


LÊ QUÝ DẬT SỬ

Hiểển Tôô ng Vĩĩnh hôàà ng đểế .

Mậu dần, năm cảnh hưng thứ 19 (1758)

Trướớ c đàôy, vàà ô buôể i trung suy cuủ à nhàà  Lểô , quyểền thàề n hôọ  Màọ c (Màặọ c Đàặ ng Dung) tiểếm
ngôô i. Tràủ i quà nhiểều                     nàặ m, càớ c hôàà ng tưủ , tôô n thàế t đểều lưu ly àể n nàớ u. Bàếy giớà
Thàớ i       tểể  Nguyểễn Kim (tểôn thuọ y làà  Chiểôu Huàô n Vướng) ngướà i lààng     Già Miểôu, huyểôọn
Tôế ng Sớn, xướ  Thành Hôà(1), tĩàm đướọ c       hôàà ng tưủ  nhàà  Lểô  ớủ  Ai Làô, rướớ c vểề  làôọ p [làà m
vuà], vểề  sàu        hiểôọ u làà  Trung Tôô ng Vuĩ  hôàà ng đểế  (2), lểôn ngôô i ớủ  huyểôọn Lôô i Dướng (3)
(thuôôọ c xướ  Thành Hôà). Tưà  đôớ , nhàà  Màọ c lààm vuà     bôế n tràế n (4),nhàà  Lểô  lààm vuà tưà  Thành
Hôớ à trớủ  vàà ô.[Hài bểôn] đàớnh  nhàu  hớn  nàặ m  mưới nàặ m. Thàớ i tểể  Nguyểễn  Kim đướọ c

(1) Thành Hôà : thớà i Lểô  bàô gôề m Thành Hôớ à vàà  Ninh Bĩành.
(2) Trung Tôô ng Vuĩ  Hôàà ng đểế  : tướ c làà  Tràng Tôô n Duọ  hôàà ng đểế  [1533-  1548] (Đàọ i Viểôọ t Sưủ  Kyớ  tôàà n thư

tàôọ p IV, bàủ n kyủ  tuọ c biểôn quyểển16, tràng 129. Nxb Khôà hôọ c xàĩ  hôôọ i, Hàà  Nôôọ i 1973).
(3) Lểôn ngôô i ớủ  huyểôọn Lôô i Dướng : thểô Đàọ i Viểôọ t Sưủ  Kyớ  tuọ c biểôn           chểớp “đôớ n sàng Ai Làô tôô n làôọ p”.
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(4) Bôế n tràế n :tướ c Hàủ i Dướng, Sớn Tàôy, Sớn Nàm, Kinh Bàắ c. Nhàà            Màọ c luớ c đôớ  côà n cài quàủ n càớ c xướ
An Bàng, Làọ ng Sớn, Thàớ i Nguyểôn       ớủ  Miểền Bàắ c.

thàặ ng đàọ i Nguyểôn Sôàớ i, tôể ng quàủ n quàô n đôôọ i, môôọ t lôà ng khuôô ng phôà  dôà ng dôĩ i nhàà  Lểô . ÔÔ ng
làà  ngướà i trung thưọ c, khôô ng hày       nghi ngớà , nểôn biọ môôọ t viểôn tướớ ng nhàà  Màọ c đàề u hàà ng
(1) đướọ c    côi làà   thàô n càôọ n, bôủ  thuôế c đôôọ c vàà ô bàớ nh (2), ôô ng àặn phàủ i màà     chểế t. Côn rểể  cuủ à
Thàớ i tểể  làà  bôôọ  tướớ ng hiểôọ u uớ y Triọnh Kiểểm côớ       tàà i lướọ c, thày quyểền côi quàô n, đểến Triọnh Côế i
(3) duĩ ng càủ m     mưu lướọ c,  hểế t sướ c tiểễu trưà  đàủ ng Màọ c, chà côn [hôọ  Triọnh] kểế      tiểếp nhàu
nàắ m quyểền đàọ i nguyểôn suớ y, điểều môôọ t lôà ng trung       thàà nh. Khi đôớ  côn trài Thàớ i tểể  làà
Nguyểễn Hôàà ng côà n nhôủ .       Nhàà  Màọ c tiểếm ngôô i đướọ c 67 nàặ m thĩà màế t. (côớ  lớà i sàếm ràằ ng :
Màọ c đướọ c ớủ  hớọ i, màế t ớủ  hớọ i (4)).Màặọ t trớà i làọ i tôủ , ngôô i nhàà  lểô          làọ i trung hưng. Bàếy giớà  hôọ
Triọnh quyểền trôọ ng, tưọ  xưng chuớ à, nhưng khôô ng dàớ m mành tàôm làế n bướ c [vuà Lểô ], chĩủ đôế i
vớớ i Nguyểễn Hôàà ng, côn  Thàớ i tểể  côô ng thĩà [hôọ  Triọnh] đuôể i đi [bàằ ng càớ ch] chô vàà ô Quàủ ng
Nàm (5), hàà ng nàặ m vểề  chàề u. Tưà  đôớ  hài     hôọ  Triọnh, Nguyểễn nghi kyọ  làễn nhàu. Tuy nhiểôn
côô ng giuớ p        nhàà  lểô  trung hưng thưọ c dô hôọ  Nguyểễn mớủ  đàều, màà  hôọ  Triọnh        thĩà hôàà n
thàà nh vàôọ y.
     Canh Thìn, năm Cảnh Hưng thứ  21 [1760]
      Hôàà ng thàô n Lểô  Duy Màôọ t nghi hôàặọ c lớà i phàô tin đôề n đàọ i     chàọy vểề   Thàọ ch  Thàà nh,
Thành  Hôớ à, ĩớt  làô u  sàu  làọ i  tĩàm  đểến  xàĩ

       (1)Tểôn Dướng Chàế p Nhàế t, ngướà i Hôàằ ng Hôớ à, hôàọ n quàn nhàà             Màọ c, làà m Tôể ng tràế n Thành Hôớ à,
tràớ  hàà ng đướọ c  vuà Lểô  chô giưĩ   binh  quyểền.

         (2) Cướng Muọ c : chểớp bôủ  thuôế c đôôọ c vàà ô quàủ  dưà.
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      (3) Thưọ c rà, chĩủ màếy thàớ ng sàu khi Triọnh Kiểểm chểế t, Triọnh Côế i đàĩ        đàề u hàà ng nhàà  Màọ c. Côô ng làô
giuớ p nhàà  Lểô  dểọp hôọ  Màọ c thuôôọ c vểề  Triọnh    Tuà ng, ểm Triọnh Côế i.
      (4) Màọ c Đàặ ng Dung cướớ p ngôô i vuà Lểô  Cung hôàà ng nàặ m Đinh hớọ i   [1527] nhàà  Màọ c đểến nàặ m kyủ  hớọ i
[1599], chĩủ côà n nướng nàớ u ớủ  Càô Bàằ ng nhớà  sưọ  chể trớủ  cuủ à nhàà  Thành (màế t nàặ m hớọ i khôô ng chĩớnh xàớ c
làắm)
     (5) Đuớ ng rà làà  Thuàôọ n Hôớ à. Quàủ ng Nàm luớ c đôớ  đàĩ  côớ  Buà i Tàớ  Hàớ n         làà m Tràế n thuủ .              

 Ngôọ c Làô u, tôể ng Côể  Luĩ ng(1). Chiểôu duọ  càớ c dàô n màn dưọ à vàà ô    thểế  hiểểm trớủ  đểể  tưọ  thuủ .
Minh vướng Triọnh [Dôành] chô nôôọ i      thàề n làà  Vưọ c quàôọ n côô ng Đàà m Xuàô n Vưọ c lààm thôế ng
lĩĩnh, Xuàô n nhàọ c hàề u Nguyểễn Nghiểễm làà m tàớn lyớ  quàô n vuọ , tiểến đàớ nh Ngôọ c Làô u. Màôọ t làọ i chàọy
vàà ô Tràế n Ninh (2) xàôy thàà nh đàắp luĩ y, dưọ ng cung thàế t đàặọ t dôành vểôọ  huà ng cướ  môôọ t phướng,
làọ i dưọ à vàà ô Ai    Làô đểể  nhớà  quàô n vàà  lướng. ( Đàà m Xuàô n Vưọ c ngướà i lààng      Tướng Truớ c
(3) xuàế t  thàô n làà  môôọ t  quàn hôàọ n ;  Nguyểễn Nghiểễm ngướà i  làà ng Tiểôn Điểền,  huyểôọn  Nghi
Xuàô n, thi đôễ  tiểến sĩĩ).
     Giáp Thân, năm Cảnh Hưng 25 [1764].
       Sàớ ch làôọ p hôàà ng tưủ  Lểô  Duy Vĩĩ  lààm Hôàà ng thàớ i tưủ . Lớà i      sàớ ch ràằ ng :
             “Nôế i  đướ c  đớà i  trướớ c,  mông   giưĩ    nghiểôọp   lớớ n   vôô   cuà ng;
               Nôi  phểớp  đàọô  vướng,  sàớ ng  tôủ   lểĩ    thướà ng  khôô ng   đôể i.
               Bểàn bàn sàớ ch dểọp; thưọ c hớọ p ngàày làà nh.
               Lểô   Duy  Vĩĩ   ngưới   ớủ    hàà ng   côn   đĩớch,  giôủ i  làà m  vàặ n, 

                                                                                              lààm  thớ.
              Đôớ ng  mớủ   màớy  kiểền  khôô n,  nhớà   Triọnh  Vướng sưủ à sàng 

                                                                                             đàế t nướớ c.     

(1) Côể  Luĩ ng : tểôn sàớ ch, đôề ng thớà i làà  tểôn tôể ng thuôôọ c  huyểôọn Càể m Thuủ y,  Ngôọ c Làô u : tểôn xàĩ ,  thuôôọ c
huyểôọn Thàọ ch Thàà nh.
(2)Tràế n  Ninh  :  xưà  làà  đàế t  Bôề n  Màn,  phĩớà  đôô ng  giàớ p  huyểôọn  Kyà  Sớn,       tàôy  giàớ p  nướớ c  Nàm
Chướủ ng,nàm giàớ p vớớ i nướớ c Vàọ n Tướọ ng,bàắ c giàớ p phuủ  Tràế n Biểôn. Đớà i Lểô  Thàớ nh Tôô ng, Bôề n Màn xin
phuọ  thuôôọ c nướớ c Đàọ i Viểôọ t, vuà Thàớ nh Tôô ng làếy lààm phuủ  Tràế n Ninh làĩ nh bàủy huyểôọn làà  Quàng Vinh,
Minh Quàủ ng, Càủ nh Thuàề n, Kim Sà, Thành Viọ, Chàô u Làng, Trung Thuàôọ n. Đểến đớà i Nguyểễn nướớ c trểôn
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thuôôọ c vểề  nướớ c Vàọ n Tướọ ng. Nàặ m Minh Màọ ng thướ  3 (1827), nướớ c Vàọ n Tướọ ng biọ nướớ c Xiểôm xàô m làế n,
đàế t Tràế n Ninh    làọ i thuôôọ c vểề  nướớ c Đàọ i Nàm. Thớà i thuôôọ c phàớ p, ngướà i Phàớ p đểm Tràế n   Ninh xàớ c
nhàôọ p vàà ô nướớ c Làà ô, này làà  tĩủnh Xiểông khôàủ ng cuủ à Làà ô.
(3) Tướng Truớ c : tểôn  xàĩ  thuôôọ c  huyểôọn  Thành  Trĩà,  ngôàọ i  hàà nh              Hàà  Nôôọ i.

               Sàớ ng  ngôà i vưĩ ng  nhàôọ t nguyểôọ t,  ớủ  đôô ng  cung  ngàày  môôọ t 
                                                                                          lớớ n  khôô n.           
              Ngôô i thàớ i tưủ  đàĩ  càủ m nhàôọ n đướọ c dàôn tĩành; giưĩ  trôọ ng tràớ ch 
                                                                    phàủ i tuàô n  lớà i phôớ  thàớ c.
              Ngưới  nểôn :  kĩớnh   nhàôọ n  mểôọnh  lớớ n;  sàớng  nôế i  nghiểôọp  
                                                                                                    xưà.
              Tôô n  thôế ng  đướọ c  trôọ ng, lôà ng  dàôn   đướọ c   hôà à,   hướủ ng 
                                                                 phuớ c làà nh càủ  muôô m nướớ c.
              Ngôô i vuà đướọ c  bểền, nghiểôọp  chuớ à  đướọ c  vưĩ ng,  côớ   đàọô 
                                                                              đướ c hàà ng ướ c nàặ m.
              Phàủ i kĩớnh tuàô n tớà  sàớ ch nàày (1)”.
                                                                                                      
     Ất dậu, năm Cảnh Hưng 26 [1765].
     Trướớ c đàôy, nhàà  Tràề n đàớ nh đướọ c nướớ c Bôề n Màn ớớ  phĩớà          tàôy (tàôy giàớ p vớớ i nướớ c Nàm
Chướủ ng (2), đôô ng giàớ p vớớ i phuủ  Tràà  Quyà, nàm giàớ p Càô Chàô u(3),bàắ c giàớ p Hưng Hôớ à,Thành
Hôớ à),  đàặọ t  thàà nh càớ c  huyểôọn  thuôôọ c  phuủ  Tràế n Ninh (côớ  càớ c  huyểôọn  Thành       Viọ,  Càủ nh
Thuàề n). Sàu thàếy khôô ng côớ  viểôọ c gĩà, khôô ng đàặọ t quàn   nưĩ à, nhàôọ p hài huyểôọn àếy vàà ô càớ c phuủ
huyểôọn khàớ c. 
    Khi đôớ , binh quyểền vàà  chĩớnh quyểền trông nướớ c đểều dô         phuủ  nguyểôn sôàớ i cuủ à hôọ
Triọnh nàắ m giưĩ . Vuà lểô  chĩủ ôô m hư viọ. Chuớ à Triọnh khôô ng nôi thểô yớ  trung thàà nh giuớ p ràôọ p
cuủ à tiểôn tôể , ràắ p tàô m mưu đôề  tiểếm đôàọ t. Thểế  tưủ  chuớ à Triọnh mưu giểế t thàớ i tưủ  nhàà  Lểô  (Duy
Vĩĩ), đàĩ  biọà chuyểôọn thểôu dểôọ t thàà nh tôôọ i, khiểến chô thàớ i tưủ  phàủ i thàắ t côể  chểế t. Thàề n dàôn đểều
càặ m giàôọ n [Thểế  tưủ  chuớ à Triọnh] côà n giàm hàĩ m côn thàớ i tưủ  làà  Duy Khiểôm, Duy Miểôn vàà ô
nguọ c đểề  Làĩ nh, đểến nôễ i càớ c hôàà ng tưủ  như Hôàà ng Chuớ c,Hôàà ng Màôọ t. 
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       (1) Chuớ ng tôô i diọch yớ, khôô ng diọch thểô thểể  biểến ngàễ u như nguyểôn vàặ n.
       (2) Nàm chướủ ng :tướ c Làĩ ô Quà xưà, phĩớà đôô ng nàm tiểếp giàớ p điọà              giớớ i nướớ c tà.
       (3) Càô Chàô u : Chàôu Trĩành Càô, thuôôọ c phuủ  Tràế n Ninh, Nghểôọ  Tĩĩnh.                                                               

phàủ i trôế n rà phuủ  Tràế n Ninh, sàắm sưủ à khĩớ giớớ i, chiểôu tàôọ p binh    màĩ  đểể  tưọ  giưĩ  mĩành vàà  phàớ t
hiọch hiểểu duọ  thàề n dàôn. Càớ c bàôọ c vàặ n nhàô n tàà i tưủ  vàà  dàôn chuớ ng côớ  nhiểều ngướà i thểô vểề , chớà
khi lớớ n màọ nh sểĩ  trớủ  vểề  diểôọ t trưà  hôọ  Triọnh. Tưà  phuủ  Tràế n Ninh côớ           đướà ng nôế i liểền vớớ i
Tràà  Quyà, Nghểôọ  An, làọ i côớ  đướà ng thôô ng vớớ i Ai Làô, Càô Chàô u vàà  miểền thướọ ng Thành Hôà.
[Hôàà ng                Chuớ c, Hôàà ng Màôọ t] thướà ng chià quàô n tràà n xuôế ng cướớ p bôớ c. Càớ c điọà
phướng Chi Quàô n, Càô Điểền ớủ  trông huyểôọn thướà ng biọ       quàô n kểớô tớớ i. Thàớ i bàủô Dĩĩnh
quàôọ n côô ng Bĩớch làếy giàớ m sinh    ngướà i trông xàĩ  làà  Nguyểễn Trôọ ng Huàô n làà m trướủ ng đôề n đểể
phôà ng thuủ .

             Đinh hợi, năm Cảnh Hưng 28 [1767]
     Ngàày môề ng 3, thàớ ng giểông, quàô n lĩớnh cuủ à càớ c hôàà ng tưủ         nhàà  Lểô  ớủ  Tràế n Ninh kểớô rà
Càô Chàô u xàô m phàọ m càớ c điọà    phướng Chi Quàô n, Càô Điểền.

               Mậu tý, năm Cảnh Hưng 29 [1768]
     Minh Vướng Triọnh [Dôành] màế t, sàớ ch làôọ p thểế  tưủ  Triọnh       Sàôm lààm Tĩĩnh Đôô  vướng.

              Kỷ sửu, năm Cảnh Hưng 30 [1769]
     Muà à xuàô n, thàớ ng 2, thi hôôọ i Giàớ m sinh tiểến triểều (1) làà       Phàọm Vĩĩ Khiểôm (ngướà i Đàặọ ng
Điểền, huyểôọn Chàô u Lôôọ c, Nghểôọ     Tĩĩnh) dưọ  thi, biọ trướọ t đểôọ  nhiọ trướà ng, chuớ à Triọnh vôế n thĩớch
vàặ n tưà  cuủ à ôô ng, vớà i ôô ng vàà ô phuủ  đướà ng, rà đểề  thi hôủ i kểế  sàớ ch đàớ nh dểọp Tràế n Ninh.
      Hôề i đôớ , đàọ i nguyểôn sôàớ i Tĩĩnh Đôô  Vướng Triọnh Sàôm đàĩ  nôế i ngôô i  chuớ à, nàắ m  chĩớnh
quyểền. Tưà   Triểều Trướớ c,  Nguyểễn 

      (1)Tiểến Triểều : nhưĩ ng ngướà i khôô ng đôễ  tiểến sĩĩ màà  đướọ c làà m quàn            ớủ  sàớ u bôôọ  .   
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                                                                                                                                                                                
                                                                                                        

                                                                                                       
Hôàà ng tràế n thuủ  Quàủ ng Nàm bàế t  đôề ng vớớ i  hôọ  Triọnh,  mưu đôề        làôọ p  nghiểôọp  bàớ  môôọ t
phướng. Tràủ i bàô đớà i xưng vướng, khôô ng    chiọu triểều côế ng, ngàặ n chàặọ n tưà  sôô ng Thành
Giàng ( tuọ c gôọ i làà     sôô ng Giành) cuủ à thuàôọ n Hôớ à, lààm rành giớớ i  xàôy đôề n, đàắp luĩ y           kiểôn
côế , làọ i đàặọ t lướớ i sàắ t, khôớ à sàắ t ớủ  cưủ à biểển đểể  phôà ng thuủ .        Hôọ  Triọnh nhiểều làề n sài quàô n
tiểến đàớnh bàủy huyểôọn phĩớà nàm        hàà  nhưng khôô ng đướọ c, bểàn thiểế t làôọ p đôề n Tàm Hiểôọu
(tuọ c gôọ i         làà  Bà Đôề n) chôế ng giưĩ  nhàu ớủ  chàô u Bôế  Chĩớnh. Đểến luớ c àếy,          hài hôàà ng tưủ  hôọ
Lểô  làọ i chiểếm cướ  vuà ng Tràế n Ninh. [nhàà  Triọnh]   biểế t thàề n dàôn côà n kĩớnh mểến hôọ  Lểô , ngớà
ngướà i tà mưu hàọ i        mĩành ràế t làếy làà m lô. Thàớ ng 3 nàặm đôớ , sài tướớ ng chià nhiểều    đướà ng
tiểến đàớ nh thàà nh Tràế n Ninh, đàọ i tướớ ng làà  Phàn quàôọ n      côô ng (1) (ngướà i Buớ t Sớn, huyểôọn
Hôàằ ng Hôớ à, tĩủnh Thành Hôớ à hiểôọ u Phàn Phàớ i hàề u), tiểến quàô n thểô đướà ng Thành Hôà. Tràế n
thuủ  Nghểôọ  An làà  Đàọ i tướớ ng Đôàn quàôọ n côô ng (ngướà i Tiểôn Lyớ,   Đôô ng Thàà nh, tưọ  Buà i Thớà i
Đàọ t) tiểến thểô đướà ng Nghểôọ  An,         tràế n thuủ  Hưng Hôớ à làà  Hôàà ng Đĩành Thểề (sàu đướọ c
phôngThểề    quàôọ n côô ng) tiểến thểô đướà ng Hưng Hôớ à.Chô Hôàà ng Nghĩĩà Hôề  (ngướà i huyểôọn
Hưng Nguyểôn, Nghểôọ  Tĩĩnh) thuôôọ c cớ Hưĩ u nhuểôọ ,  tướớ c Quyểền trung hàề u lààm tiểôn phông.
Bôế n chung quành phuủ  Tràế n Ninh côớ  nuớ i nôn bàô bôọ c ràế t hiểểm trớủ . Tưà  khi hài            hôàà ng
tưủ  đểến, đààô hàà ô sàô u, đàắ p luĩ y càô. Bôế n phĩớà dướớ i chàô n thàà nh nhiểều buà n làềy, phàủ i bàắ c càề u
đểể  rà vàà ô. Khi tin quàô n          Triọnh đểến, quàôọ n Phàn tàến côô ng mướà i môôọ t tràôọ n mớớ i xôô ng
đướọ c  vàà ô thàà nh. Bà đàọô quàô n cuà ng tiểến, trành lớọ i thểế  cuủ à nuớ i, đàắp    luĩ y, dưọ ng đàà i quàn
sàớ t, đểm suớ ng bàắn nhàu. Tướớ ng sĩĩ hôọ            Triọnh  khôô ng  chiọu  đướọ c thuủ y thôể , làọ i  biọ  bàắn,
chểế t màế t quàớ     nưủ à, quàô n  sĩĩ  đôớ ng  đôề n  làô u,  mểôọ t môủ i khôô ng  đàớ nh  phàớ   nôể i. Ô
 Khôàủ ng thàớ ng 7, thàớ ng 8, sàô Chôể i hiểôọn, đàề u ớủ  hướớ ng        đôô ng nàm, đuôô i ớủ   hướớ ng  tàôy
bàắ c, đuôô i  tô  như  tàế m  luọ à,  khàắ p

(1)Phàn quàôọ n côô ng: tướ c nguyểễn Phàn
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 bàề u trớà i màà u vàà ng gôọ i làà  sàô cớà . Ngướà i  tà  chô đôớ  làà  điểềm Hôàà ng Màôọ t biọ hàọ i.
     Muà à xuàô n nàặ m sàu, miểền Tràế n Ninh đướọ c dểọp yểôn, bểề            tôô i chuớ à Triọnh dàô ng biểểu
mưà ng côớ  càô u ràằ ng : “Vuà hôủ i tĩành      hĩành kểủ  điọch, sàô Chôể i muà à thu làà  điểềm quểớ t sàọ ch
giàặọ c. Dàô n    nôớ i : phàủ i đàớ nh dểọp quàô n thuà , trài môế ng muà à hàọ  làà  điểềm dàếy quàô n cướ u vớớ t !”.
Ngướà i đớà i tướng truyểền bàà i biểểu nàày làà  dô      tiểến sĩĩ Ngôô  Thĩà Sĩĩ khàủô thàủ ô. Tiểến sĩĩ Nguyểễn
nghiểễm ngướà i   Tiểôn Điểền sưủ à làọ i. Vĩà duà ng chưĩ  chưà nhuyểễn nểôn vàặ n nhàô n        tàà i tưủ  sưủ à
giuớ p, côớ  ngướà i đôể i nhưĩ ng chưĩ  triểôọ u (49*), chưĩ  thiọ      (50*) đểều khôô ng chô đôể i. Đểến này,
tàớ c giàủ  muôế n đôể i  ràằ ng      “sàô tuểôọ  muà à thu làà  điểềm quểớ t sàọ ch (yểôu quàớ i), trài môế ng
muà à hàọ  như quàô n đểm mưà tớớ i!”. Làọ i nôớ i sàô chôể i thĩà vĩớ            như chôể i quểớ t, trài môế ng
thĩà côớ  mưà, thểế  mớớ i hày.
      Nàặ m àếy thướà ng côớ  đôôọ ng đàế t lớớ n.
     Canh dần, năm Cảnh Hưng 31 [1770].
     Muà à xuàô n, phuủ  Tràế n Ninh đàĩ  bĩành điọnh, tướớ ng sĩĩ chiểến                thàắ ng trớủ  vểề . Nàặ m
trướớ c, [quàô n Triọnh] đàớnh thàà nh nhưng                khôô ng hàọ  đướọ c; làề n nàày phôà  màĩ  cuủ à
Hôàà ng Màôọ t làà  quàôọ n Bàủ n (1)              ngàề m đàều hàà ng, đàĩ  mớủ  càề u vàà  cưủ à thàà nh chô quàn
quàô n Triọnh xôô ng thàẳ ng vàà ô. Hài Hôàà ng tưủ  hôàủ ng hôế t đểm vớọ  côn vàà  tuà y  tuà ng chàọy trôế n
sàng phĩớà tàôy rôề i tưọ   thiểôu chểế t.
    Thàớ ng 3, kểớô quàô n vểề , bàắ t sôế ng đướọ c quàôọ n Thuàôọ t, quàôọ n                Bàủ n bểôn “nguọ y” đôớ ng
cuĩ i đưà vểề  kinh. Bàà n xểớ t côô ng đàớnh              dểọp phuủ  Tràế n Ninh, Đôàn quàôọ n côô ng đướọ c
thàặ ng [vướọ t càế p]          hài mưới bà làền, Phàn phàớ i hàề u đướọ c thàặ ng [vướọ t càế p] mướà i bà
làền, côà n tướớ ng sĩĩ đểều đướọ c thàặ ng càế p côớ  hớn kểớm khàớ c nhàu.

(1)Cướng muọ c chĩớnh biểôn chểớp : Làọ i Thểế  Thiểều phôà  màĩ  cuủ à Hôàà ng Màôọ t khuyểôn đôề  đàủ ng làà  Lểô  Vàặ n 
Bàủ n mớủ  cưủ à thàà nh,( Cướng muọ c chĩớnh biểôn Q.43, tr.23).

Nhâm thìn, năm Cảnh Hưng 33 [1772]
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     Thàớ ng 3, thi hôôọ i thàớ m hôà làng ngướà i Lài Thàọ ch, huyểôọn                 Là Sớn, xướ  Nghểôọ  An làà
Nguyểễn Huy Quyớnh  quyểển thi đàềy                 đuủ , đàớ ng lểĩ  đướọ c đôễ  càô, nhưng vĩà bàà i sàớ ch
hiểến kểế  cuủ à ôô ng                côớ  nôớ i nểôn thà chô viểôọ c tuyểển lĩớnh ớủ  hài xướ  Thành Nghểôọ ,
Tĩĩnh vướng khôô ng bàằ ng lôà ng nểôn chô đôễ  thướ  6. Đểến khi thi             đĩành, chô hài ngướà i làà
Hôề  Sĩĩ Đôế ng vàà  Nhưĩ  Côô ng Điểền (1) đôễ  hôàà ng giàớ p vàà  mướà i ngướà i đôễ  đôề ng tiểến sĩĩ.
     Nàặm đôớ  nàắ ng tô, côớ  ngướà i chểế t nàắ ng.
     Quý tỵ, năm Cảnh Hưng 34 [1773]                                     O                                           
     Miểền đôô ng nàm côớ  luọ t lớớ n, đểô  điểều đểều biọ phàớ  huủ y, hớn     nghĩàn nhàà  dàô n phàủ i lưu tàớ n.
Miểền đôớ  côớ  nhiểều nới đàế t nướ t rà, quàn huyểôọn đểến khàớ m vàà  đô.
     Thàớ ng 8, càớ c đĩủnh nuớ i đểều suọ t lớủ .
    Giáp ngọ, năm Cảnh Hưng 35 [1774].
     Muà à xuàô n, đôôọ ng đàế t. Côn cuủ à Chiểôu Huàô n Tĩĩnh vướng [Nguyểễn Kim] tưà  sàu khi vàà ô
tràế n thuủ  Quàủ ng Nàm [Thuàôọ n             Hôớ à] lààm bàớ  Nàm Hàà , chià rành giớớ i tưà  giưĩ à sôô ng
Giành,                càắm môế c làà m giớớ i hàọ n chôế ng làọ i hôọ  Triọnh. Tràủ i nàặ m, sàớu đớà i,  chà truyểền
côn nôế i xưng chuớ à, dưọ ng đôô  ớủ  Phuớ  Xuàô n (gôọ i làà              Nàm Triểều) vàà  duà ng liọch nhàà  Lểô  (2)

 (1)Nhưĩ  côô ng Điểền : Ngướà i làà ng Hôàọ ch Tràọ ch, huyểôọn Đôô ng An, làà     côn cuủ à  Nhưĩ  Đĩành tôàủ n.
     (2)Sưọ  thàôọ t cuủ à liọch sưủ   làà  càớ c chuớ à Nguyểễn nôế i tiểếp nhàu tràế n triọ                         xướ  đàà ng trông
(Nàm Hàà ) khôô ng phàủ i nàặ m, sàớ u đớà i  màà  côớ  đểến chĩớn đớà i :  tưà  Nguyểễn Hôàà ng (1558-1612), quà
Nguyểễn Phuớ c Nguyểôn (1613-            1634), Nguyểễn Phuớ c Làn (1635-1648), Nguyểễn Phuớ c Tàề n
(1648-                     1687), Nguyểễn Phuớ c Tràặ n (1687-1691), Nguyểễn Phuớ c Chu (1691-            1725),
Nguyểễn Phuớ c Chuớ  (1725-1738),  Nguyểễn Phuớ c Khôàớ t  (1738-1765),  Nguyểễn Phuớ c Thuàề n
(1765-1775).

      Triểều Lểô  tưà  trướớ c hàà ng nàặ m làếy ngướà i vàà ng đểến màọ ng     tướớ ng nhàà  Minh làà  Liểễu
Thàặ ng biọ Lểô  Thàớ i Tôể  giểế t. Quàủ ng        Nàm, Thuàôọ n Hôớ à chiọu gôớ p đểền môôọ t tày bàằ ng vàà ng.
Chuớ à  Nguyểễn nhiểều đớà i đướọ c thưà à hướủ ng thàớ i bĩành, đểến đớà i Hiểếu         Vuĩ  vướng (1) thớà i
cướà ng thiọnh, duà ng y phuọ c Bàắ c triểều, làọ i               hôọ c kiểểu càớ ch cà muớ à cuủ à Bàắ c triểều nưĩ à
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(cuĩ ng thàếy đướọ c                  khĩớ  tướọ ng  vuĩ   duĩ ng,  nhưng  côớ   điểềm  Nàm  triểều  biọ  thôô n
tĩớnh).

 Đểến đớà i thướ  7, chuớ à nôế i nghiểôọp làà  Nguyểễn Thuàề n (2).               Khi đôớ  côớ  ngướà i hôọ  ngôàọ i
làà  Quôế c phôớ  hôọ  Trướng (3) lààm thưà à tướớ ng phuọ  chĩớnh lôôọ ng quyểền, tàớ c ôài tàớ c phuớ c, màặọ c yớ
giàn tàà ,            bôủ  thuôế c mểô  lààm dàôm lôàọ n chôế n cung vi, tưọ  tiểôọ n làà m viểôọ c phểế   làôọ p, ngàề m
mưu tĩớnh kểế  tiểếm ngôô i, bểàn sài xướ  đi đướà ng tàắ t               sàng nhàà  Thành triểều côế ng, dàông
biểểu xin nôôọ i thuôôọ c. Tưà  đàếy           thày đôể i phểớp tàắ c điọnh chểế  đôôọ  riểông cuủ à môôọ t nướớ c, thi
hàà nh  chĩớnh sàớ ch hàà  khàắ c, thuểế  màớ  nàặọ ng nểề , tràặ m hôọ  ràế t khôể  Đàà ng trông rôế i lôàọn.
         Luớ c àếy côớ  bôọ n “giàặọ c” ớủ  Tàôy Sớn làà  bà ành ểm Nguyểễn Nhàọ c tuọ  tàôọ p bểà  đàủ ng đi cướớ p
bôớ c , làọ i côớ  quàô n lĩớnh, nhàô n thớà i               cớ vuà ng vàôọ y ớủ  Tàôy Sớn, đàớ nh phàớ  quàếy nhiểễu
miểền Quàủ ng             Nàm, chiểếm nuớ i Hàủ i Vàô n. Miểền Nàm côớ  kểủ  vướọ t quà cưủ à àủ i             càề u
viểôọn, nôớ i ràằ ng : “Quôế c phôớ  Trướng Phuớ c Lôàn dôế i vuà            lưà à trểôn, ngướọ c đàĩ i thàề n dàô n,
gàôy phiểền hàà  chô  tràặ m hôọ , xin                  triểều đĩành trưà  khưủ  kểủ  gàôy màề m môế ng nôôọ i lôàọ n hôọ
trướng đểể               cướ u  dàô n  làành”.  Quàn tràế n  thuủ  Nghểôọ  An tàôy  bàày  môọ i  viểôọ c  lểôn
trểôn, tĩĩnh  vướng  Triọnh  Sàôm sài nôôọ i  thàề n  quôế c  làà   làĩ ô  Viểôọp

     (1)Hiểếu Vuĩ  vướng : Nguyểễn Phuớ c Khôàớ t (1738-1765), nguyểôn làà                Hiểểu quàôọ n côô ng, hiểôọ u tưà
đểế  đàọ ô nhàô n Phuớ c Khôàớ t khôô ng nhưĩ ng bàắ t nhàô n dàô n xướ  Đướà ng trông phàủ i thày đôể i y phuọ c màà  côà n
thày đôể i càủ  môôọ t phàề n tiểếng nôớ i nưĩ à.
    (2) Nguyểễn Thuàề n : Duểôọ  Tôô ng Nguyểễn Phuớ c Thuàề n (1765-1775)
    (3)Tướ c Trướng Phuớ c Lôàn.

quàôọ n côô ng tướ c Hôàà ng Đĩành Viểôọp (1)  lààm thướọ ng tướớ ng thôế ng  lĩĩnh bà vàọ n tinh binh  đi
đàớnh miểền Nàm , Tĩĩnh Vướng làọ i               ngưọ  giàớ  thàô n chinh đểể  gàôy thành thểế  [chuớ à] đi
thuyểền bàắ t                 dàô n phu điọà phướng mớủ  đướà ng càủ ng, tiểến đểến Dôành Càề u (2)
rôề i trớủ  vểề
     Ngàày môề ng 1, thàớ ng 8, nhàôọ t thưọ c.
     Thàớ ng 9, Viểôọp quàôọ n côô ng càề m quàô n tiểến đểến chàô u Bôế            Chĩớnh, bàn bôế  40 điểều quàô n
lểôọnh đểể  [quàô n sĩĩ] ràặ n bàủô                      làễ n  nhàu.

                                                                  9



     Thàớ ng 10 [quàô n cuủ à Viểôọp] vướọ t sôô ng Giành, Tướớ ng              giưĩ  thàà nh cuủ à Nàm Triểều đàĩ
ngàề m dàô ng cưủ à quàn Luĩ y Thàềy, Viểôọp tiểến vàà ô, đôớ ng quàô n ớủ  Quàủ ng Bĩành, màếy làền viểế t thư
quà làọ i, đểm tĩành nghĩĩà hôọ  ngôàọ i đểến cướ u viểôọn đểể  duọ , nôớ i rôĩ                 yớ  điọnh làà  trưà  lôàọ n, àn
dàôn khôô ng côớ  yớ  đôề  nàà ô khàớ c. Nểếu bàắ t            Quôế c phôớ  [Trướng Phuớ c Lôàn] đểm giàủ i đểến
đàôy thĩà  sểĩ  ruớ t               quàô n,  trớủ  vểề  tàô u  bàày  [vớớ i  triểều đĩành],  tĩành thôô ng già đướọ c
bểền chàặọ t màĩ i màĩ i.
     Quôế c phôớ  hôọ  Trướng dĩàm  viểôọ c đôớ  đi , bểàn chià sài                          càớ c đàọ ô quàô n đểến sôô ng
Đôôọ c chôế ng giưĩ , cưủ  Thôế ng binh Tiểôọp                 làà  côn thướ  cuủ à Quôế c thuớ c lààm đàọ i tướớ ng
chôế ng cưọ  làọ i                       [quàô n Triọnh]. Vĩà  thểế , càớ c quàn Nàm triểều bàà n nhàu ngàềm
mưu bàắ t Quôế c phôớ  đôớ ng cuĩ i đưà lểôn xể giàủ i đểến nới đôớ ng                   quàô n  cuủ à Viểôọp ớủ
Quàủ ng Bĩành nàô ng nôôọ p. Quôế c làĩô Viểôọp                  cuĩ ng  khôô ng  ruớ t quàô n  màà  cuôế n  cớà , bôớ
suớ ng làặọ ng  lểĩ   tiểến  vàà ô.
     Thôế ng binh Tiểôọp sài  cài đôôọ i hôọ  Tôô  thuôôọ c quàô n bàủ n bôôọ  tràớ  hàà ng, duọ  Viểôọp  đểến  chôễ
hiểểm, đểể   quàô n  mài phuọ c  đôớ n  đàớ nh. 

(1) Hôàà ng Đĩành Viểôọp : tướ c Hôàà ng Nguĩ  Phuớ c, Việt Sử Cương Mục                chểớp Triọnh Sàôm .cưủ  Hôàà ng
Nguĩ  Phuớ c thôế ng lĩĩnh .quàô n đôôọ i đi đàớ nh xướ  đướà ng trông.

(2) Dôành Càề u : tướ c huyểôọn kyà  Anh, tĩủnh Nghểôọ  Tĩĩnh


           

Nhưng ngướọ c làọ i, Viểôọ p biểế t đướọ c mưu đôớ , phàớ  tàn quàô n cuủ à   Tiểôọp ớủ  sôô ng Đôôọ c. Thôế ng
binh Tiểôọp thuà chàọy,  quày vểề   đôớ ng quàô n ớủ  môôọ t ngôô i chuà à, đểến nưủ à đểôm bôễ ng nghể thàếy
chiểế c trôế nglớớ n trông chuà à rới xuôế ng đàế t tiểếng kểôu ràề m ràề m. Thôế ng binh Tiểôọp hôế t hôàủ ng
bôủ  chàọy, quàô n miểền Bàắ c thưà à kểế  đuôể i      màĩ i đểến tàôọ n sôô ng Bàớ i Đàớ p (1) mớớ i [dưà ng làọ i]
đôớ ng đôề . Nàm   triểều làọ i chôọ n nôôọ i thuôôọ c làà  cài đôôọ i hôọ  Đàặọ ng làà m tướớ ng cài                quàủ n
quàô n càế m vểôọ  đểến đôề n Bàớ i chôế ng cưọ , cuà ng vớớ i 20 chiểến thuyểền đi thểô đướà ng biểển, quàô n
thuủ y quàô n bôôọ  chià hài muĩ i                tiểến đàớ nh khôô ng thàắ ng đướọ c.
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  Thàớ ng 11, làọ i sài Nôôọ i tàủ  chướủ ng dôành Chĩớnh quàôọ n côô ng    điểều khiểển càớ c dôành thuủ y
bôôọ  chôế ng cưọ  vớớ i “giàặọ c”. Chĩớnh quàôọ n côô ng đểến nới, kểể  tôôọ i cài Đàặọ ng đàĩ  làà m tôể n hàọ i quàô n cuủ à
nhàà  chuớ à, bàô nhiểôu ngàày màà  khôô ng quyểế t chiểến đướọ c môôọ t     tràôọ n, bểàn chểớm đàề u đểể  ngàặ n
để càớ c dôành, khĩớ thểế  trông quàô n           làọ i phàế n chàế n lểôn.
      Thàớ ng 12, Quôế c làĩ ô Viểôọp ngàề m sài quàô n tiểôn phông tưà  thướọ ng nguôề n làà m càề u phàô
đểm quàô n đàớ nh uớ p, quàô n phĩớà           trướớ c, quàô n phĩớà sàu đàớnh giàớ p côô ng, quàô n thuủ y,
quàô n bôôọ                    cuủ à Nàm triểều đểều thuà chàọy. Viểôọp huy đôôọ ng quàô n truy kĩớch,  giểế t chểế t
Chĩớnh quàôọ n côô ng ngày trểôn đàều vôi. Luớ c đôớ  quàô n               dàô n [Nàm triểều] đểều kinh hôàà ng,
tàn vớĩ , trông thàà nh khôô ng               côà n ngướà i giưĩ . Viểôọ p tiểến thàẳ ng vàà ô trông thàà nh, vớ vểớn
cuủ à càủ i, chàô u bàớ u, vôi ngưọ à, suớ ng ôế ng, thuyểền bểà  quày rà Bàắ c,                                 làọ i  đôớ ng
cuĩ i Quôế c  phôớ  hôọ  Trướng  đểm vểề   kinh  đôô   đểể   giểế t.
     Khi đôớ , tôô n thàế t hôọ  Nguyểễn bôô n bà ớủ  phuủ  Già Điọnh.                Thướọ ng hôàà ng (hiểôọ u Già
Lông) tuôể i côà n nhôủ  (nghể nôớ i mớớ i                   8 tuôể i) cuĩ ng  bôô n bà thểô. Sàu  đôớ   chuớ à
Triọnh  đàặọ t  quàn  tràế n 

(1) Sôô ng Bàớ i Đàớ p : tướ c sôô ng Phuớ  Lểễ , Huyểôọn Quàủ ng Điểền, phuủ  Thuàôọ n Hôớ à.


thuủ  dôành Phuớ  Xuàô n, côớ  đàọ i tướớ ng, phôớ  tướớ ng, bểôn vàặ n thĩà côớ   sinh đướà ng cuủ à quàn đôế c
thiọ. 
     Trông phuủ  chuớ à Nguyểễn côớ  hài côn tràô u đàớ  cuủ à tàôy nàằ m           như tràô u thàôọ t, chuớ à Triọnh
đưà vểề  Trướà ng Yểôn (1) đàặọ t ớủ  chuà à          Tiểôn Tĩớch.
     Muà à Xuàô n nàặ m đôớ , triểều đĩành vàô ng lểôọ nh rà sàắ c chĩủ đàặọ t                khôà thi hướng.
     Thàớ ng 5, quàn tri huyểôọn khàủ ô hàọ ch hôọ c trôà . Thểô lểôọ  cuủ à                triểều đĩành, viểôn quàn
tri huyểôọn phàủ i dô chàô n hướng côế ng                   nhiểều làề n thi hôôọ i đôễ  tàm trướà ng, trướớ c
nhàôọ n chướ c huàế n đàọô                thàặ ng bôể  lểôn, làọ i côớ  môôọ t viểôn huyểôọn thưà à. Tuọ c truyểền : càớ c

                                                                  11



ôô ng tuớ  huyểôọn, nhiọ huyểôọn làà  nhưĩ ng ngướà i kểớm vàặ n hôọ c, nhưng                  dô biểế t càớ ch xôày
xôủ à màà  đướọ c lểôn làà m viểôọ c. [hôọ  Triọnh]                               phàề n nhiểều sưủ  duọ ng ngướà i tôô ng
thàế t, đểến nôể i côớ  càủ  ngướà i                    khôô ng biểế t chưĩ . Tàọ i cưủ à quàn thĩà : Càớ c quàn ớủ  nhàà
giàớ p, nhàà                       àế t vàà  quàn tri huyểôọn, quàn nhiọ huyểôọn cuà ng lààm càớ c côô ng viểôọ c
xưủ  kiểôọ n, chàế m thi. Duy côn dàế u cuủ à huyểôọn thĩà quàn tri                  huyểôọn giưĩ .
     Trướớ c đôớ , môễ i khôà thi hướng, lểôọ  cuủ à điọà phướng làếy                        50 ngướà i đôễ  hướng
côế ng tướ  trướà ng, 400 ngướà i đôễ  sinh đôề                     tàm trướà ng. Thểô cuủ à lểôọ  triểều đĩành, càớ c
nàặ m tyớ, ngôọ ,                          màĩ ô, dàôọ u làà  khôà thi hướng, càớ c nàặ m thĩàn, tuàế t, sưủ u,
muà i làà  khôà thi hôôọ i. Đểến kyà  thi hướng thàếy côớ  sàắ c chĩủ đưà                     đểến thĩà dàô n xàĩ  phàủ i
điểểm duyểôọ t hôọ c trôà  xàĩ  mĩành, tưà  12 tuôể i                  trớủ  lểôn đàĩ  thôô ng thuôôọ c luàôọ t lààm thớ, biểế t
lààm vàặ n tưà ng đôàọ n,               sàớ t hàọ ch chià rà tưà ng lôàọ i, tưà ng bàôọ c, nôôọ p chô quàn huyểôọn.
Càặn cướ  vàà ô càớ c xàĩ  lớớ n, vưà à, nhôủ , khàớ c nhàu, quàn huyểôọn                 khàủ ô hàọ ch hài kyà  : kyà
đàề u làà m tiểểu đôọ àn hôàặọ c thớ phuớ , kyà                     thướ   hài làà m vàặ n  sàớ ch. Làếy đôễ  : huyểôọn  lớớ n
200  ngướà i,  huyểôọn 

      (1)Này thuôôọ c huyểôọn Hôà Lư, tĩủnh Hàà  Nàm Ninh

vưà à 150 ngướà i, huyểôọn nhôủ  100 ngướà i. Thi xông, quàn huyểôọn  dàô ng sôể  lểôn quàn thưà à ty
tàọ i triọ sớủ  (thưà à ty côớ  môôọ t viểôn tàủ               thàm chĩớnh đôễ  tiểến sĩĩ đướọ c càế t nhàắ c lểôn, môôọ t viểôn
hưĩ u thàm               chĩớnh tưà  chướ c hiểến phôớ  sướ  đướọ c càế t nhàắ c lểôn).
     Muà à thu, quàn thưà à ty vàà  quàn hiểến sàớ t cuà ng nhàu chàếm             càủ  2 kyà  thi (quàn
Thành hĩành hiểến sàớ t sướ  làà  ngướà i đôễ  tiểến sĩĩ           đướọ c càế t nhàắ c. Hiểếu phôớ  sướ  làà  quàn tri
phuủ  đướọ c càế t nhàắ c)             ngướà i khôô ng đướọ c dưọ  vàà ô trông sôế  truớ ng tuyểển cuủ à huyểôọn
thĩà chô phểớp kểôu lểôn đểể  đướọ c thi môôọ t làề n, đôễ  thĩà đướọ c vàà ô             thi sàủô thôô ng. Kyà  đàề u,
thểô tưà ng huyểôọn chià phiểôn màà  thi,       thướà ng duà ng thớ phuớ , càô u đôế i vàà  tiểểu đôàọ n, kyà
sàu, càớ c huyểôọn cuà ng vàà ô thi làễ n lôôọ n vớớ i nhàu. Lểôọ  thi vàặ n sàớ ch, làếy đôễ  100              ngướà i, gôọ i
làà  thi đôễ  sàủ ô thôô ng (thểô lểôọ  cuủ à điọà phướng, môễ i              khôà làếy đôễ  hớn 400 sinh đôề ,
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trông đôớ  trưà  sàủ ô thôô ng 100               ngướà i côà n 300 ngướà i đướọ c côi như thi đôễ  tàm trướà ng
cuủ à                huyểôọn).  Thi  xông,  quàn  triọ  xướ  (1)  nôôọ p  quyểển  chô  bôôọ  làọ i  ớủ  phuủ
đướà ng, nhưĩ ng ngướà i đàĩ  đôễ  ớủ  huyểôọn vàà  ngướà i đàĩ  thi sàủ ô                       thôô ng đểều nôôọ p quyểển
thi ( ngướà i đàĩ  thi ớủ  huyểôọn nôôọ p 3 quyểển, ngướà i đàĩ  thi sàủ ô thôô ng nôôọ p 4 quyểển ) vàà  nôôọ p tiểền
nàặ m màọ ch (2) rôề i đớọ i dưọ  thi hướng.
     Thàớ ng 3, mớủ  trướà ng thi ớủ  xàĩ  An Tràà ng, huyểôọn Chàô n           Phuớ c (3). Tưà  kinh đôô  phàớ i bà
viọ quàn : đểề  điểôọ u (4), giàớ m                thiọ (5), giàớ m khàủ ô (6) (bà viọ quàn nàày đểều đôễ  tiểến sĩĩ)
cuà ng               vớớ i quàn  thưà à  ty  vàà   hiểến  sàớ t  cuủ à  điọà phướng,  ớủ   trướà ng  thi

      (1) Quàn tri xướ  : tướ c quàn cài triọ xướ   đôớ , điọà phướng đôớ
(2) Màọch : đớn viọ tiểền tểôọ  thớà i xưà
(3) Tướ c huyểôọn Chàô n Lôôọ c, tĩủnh Nghểôọ  An, này làà  Nghểôọ  Tĩĩnh.
(4) Quàn đểề  điểôọ u : quàn trôô ng nôm môọ i côô ng viểôọ c trông trướà ng thi
(5) Quàn giàớm thiọ : quàn côi thi
(6) Quàn giàớm khàủ ô : quàn chàế m thi

gôọ i làà  ngôàọ i trướà ng, quàn giàớ m khàủ ô, cuà ng vớớ i quàn sớ khàủô, phuớ c khàủô (đểều làà  hướng
côế ng, thi hôôọ i đàĩ  đôễ  tàm trướà ng vàà                  đàĩ  giưĩ  chướ c Huàế n đàọô) ớủ  riểông bểôn trông, gôọ i
làà  nôôọ i trướà ng.                      Nôôọ i trướà ng, ngôàọ i trướà ng đướọ c ngàặ n càớ ch bàằ ng cưủ à côớ  khôớ à, côớ
viểôn quàn khiểôm nhiểôọm viểôọ c khôớ à cưủ à.
      Trướớ c hểế t tàm trướà ng thi kinh nghĩĩà, tướ  luọ c vàà  phuớ .                Nhưĩ ng ngướà i truớ ng tuyểển
ớủ  huyểôọn vàà  truớ ng sàủ ô thôô ng cuà ng                vàà ô thi làễ n vớớ i nhàu. Sàủô thôô ng đàĩ  đôễ  tàm
trướà ng mớớ i đướọ c                  gôọ i làà  sinh đôề . Sàủ ô thôô ng cuĩ ng côớ  nhiểều ngướà i biọ rớớ t màế t càủ
sàủô thôô ng. Đểến tướ  trướà ng, thi vàặ n sàớ ch côớ  bàà i kim vàặ n. Sàủô                   thôô ng vôế n làà  ngướà i
côớ  hôọ c lưọ c màà  thi đôễ  gôọ i làà  “nhàế t cưủ                   hướng côế ng” [thi môôọ t làề n đôễ  ngày hướng
côế ng] trông sôế  nàày, ngướà i đôễ  ớủ  huyểôọn màà  này đôễ  tàm trướà ng gôọ i làà  “sinh đôề                    tàm
trướà ng”, nhưng khôô ng đướọ c thi vàặ n sàớ ch. Chô nểôn “nhàế t               cưủ  hướng côế ng” làà  quyớ
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làắm. Côà n nhưĩ ng ngướà i đôễ  ớủ  huyểôọn                  màà  đôễ  tàm trướà ng, hôọ c lưọ c tàọ m đướọ c, tĩành
nguyểôọn thi lướọ c                   vàế n [hôủ i miểôọng] thĩà gôọ i làà  “tướ  trướà ng sinh đôề ”. Cuà ng làà  sinh
đôề  nhưng ngướà i giôủ i vàặ n hôọ c vàễ n hớn. Xểớ t tưà  buôể i đàề u dưọ ng          nướớ c, khôô ng biểế t phểớp
thi cưủ  thểế  nàà ô, tưà  thớà i giàn nàày duà ng             phểớp huyểôọn suàế t(1), (nghể nôớ i giưĩ à thớà i
Hôề ng Đướ c mớớ i làôọ p). Huyểôọn suàế t buôể i đôớ  ĩớt màà  lểôọ  làếy đôễ  nhiểều, chô nểôn hôọ c trôà                đuà
nhàu chuôôọ ng viểôọ c thưọ c hôọ c đểể  dưọ  thi, chàọy thểô côn                đướà ng huyểôọn suàế t. Làọ i nưĩ à
trông thớà i đôớ  làớnh binh làà  hôọ c                  sinh thôô ng hiểểu luàôọ t thớ thĩà chô thi môôọ t bàà i thớ,
Nhưĩ ng làớnh               binh ớủ  kinh, ớủ  tràế n màà  thi đôễ  thĩà  chô vểề  quểô  dưọ  thi ớủ  huyểôọn,
phểớp thi cuĩ ng côà n khàớ . Gàề n đàôy (khôà cành ngôọ ) [1750],                       chuớ à Triọnh nghểô
thểô kểế  lààm tiểền cuủ à kểủ  niọnh thàề n Viểôọp quàôọ n                          côô ng, khôô ng thểô lểôọ  thi ớủ
huyểôọn,  chô phểớp quàn lểôọ nh dôàĩ n huyểôọn mớủ  hài kyà  thi,  làếy đôễ  ớủ  huyểôọn lớớ n 70 ngướà i,
huyểôọn vưà à 50              ngướà i, huyểôọn nhôủ  30 ngướà i. Ngướà i  đôễ   làà   cưủ   tri,  đướọ c  gôọ i  làà  

(1) Huyểôọn suàế t : làếy sôế  ngướà i đôễ  thểô huyểôọn tô, nhôủ
          

hôọ c sinh thướ  thôô ng. Hôọ c sinh nhôủ , tưà  10 tuôể i trớủ  lểôn, đểều                        chô phểớp dàôn xàĩ
xểếp lôàọ i làà m sôể  đểể  dưọ  thi vàà  nôôọ p 3 quàn                             tiểền gôọ i làà  tiểền thôô ng kinh. Dàô n xàĩ
phàề n nhiểều phàô n lôàọ i                  tràà n làn trểủ  côà n nhôủ  hôàặọ c 3, 4 tuôể i màà  đôễ  tàm trướà ng
ngướà i tà gôọ i diểễu làà  “sinh đôề  bà quàn”. Bàôọ c thướ c thôô ng                     vàà  sàủ ô thôô ng đểều làếy
lààm xàế u hôể  phàủ i dưọ  vàà ô lểôọ  àếy, huôế ng hôề              làọ i đàặọ t rà nhiểều thểể  vàặ n phiểền phướ c. Nểếu
như ngướà i nààô                  huyểôọn khàủô hàọ ch khôô ng đướọ c ớủ  lôàọ i cưủ  tri, đểến kyà  quàn khàủô
hàọ ch ớủ  xướ  làọ i chô phểớp đàề u đớn tĩành nguyểôọn, đướọ c bàô                   nhiểôu tểôn [nhưĩ ng ngướà i
nàày] trướớ c tiểôn chô khàủ ô hàọ ch riểông                 môôọ t làề n, ngướà i đôễ  thĩà  chô đướọ c vàà ô thi sàủ ô
thôô ng, làọ i đôễ  sàủô thôô ng thĩà đướọ c làà  hàọ ng trông sôể , ngướà i khôô ng đôễ  thĩà làà  hàọ ng ngôàà i sôể .
Ngướà i ngôàà i sôể  chưà  phuọ c tĩành  thĩà chô phểớp đàề u               đớn suy tyọ. Trông huyểôọn ngướà i
nàà ô đàĩ  đôễ  làọ i biọ hớn 10             ngướà i suy tyọ  thĩà quàn nhàôọ n đớn xông, khàủ ô xểớ t làọ i môôọ t làề n,
nểếu như chưà phàô n hớn kểớm làọ i khàủ ô hàọ ch môôọ t làề n nưĩ à.               [Quyểển thi]  như nhàu
thĩà làọ i làà  cớớ  chô quàn khàủô hàọ ch àặ n               hôế i lôôọ . Nểếu ngướà i ngôàà i sôể  trướọ t màà  vàễ n chưà
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phuọ c tĩành chô    phểớp đểến chĩớnh phuủ  đướà ng kểôu tyọ. Chô nểôn đướọ c truớ ng sàủô   thôô ng làà
khôớ , huôế ng chi côà n thi hướng. Càớ c quyểển thi cuủ à bàôọ c khàủ ô thôô ng tàm trướà ng làọ i cuà ng
điểểm duyểôọ t làễ n vớớ i [quyểển thi] cuủ à bàôọ c thướ  thôô ng hôọ c trôà  vàà  bôọ n trểủ  nhôủ , [dô vàôọ y] nhiểều
ngướà i bàế t hàọ nh biọ trướọ t. Phểớp thi đôớ  tưà  nàặ m cành ngôọ  [1750]                   trớủ  vểề  sàu thàà nh
lểôọ  thướà ng, huôế ng chi viểôọ c khàủô hàọ ch côớ  khôà chô ngướà i ngôàà i sôể  hôàặọ c ngướà i trông sôể
hớn kểớm nhàu nhưng cuĩ ng côớ  khôà khôô ng chô hớn nhàu màà  đàớnh trướọ t càủ ,  như vàôọ y
hàớ  khôô ng phàủ i làà  phiểền phướ c, tàọ ô rà vàôọ n ruủ i chô hôọ c trôà  vàà  mớủ  đướà ng chô quàn khàủ ô
hàọ ch àặn hôế i lôôọ  đàếy sàô? Mày màắ n sàô             đểến khôà Nhàô m ngôọ  [1762] nhưĩ ng ngướà i đàĩ
đôễ  sàủ ô thôô ng đướọ c thu  quyểển riểông,  giàà nh  riểông chô vàà ô cưủ à vi giàớ p (1) cuủ à trướà ng 

(1) Cưủ à vi giàớ p : môôọ t trông nhưĩ ng khu vưọ c cuủ à trướà ng thi

thi, quyểển thi cuủ à hôọ  càế t vàà ô vàà ô hôà m riểông đướọ c chàế m riểông khôô ng đểến nôể i đàớ nh hôủ ng
chưĩ  sài. [chô nểôn hôọ ] đểều khôô ng biọ trướọ t.
      Ất mùi, năm Cảnh Hưng 36 [1775]
      Muà à xuàô n thi hôôọ i, chô bôọ n Phàn Huy IÍch (ngướà i làà ng                Thu Hôàọ ch, huyểôọn Thiểôn
Lôôọ c (1), côn cuủ à Huy Càôọ n, ành cuủ à     Huy Chuớ , chà côn ành ểm đểều làà  chàô n tiểến sĩĩ cuà ng
môôọ t triểều) Nguyểễn Thểế  Bĩành (ngướà i lààng Càớ t Ngàọ n, huyểôọn Thành Chướng [tĩủnh Nghểôọ  An]
côn cuủ à Tàặ ng Màĩ n), 18 ngướà i đôễ  đôề ng                      tiểến sĩĩ.
      Thàớ ng 4, Quôế c làĩô Viểôọp chô quàô n vướọ t quà đểàô [Hàủ i]Vàô n đểến Quàủ ng Nàm, Tàôy Sớn
hểọn nhàu vớớ i Trung Nghĩĩà. Hôà à  Nghĩĩà chià quàô n lààm bà đàọô chôế ng làọ i, chô Tàôọ p Đĩành Hàề u
tướớ ng quàô n tàề u đàề u hàà ng làĩnh đàọô Trung Nghĩĩà làà m tiểôn           phông. Quàô n Tàôy Sớn phôế i
hớọ p màặọ t sàu, giàô chiểến vớớ i quàô n đàà ng ngôàà i ớủ  Càểm Sà (2). Tàôọ p Đĩành Hàề u biọ tướớ ng tiểôn
phông đàà ng ngôàà i tung đôôọ i kyọ  binh xôô ng vàà ô, chểớm giểế t hôễ n                      lôàọ n. Quàô n đàọ ô
Trung Nghĩĩà biọ giểế t quàớ  nưủ à,  đàọ i bàọ i. Quàô n            Tàôy Sớn vàà  quàô n đàọ ô Hôà à Nghĩĩà khôô ng
đàớnh tưọ  thàớ ô chàọy                  bểàn cuà ng mưu giểế t Tàôọ p Đĩành Hàề u. Tàôọ p Đĩành Hàề u thàếy thểế  bàế t
lớọ i, cướớ p tàà u chiểến chàọy vểề  Quàủ ng Đôô ng, Viểôọp đàọ i thàắ ng, đôớ ng đôề n ớủ  Quàủ ng Nàm. 
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       Thàớ ng 6, ôô n diọch  phàớ t triểển, quàô n sĩĩ nhiểều ngướà i biọ màắ c bểôọnh chểế t. Viểôọp bểàn hàọ  lểôọnh
bàĩ i binh vểề  phuớ  xuàô n nghĩủ ngới, Nguyểễn Nhàọ c bểàn sài sướ  đểm vàà ng bàọ c chàô u bàớ u đểến hôế i
lôôọ  Quôế c  làĩô Viểôọp,  xin  quy  hàà ng  triểều  côế ng. Viểôọp  vĩà  thểế   xin 

(1) Thiểôn Lôôọ c : tểôn huyểôọn thuôôọ c Nghểôọ  Tĩĩnh côớ  tưà  niểôn hiểôọu Quàng           Thuàôọ n đớà i Lểô  Thàớ nh Tôô ng.
Nàặm Tưọ  Đướ c 15 [1862] đôể i lààm Càn Lôôọ c                               chô đểến ngàày này

(2) Càểm Sà : tểôn xàĩ , thuôôọ c huyểôọn Hôà à Vàng, tĩủnh Quàủ ng Nàm

mểôọnh lểôọ nh cuủ à triểều đĩành phông chô Nguyểễn Nhàọ c lààm trướủ ng hiểôọ u Tàôy Sớn vàà  bàn chô
àớ ô muĩ , ngưọ à. Viểôọp đàặọ t quàô n giưĩ               tưà  Hàủ i Vàô n trớủ  rà, chià quàô n đôớ ng đôề n chiểếm giưĩ
đàế t đôớ  lààm phiểôn tràế n. Viểôọp ớủ  Thuàôọ n Hôớ à hài nàặ m, đàà ô hàà ô, sưủ à sàng               dinh luĩ y, đàặọ t
quàn làọ i, bôể  thuểế  khôớ à, sài diọch tuyểển chôọ n                 lĩớnh điọà phướng, thày đôể i càớ ch àặ n
màặọ c, khiểến chô trớủ  vểề                      vớớ i phông tuọ c chung càủ  nướớ c.
  Tĩĩnh vướng chô vôĩ  thàề n tàọ ô sĩĩ cớ làà  Phàọ m Ngôô  Càề u (1)                 lààm đàọ i tướớ ng, tàọô sĩĩ
Thểể  làà  Hôàà ng Đĩành Thểể (2) làà m phôớ              tướớ ng. Làọ i chô vàặ n thàề n  làà  Nguyểễn Trôọ ng
Đướng(3)  lààm đôế c      đểến  đôớ ng  giưĩ  thày,  triểôọ u  Viểôọp  ruớ t  quàô n.  (Viểôọp  làà  ngướà i  Kinh
Bàắ c, xuàế t thàô n môôọ t hôàọ n quàn, nuôô i Hôàà ng Đĩành Huy làà m               côn đểể  nôế i dôĩ i. Huy đôễ
hướng côế ng, làọ i thi vôĩ  đôễ  tàọ ô sĩĩ, làếy           quàôọ n chuớ à, sàu đướọ c thàặ ng Điểển quàôọ n côô ng. Đểến
nàặ m Nhàôm   dàề n [1782] biọ lôàọ n binh giểế t chểế t.
       Bính thân, năm Cảnh Hưng 37 [1776].
       Nguyểễn Nhàọ c tưà  khi đướọ c phông nhàôọ n mểôọnh lểôọ nh, làếy làà m đàắ c chĩớ, dưọ à trểôn nểền cuĩ
cuủ à Chiểôm Thàà nh, đàắp thàà nh Đôể             Bàà n, sài đàà ô làếy đàớ  ông, xàôy đàắp thàà nh luĩ y, dưọ ng
mớủ  cung             điểôọn, càớ t cướ  môôọ t phướng, tưọ  lààm huà ng trướủ ng.
      Thàớ ng 3 [Nguyểễn Nhàọ c] tiểếm xưng vướng, đuớ c àế n vàà ng, luyểôọn binh chướ à lướng, chiểôu
môôọ  vông mểôọnh, thu nhàôọ n kểủ                  bàọ n nghiọch, uy thểế  lưà ng làễy. Nàặm Càủnh tyớ  [1780]
Nguyểễn              Nhàọ c xưng đểế , đàặọ t niểôn hiểôọ u làà  Thàớ i Đướ c, chô ểm làà  Huểôọ                    làà m
Lông  Nhướng  tướớ ng  quàô n,  ểm  làà   Bàểy (4)  làà m  tiểế t   chểế     
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(1) Phàọ m Ngôô  Càề u : tràế n thuủ  Hàủ i Hưng, ôô ng ngướà i Kinh Bàắ c.
(2) Hôàà ng Đĩành Thểể  : Ngướà i xàĩ  Hàà  Thướng, huyểôọn Hàôọ u Lôôọ c, 

   Tĩủnh Thành Hôớ à.
(3) Nguyểễn Trôọ ng Đướng : ngướà i xàĩ  trung càề n, huyểôọn Thành 

   Chướng, nghểôọ  Tĩĩnh ngàày này.            
(4) Tướ c Nguyểễn Lưĩ .

thuủ y bôôọ . Kểủ  thướ c giàủ  giàủ i hài chưĩ  Thàớ i Đướ c làà  “tàm nhàô n               trành nhàế t thuủ y, thàôọ p tướ
niểôn nhi vông” (bà ngướà i trành                   nhàu môôọ t dôà ng nướớ c, mướà i bôế n nàặ m thĩà màế t).
Sàu nàày quàủ              như  lớà i àếy.
      Muà à thu, trông côĩ i dàền dàề n biọ đôớ i.
 Đinh dậu, năm Cảnh Hưng 38 [1777].
    Càủ  nướớ c đôớ i tô, gàọ ô môôọ t bàớ t nhôủ  triọ giàớ  môôọ t quàn tiểền,                    dàô n giàn thàôọ m chĩớ phàủ i
làếy cuủ  nàô u, cuủ  chuôế i thày cớm, ngướà i     chểế t đôớ i đểến quàớ  nưủ à, làọ i thểôm ôô n diọch thiọnh
hàà nh, dàô n chuớ ng nhiểều ngướà i ôế m chểế t.
    Thàớ ng 10, luọ t tô.
    Nàặ m nàày chuàể n điọnh điểều lểôọ  xưủ  kiểôọ n gôề m hớn 30 điểều 
   Mậu tuất, năm Cảnh Hưng 39 [1778].
   Hôàà ng thàớ i tưủ  [Lểô  Duy Vĩĩ] biọ ngướà i vu thàà nh tôôọ i, chuớ à       Triọnh tàô u xin phểế  làà m thướ  dàôn,
khểớp vàà ô luàôọ t thàắ t côể .
  Càủ  nướớ c làọ i đôớ i tô.
  Thàớ ng 3, thi hôôọ i, chô bôọ n Ninh Tôế n (1) đôễ  tiểến sĩĩ. Khôà nàày,           Lểô  Quyớ  Kiểôọ t (ngướà i
huyểôọn Duyểôn Hàà ,  tràế n Sớn Nàm, côn bàủ ng nhàĩ n Lểô  Quyớ  Đôô n chướ c Làng trung bôôọ  Làọ i,
mướọ n  Đinh  Thĩà  Trung  ngướà i  huyểôọn  Đôô ng  Sớn.  Thành  Hôà  chướ c  Huàế n  đàọô  gàà  vàặ n.
Sưọ  kiểôọ n biọ phàớ t giàớ c. Quyớ  Kiểôọ t phàủ i trớủ  vểề  làà m dàô n, Thĩà Trung          biọ phàớ t phôế i (2). Khi
đôớ  côớ  càô u giểễu ràằ ng : “Thớà i Trung tôô ng                            phôế i, chàế n Yểôn Quàủ ng (3) chi vàặ n
phông; Quyớ  Kiểôọ t hôàà n dàô n,                                    tàặ ng  Duyểôn  Hàà   chi  đinh  xuàế t”  nghĩĩà  làà :
Thớà i  Trung  biọ  phàớ t   
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               (1) Ninh Tôế n : ngướà i  xàĩ   Côô i Trĩà, huyểôn Yểôn Môô , Ninh Bĩành (này làà  huyểôọn Tàm Điểôọp, tĩủnh Hàà  
Nàm Ninh.
               (2) Viểôọ c Lểô  Quyớ  Kiểôọ t mướọ n Đinh Thĩà Trung gàà  vàặ n, trông Cương mục chính biên chểớp nàặ m 
1775
               (3) Yểôn Quàủ ng : tướ c Quàủ ng Ninh ngàày này.

phôế i lààm chàế n đôôọ ng vàặ n phông vuà ng Yểôn Quàủ ng; Quyớ  Kiểôọ t       trớủ  vểề  làà m dàô n, tàặ ng thểôm
suàế t đinh chô đàế t Duyểôn Hàà ).
       Đàọ i hàọ n (tưà  muà à đôô ng nàặ m trướớ c đểến thàớ ng 4 [nàặ m nàày] khôô ng mưà).
       Tĩĩnh vướng xuôế ng chĩủ càề u lớà i nôớ i thàẳ ng. Làớ nh binh ớủ  xàĩ  Quàng Chiểếu, huyểôọn Ngôọ c
Sớn, [tĩủnh Thành Hôớ à] tràề n tĩành     thớà i xưà côớ  càô u :Trướớ c đàôy hôàà ng sưà  (1) làà  côn vuà màà
phểế              làà m thướ  dàôn , làà  rểể  chuớ à màà  xưủ  thểô phểớp nướớ c, như thểế                  làà  triọ tôôọ i
khôô ng trưà  kểủ  quyớ  hiểển. Đôớ  làà  điểều màà  thiểôn hàọ  khôô ng dàớ m nôớ i, Vàặ n vướng triọ tôôọ i ngướà i
khôô ng lààm liểôn luọ y đểến vớọ              côn nôớ . Trểủ  nhôủ  màếy tuôể i côớ  tôôọ i gĩà màà  bàắ t giàm ôàn ớủ  Đểề
Lĩĩnh. Trướớ c đàôy Hôà à Cung làà  ành ểm vuà màà  giàm vàà ô nguọ c          tôế i. Làà  côn vuà màà  cuĩ ng
biọ già hĩành, như vàôọ y làà  phàớ p luàôọ t thi hàà nh tưà  ngướà i càề c. Đôớ  làà  điểều thàề n dàô n khôô ng dàớm
bàà n. Vuà Thuàế n phàọ t kểủ  côớ  tôôọ i khôô ng phàọ t đểến dôà ng dôĩ i, trểủ  nhôủ  mớớ i           hớn mướà i tuôể i
côớ  tôôọ i gĩà màà  bàắ t giàm làô u trông nguọ c ớủ   Sớn Tàôy?
       ỞỞ  xướ  Thành Hôà côớ  cưọ u thàm nghiọ Lểô  Thểế  Tôàọ i tràề n                 tĩành ràằ ng : Dĩĩnh Thàà nh
Hàề u [Lểô  Quyớ  Đôô n] mưu đôề  chô côn             mĩành trôôọ m mướọ n ngướà i làà m bàà i trông khôà thi,
làọ i ngàềm chiểếm đàế t càế m cuủ à vuà Huà ng(2). Màọ nh tưủ  nôớ i : “xểm côn ngưới cuủ à  màắ t thĩà
ngướà i đôớ  dàế u sàô đướọ c [hày dớủ ]. Xin hàĩy xểm côn           ngưới Dĩĩnh Thàà nh Hàề u luôô n luôô n
chuyểển đôôọ ng. Ngướà i àếy màà  đướọ c trôọ ng duọ ng tàế t lààm hàọ i đểến nhàô n dàô n. Kiểều Nhàọ c hàề u (3)
tưà  khi đướọ c chuớ à tin duà ng đểến này, chưà nghể nôớ i tiểến cưủ              đướọ c môôọ t ngướà i hiểền
nàà ô, lôàọ i bôủ  đướọ c môôọ t kểủ  giàn nàà ô,                 làà m đướọ c môôọ t viểôọ c lớọ i nàà ô, trưà  bôủ  đướọ c môôọ t
viểôọ c hàọ i nàà ô màà              chĩủ  chuyểôn  duà ng  cung  hôà  thàắ ng  càủ nh  làà m  dàôm  đàĩng  lôà ng
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         (1) Tướ c thàớ i tưủ   khi chưà lểôn ngôô i.
         (2) Xểớ t viểôọ c giàn làôọ n trông khôà thi làà  viểôọ c mướọ n Đinh Thĩà Trung                làà m hôôọ  vàặ n, chiểếm đàế t
càếm tướ c làà  viểôọ c chôô n trôôọ m môôọ  tôể  trểôn nuớ i Tàủ n                Viểôn (thểô Viểôọ t Sưủ ).
        (3) Kiểều Nhàọ c hàề u :tướ c Nguyểễn Lểôọ .

chuớ à, mớớ i nhàôọ n chướ c Thàm lĩĩnh ớủ  Nghểôọ  An màà  dàô n ớủ  Nghểôọ   phiểôu lưu quàớ  nưủ à, kĩớnh xin
triọ tôôọ i Dĩĩnh Thàà nh Hàề u, bàĩ i chướ c Kiểều Nhàọ c hàề u đểể  tàọ  lôễ i vớớ i thiểôn hàọ , thĩà trớà i sểĩ  mưà.
       Thàớ ng 6, Tĩĩnh Vướng bàn chĩủ  mớủ  khôà giàớ n(1) điọnh đểến  thàớ ng 10 mớủ  khôà thi
hướng.
       Khi đôớ , Hôàà ng Tôế  Lyớ (2) (chàớ u cuủ à Viểôọp quàôọ n côô ng [đướọ c quàôọ n côô ng] nuôô i làà m côn),
vàô ng mểôọnh giưĩ  chướ c tràế n thuủ  xướ            Nghểôọ  An, bàắ t đàề u làôọ p tràế n dôành ớủ  xàĩ  Sà Nàm,
huyểôọn Nàm Đướà ng(3), đàặọ t trướà ng thi Nghểôọ  An tàọ i bàĩ i phuà  sà xàĩ  Lướng Trướà ng(4). Chưà
đướọ c bàô làô u quàn phuủ  liểôu vàô ng  mểôọnh               truyểền bàủ ô hôàĩ n thi, làọ i gớĩ  trướà ng thi đi.
      Thàớ ng 8, ớủ  đàọ ô Sớn Nàm(5), côớ  giàặọ c biểển tưọ  xưng làà  An             Hàủ i quàôọ n côô ng (gôọ i làà
quàôọ n Mểàô) cướớ p bôớ c nhàô n dàô n vển               biểển, kểớô thàẳ ng tớớ i sôô ng Viọ Hôàà ng, ngướà i tràế n
Sớn Nàm nàớ ô đôôọ ng. Tĩĩnh vướng chô Hôàà ng Tôế  Lyớ  lààm kiểôm thôế ng, đểm     Đinh Tĩớch
Nhướĩ ng, Nguyểễn Chĩủnh đi đàớ nh dểọp, cuôế i muà à thu   mớớ i dểọp yểôn đướọ c, chô nểôn viểôọ c mớủ
khôà thi hướng tàọm hôàĩ n (Đinh Tĩớch Nhướĩ ng làà  dôà ng dôĩ i côô ng thàề n ớủ  huyểôọn Chĩớ Linh,
tĩủnh Hàủ i Dướng, thi đôễ  tàọ ô sĩĩ. Nguyểễn Chĩủnh ngướà i xàĩ  Đôô ng         Hàủ i, huyểôọn Chàô n Phuớ c thi
đôễ  hướng côế ng nhớà  Hôàà ng Tôế  Lyớ             tiểến cưủ , làà m tớớ i chướ c cài Tiểền ninh cớ
      Xểớ t viểôọ c nôể i lôàọn ớủ  An Hàủ i, côớ  càô u truyểền miểôọng ràằ ng              “AÍ ô màà u Đinh lôớ t Lyớ, vàặọ t
càà nh Lểô  duĩ  tuôôọ t buọ i  Tràề n”. Ngướà i   đớà i côớ   vểế   đôế i  giểễu ràằ ng :  “Sôô ng  Ngàô n,  Hàớ n  càắ m
Hàà n,  vướọ t 

(1) Khôà giàớ n :khôà thi bàế t thướà ng khôô ng thểô lểôọ
(2) Hôàà ng Tôế  Lyớ  :côà n côớ  tểôn làà  Hôàà ng Đĩành Bàủ ô
(3) Huyểôọn Nàm Đướà ng : côớ   tưà   đàề u  đớà i  Lểô ,  này  huyểôọn  Nàm               Đàà n, tĩủnh Nghểôọ  Tĩĩnh
(4) Này thuôôọ c tĩủnh Nghểôọ  Tĩĩnh
(5) Đàọ ô Sớn Nàm : đớà i Lểô  gôề m đàế t nàm Hàà  Đôô ng , Thàớ i Bĩành, Nàm Điọnh
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Bểể  Sớủ  dểọp tàn lôàà i Nguọ y”(1). Khi đôớ  Đinh thớà i Trung ớủ                  Yểôn Quàủ ng đướọ c giàặọ c biểển
tôô n lààm thàm mưu nểôn mớớ i côớ  càô u truyểền miểôọng àếy. Đểến khi Tôế  Lyớ  đểm đàọ i quàô n đểến
đàớnh dểọp, Thớà i Trung đàề u hàà ng. Tôế  Lyớ  sài Thớà i Trung đi duọ  bôọ n giàặọ c               biểển  biọ bôọ n
nàày giểế t hàọ i.

             Kỷ hợi, năm Cảnh Hưng 40 [1779].
     Tĩĩnh vướng làôọ p côn trướủ ng Triọnh Tôô ng làà m vướng thểế                    tưủ , chô nôôọ i thàề n Nhàà n
quàôọ n côô ng(2) vàà  Khểô  quàôọ n côô ng(3) làà m           A phuọ  chô thểế  tưủ .
     Thàớ ng 10 mớủ  thinh khôà thi hướng.
     Thàớ ng 12, thi hôôọ i, chô Lểô  Huy Tràô m(4), Nguyểễn Du đôễ   hôàà ng giàớ p, bôọ n Phàọ m Quyớ
Thĩớch, Hôàà ng Vĩĩnh Chàô n 13 ngướà i đôễ  đôề ng tiểến sĩĩ. (Phàọm Quyớ  Thĩớch ngướà i Hôà Đướà ng,
huyểôọn          Thôọ  Xướng. Nguyểễn Du ngướà i Chàô n Lôôọ c tểôn cuĩ  làà  Phàọ m Vĩủ Khiểôm, nàặ m kyủ
màĩô ôô ng 16 tuôể i đôễ  đàề u khôà thi, vàặ n chướng cuủ à ôô ng nôể i tiểếng, đướọ c Tĩĩnh vướng yểôu,
lààm quàn đểến thàm           tri bôôọ  Hĩành, sàu làà m quôế c sư. ÔÔ ng làà  côn nuôô i Nguyểễn Hôàà n.
[vĩà thểế ] làếy hôọ  Nguyểễn tểôn Du. Khôà nàày ôô ng đàĩ  40 tuôể i)
     Nàặm đôớ  [chuớ à Triọnh] sài Nôôọ i sài Khôàớ i Trung hàề u kiểểm               sôàớ t binh lĩớnh Nghểôọ  An
(ngàọ n ngưĩ  côớ  càô u : Nàặm này sài            Khôàớ i, nàặ m ngôàớ i nhàế t huà ng.)
    Canh tý, năm Cảnh Hưng 41 [1780].
    Muà à xuàô n, quàôọ n côô ng Nguyểễn Nghiểễm (5) màế t (sàu đướọ c phông đàọ i vướng phuớ c thàề n).
       

                (1) Nguyểôn vàặ n viểế t bàằ ng chưĩ  Nôô m
                (2) Nhàà n quàôọ n côô ng : Chu Xuàô n Hàớ n
                (3) Khểô  quàôọ n côô ng : Nguyểễn Khàắ c Tuàô n.
                (4) Lểô  Huy Tràôm : ngướà i xàĩ  Bôế i Khểô , huyểôọn Thành Ôài, Hàà  Sớn 
        Bĩành.
                (5) Nguyểễn Nghiểễm : (1707-1780)  hiểôọ u  Nghi  Hiểôn,  ngướà i  làà ng 
       Tiểôn Điểền, huyểôọn Nghi Xuàô n, Nghểôọ  Tĩĩnh.
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        Triểều đĩành triểôọ u tàôọ p côế ng sĩĩ hài xướ  Thành Nghểôọ  hôủ i vểề                              sưọ  viểôọ c hài xướ
đôớ , [chô] trĩành bàày nhưĩ ng điểều hày dớủ .                      [triểều đĩành] xểếp côế ng sĩĩ Buà i Dướng
Liọch (1) ngướà i Nghểôọ  An       đướ ng thướ  bà, thướủ ng chô  5 quàn tiểền, vàà  chô phểớp vàà ô thi
hôôọ i, truớ ng tàm trướà ng, sàu thi hôôọ i làọ i truớ ng tàm trướà ng môôọ t                làề n nưĩ à. Bôôọ  Làọ i chô
làà  ôô ng đàĩ  truớ ng càớ ch hài làề n, bôể  ôô ng chướ c Tướớ ng  sĩĩ  làng, lààm nhô  hôọ c  huàế n  đàọ ô  ớủ   phuủ
Tưà   Nhàô n.
       Khi àếy cung tàề n cuủ à Tĩĩnh vướng Triọnh [Sàô m] làà  Đàặọ ng                      Thiọ Huểôọ  ràếy đướọ c
chuớ à yểôu, bàn chô hàà m chướ c tu dung, sinh đướọ c côn trài đàặọ t tểôn làà  Càớn. [Thiọ Huểôọ ] đướọ c
làôọ p làà m Tuyểôn                phi (Huểôọ  ngướà i làà ng Tràà  Hướng, huyểôọn Phuà  Đôể ng, tràế n Kinh Bàắ c).
       Vướng thểế  tưủ  Triọnh Tôô ng biọ vu càớ ô.
       Trướớ c đàôy mểọ  thểế  tưủ  làà  bàà  Phướng (Nguyểễn Thiọ                        Bôế n(2) quểô  ớủ  xàĩ  Lông
Phuớ c, huyểôọn Thàọ ch Hàà  (tĩủnh Nghểôọ                    Tĩĩnh) hàề u trông phuủ  chuớ à, vàà ô nàặ m Quyớ  muà i
[1763] sinh thểế                 tưủ  đàặọ t tểôn làà  Tôô ng. Đểến khi lớớ n [Tôô ng] trôô ng nôm côô ng viểôọ c
trông phuủ  chuớ à, tuyểển môôọ  già thàề n, ghi tểôn làôọ p sôể . Luớ c đôớ  côớ              tiểến sĩĩ Ngôô  Thĩà Nhàôọ m
bểà  đàủ ng vớớ i hôọ  Đàặọ ng [Thiọ Huểôọ ] cuà ng               vớớ i thuủ  khôà Nguyểễn Huy Bàớ (3) vu khôế ng
thểế  tưủ  àôm mưu                  lààm điểều bàế t chĩớnh.[Triọnh Sàôm] hàọ  lểôọ nh bàắ t thểế  tưủ  bôủ  nguọ c vàà
bàắ t càớ c quàn A Bàủ ô làà  Nhàà n quàôọ n côô ng,Khuểô  quàôọ n côô ng cuà ng càủ  bôọ n Xuàế t, Sàớ u., Triểều,
Làô m. Tàế t càủ  bôọ n đểều biọ trà hôủ i nghiểôm ngàặọ t. Nhàà n quàôọ n côô ng vàà  Khuểô  quàôọ n côô ng đểều
uôế ng thuôế c đôôọ c tưọ                  tưủ , càớ c môô n thuôôọ c đểều biọ sàớ t hàọ i. Ngướà i nhuĩ  màễ u làà  Thiọ
Quyành (vớọ  ngướà i lĩớnh Sớn Tàôy làà  Quyành Tàà i, côớ  nhiểều sưĩ à               tểế t, lààm vuớ  nuôô i thểế  tưủ )
chàọy trôế n ớủ  Sớn Tàôy, làà m bàà  vàĩ i trông 

             (1)  Buà i  Dướng Liọch : (1757-1827) ngướà i làà ng An Tôàà n, huyểôọn Là Sớn, Nghểôọ  Tĩĩnh
               (2) Côớ  sàớ ch ghi làà  Đướng Thiọ Hôàn.
               (3) Nguyểễn Huy Bàớ  : ngướà i xàĩ  Phuớ  Thiọ, huyểôọn Già Làôm.
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chuà à, biọ lĩớnh đuôể i thểô, bàắ t đướọ c giàủ i vểề  kinh, [chuớ à] sài chô            vôi đưọ c dàày xểớô. Khi
đàếy đàng nôớ ng nưọ c, khôô ng côớ  giôớ  màôy, bôễ ng mưà tô như truớ t, môọ i ngướà i đểều chô làà  làọ .
Làề n nàày nàặ m trướớ c thĩà giểế t Đôô ng cung(1), sàu đôớ  bàắ t bôủ  tuà  thểế  tưủ , giểế t đàọ i             thàề n,
[dàô n chuớ ng] ngôàà i kinh thàà nh bàà n tàớn xôô n xàô. Quàn phuọ           tàớ  làà  Hôề ng Lĩĩnh hàề u (2) vàà
tri chàô u cuĩ  làà  Lểô  Vĩĩ (ngướà i xàĩ                   Nhàô n Muọ c) đểến cưủ à khuyểế t màọ ô tôôọ i càn chuớ à dàô ng
sớớ  kểôu ôàn. Sớớ  ràằ ng : Tưà ng nghể chà côn tĩớnh trớà i ràế t thàô n, bàế t hiểếu làắm              mớớ i lểôn
truàế t bôủ ; vuà tôô i cướng thướà ng ràế t lớớ n, tôôọ i nàặọ ng làắm                    mớớ i phàủ i già hĩành.
       Này thĩà : Thểế  tưủ  bàớ ch nôể i hiểềm nghi, tuôể i trểủ  đàủ  tin, kểớm kểế        trông màà  phàủ i dưọ à bểôn
ngôàà i thĩà lểĩ  chưà ôể n, chàẳ ng quà làà  dưọ               kểế  tưọ  phôà ng; Đôàà i khôể n gàặọ p duyểôn tri ngôôọ ,
ớn sàô u hài kyà                  phàôọ n làà  tôô i màà  tĩành thớà  bôế   thĩà lôà ng nàà ô nớĩ  phuọ  đàôu làọ i giàớ m
làôọ p mưu phàủ n bôôọ i.
        Bôễ ng nểôn chuyểôọn dểàm phà thểôu dểôọ t; khiểến chô điểều tààn khôế c tràà n làn.
        Sưọ  biểến côế  sinh rà trông cưủ à trông nhàà , tôế  càớô giàớ  hôọ à vu ôàn, lààm đôôọ ng lôà ng thàớ nh
hôàà ng thuọ c hàôọ u(3). Khi trà tàế n đướ ng trướớ c lướĩ i rĩàu lướĩ i buớ à, gàớ n ghểớp đàà nh bàủô sàô nghể
vàôọ y,                 thàà nh vuọ  àớ n tàặọ c tưủ  lôàọ n thàề n(4). Duà  bàủ n àớn đàĩ  đưà tớớ i đĩành                   thàề n,
nhưng  đớn  kiểôọn  chưà đướọ c  quà màắ t  chuớ à.
       Thàn ôô i !
       Nguyểôn thàề n thàọ c phuọ c(5) tôôọ i gĩà ? Bôễ ng phàủ i chiọu dểàm                  phà vôô  cớớ .

          (1) Chĩủ thàớ i tưủ  Lểô  Duy Vĩĩ
          (2) Hồng Lĩnh hầu : Nguyểễn Khàủ n
          (3)Thánh hoàng thục hậu : vuà sàớ ng suôế t như thàớ nh, vàà  bàà  hôàà ng                   hàôọ u hiểền làà nh
          (4) Côn lààm giàặọ c, bểề  tôô i nôể i lôàọ n

               (5) Bểề  tôô i đướ ng đàề u côớ  côô ng giuớ p lớớ n.

       Thiểôn hàọ  quôế c già đàớng tiểế c ! Sớọ  xàủy rà tài hôọ à khôô n                  lướà ng; kểủ  ngu cuôề ng
dàớm màọ ô muôôọ i trĩành bàày; lướọ ng dung                nàọp  mông  bểề   trểôn  nghể  rôĩ .
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       Kĩớnh nghĩĩ : Vuà tôô i thưọ c côớ  quàn hểôọ  tớớ i lôôọ c phuớ c cuủ à                  đàế t nướớ c khiểến chô ngôô i
nhàà  hiểôọn ớủ  àếy đướọ c vưĩ ng chàĩ i như                nuớ i Thàớ i  Sớn.
      Xểớ t gướng rà đớà i trướớ c [làọ i phàủ i đểể ] tiểếng giểế t đàọ i                               thàề n, hàĩy chô bểề  tôô i
chưà biọ chểế t ôàn, đướọ c hài vưà ng nhàôọ t              nguyểôọ t  vôô   tư  sôi  xểớ t.
      Triọnh vướng chĩủ duọ  chô thiểôn hàọ  ràằ ng : “ Triọnh Tôô ng          trướớ c đàôy vôế n làà  đướ à côn
giôà ng, đàĩ  chô rà thểô quàn bàủ ô phôớ            ớủ  ngôàà i, nhưng ngướà i dàọy dôễ , bôề i dướĩ ng khôô ng
giàớ ô huàế n                   nôể i đểến nôễ i biọ bôọ n tiểểu nhàô n dàễ n dàắ t, ngàề m côớ  mưu phàủ n.              Nểếu
thểô nghĩĩà trông kinh Xuàô n Thu thĩà đàớ ng triọ tôôọ i nàặọ ng.        Nhưng tà nghĩĩ côế t nhuọ c tĩành
thàô m, côớ  điểều khôô ng nớĩ , chô                     nểôn nhểọ  vểề  phàớ p luàôọ t, nàặọ ng vểề  àôn tĩành, truàế t
xuôế ng lààm côn             uớ t, khiểến chô suôế t đớà i giưĩ  đàọô làà m tôô i đểể  trôọ n vểọn tĩành thàô n
dô tĩớnh trớà i sinh rà.
       Càế t nhàắ c Ngôô  Thĩà Nhàôọ m lààm Côô ng bôôọ  tàủ  thiọ làng (vĩà tôế                   càớ ô  thểế   tưủ   nểôn  đướọ c
bàn  thướủ ng,  thàặ ng  [vướọ t càế p]  bàủy  làền).
       Đôế c tràế n xướ  Làọ ng Sớn Ngôô  Thĩà Sĩĩ hôọ c rôôọ ng vàặ n hày làọ i                côớ  phàểm hàọ nh càô quyớ,
thi đôễ  tiểến sĩĩ, tưà ng đướọ c bôể  vàà ô quôế c              sưủ  quàớ n. Côn ôô ng làà  Ngôô  Thĩà Nhàôọ m cuĩ ng đôễ
tiểến  sĩĩ;  chà côn       cuà ng làà m quàn trông triểều.  Sĩĩ  thàếy  côn bểà  đàủ ng xu phuọ  tuyểôn
phi, vu khôế ng thểế  tưủ , ôô ng ràế t bàế t bĩành, rà sướ c khuyểôn ngàặ n,    nhưng [Ngôô  Thĩà Nhàôọ m]
khôô ng nghể, ôô ng phàễ n uàế t uôế ng thuôế c đôôọ c tưọ  tưủ  (Vuọ  lôàọ n nàặ m Nhàôm dàề n [1782] Ngôô  Thĩà
Nhàôọ m bôủ            trôế n, sàu rà làà m quàn vớớ i Tàôy Sớn, giưĩ  chướ c thướọ ng thư bôôọ               Binh
đểến nàặ m Nhàô m tuàế t [1802] triểều đĩành nhàà  nguyểễn mớủ              nướớ c, xưủ  tôôọ i kểế t àớ n, biọ giểế t).

       Tân sửu, năm Cảnh Hưng 42 [1781].
       Thi hôôọ i chô Nguyểễn Bàủô, Nguyểễn Càều 2 ngướà i đôễ  tiểến                   sĩĩ (Bàủ ô  ngướà i  Đôô ng
An (1), Càề u  ngướà i  Đôô ng  Khểô ).
       Đôàn quàôọ n côô ng Buà i Thểế  Tôàọ i màế t, đướọ c tàặọ ng làà  Du liểôọ t               đàọ i vướng, phông
phuớ c thàề n.
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       Nguyểễn Thiểếp ngướà i xàĩ  Nguyểôọ t  AÍ ô, huyểôọn Là Sớn, tĩủnh Nghểôọ  An (chàớ u hôọ  tiểến sĩĩ
Nguyểễn Côô ng Hành), làọ i côớ  tểôn làà                            Khàủ i Xuyểôn, thi hôôọ i đôễ  tàm trướà ng, đướọ c
bôể  làà m nhô hôọ c                  huàế n đàọ ô ớủ  Anh Đôô  (2), tưà ng làà m tri huyểôọn Thành Chướng,
[tĩủnh Nghểôọ  An]. Biọ phàọ t, ôô ng càớ ô quàn xin vểề , dưọ ng nhàà  ớủ                    nuớ i Nàm Hôà(3) bểôn
ngôàà i thàà nh Luọ c Niểôn, ớủ  àể n, vui càủ nh              nhàà n. Khi Tĩĩnh vướng càề m quyểền, tràế n thàà nh
Nghểôọ  An làà                 Điểển quàôọ n côô ng(4) tiểến cưủ  ôô ng.  Chuớ à sài đểm gàế m vôớ c,  tiểền
đểến mớà i Khàủ i Xuyểôn, lểôọ nh chô lĩớnh điọà phướng àếy hôôọ  vểôọ  đưà     ôô ng tớớ i kinh, chưà kiọp dàễ n
vàà ô yểế t kiểến thĩà chuớ à ôế m nàặọ ng,               màếy thàớ ng  sàu  chuớ à màế t, [ôô ng] bểàn  quày  trớủ   vểề .
       Khàủ i Xuyểôn làà  ngướà i hiểểu rôôọ ng biểế t nhiểều, hôọ c vàế n uyểôn     bàớ c, càớ c bàôọ c nhô đểều kĩớnh
trôọ ng. ÔÔ ng làếy hiểôọ u làà  Làọ p Phông             tiểôn sinh, côớ  làà m thớ tưọ  vĩớ mĩành.
                   Ngưu Lang Chức Nữ định giai kỳ
                   Nguyệt hạ tiên nhân vịnh cổ thi.
                   Tự viễn bất văn chung cổ tiện
                   Canh thâm phương kiến đẩu ngưu di
                   Đa thiểu thần tiên du cổ miếu
                   Triều trung tể tướng phí tâm ky.

                    (1) Đôô ng An : tểôn cuĩ  cuủ à huyểôọn Khôàớ i Chàôu, tĩủnh Hàủ i Hưng 
             ngàày này
                   (2) Anh Đôô  : nàặ m Minh Mểôọnh 3 [1822] đôể i làà m huyểôọn Anh Sớn
                   (3) Nuớ i Nàm Hôà : thuôôọ c Nghểôọ  An.
                   (4)Điểển quàôọ n côô ng : tướ c Hôàà ng Đĩành Bàủ ô

                    

           Kỷ thời đắc đáo Đào nguyên(1) động
          Đồng giữ tiên nhân hạ tượng kỳ.
Diọch nghĩĩà:
           Ngưu Làng Chướ c Nưĩ  hểọn ngàày tôế t gàặọ p nhàu
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                       Dướớ i bôớ ng tràặ ng ngướà i tiểôn ngàô m thớ côể .
           Chuà à xà khôô ng nghể thàếy tiểếng chuôô ng kểôu.
           Đểôm khuyà mớớ i thàếy sàô Đàể u sàô Ngưu di chuyểển
           Biểế t bàô thàề n tiểôn đểến thàặ m miểếu côể
           Tểể  tướớ ng trông triểều uôể ng phĩớ tàô m sướ c.
           Bàô giớà  cuĩ ng đướọ c đểến đôôọ ng Đààô Nguyểôn,
           Cuà ng vớớ i ngướà i tiểôn ngôề i đàớnh cớà .
     Ngướà i  đớà i  chô  ôô ng  làà   ngướà i  biểế t  trướớ c  [môọ i viểôọ c].
     Khi đôớ  ớủ  Côể  Liểôu(2), Phuớ  Xuyểôn, tràế n Sớn Nàm côớ  Hôề  Dành Siểôu, mớớ i lểôn 6 tuôể i làà  thàề n
đôề ng [sinh rà đàĩ  biểế t khôô ng  phàủ i hôọ c]. ỞỞ  Kim Đôôọ ng cuà ng quàôọ n côớ  ngướà i giàớ m sinh nghể
tiểếng Siểôu, đểến nhàà  rà càô u đôế i đểể  thưủ  : “Bàớ n thiểôn dành thểế , tưọ  côể             liểôu vàặ n” [Nưủ à
nghĩàn nàặ m nôể i tiểếng trểôn đớà i, xưà này ĩớt thàếy]. Siểôu ướ ng khàể u ràằ ng : “Nguĩ  bàớ ch xướng kyà,
vu kim tàớ i kiểến” [Nàặ m tràặ m nàặm thiọnh vướọ ng, đểến này làọ i hiểôọn]. Môọ i ngướà i            thàếy thểế
khển làà  làọ , Tĩĩnh vướng nghể tin sài sướ  triểôọ u vàà ô                    yểế t kiểến. Chuớ à thàếy (Siểôu) đĩĩnh
ngôôọ  rà càô u đôế i ràằ ng : “Thàề n đôề ng luọ c tuểế  bàà ng hôàà ng đàn phướọ ng lểôọ  thành vàô n” (Thàề n
đôề ng 6 tuôể i hĩành như chim phướọ ng đôủ  bày lểôn màôy xành).             Siểôu đôế i ngày : “Thàớ nh
chuớ à vàọ n niểôn phàủ ng phàế t hôàà ng lông           du bĩớch thuủ y” [Thàớ nh chuớ à muôô n nàặ m, phàủ ng
phàế t như rôề ng vàà ng bới trểôn dôà ng nướớ c biểế c]. Chuớ à làọ i rà càô u đôế i : “Lyớ  Bĩớ(3) 

      (1) Đôôọ ng Đàà ô Nguyểôn : đôôọ ng tiểôn ớủ . ỞỞ  đàôy yớ  tàớ c giàủ  muôế n cà                       ngớọ i cuôôọ c đớà i  àể n vàôọ t.
      (2)  Này thuôôọ c huyểôọn Phuớ  Xuyểôn, tĩủnh Hàà  Sớn Bĩành.
      (3) Lyớ  Bĩớ : ngướà i đớà i Đướà ng, 7 tuôể i biểế t lààm vàặ n, lớớ n lểôn hôọ c rôôọ ng                     kinh sưủ , giôủ i vàặ n
chướng.

thàế t tuểế  phuớ  kyà ” [Lyớ  Bĩớ  bàủy tuôể i biểế c đàớnh cớà ]. Siểôu đàớ p: “Thàà nh vướng àế u niểôn lyọ  tôôọ ”
[Thàà nh vướng tuôể i nhôủ  lểôn                  ngôô i]. Chuớ à nghể lớà i nàày ràế t khôô ng hàà i lôà ng, chô trớủ
vểề  nhàà .  Triểều  thàề n  Lểô  Quyớ  Đôô n  đểến  hôủ i  vểề  nghĩĩà  lyớ.  Siểôu  khôô ng  tràủ
lớà i. Đôô n dàô ng lớà i khàủ i nôớ i làà  quàớ i diọ, xin ngàề m quàẳ ng xuôế ng          sôô ng giểế t đi.
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          Nhâm dần, năm Cảnh Hưng thứ 43 [1782].
          Muà à thu Tĩĩnh vướng Triọnh Sàôm  màế t, côn  làà   Càớn  nôế i ngôô i.
          Trướớ c kià, chuớ à quàớ  yểôu Tuyểôn phi (gôọ i bàà  chuớ à Chểà ) bểàn làôọ p côn thướ  làà  Triọnh Càớn
[chuớ à] dàô ng biểểu [lểôn vuà Lểô ]                     xin sàớ ch phông làà m Triọnh [Điểôọn] Đôô  vướng.
           Càớ n mớớ i 7 tuôể i (1), chuớ à đểể  làọ i sàắ c chĩủ chô bôọ n Điểển              quàôọ n côô ng 7 ngướà i phôà
giuớ p [Triọnh Càớn] Duọ  ràằ ng : “ Duọ  chĩủ            chô thàô n huàô n đàọ i thàề n vàà  càớ c quàn vàặ n vôĩ  biểế t.
Tà vĩà tàà i                   đướ c nhôủ  môọ n, kểế  giưĩ  ngôô i chuớ à phôà  giuớ p nhàà  vuà, hểế t sướ c lô             làắ ng
côô ng viểôọ c chô xàĩ  tàắ c, mông muôế n chô côn chàớ u màĩ i màĩ i phôề n vinh. Này [tà] ôế m đàu đàĩ
làô u rà lểôọ nh chô vướng tưủ                     Càớn nôế i ngôô i vàà  uủ y chô Hướng quàôọ n côô ng, Viểôọn quàôọ n
côô ng(2), Chàô u quàôọ n côô ng(3), Huy quàôọ n côô ng, Tướ  Xuyểôn hàề u(4), Thuà y Trung hàề u(5) cuà ng
nhàôọ n côế  mểôọnh, trông thĩà thểô yớ  thàớ nh tưà                 quôế c thàớ nh màễ u(6) vàà  ngôô i chĩớnh
cung(7) tàọm cuà ng nhàu                phàớ n  quyểế t  viểôọ c  quàô n  quôế c(8) quàn  trôọ ng. Ngôàà i  thĩà
nhớà   càớ c 

     (1) Lịch triều tập kỷ chểớp ràằ ng bàếy giớà  Càớ n mớớ i 6 tuôể i.
     (2)Viện quận công : tướ c Nguyểễn Viểôọn.
     (3) Chân quận công :  tướ c Lểô  Đĩành Chàô u, ngướà i làà ng Liểôn Hôề , huyểôọn   Ngôọ c Sớn.
    (4)Tứ  Xuyên hầu : tướ c Phàn Lểô  Phiểôn, ngướà i làà ng Đôô ng Ngàọ c, Tưà  Liểôm.
    (5)Thùy  Trung Hầu : tướ c Tàọ  Dành Thuà y, hôàọ n quàn, ngướà i làà ng Khướng thướọ ng, Yểôn Môô , Ninh
Bĩành.
    (6) Mểọ  Triọnh Sàô m, bàà  chuớ à Sểớ t.
    (7) Chĩủ Đàặọ ng thiọ Huểôọ  mểọ  Triọnh Càớ n.
    (8) Quân quốc : môọ i viểôọ c quàô n sưọ , chĩớnh triọ trông nướớ c.

quàn chướ c lớớ n nhôủ  đôề ng tàô m hiểôọp lưọ c, thàôọ n trôọ ng giuớ p vướng             thểế  tưủ  vướọ t quà
nhưĩ ng luớ c giàn nguy đểể  chô tôô n miểếu xàĩ  tàắ c    vưĩ ng vàà ng muôô n vàọ n nàặ m, đôớ  làà  sưọ  nghiểôọp
cuủ à chuớ à, hàĩy               cung kĩớnh. (Này bàn sàắ c chĩủ).
         Hôàà ng thướọ ng Lểô  Hiểển Tôô ng phông Triọnh Càớ n lààm             nguyểôn sôàớ i Triọnh Đôô
vướng. Sàắ c duọ  ràằ ng : Sàắ c duọ  Vướng                            thểế  tưủ  Triọnh Càớ n : Tràễ m đướ c môọ n nhớà
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tiểôn phuọ  sư Tĩĩnh              vướng(1) phôà  tàớ  giuớ p đớĩ , này bôễ ng bôủ  rà đi, viểôọ c quàô n viểôọ c
nướớ c trông thiểôn hàọ  khôô ng thểể  môôọ t ngàày khôô ng côớ  [chuớ à]. Vướng thểế  tưủ  làà  ngướà i hiểền
đướ c, sài quàn hưĩ u ty chuàể n biọ lểễ  vàôọ t,                   sàớ ch lểôọ nh tàế n phông làà m nguyểôn sôàớ i Tôể ng
quôế c chĩớnh Triọnh            Đôô   vướng. Hàĩy  cung  kĩớnh. Này  bàn  sàắ c.
        Làà m lểễ  thành phuọ c(2) chô Tĩĩnh vướng. Triểều đĩành bàà n           ràằ ng : Triọnh Đôô  vướng
côà n nhôủ , thểế  tưủ  cuĩ  làà  [Triọnh Tôô ng]                 chuủ  viểôọ c tàng.
       Trướớ c đàôy, Triọnh tướớ ng quàô n [Triọnh Sàô m] đi đàớ nh dểọp phướng nàm, đàặọ t quàn tràế n
thuủ  dôành Phuớ  Xuàô n. Tưà  đôớ , Phuớ  Xuàô n làà  tràế n quàn trôọ ng, tràế n Dôành Càều hới nhểọ  đi, chô
nểôn           ruớ t quàô n tràế n thuủ  Nghểôọ  An vểề  đôớ ng đôề n ớủ  tràế n Vĩĩnh An.                   Quàn tràế n thuủ
Phuớ  Xuàô n chià quàô n đôớ ng đôề n ớủ  nuớ i Hàủ i Vàô n             (nuớ i nàày kểớô dàà i tớớ i bớà  biểển, chià rành
giớớ i hài xướ  Quàủ ng                 Nàm, Thuàôọ n Hôớ à), làọ i thướà ng sài ngướà i đi tuàề n tiểễu ớủ  càớ c
phuủ  Quy Nhớn, Hôà à Nghĩĩà(3). Bôễ ng nhiểôn ớủ  sàớ ch Tàôy Sớn,             phĩớà trểôn phuủ  Quy Nhớn
côớ  môôọ t quàn thôể  bàà ô(4) tểôn làà  Đôề ng Tôàà n, Đôề ng Tôàà n sinh rà Đôề ng Phuớ c, [côà n gôọ i] làà  Thư
Nhàọ c, chiểếm cướ  nới, hiểểm yểếu, tưọ  xưng làà  Tràọ i chuủ , chiểôu tàôọ p binh màĩ  ành  ểm  côớ   tàế t  càủ
bôế n  ngướà i,  đểều  nôể i  tiểếng,  đàớnh  cướớ p  dàôn 

(1) Chĩủ Triọnh Sàôm vưà à làà  chà vưà à làà  thàềy cuủ à Triọnh Càớ n.
(2) Lễ thành phục : lểễ  phàớ t tàng, môọ i ngướà i tưà  đàôy màặọ c tàng phuọ c.
(3) Hòa Nghĩa : thuôôọ c tĩủnh Nghĩĩà Bĩành.
(4) Thổ hào : hàà ô trướủ ng điọà phướng đướọ c phông quàn chướ c.

làành, chôế ng cưọ  vớớ i quàn quàô n. Triểều đĩành khôô ng đàớ nh dểọp              đướọ c, cuĩ ng làếy lààm lô.
Hớn nưĩ à, hôọ  Nguyểễn di chuyểển vểề             Già Điọnh làôọ p rà càớ i thểế  côớ  thểể  xưng huà ng, xưng
bàớ  môôọ t                   vuà ng, tưà ng  đàớ nh  nhàu  vớớ i Tàôy Sớn.
        Quàô n lĩớnh phôà  thểế  tưủ  Tôô ng làôọ p chĩớnh phuủ , nôế i nghiểôọp                   chuớ à, giểế t Hôàà ng Tôế  Lyớ
ớủ  cưủ à hàôọ u cung.
        Xưà kià khi vướng tưủ   Tôô ng sinh rà đàĩ  lààm lểễ  càớô tôể  tiểôn,           chô đôế t 3 tiểếng ôế ng
lểôọnh, đểến khi sinh vướng tưủ  Càớn, Tĩĩnh            vướng làọ i sài quàô n Thiểôn huà ng đôế t ôế ng lểôọnh,
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mớớ i đôế t  đướọ c               môôọ t  tiểếng, quôế c sư Nguyểễn Viểôọn đàng ớủ  trông phuủ ,  sài bàắ t
quàủ n cớ quàô n Thiểôn huà ng tôàn đểm chểớm, [quàủ n cớ] vàn xin thàủm thiểế t mớớ i đướọ c thà vàà
ngưà ng khôô ng đôế t nưĩ à.
       Khi đôớ , Điểển quàôọ n côô ng (Hôàà ng Tôế  Lyớ ) đướọ c chuớ à tin             duà ng, quyểền càô chướ c
trôọ ng, chĩớnh cung dưọ à vàà ô đểể  mưu tôàn          kểế  hôàọ ch đôàọ t ngôô i cuủ à côn càủ . Vĩà thểế  vu
khôế ng tôôọ i tràọ ng chô           thểế  tưủ , nểôn mưu kểế  bôủ  côn càủ  làôọ p côn thướ  đướọ c thưọ c hiểôọn.
Mày côớ  thàớ nh tưà  quôế c màễ u (mểọ  cuủ à Tĩĩnh vướng, làà  cung phi                 cuủ à cuủ à Minh
vướng, ngướà i xàĩ  Thiọnh Liểôọ t, huyểôọn Thành Trĩà làà  đướ c bàà  Sểớ t) thướà ng chể chớủ . Vướng thểế
tưủ  mớớ i đướọ c bàủô                 tôàà n. Đểến khi Tĩĩnh vướng màế t, lểôọnh chô côn làà  Càớ n nôế i ngôô i,
quàô n sĩĩ hài xướ  Thành Nghểôọ  đểều ngàếm ngàề m phàễ n uàế t kểôu                        cà. Lĩớnh trông phuủ
ướớ c hểọn cuà ng vàà ô nuớ i bĩớ màôọ t tôàn điọnh               ngàày giớà  phểế  làôọ p. Bểôn trông thểô [yớ ] quôế c
màễ u , bểôn ngôàà i              dưọ à vàà ô sưọ  chi viểôọn cuủ à Phàn quàôọ n côô ng(1), vàà  nhớà  tiểến triểều
Nguyểễn. Nhưng (ngướà i Vàọ n Lôôọ c, huyểôọn Đôô ng Sớn) làà m bàà i                hiọch khĩớch lểôọ  quàô n
lĩớnh, phuà  chĩớnh nghĩĩà. Lớà i hiọch bàằng quôế c àô m(2) : “Sàắ c khuynh quôế c dểễ  bàô phển nhàễ m
tiọch, nôễ i yểôu                dà nểôn  đĩớch  tưủ   dớà i  ngôô i, Môôọ ng  bàọ i  già  làô u  sàế m chôế n  đĩành  vi; 

(1) Phan quận công : tướ c Nguyểễn Phàn
(2) Bàà i hiọch (viểế t bàằ ng chưĩ  Nôô m).

lớà i kểế t tôớ c đểể  đôô ng cung ruủ i màọ ng . Kểế t bểà  dưĩ  hàớ  ể chi nưĩ à?           ÔÒ m thôế ng thiểông môn
giưĩ  đướọ c chàặ ng? Ngàôy thớ bểôọnh nàĩ ô               bàếy làô u, thuôế c xĩớch tưủ  khôô n tĩàm phàủ i màặọ t quyủ
quàớ i tinh mà            dướà ng àếy chểà  Hôàà ng đàà i chi côớ  dưà ng tày ! Trểôn thàớ nh tưà  liểôọ u lướọ ng
lààm sàô? Dướớ i tểể  phuọ  thớà  ớ khểớô nhĩủ? Chàẳ ng đôàớ i tớớ i            côô ng gàôy dưọ ng, giàng sớn ài,
thiểôn hàọ  nhàà  ài? Chàẳ ng tôàn           nểôn chướớ c chôế ng phôà , tôô n xàĩ  àếy, tưọ  vướng dướà ng àếy?
Duà  côế   mểôọnh cuĩ ng mớ màà ng chưà tôủ , sàô thiểôn cớ màà  khuàôy khôàắ t             chô đàà nh? Đuôế c
càô thôô ng tướủ ng(1) ngàế t chể, chưĩ  quyớ  tưủ                cuĩ ng côà n(2) thàô m yớ. Nểền nhàô n hàôọ u càủ m
phển vun vểớn, phuớ c trướủ ng quàô n àếy mớớ i viểễn đôề . Tưọ à ngài Chu nààô nààô thàếy màặọ t Cớ
côô ng ! Dôà m vàọ c Hàớ n dểễ  tin lôà ng Màọ nh Đướ c? Nààô nhưĩ ng kểủ               càô n đài đểô lôôọ c nàặọ ng !
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Chàẳ ng đàu lôà ng di đướ c đàế ng tiểôn vướng, nààô nhưĩ ng ngướà i chung đĩủnh đôôọ i ớn dàày; chàẳ ng
ngướ à màắ t phĩủ mưu lôàà i nghiểôọ t  phuọ ? Đôớ ng vàủ i àớ ô lểôn cớà  chu thàớ i uớ y, chôế n khuyểế t đĩành
đểều sàu trướớ c hiểôọ u trung. Diọp chàô n mà vưĩ ng gôớ t Điọch  Lướng  côô ng, dàôn  thàng  môôọ c  vôế n
xưà này  hướớ ng  nghĩĩà”.

      Bàà i hiọch lààm xông, quàô n sĩĩ truyểền chô nhàu biểế t, trông                             ngôàà i đôề ng lôà ng.
Ngàày 23 thàớ ng 10, càớ c quàô n côà n hàề u                    trông phuủ  chưà tàn, quàô n sĩĩ thểô lớà i hểọn
nhàu đàĩ  vàôy kĩớn bôế n         màặọ t phuủ  chuớ à, tiểếng ngướà i huyểôn nàớ ô, côớ  thư làọ i đôôọ i quàô n Tiểôọp
bàô làà  Nguyểễn Bàằ ng(3) tưọ  xin lểôn gàớ c phuủ  đàớnh trôế ng làà m              hiểôọ u. Biểôọn làọ i làà  Truà (4)
tuôế t gướm cành giưĩ  cưủ à thàng lểôn                làề u. Đuớ ng giớà  dàề n [4 giớà  sàớ ng] ngàày 25, hôọ
hàà nh đôôọ ng. Khi                  đôớ  côớ  lĩớnh Thướọ ng dôành, Trung khuôô ng, Trung duĩ ng(lĩớnh dô
Điểển cài quàủ n), ngàày 24 đàĩ  đểến dôành cuủ à Điểển màôọ t bàớô trướớ c. Điểển càủ  giàôọ n, làôọ p tướ c sài
quàô n  khiểông  kiểôọ u  vàà ô  trông  phuủ  chuớ à 

      (1) Màế t môôọ t chưĩ
      (2)Bàủ ng lịch triều tạp kỷ phiểôn làà“Tôàà n”
      (3)Nguyễn Bằng: ngướà i xàĩ  Nôôọ n Liểễu, huyểôọn Nàm Đướà ng, tĩủnh Nghểôọ  An
      (4) Trù: tướ c Nguyểễn Truà , ngướà i xàĩ  Phàôọ t Kểôọ , huyểôọn Nàm Đướà ng.

tuớ c trưọ c tàọ i đàếy đểể  xểm sưọ  biểến. Đểều đàề u cành nàặ m, bôễ ng               nghể môôọ t hôề i trôế ng trểôn
làề u phuủ  (như lểôọ  làôọ p chuớ à). Điểển truyểền bàắ t Nguyểễn Bàằ ng giàủ i xuôế ng gàớ c dướớ i, ruớ t kiểếm
điọnh chểớm;             mày côớ  hôôọ i thàề n làà  Chàô u quàôọ n côô ng(1) khuyểôn giàủ i ràằ ng: “Đàôy     làà  nới
cung càế m, nểôn giàm làọ i đớọ i trà xểớ t đểể  tĩàm rà kểủ  thuủ                mưu. Điểển đôề ng yớ. Bàằ ng đướọ c
thôàớ t chểế t”.
       Lĩớnh tàm phuủ  ớủ  ngôàà i làề u gàớ c, nghể tiểếng trôế ng ớủ  trểôn làề u           vàà  tin Nguyểễn Bàằ ng biọ
bàắ t, đàớ nh trôế ng hôà  là àềm yĩ, muôế n phàớ   cưủ à khôớ à xôô ng thàẳ ng vàà ô, Điểển quớủ  tràớ ch Chàô u
quàôọ n côô ng biểế t kyủ  luàôọ t quàô n sĩĩ màà  ràặ n bàủ ô khôô ng nghiểôm. Chàô u quàôọ n côô ng              làếy cớớ
giàà  khôô ng đướng nôể i, quàôọ n Huy sài đôôọ i quàủ n vôi chĩủnh  đôế n bàà nh  vôi. Huy lểôn vôi tuàề n
hàà nh đểể  ràặ n để quàô n sĩĩ. Quàô n          sĩĩ ớủ  cưủ à sàu phuủ  đàĩ  ruớ t kiểếm khôủ i vôủ .Điểển ớủ  trông phuủ
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khôô ng biểế t mĩành đàĩ  rới vàà ô trông vôà ng vàôy, mớớ i trểàô lểôn bàà nh vôi               quàô n sĩĩ đàôọ p phàớ
làếy gàọ ch ngôớ i nểớm bưà à vàà ô Điểển, Điểển biọ  thướng ngàĩ  guọ c trểôn mĩành vôi, quàô n sĩĩ làọ i làếy
kiểếm dàà i đàôm                 lểôn bàà nh vôi,  làà m Điểển biọ  thướng tiểếp rôề i  làếy càô u liểôm lôô i
xuôế ng, bàặ m rà tưà ng khuớ c, trành nhàu àặ n gàn Điểển. Khi đôớ ,               lĩớnh trông phuủ  đàĩ  rướớ c
thểế  tưủ  Triọnh Tôô ng lểôn chĩớnh phuủ , nôế i nghiểôọp chuớ à vàà  dớà i Triọnh Càớ n đểến ớủ  môôọ t cung khàớ c.
Ngàày              hôô m đôớ , nhàà  cưủ à dinh thưọ  cuủ à quàn làọ i trông kinh đôô  đểều biọ                lĩớnh phàớ
huủ y gàề n hểế t, đĩành thàề n im hới làặọ ng tiểếng, đướ ng yểôn               môôọ t chôễ  ( tưà  đôớ  quyểền hàà nh vểề
tày quàô n sĩĩ).
        Càớ c bểề  tôô i vàặ n vôĩ  vàà  quàô n lĩớnh dàông biểểu xin [vuà Lểô ]                tàế n phông Triọnh thểế  tưủ
Tôô ng lààm Đôàn Nàm vướng tôể ng                  quôế c chĩớnh (dành hiểôọ u khôô ng đàớng như vàôọ y).
       Hôàà ng thướọ ng sàắ c phông, [chuớ à mớớ i] bàn chĩủ vuọ  thiểôn                hàọ  ràằ ng : Vướng
huynh (2) thớ  àếu  chưà  khàm  nôể i  côô ng  viểôọ c, 

(1) Châu quận công : tướ c Lểô  Đĩành Chàô u, ngướà i làà ng Liểôm Hôề , huyểôọn Ngôọ c Sớn
(2) Vương huynh : chĩủ Triọnh Càớ n. Triọnh Tôô ng gôọ i như vàôọ y vĩà Càớ n tuy làà  ểm, nhưng đàĩ  đướọ c Triọnh Sàôm 

làôọ p thểế  tưủ .

tà nhớà  quàn quàô n trông ngôàà i đôề ng lôà ng tôô n phôà  lểôn nôế i ngôô i chuớ à. Vĩà vàôọ y bàn lớà i bôế  càớ ô
đểể  thàề n dàô n đểều biểế t.
        Lớà i kim sàớ ch ràằ ng :
        Hôàà ng thướọ ng nôớ i : Thểô mưu trướớ c, nôi phểớp xưà vui          nghĩĩ đàọô thướà ng kểế
thuàôọ t (1).
        Dàô ng lểễ  lớớ n, đàặọ t hiểôọ u đểọp, bểàn cưủ  hàà nh điểển lểễ  tôô n suà ng. Vưà à gàặọ p ngàày làà nh. Liểền bàn
sàớ ch đểọp. Bểàn nghĩĩ : Nguyểôn            sôàớ i tôể ng quôế c chĩớnh Đôàn Nàm vướng, thàề n giuớ p
thôô ng minh, trớà i sinh vàặ n vôĩ . Lớà i cà thôàủ  lôà ng mông lààm chuớ à, đàọ i hiểếu nôế i nghiểôọp nhàà .
Chưĩ  Điọch bàủ ô(2) côớ  côô ng càủ m càớ ch trớà i, chĩớ               nhàô n điọnh viểôọ c nướớ c. Đướng luớ c cớ đôề
vưà à chĩủnh đôế n, hớọ p                  khi trớà i mớủ  viểôọ c kinh Luàô n(3). Côô ng viểôọ c càể n thàôọ n luớ c
bàn đàề u, kyủ  cướng chĩớnh thĩà xà gàề n vui phuọ c. Côô ng giuớ p                     đớĩ  ngàng xàôy dưọ ng làọ i,
uy đướ c bàn, yểôn ôể n trông ngôàà i. Yểôn               dàôn, dểọp lôàọn làà  lààm tôế t chô cớ đôề , triọ nướớ c
chià khu thĩà                  biểế t rôĩ  viểôọ c càặ n bàủ n. Đàặọ t phểớp dàọy, phàủ i giàủ ng mưu quàô n kểế  nướớ c;
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giưĩ  môế i hôà à, ràọ ng rớĩ  phuớ c xưà. Giưĩ  viểôọ c hôọ c phàủ i                    tĩàm lểĩ  trớà i bểôọnh dàô n, giuớ p
thiọnh triọ thểô lểôn đàọô lớớ n. Mông               sàô đướọ c thôủ à chĩớ, nhớà  càôọ y cớ nghiểôọp đàĩ  hôàà n
thàà nh, thĩà                   hàĩy kểô  cướ u điểều lểôọ  thôô ng thướà ng cuủ à điểển lểễ . Vàôọ y đàặọ c sài                  bểề
tôô i càề m phuà  tiểế t, đểm sàớ ch vàà ng àế n ngôọ c tôô n làà m Đàọ i               nguyểôn  sôàớ i  tôể ng  quôế c
chĩớnh  thướọ ng  sư  Đôàn  Nàm vướng.
        Hàĩy nểôn :
Nhàô n dành hiểôọ u lớớ n ; Hướủ ng phuớ c tôế t làành. Trớủ  làọ i lôế i                     thiọnh triọ thàớ i hôà à tưà
nghĩàn thướủ , lààm ràọ ng rớĩ  côô ng đướ c                      thàớ nh thàề n; Kểớô dàà i đướà ng phuớ c lôôọ c, gĩàn
giưĩ  hàà ng ướ c nàặ m,                đướọ c  vưĩ ng  chàĩ i  cớ  đôề   vuà  chuớ à.

               (1) Kểế  thuàôọ t : ruớ t tưà  chưĩ   “Kểế  chĩớ thuàôọ t sưọ ” nghĩĩà làà  nôế i chĩớ ôô ng      chà đểể  làà m côô ng viểôọ c.
              (2) Điọch bàủ ô : dàọy bàủ ô giuớ p đớĩ .
              (3) Kinh Luàô n : xểếp đàặọ t, sưủ à sàng.

       Hàĩy kĩớnh thểô.
       Khi đôớ , quàô n sĩĩ đàĩ  tôô n làôọ p ngôô i chuớ à, làọ i thàủ  côn cuủ à                   côế  thàớ i tưủ  (1) biọ giàm làà
Duy Khiểôm, Duy Tuọ , Duy Chi                        rướớ c vểề  nôôọ i diểôọn. [Quàô n lĩớnh] làọ i đểến cưủ à khuyểế t
xin làôọ p                hôàà ng thàớ i tôô n. Vuà bàn sàắ c thướủ ng chô quàô n sĩĩ hài nghĩàn                làọ ng
bàọ c vàà  bàn  chô môễ i ngướà i thểôm môôọ t bàôọ c chướ c tướớ c vàà                                        chô phểớp
nhướà ng chô hôọ  hàà ng quển biểế t đểể  làếy đôớ  làà m ớn,            giàớ ng hôàà ng tưủ  thướ  tư trướớ c đàôy
đướọ c làôọ p đểể  nôế i dôà ng, làà m               Suà ng Nhướọ ng côô ng, rà sướ c chĩủ làôọ p Duy Khiểôm làà m
hôàà ng                   Thàớ i tôô n. Lớà i vàặ n cuủ à sàớ ch chĩủ : Kĩớnh nghĩĩ : Hôàà ng tôô n làà  giôà ng chàớ u đĩớch,
tuôể i đàĩ  trướủ ng thàà nh. Tà nhớà  tưọ  vướng mớủ  rôôọ ng                đướọ c mưu lớớ n xôày chuyểển càà n
khôô n đướọ c đuớ ng đàắn, ngưới                 làà   đĩớch  tôô n,  nôi thểô đướ c  xưà giưĩ   đôề   thớà   cuớ ng.
      Côế  thàớ i tưủ  làà  ngướà i thiểôn tư ành tuàế n. Minh vướng ràế t                  yểôu quyớ, làọ i gàủ  côn gàớ i
yểôu làà  Ngôọ c Nhuàôọ n chô. Khi đôớ , Tĩĩnh Vướng côà n làà  thểế  tưủ , ngàềm ghển ghểớ t côế  thàớ i tưủ . Đểến
khi Tĩĩnh vướng nôế i ngôô i chuớ à,buôôọ c tôôọ i ôàn chô côế  thàớ i tưủ  rôề i giểế t chểế t.Bôọ n Hôàà ng tôô n
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cuĩ ng đểều biọ giàm càế m, đểến khi àếy, quàô n phôà  giuớ p             rà khôủ i nguọ c. Quàô n sĩĩ đướọ c hôàà ng
thướọ ng bàn thướủ ng tiểền                bàọ c vàà  bàằ ng sàắ c, quàô n sĩĩ đểều bàớ i tàọ .
      Triọnh vướng [Tôô ng] xểớ t côô ng tểôn phôà , chô Biểôọn Bàằ ng             lààm chướ c thuủ  hiểôọ u, cài
quàủ n quàô n dôành Trung thàắ ng. Biểôọn             Thôọ  (ngướà i Phàôọ t Kểôọ , [huyểôọn] Nàm Đướà ng)
lààm thuủ  hiểôọ u thiọ             hàề u tàủ  tướọ ng cớ. Quàô n sĩĩ đểều đướọ c thàặ ng bà bàôọ c, làọ i đướọ c càếp
riểông khàớ m hớọ p (nưủ à côn dàế u đôớ ng ớủ  giưĩ à gôọ i làà  khàớ m hớọ p,              như chướ c tri bàọ , tri
sưọ , phôớ  sớủ  sướ ). Lểôọnh chĩủ cài hớọ p, thuủ                         hớọ p, bàớ ch ngu môễ i ngướà i đểều hài bàủ n,
chô phểớp nhướà ng                   chô hôọ  hàà ng thàô n thĩớch vàà  ngướà i ngôàà i đểể  làếy. tiểền. Vuà lểô
cuĩ ng gướọ ng nghể thểô.

   
(1) Chĩủ Lểô  Duy Vĩĩ, thàớ i tưủ  nhàà  Lểô  đàĩ  biọ Triọnh Sàô m giểế t hàọ i

        Khi đôớ , quàô n lĩớnh càôọ y côớ  côô ng tôô n phôà  càà ng kiểôu càặ ng                     ngàng ngướọ c, viểôn
cài quàủ n khôô ng kiểềm chểế  đướọ c [Kiểôu binh] đôà i hôủ i nhưĩ ng môế i lớọ i nới điểếm tuàề n, bểến đôà ,
đàềm hôề , gôà  bàĩ i,    cưủ à àủ i, chớọ  buớ à. Uy đướ c cuủ à triểều đĩành khôô ng thi hàà nh đướọ c,            dàô n
chuớ ng khôể  sớủ  vĩà sưọ  quàếy nhiểễu hàà  khàắ c cuủ à chuớ ng, môế i             hàôọ n thàắm vàà ô côế t tuủ y. Tưà
đàếy lĩớnh vớớ i dàô n côi nhàu như kểủ              thuà . Triểều đĩành làọ i đàặọ t rà đôôọ i phông vàô n đểể  tuàề n
phôà ng trông     kinh kyà, dôà  xểớ t quàô n lĩớnh, hểễ  ài dàớ m côà n côớ  thôớ i cuĩ , ruủ  nhàu              tàôọ p
hớọ p  phàớ   nhàà   làếy  cuủ à  thĩà  làôọ p  tướ c  bàắ t  giàủ i vểề   triểều  xểớ t xưủ .
       Bàn chô Nguyểễn Bàằ ng tướớ c hàề u.
       Quàủ n tiểền ninh cớ đôớ ng đôề n ớủ  Nghểôọ  An làà  Nguyểễn Chĩủnh (Chĩủnh ngướà i lààng Đôô ng Hàủ i,
huyểôọn Chàô n Phuớ c) làà  côn nhàà                hàà ô phuớ , tuôể i trểủ  côớ  tàà i thàô lướọ c, thi vàặ n đôễ  hướng
côế ng, thi                vôĩ  làọ i đôễ , côớ  tàà i lààm thớ Nôô m. Kểế t giàô vớớ i Điểển quàôọ n côô ng                 vàà  làà
già thàề n cuủ à Viểôọp quàôọ n côô ng. Viểôọp quàôọ n côô ng chô Chĩủnh cài quàủ n tiểền ninh cớ. Hài ngàày
sàu, nghể đướọ c tin bàớ ô                Chĩủnh tràớ nh nàọ n lôàọn quàô n, chàọy vểề  Chàô n phuớ c đểm thểô
vớọ            côn vàà  quàô n nghĩĩà duĩ ng hớn tràặ m ngướà i vướọ t biểển chàọy vàà ô             Quy Nhớn
đàề u hàà ng Tàôy Sớn. Nguyểễn Nhàọ c thàếy Chĩủnh côớ               tàà i thàô lướọ c, chô quàủ n hưĩ u quàô n.
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Chĩủnh côớ  yớ  bàớô thuà  chô            Điểển quàôọ n côô ng, [bểàn] bàày kểế  chô Nhàọ c huàế n luyểôọn quàô n sĩĩ,
thàô diểễn tràôọ n đôề , quàô n nguĩ  hiểôọ u lểôọnh nghiểôm tuớ c, [dô vàôọ y]           đàớ nh đàô u thàắ ng đàếy.
Nguyểễn Nhàọ c ràế t tin vàà  nghể thểô mưu             kểế  cuủ à Chĩủnh, Chĩủnh bểàn khuyểôn Nhàọ c sớớ m
mưu làếy làọ i Thuàôọ n Hôớ à, chớớ   bôủ   màế t  cớ  hôôọ i, Nhàọ c  nghể thểô kểế  àếy.
        Hớn thàớ ng sàu, Triọnh Càớ n màế t, biọ giàớ ng lààm Cung quôế c côô ng, chuớ à sài bàà  chuớ à Chểà
trớủ  vểề  Thành Hôà côi giưĩ  làặ ng               Tĩĩnh  vướng.
        Viểôọ c chô Buà i Huy Bĩớch, Hôề  Sĩĩ  Đôế ng làà m thàm tuọ ng phuủ     liểôu, Phàn quàôọ n côô ng
Nguyểễn Phàn làà m đểề  lĩĩnh tướ  thàà nh quàô n           vuọ  sưọ ,  Đướng  thôọ   hàề u  Buà i  Thểế   Tôàọ i lààm
tràế n thuủ  Nghểôọ  An làà
               Ô

dô sưọ  bàề u cưủ  cuủ à quàô n sĩĩ. (Buà i Huy Bĩớch ngướà i ớủ  lààng Điọnh                    Côô ng, huyểôọn Thàn
Trĩà, làà  giôà ng dôĩ i tiểến sĩĩ Buà i Xướng Tràọ ch            vàà  Buà i Vĩĩnh, đôễ  hôàà ng giàớ p, lààm Thiểôm sài
phuủ  liểôu, đướọ c             thàặ ng dàề n tớớ i chướ c đôế c đôề ng hàà nh thàm chĩớnh Nghểôọ  An tướớ c Hiểôọp
tràế n côô ng. Hôề  Sĩĩ  Đôế ng, ngướà i làà ng Hôàà n Hàôọ u,  huyểôọn Quyành Lưu làà  chàớ u nàặm đớà i cuủ à
thướọ ng thư Hôề  Sĩĩ Dướng,                đôễ  hôàà ng giàớ p, đi sướ  Trung Quôế c làà m thàm chĩớnh Hàủ i
Dướng, đểến khi àếy quyểền chướ c thàm tuọ ng, tướớ c Bàn hàủ i hàề u Buà i Thểế  Tôàọ i làà  côn cuủ à Đôàn
quàôọ n côô ng Buà i Thểế  Đàọ t, đôễ  tàọ ô sĩĩ, làếy            côn gàớ i đàề u lôà ng cuủ à côô ng chuớ à Ngôọ c Anh,
tưà ng quàủ n Tiểền              ninh cớ làọ i lààm Thiểôm sài nguĩ  phuủ , Thuủ  hiểôọ u vểôọ  tàủ  thuủ y cớ. Vĩà bàế t
hôà à vớớ i côô ng chuớ à, biọ biểếm, đểến khi àếy quàô n sĩĩ bàề u cưủ  lểôn, mớớ i côớ  mểôọnh lểôọnh àếy).
        Giớà  tyọ  ngàày 6, thàớ ng 12, trớà i khôô ng màôy khôô ng mưà, bôễ ng nôể   môôọ t  tiểếng  như  tiểếng
suớ ng, vàng  rểền  hớn môôọ t khàắ c.
       Quý mão, năm Cảnh Hưng 44 [1783].
       Chô Nguyểễn Khàủ n lààm thàm tuọ  phuủ  liểôu, thướọ ng thư bôôọ                làọ i, tướớ c Tàớ n quàôọ n
côô ng, cài quàủ n dôành Trung duĩ ng.
       Giớà  thĩàn, thàớ ng giểông, nuớ i Huà ng Vướng suọ t hớn 20                      trướọ ng.
        Khi àếy, quàô n lĩớnh tàm phuủ  khôô ng vưà à lôà ng vớớ i chuớ à, làọ i                 àôm mưu làôọ p Hôàà ng
thàớ i tôô n lểôn ngôô i vuà, tôô n vuà làà m Thàớ i thướọ ng hôàà ng, bôủ  chuớ à, đôàọ t quyểền hôọ  Triọnh.
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Quàô n tàm phuủ  làếy cớớ  vàà ô nôôọ i điểôọn đểể  bàớ i tàọ  viểôọ c sàắ c phông,màôọ t tàôu xin lểôọ nh chĩủ cuủ à vuà
Lểô . Viểôọ c biọ phàớ t giàớ c, chuớ à uủ y chô tàọô sĩĩ Nguyểễn Triểôm (1) quàủ n đôôọ i. Nhưng nhàế t đi bàắ t
đướọ c 7 ngướà i thuủ  mưu. [Triểều         đĩành]  bàà n   xểớ t  nểếu  đểm  giểế t  hểế t  ể sểĩ   gàôy  rà  biểến
lôàọ n,  nểếu

             (1) Nguyễn  Triêm :  ngướà i  xàĩ   Phuớ   Đà,  huyểôọn  Tiểôn  Phông,  tĩủnh
         Sớn Tàôy.                                                                                    

khôô ng giểế t thĩà khôô ng làếy gĩà ràặ n để đướọ c, muôế n trướớ c tiểôn                đểm chểớm môôọ t hài tểôn
giàn àớ c đàề u sôủ  đểể  dàề n dàề n ướ c chểế  tĩớnh  kiểôu ngàọ ô [cuủ à chuớ ng]. Luớ c bàếy giớà , trông triểều
đĩành côớ  thướọ ng thư bôôọ  Làọ i Nguyểễn Khàủ n, quàủ n Trung uy cớ Nguyểễn Khuôô ng  mớớ i đướọ c
càế t nhàắ c, vôế n ghểớ t quàô n sĩĩ khôô ng phuọ c mĩành, đàĩ               viểôọ n nghiọ điọnh cuủ à triểều đĩành,
chiểếu thểô luàôọ t : “Lểớn vàà ô            hôàà ng  thàà nh”  xưủ   tôôọ i  chểớm  chểế t  đểể  ràặ n quàô n lĩớnh.
        Khàủ n làà m tư giàủ ng chô chuớ à, Khuôô ng làà  càôọ u chuớ à, ngướà i làà ng Thàọ ch Hàà , huyểôọn Lông
Phuớ c. Vàà ô nàặ m Cành tyớ  [1780],           vĩà côớ  liểôn càn tớớ i thểế  tưủ  nểôn biọ bàắ t giàm. Đểến khi
chuớ à              lểôn ngôô i, đướọ c vôọ t lểôn ớủ  vàà ô điọà viọ quyểền quyớ. Khàủ n, Khuôô ng đểều khôô ng côớ  tàà i
nàặ ng dành vôọ ng nhưng làọ i thĩớch tưọ  yớ  mĩành,                       xưủ  sưọ  thôô  bàọ ô, ngướà i hiểểu biểế t chô
đôớ  làà  nguy hiểểm. Đướọ c                  sàớ u ngàày,quàô n sĩĩ làọ i gàôy bàọ ô lôàọ n, hôọ  gàà ô thểớ t xôô ng thàẳ ng
vàà ô phuủ  chuớ à tĩàm giểế t bôọ n Khàủ n, Khuôô ng. Khàủ n trôế n vểề  tràế n           Sớn Tàôy, Khuôô ng nàếp
mĩành trông phuủ  chuớ à. Mểọ  chuớ à làà  Dướng Thiọ bướớ c rà phuủ  đướà ng khôớ c kểôu xin thà chô
Khuôô ng ; chuớ à            làọ i chô nhiểều tiểền bàọ c đểể  chuôôọ c chô càôọ u, quàô n sĩĩ mớớ i chiọu               giàủ i
tàớn, trớủ  vểề  đàôọ p phàớ  nhàà  riểông cuủ à Khàủ n, Khuôô ng. Hôô m            sàu [quàô n sĩĩ] làọ i đôà i đểm
Nguyểễn Triểôm giểế t đi đểể  hàủ  giàôọ n            riểông. Chuớ à khôô ng côà n càớ ch nàà ô nưĩ à, vớà i Triểôm
đểến, làếy lớà i             lểĩ  yểôn nướớ c, yểôn nhàà  màà  duọ  bàủô, làọ i chô dàôn môôọ t xàĩ  thớà  cuớ ng, ruôôọ ng
thểế   nghiểôọp  30  màễ u, rôề i  sài  Triểôm  rà  đểể   chiọu chểế t.
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        Khàủ n cuà ng vớớ i ểm làà  Nguyểễn Điểền ớủ  tràế n Sớn Tàôy bĩớ             màôọ t dàô ng tớà   khàủ i lểôn
chuớ à xin môôọ  nghĩĩà sĩĩ tướ  tràế n đểể  giểế t               kiểôu binh, dểọp hểế t thôớ i kiểôu càặ ng [cuủ à chuớ ng],
Chuớ à nghể kểế           àếy, bàn chiểếu chô dàô n tướ  tràế n cuà ng nhàu tuọ  tàôọ p lààm lĩớnh,               gàặọ p
ngướà i Thành Nghểôọ  làà  màắ ng nhiểế c. [Như vàôọ y] sớớ m muôôọ n             thểế   nàà ô  cuôôọ c  xôô   sàớ t
cuĩ ng  buà ng  rà.
        Khi àếy huàế n đàọ ô Buà i Dướng Liọch đi chới ớủ  Trướà ng Yểôn               trớủ   vểề   quểô , côớ   bàà i kyớ
sưọ   ràằ ng :

                      Sóc súy tiêu tao tuyết vũ phân, 
                      Nan  tương  thử  ý vấn đông quân.
                      Biên thành hà sách đoàn dân ngũ,
                      Long miếu vô quyền thúc loạn quân.
                      Lữ  kế  bách tiền tư bất mị,
                      Ngoa ngôn thôi hậu thính như phần.
                      Nam  quy  tự tín càn khôn khoát,
                      Tùng  Lĩnh, Nam  Sơn  đa bạch vân.
Diọch nghĩĩà :
         Giôớ  bàắ c thôể i mưà rới như tuyểế t trôô ng càủ nh tiểôu điểều.
         Khôớ  đểm yớ  àếy hôủ i chuớ à xuàô n.
         Nới biểôn thàà nh côớ  kểế  gĩà đôàà n kểế t quàô n dàô n.
         Triểều đĩành khôô ng côà n quyểền hàà nh đểể  kiểềm chểế  lôàọ n quàô n
         Mưu kểế  cuủ à kểủ  kưĩ  khàớ ch bướ c bàớ ch khôô ng sàu nguủ  đướọ c.
         Nghể lớà i ngôà truyểền duọ c phĩớà sàu màà  lôà ng như lưủ à đôế t.
         Trớủ  vểề  nàm tưọ  tin trớà i đàế t rôôọ ng.
         Nuớ i Tuà ng Lĩĩnh, nuớ i Nàm Sớn phuủ  nhiểều màôy tràắ ng.
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         Đôàn Nàm vướng mưu càề u môọ i kểế  sàớ ch, thàếy côớ  càô u “Lểô  tôề n Triọnh tàọ i, Lểô  bàọ i Triọnh
vông” (vuà Lểô  côà n thĩà chuớ à Triọnh             côà n;  vuà  Lểô   màế t, chuớ à Triọnh  cuĩ ng  màế t). Chuớ à
làếy làà m lô làắng.
         Bàn sàắ c chĩủ xuôế ng chô càớ c xướ  mớủ  khôà thi hướng. Huyểôọn lớớ n trướớ c  làếy 70 “cưủ  tri”,
[này] làếy thểôm thàà nh 100; huyểôọn             nhôủ  trướớ c  làếy 50 “cưủ  tri”, này làếy thểôm thàà nh 70.
Hàọ ng sàủô thôô ng , hướng  côế ng  cuĩ ng  làếy thểôm.
         Ngàày thàớ ng 11 nàặ m đôớ , khi đàng thi, côớ  môôọ t ngôô i sàô lớớ n rới xuôế ng hôề  kinh thàà nh,
tiểếng kểôu tô, màặọ t nướớ c bôớ c khôớ i,                      càớ  chểế t hểế t. Quàn tư thiểôn tàô u ràằ ng sàô hôủ à
rới. Côi điểềm đôớ  đôàớn  ràằ ng : “Vàôọ n  vàặ n  suy  đôề i, sĩĩ  phu  biọ  khuàế t  nhuọ c 30 nàặ m”.
        Giáp thìn, năm Cảnh Hưng thứ 45 [1784].
        Quàô n lĩớnh phàớ  dôành thưọ  cuủ à Tàớ n quàôọ n côô ng (1).

(1) Tán quận công : tướ c Nguyểễn Khàủ n.

         Khi đôớ  quàô n lĩớnh kiểôu càặ ng làắm, hôôọ i hôọ p bểà  đàủ ng,                       vàà ô nới thướọ ng điểôọn,
quyà  tàô u bàày côô ng giuớ p hôàà ng tôô n xin              bàn thướủ ng. Vuà sài quàn Hưĩ u tư đểề  đàọ t viểôọ c
đôớ  sàng  phuủ              chuớ à  đểể  bĩành  nghiọ  bàn  thướủ ng.  Tàớ n  quàôọ n  côô ng  nôớ i  ràằ ng  :
“Khôô ng chểớm thĩà khôô ng thểể  nghiểôm chĩủnh đướọ c”. [Bàếy giớà ]            bàắ t đướọ c 5 tểôn đàề u sôủ
giàô chô Viểôn làĩ nh hàề u đểm đi chểớm.         Thểế  làà  quàô n lĩớnh liểền phàớ  dinh thưọ  cuủ à Tàớ n
quàôọ n côô ng vàà  Viểôn làĩnh hàề u . Tàớ n quàôọ n côô ng làớ nh vểề  Thàớ i Nguyểôn, Viểôn làĩ nh           hàề u
chàọy lểôn Kinh Bàắ c. Quàô n sĩĩ liểền vàà ô phuủ  tàô u trướớ c màặọ t           chuớ à, kểể  côô ng, chuớ à giàô chô
quàn chướ c Nguĩ  phuủ  bàà n xểớ t,             bàn thướủ ng đàặọ t biểôọ t. Tàế t càủ  quàô n sĩĩ trông ngôàà i, môễ i
ngướà i           đướọ c thướủ ng môôọ t đàọ ô khàớm hớọ p, môôọ t đàọô bàớ ch hớọ p đểể  hôọ                  yểôn  lôà ng.
        Chô Đàọ i tướớ ng Tàọ ô sĩĩ Cớ đàĩ  vểề  hưu trĩớ ớủ  hàà nh cung Phuớ  Xuàô n làọ i đướọ c rà lưu tràế n.
Đàọ i tướớ ng Cớ, phôớ  tướớ ng Thểể                nhàôọ n đướọ c bướ c thư giàủ  cuủ à Nguyểễn Nhàọ c xin nôôọ p
côế ng quy            hàà ng. Khi đôớ  quàô n sĩĩ kiểôu càặ ng lướà i biểếng, ngàày đểôm khôô ng             chuớ  yớ
đểề  phôà ng. Tàọ ô sĩĩ Cớ vôế n khôô ng côớ  tàà i phôà ng ngưọ  điọch.           Luớ c àếy, Nguĩ  phuủ  côớ  viểôọ c vểề
quyểền quàô n lĩớnh, tiểến sĩĩ Hôề  Sĩĩ           Đôế ng tưà  hàà nh cung trớủ  vểề , nhiểều làề n tàô u xin thày
tướớ ng khàớ c. Gàặọ p luớ c Sĩĩ Đôế ng màế t, viểôọ c đôớ  bểàn thôô i. Tàọ ô Sĩĩ Cớ chuyểôn               làếy viểôọ c dôễ
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dàành mớn trớớ n lààm điểều nhàô n, khôô ng sưủ à sàng             vôĩ  biọ. Tàôy Sớn bểề  ngôàà i giàủ  bôôọ  đàề u
hàà ng, nhưng vàễ n tưọ  làôọ p         lààm Tàôy Sớn trướủ ng đàặọ t niểôn hiểôọ u tưà  làô u đàĩ  côớ  yớ  đôề  nhôà m
ngôớ  biểôn cướng.
        Mớủ  khôà thi hôôọ i, chô Nguyểễn Du (ngướà i Chướng Đướ c)         đôễ  hôàà ng giàớ p vàà  11
ngướà i môôọ t ngướà i đôễ  đôề ng tiểến sĩĩ.
       Thướọ ng thư trĩớ sĩĩ Nguyểễn Bàớ  Làô n màế t (ôô ng ngướà i Côể                    Đôô , Tiểôn Phông) (1).

                    (1) Huyện Tiên Phong : này nàằ n trông huyểôọn Bà Vĩà, ngôàọ i thàà nh 
                Hàà  Nôôọ i.

       Ất tỵ, năm Cảnh Hưng thứ  46 [1785].
       Thàớ nh tưà  “Diọch” màế t. Chuớ à sài Thuà y Trung hàề u làà m            Chĩớnh đôể ng lĩĩnh, Bàằ ng
Trung hàề u lààm phôớ  đôể ng lĩĩnh, àn tàớng Thàớ nh tưà , xàôy  làặ ng  ớủ   Thành  Hôớ à.
       Bàằ ng trung hàề u đướọ c tiểến cưủ  tưà  trông quàô n nguĩ  côi quàô n Trung thàắ ng 700 ngướà i. Khi
vểề  Thành Hôớ à, khôô ng ràặ n để đướọ c quàô n sĩĩ, thàủ  phôớ ng ngưọ à vàà  vôi phàớ  huủ y ruôôọ ng dàô n.
Dàô n đểm  viểôọ c đôớ  tàô u lểôn. Bàằ ng trung thàà nh hàề u biọ biểếm tràôọ t, giàớ ng xuôế ng chô côi [môôọ t]
tiểểu đôôọ i.
       Thàm đôế c Bàn quàôọ n côô ng Hôề  Sĩĩ Đôế ng màế t, ôô ng làà  ngướà i        ôô n hôà à, bĩành diọ, thi đôễ
hôàà ng giàớ p, vàô ng mểôọnh đi sướ  côớ  côô ng.          Khi Tĩĩnh vướng côà n sôế ng, chưà đướọ c trôọ ng
duọ ng, nhưng lôà ng ngướà i đểều kĩớnh phuọ c đướ c vôọ ng cuủ à ôô ng. Đểến thớà i Đôàn vướng, ôô ng
đướọ c thàặ ng vôọ t lểôn chướ c Hàà nh thàm tuọ ng. Đểến nàặ m Giàớ p          thĩàn, vĩà côớ  tàng chà, ôô ng xin
vểề  [chiọu tàng]. [Sàu] chuớ à làọ i             triểôọ u vàà ô, tràô chô chướ c quàn vôĩ  cài quàủ n Tàủ  uy cớ, làọ i
đướọ c         cưủ  làà m àớ n sàớ t đàọô Quàủ ng Nàm, Thuàôọ n Hôớ à. Sàu đôớ  [triểều đĩành] làọ i triểôọ u vểề  tràô
chô quyểền chĩớnh sưọ  trông phuủ . Đểến khi ôô ng            ôế m, chuớ à thướà ng sài ngướà i thàặ m hôủ i vàà
bàn chô chướ c thàm đôế c, làọ i bàn chô tướớ c Bàn quàôọ n côô ng. Khi ôô ng màế t, đướọ c tàặọ ng làà m
thướọ ng  thư  bôôọ   Hàà nh
       Quàô n lĩớnh càớ c dôành cớ thuyểền, đôôọ i ớủ  kinh khôô ng ài làà   khôô ng thướng sôớ t. ÔÔ ng Buà i
Hàà nh thàm tuọ ng côớ  bàà i vàặ n tểế  ràằ ng :Bàọ n cuĩ  làà  Bĩớch này nghể tin ôô ng màế t [trông luớ c] sàắ p
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quày trớủ  vểề  Nghểôọ  An, đểm đểến bôớ  côủ  tưới(1) khôớ c tiểễn ôô ng :           Kểủ  sĩĩ đàọ  phu côớ  vàặ n
hôọ c, côớ  đướ c đôôọ , côớ  phàể m vôọ ng như ôô ng                  ĩớt  làắ m. Tàế t  càủ   nhưĩ ng  bàôọ c  trướớ c  tôô i, sàu
tôô i, bểôn  tàủ , bểôn  hưĩ u

          (1)Bôớ  côủ  tưới :  xưà  côớ   môôọ t  ngướà i  chểế t,  ngướà i  bàọ n màng môôọ t bôớ  côủ    tưới  đểến  đểể   trểôn  bàà n  
thớà   rôề i  vểề , côớ   ngướà i  hôủ i, ôô ng tràủ  lớà i : “Sinh sớ nhàế t thuớ c, kyà  nhàô n như ngôọ c” yớ   nôớ i  phàểm  giàớ   côn  
ngướà i  àếy càô quyớ.

tôô i  dàọy  bàủ ô  tôô i  nhưĩ ng  điểều  tôô i  chưà  biểế t  đướọ c,  [liểôọ u]  màếy              ngướà i? Ngướà i  bàọ n 
đôề ng  hướng  tưọ   Bàn  Dướng Hôề ng Càớ ch côớ              bàà i thớ khôớ c ôô ng :
                            Tuế tại long xà quả bất khi, 
                            Khốc công hữu lệ khả vô thi,
                            Song nguyên tuấn trạc thăng đằng khoái.
                            Nhị phẩm liên siêu tế ngộ kỳ,
                            Sứ tiết tam đông quan thượng quốc,
                            Nhung mao nhất độ thí nam thùy.
                            Thế gian nan sự thành đô tận,
                            Sinh dã vinh hề, tử diệt nghi

Diọch nghĩĩà :
            Nàặm thĩàn, nàặm tyọ, quàủ  làà  khôô ng sài,
            Khôớ c ôô ng rới lểôọ , hàớ  khôô ng côớ  thớ,
            Hài làền đôễ  đàề u, thàặ ng chướ c nhành chôớ ng.
            Liểôn tiểếp thàặ ng tớớ i nhiọ phàể m, gàặọ p duyểôn hôôọ i ngôôọ ,
            Càềm cớà  tiểế t đi sướ  3 nàặ m xểm càủ nh thướọ ng quôế c (1)
            Môôọ t làề n càề m quàô n gĩàn giưĩ  nới biểôn thuà y phướng nàm.
            Viểôọ c khôớ  trểôn đớà i ôô ng đểều hôàà n tàế t,
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            Sôế ng đàĩ  vểủ  vàng, chểế t thôủ à nôể i lôà ng.

           Thàớ ng 5, ngôớ i trểôn màớ i nhàà  đàọ i bàớ c bàủ ô lông bôễ ng vôô  cớớ  suọ t  xuôế ng, lààm  chểế t  màếy  
ngướà i  tràớ nh  nàắ ng.
          Phôớ   tướớ ng  Phàn  quàôọ n  côô ng  màế t, đướọ c  phông làà m Phuớ c      thàề n ành duĩ ng hôàà n 
bàọ t tôế i linh đàọ i vướng.
          Khi đôớ  kinh kyà  vàà  tướ  tràế n gàặọ p nàọ n đôớ i.
          Thàớ ng ô, muà à hàọ , sàô Chôể i  xuàế t  hiểôọn  đàề u  phướng đôô ng, đuôô i  kểớô  dàà i  tớớ i  
phướng  tàôy bàắ c.

(1) Chĩủ Trung Quôế c.

         Trướớ c kià, nàặ m giàớ p ngôọ , tướớ ng sĩĩ Triọnh đàớnh dểọp Phuớ                           Xuàô n ớủ   phĩớà
nàm, trông phuủ  chuớ à Nguyểễn côớ  hài côn tràô u đàớ  cuủ à tàôy nàằ m giôế ng tràô u thàôọ t. [Quàô n sĩĩ cuủ à
chuớ à Triọnh] đểm vểề              Trướà ng Yểôn đàặọ t trông chuà à Tiểôn Tĩớch. Đểến thàớ ng 4 nàặ m đôớ ,
tràô u đàớ  tưọ  nhiểôn kểôu rôế ng lểôn suôế t màếy đểôm. Quàủ  làà  linh             nghiểôọm. Phuủ  chuớ à sài quàô n
kểớô đi, đàôọ p rà nung thàà nh vôô i                    vướ t  xuôế ng sôô ng.
        Côớ  ngướà i làà m bàà i vàặ n tểế  giểễu bàằ ng quôế c àô m.
        Khàủô bĩành côớ  nôớ i : Sàớ ch Xuân thu ghi chuyểôọn đàớ  biểế t               nôớ i ớủ  nướớ c Tàế n; Nguọ y Du
ghi điểều kyà  làọ  đôớ . Vàôọ y thĩà chuyểôọn               tràô u đàớ  nàày biểế t kểôu. Cuĩ ng làà  điểềm biểến diọ, khôô ng
phàủ i làà                        ngôàn  truyểền. Côà n như nôớ i đàớ  biểế t ngàô m thớ thĩà ể đôớ  làà  ngôàn truyểền.

       Bính ngọ, năm Cảnh Hưng 47 [1786].
       Ngàày môề ng 1, thàớ ng giểông nhàôọ t thưọ c, mưà tô, trớà i tôế i                 sàề m.
       Trướớ c đàếy, lĩớnh Nguĩ  phuủ  côớ  côô ng tôô n phôà , chuớ à Triọnh               đểều bàn sàắ c lểôọ nh thểô yớ
muôế n cuủ à hôọ . Vĩà vàôọ y hôọ  ngàày càà ng kiểôu càặ ng càà n rớĩ . Luớ c nàày chĩủ côà n côớ  thướọ ng thư thàm
tuọ ng tiểến sĩĩ            Buà i Huy Bĩớch đuớ ng đàắ n đướ ng làọ i trông triểều đĩành, côà n càớ c            ngướà i

                                                                  39



khàớ c đểều sớọ  bôọ n kiểôu binh phàớ  hàọ i, bôọ n quàô n lĩớnh càà ng tung hôàà nh hôế ng hàớ ch, ngướà i càớ c
thôô n xàĩ  ài cuĩ ng sớọ  hàĩ i               tràớ nh màặọ t.
        Thàớ ng 5, tàọ i Phuớ  Xuàô n, đàọ i tướớ ng Tàọ ô Sĩĩ Cớ chô làà  vôô               sưọ , màặọ c sướ c dông chới
bàày đàặọ t rà hôôọ i hểà  phuà  phiểếm xà xĩủ,                làôọ p càớ c đàà n chày lớớ n, mớủ  hôôọ i đààn tràà ng tuọ ng
niểôọm bàủy ngàày bàủy đểôm. Hôôọ i chưà xông thĩà Tàôy Sớn Nguyểễn Nhàọ c chô ểm làà  Nguyểễn Huểôọ
lààm nguyểôn sôàớ i, thàô n thàề n Nguyểễn Chĩủnh lààm          hưĩ u quàô n, đểm hểế t quàô n thuủ y bôôọ  tiểến
đàớnh Thuàôọ n Hôớ à. Ngàày             18,  Huểôọ   vàà   Chĩủnh  dàễn  quàô n  àôọ p  đểến, vàôy  đàớ nh  màọnh càủ
bôế n

phĩớà, Đàọ i tướớ ng Cớ, phôớ  tướớ ng Thểể  hôàủ ng hôế t rà tràôọ n, quàô n               hài bểôn đàớnh nhàu dưĩ
dôôọ i, hài tướớ ng biọ phuọ c kĩớch, đểều chểế t             tràôọ n. Ngàày 20 thàà nh biọ hàĩ m. Hiểếp mưu
Nguyểễn Trôọ ng                 Đàng (1) cuĩ ng  tưọ  sàớ t. Tôàà n  quàô n biọ tiểôu diểôọ t.
         Khi àếy nhưĩ ng ngướà i Thành Nghểôọ  biọ thiểếu đôớ i, vàà ô Phuớ  Xuàô n kiểếm àặ n đểều biọ hàọ i, thàôy
chểế t đàềy khể, Thuàôọ n Hôớ à,               Quàủ ng Nàm  đểều  thuôôọ c  vểề   Tàôy  Sớn.
         Ngàày 24, tin tưà  biểôn giớớ i bàớô vểề , đĩành thàề n bàà n viểôọ c                  sài tướớ ng đểm quàô n
vàà ô cướ u viểôọn, bàà n kểế  bàủ ô vểôọ  càớ c tràế n                            vàà  cành giưĩ  vển biểển. Nôôọ i giàớ m làà
Quyểến đướọ c Đôàn vướng              tin càể n, xin chô côn nuôô i làà  Màĩ n làà m thôế ng lĩĩnh, đĩành
thàề n              bàớ c đi bàớ c làọ i (bà bôế n làền) vàễ n chưà quyểế t điọnh. Quàô n sĩĩ                  quển thôớ i
kiểôu càặ ng, vôế n sớọ  chinh chiểến, đôà i tiểền đôà i lướng,                chàề n chưà  khôô ng tiểến quàô n. Vĩà
thểế  viểôọ n binh màĩ i khôô ng tớớ i.              Vàủ  chàặ ng xưà này biểôn cướng côớ  điểều nguy càế p, thĩà
tuy khôô ng           côớ  viểôọ c gĩà xàủy rà, cuĩ ng phàủ i côớ  tin bàớô ngày điọch tĩành, [thểế  màà ] càủ  tuàề n
vàễ n bàặọ t tin tướ c. Trông kinh đôô  đàĩ  lô sớọ  xôô n xàô, bàôọ c             đàọ i thàề n côớ  ngướà i đểm già
quyểến rà ngôàà i đểể  tĩớnh kểế  ruớ t                   chàọy.  Dô  vàôọ y  tĩành  hĩành  đôể  suọ p  khôô ng  thểể   cướ u
vàĩ n  đướọ c  nưĩ à.
        Huàế n đàọ ô Buà i Dướng Liọch đàng ớủ  kinh, thàếy tĩành càủ nh               nàày côớ  làà m bàà i thớ
ràằ ng :
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                 Nam lai nhất kỵ địch trần phi.
                 Quốc thế biên tình vị khả tri,
                 Tuệ giới bất linh biên tướng cấp,
                 Thái a ký đảo viện binh trì
                 Thùy đầu Ban lão phong hầu bút,
                 Bất kiến phùng quân thoái lỗ thi,
                 Vô kế ưu thiên hoàn tự tiếu,
                  Khu khu văn mặc quả hà vi.

                  (1) Nguyễn Trọng Đang : ngướà i xàĩ  Trung Càề n, huyểôọn Thành Chướng, đôễ  tiểến sĩĩ khôà Kyủ  Sưủ u
[1769].

Diọch nghĩĩà:
         Môôọ t  côn  ngưọ à  chàọy tràọ m tung buọ i tưà   phướng nàm  phi  tớớ i
         Thểế   nướớ c  vàà  tĩành  hĩành  nới  biểôn  cướng  chưà biểế t thểế  nàà ô
         Phàôọ t  chuà à  khôô ng  thiểông  [nểôn] tướớ ng [càềm quàô n] nới biểôn 
                                                                                    thuà y nguy càế p

         Gướn  Thàớ i  A  càề m  ngướọ c  càớ n  nểôn  viểôọn  binh  chàôọ m  trểễ .
        Ai  nểớm  buớ t  [tôà ng quàô n] đướọ c  phông  hàề u  như Bàn làĩô (1).
        Khôô ng  thàếy  thớ   đuôể i  lui  giàặọ c  cuủ à  Phuà ng  Quàô n (2)
        Khôô ng  mưu  kểế    nàà ô   màà   lô  trớà i  [suọ p]  chĩủ  tưọ   cướà i  mĩành,
        Bô  bô  vớớ i  sàớ ch  vớủ  thĩà  làà m  đướọ c  gĩà.

        Ngàày 3 thàớ ng 6, nhàà  tràọ m Nghểôọ  An nhàôọ n đướọ c thư cuọ                 thểể  vểề  tĩành hĩành thàế t
thuủ  Phuớ  Xuàô n. Triểều đĩành giưĩ  kĩớn khôô ng   nôớ i rà, nhưng lớà i ngôàà i đướà ng sàớ  phàô đôề n,
lôà ng ngướà i dàô          đôôọ ng. Khi àếy giôớ  đôô ng nàm thôể i màọ nh suôế t ngàày đểôm khôô ng    ngớớ t,
“giàặọ c Liểôu” ớủ  Hàủ i Dướng, “giàặọ c Thuọ c” ớủ  Kinh Bàắ c tung hôàà nh, ỞỞ  miểền đôô ng nàm quàô n
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triểều đĩành đi đàớ nh nhiểều làề n khôô ng thàắ ng, tĩành thểế  trông nướớ c trôế ng rôễ ng, lôà ng ngướà i
khôô ng côà n làà  chôễ  trôô ng càôọ y. Đĩành thàề n bàà n bàọ c đểều chô Thành Hôà làà  nới côớ  làặ ng tàể m, làọ i
hiểểm trớủ  côớ  thểể  dưọ à đướọ c nểôn sớớ m xểếp đàặọ t giưĩ  gĩàn  phôà ng ngưọ . Nhưng chuớ à biọ mểô  hôàặọ c
lớà i cuủ à Nguyểễn Khàủ n, chĩủ chuớ  yớ  tớớ i tràế n Sớn Tàôy, triểều đĩành thàủ ng             thôế t cuĩ ng khôô ng
nghĩĩ đểến đàế t càặ n bàủ n, càớ c tràế n tướớ ng ĩớt, quàô n yểếu làọ i kiểôu càặ ng, khôô ng thểể   duà ng  đướọ c.
Viểôọ c  nướớ c  hôủ ng  càủ .
     Khi đàếy tràế n Nghểôọ  An đướng khàủô hàọ ch hôọ c trôà , mớớ i đướọ c            kyà  đàề u, thĩà nghể
Nguyểễn Chĩủnh dàễ n quàô n Tàôy Sớn tưà  đôô ng             nàm tớớ i, đàớ nh uớ p dôành Phuớ  Xuàô n, càủ  xướ
Nghểôọ  An sớọ  hàĩ i.            Quàn  ớủ   tràế n  nhàô n  đàếy  đĩành  viểôọ c khàủ ô hàọ ch.

             (1) Ban lão : Chĩủ  Bàn Siểôu  ngướà i thớà i Đôô ng Hàớ n, khi nhôủ  viểế t thuểô  nuôô i mểọ ,  sàu  bôớ   buớ t  đi  
tôà ng  quàô n,  làôọ p  côô ng  lớớ n.  Vuà  Hàớ n phông  tướớ c Điọnh Viểễn hàề u. Tuôể i giàà  ôô ng mớớ i vểề .
            (2) Phùng Quân : Phuà ng  Chướủ ng  ngướà i  đớà i  Tôế ng, dô  vàặ n  chướng đướọ c  thàặ ng quàn chướ c.

Nguyểễn Chĩủnh nôớ i vớớ i Nguyểễn Huểôọ  ràằ ng : “Viểôọ c binh quyớ              ớủ  chôễ  thàề n tôế c, càớ i thểế
màọ nh như chểủ  trể khôô ng nểôn đểể  lớĩ ”            Huểôọ   chô yớ  đôớ  làà  phàủ i, bểàn dàễ n quàô n thuủ y trểôn
môôọ t tràặ m thuyểền thểô chiểều giôớ  vàà ô đàớ nh phàớ  thàà nh Thàặ ng Lông. Thuyểền đểến    cưủ à Hôôọ i
[thuôôọ c Nghểôọ  An], tràế n thuủ  làà  Buà i Thểế  Tôàọ i bôủ  tràế n             chàọy, thuyểền đi như vàà ô nới
khôô ng ngướà i. Quàô n đi đểến đàô u                như giôớ  lướớ t đểến đôớ , khôô ng ài dàớm chôế ng cưọ .
Nguyểễn Tiểến               Phuớ c tiểến quàô n thểô đướà ng bôôọ ,  tưọ  xưng hôàà ng đểế ,  nểôu niểôn
hiểôọ u làà  nàặ m “Thàớ i đướ c thướ  9”. Trểô bàà i hiọch đểể  phĩủnh lưà à               thiểôn hàọ . Lớà i hiọch ràằ ng :
“Sinh dàô n phàủ i nuôô i dàô n lààm trướớ c.          vàôọ y hôàà ng thiểôn dưọ ng đàế ng quàô n sư, gàặọ p lôàọ n
đàành dểọp lôàọ n            mớớ i xông, àếy vướng giàủ  côớ  phển binh càớ ch. Hôôọ i thuàôọ n ướ ng thểế  đưà ng
đướọ c chưủ à; viểôọ c chinh tru lôà ng khàớ  muôế n ru. Đàôy càế u                  khĩớ trớà i Nàm, vôế n dôà ng
dôĩ i hôọ  Nguyểễn.Nhớà  lôôọ c nướớ c phàủ i lô viểôọ c nướớ c, đôà i phển Trướng tưủ  giàủ  ớn Hàà n (1), àặ n
cớm vuà nểôn nhớớ  nghĩĩà vuà, chi đểể  Tàà ô Màn nhôà m vàọ c Hàớ n (2). Giàôọ n quôế c             phôớ  rà
dôà ng bôôọ i thướng, nểôn Tàôy Sớn xướớ ng nghĩĩà càề n vướng. Trướớ c làà  ngàặ n côôọ t đàớ  giưĩ  dôà ng,
kểủô đàủng nghiọch đàặọ t mưu ngàế p nghểớ , sàu làà  tướớ i mưà dàềm khi hàọ n, kểủô cuà ng dàôn sà chôế n
làềm thàn. Vĩớ lôà ng trớà i côà n nểề  nểếp Phuớ  Xuàô n, àắ t dàế u cuĩ  làọ i cớ            đôề  Hưĩ u Hàọ (3). Nàà ô biểế t
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tôôọ  đớà i côớ  bàủy(4), giàặọ c hôọ  Trướng                tôàn phiểến biểến mướà i tuàề n,; bôễ ng xui thểế  nướớ c
nểôn bà, tôô i                nhàà  Hàọ  phàủ i thu hôề i hài nướớ c(5), Thểế  bàọ ng duàôọ t (6) đàng 

                   (1) Trương  tử : tướ c  Trướng  Lướng  bểề   tôô i  nướớ c  Hàà n,  vĩà  vuà  Hàà n  màà   diểôọ t  Tàề n  vàà   Sớủ .
            (2) Tào Man : tướ c Tàà ô Thàớ ô  tưọ  làà  A Màn,  lààm thưà à tướớ ng chô Hàớ n Hiểếu đểế , tĩớnh giàn huà ng luôô n
nhôà m ngôớ  ngôô i nhàà  Hàớ n.
            (3)Nhà Hạ :Môôọ t trông bà triểều đàọ i cuà 3 thớà i thướọ ng côể  Trung Quôế c (Hàọ , Thướng, Chu).
            (4)Lààm vuà bàủy đớà i.Thểô Nam hà tiệp lục đểến Nguyểễn Phuớ c Khôàớ t, côớ   càô u  sàế m “Nàm hàà  hưĩ u 
thàế t thểế  hôàà n trung  đôô ” (Nàm  hàà   sàu  bàủy  đớà i trớủ  nểôn trung đôô ) yớ  nôớ i chuớ à Nguyểễn chĩủ đướọ c yểôn 
ôể n trông bàủy đớà i.
           (5) Bểề  tôô i trung thàà nh phàủ i côớ  nhiểôọm vuọ  thôế ng nhàế t đàế t nướớ c. 
           (6) Bạng  duật : côn  trài  vàà  côn côà  (chĩủ chuớ à Nguyểễn Phuớ c Thuàề n vàà  Tàôy Sớn).

côà n đôế i màặọ t, thôớ i (1) đướà ng làng (2) sàô khểớô làắ ng tài. Ngôàà i mướọ n lớà i cướ u viểôọn làà m
dành, dàôn kinh lôàọ n (3) ngớĩ  binh điểếu phàọ t, trông cưu chư (4) thưà à nguy đểể  dàọ n, chôế n
thưà à bĩành                  nểôn nôễ i lưu li. Cung đàà i thàà nh quàớ ch phàớ  làô ng làô ng, suớ ng ôế ng thuyểền
bểà  thu thàủy thàủy. Cớn gàế p khuớ c chàẳ ng thướng lôà ng ngôàọ i tôôọ c, đàĩ  cuà ng rưà ng đuôể i thuớ  thớà i
thôô i, dàế u dướĩ i rôề ng côà n nhớớ             đướ c tiểôn quàô n, làọ i khôểớ t lôễ  bưà à sàô u sàô nưủ  ? Sô chưĩ
bàọô, lưủ à     nôề ng quàớ  Hàọ ng (5), dôà  lôà ng ngướà i, nướớ c chàủy vểề  lưu (6), Chuớ ng điểôu tàà n mông
cớà  nghĩĩà vểể  đàề u, khiểến quàô n sôế  môôọ t ngàày môôọ t thiọnh, dàô n cớ càôọ n càủ m lôà ng nhàô n ngôớ ng côể ,
nểôn binh uy càà ng thàớ ng càà ng thểôm. Quàủ ng Nàm đàĩ  quểớ t sàọ ch buọ i nhớ; Thuàôọ n            Hôớ à
làọ i đểm vểề  bớà  côĩ i. Nàm môôọ t giàủ i tàặm kĩành phàẳ ng làặọ ng, cớ thàớ i bĩành đướ ng đớọ i đàĩ  gàề n, bàắ c
màếy thàà nh chàằ m nhàọ n (7)              chưà yểôn, bểề  cướ u viểôọn ngôề i xểm sàô tiểôọ n? Càủm côô ng đướ c
vuà Lểô  dàớm phuọ ; lôôọ ng quyểền hàà nh hôọ  Triọnh khôớ  nghể (8).                  Ngôô i  hôàà ng  đểế   đàặọ t
khôô ng, hàớ   nướớ c  thàế p (9) lung  làô  làếy triọch

              (1) Nguyểôn phú bàủ n viểế t chưĩ  “giôớ ” (51*) chuớ ng tôô i thểô Quốc âm chưĩ à thàà nh “thôớ i” (52*).
       (2) Đường lang : côn bôọ  ngưọ à : yớ   chĩủ  hôọ   Triọnh  đướ ng  ngôàà i  nghể ngôớ ng xểm nhàà  Nguyểễn vàà  
Tàôy Sớn đàớ nh nhàu.

              (3) Dàô n tràủ i quà lôàọ n làọ c.
              (4) Cựu : cướ u giuớ p nhàu trông cớn hôàọ n nàọ n. ỞỞ  đàôy tàớ c giàủ i tôế  càớ ô hôọ  Triọnh màng  dành  di  

cướ u  giuớ p  nhàà  Nguyểễn  nhưng  nhàô n  luớ c nhàà  Nguyểễn gàặọ p cớn hôàọ n nàọ n màà  đàớ nh cướớ p làếy.
              (5) Hạng : tướ c Hàọ ng Vôĩ , vuà nướớ c Sớủ
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              (6) Lưu : tướ c Lưu Bàọ ng, vuà nhàà  Hàớ n
              (7) Chằm nhạn : làếy yớ  thớ Hồng nhạn trông Kinh Thi : Hôề ng nhàn  vu phi (chim hôề ng chim 

nhàọ n bày đi), Tàôọ p vu trung tràọ ch (đàôọ u ớủ  trông đàề m). YÍ  nôớ i ngướà i dàô n khôể  sớủ  vĩà lôàọ n làọ c
              (8) Nguyểôn bàủ n viểế t chưĩ  tài  53* dưọ à vàà ô Quốc âm phú, chuớ ng tôô i chưủ à thàà nh chưĩ  nghể 54*.
             (9) Thấp : tướ c thàế p hểàn. Tàớ c giàủ  quàn niểôọm hôọ  Triọnh thàế p hểàn nhôủ  bểớ , làế n bướ c vuà Lểô .

tôôọ i Hôàà ng trưà  (1) chàẳ ng côớ  màng lôà ng riểông thểôu dểôọ t vàà ô hĩành Hiểôọu Đôàn vướng(2) càà ng
tôủ  dàọ  vôô  quàô n; mưu thôàớ n viọ làọ i                       cưu lôà ng bôôọ i phuọ  (3). Trướủ ng cung(4) vôế n
xưà này làà  đĩớch,             quyểền chà tràô bôôọ i  bàọ c  sàô đàà nh? Điểôọn đôô (5) tuy bểớ  môọ n
nhưng ành, mểôọnh chà làôọ p trành khi sàô phàủ i. Tài chàẳ ng đôàớ i               tớớ i lớà i côế  mểôọnh, màặọ t
nàà ô trôô ng vàà ô chôế n tưủ  cung?(6). Khiểến             môôọ t đààn côn trểủ  đàà n bàà (7), đểm chưĩ  hiểếu
nớĩ  giểô xuôế ng                  đàế t,  đểể  nhưĩ ng kểủ  tôô i  ngày ngướà i  thàẳ ng,  tiểếng kểôu ôàn
đàĩ  đôôọ ng đểến trớà i ! Vĩớ tôô n phuà  uủ ng bàớ ch chàẳ ng mưu mĩành; thĩà               sàắ c lểôọ nh ngàô n tiểền
sàô đàĩ i nôớ . Gướm ngướọ c càớ n (8) trểôn đểm xuôế ng đướớ i, nghĩĩà lyớ  nàà ô côà n trớà i đàế t dung?
Lướớ i đướ t                    giểềng quàô n đuôể i đướọ c quàn, chĩớnh sưọ  àếy xưà này cuĩ ng làọ ! Vĩà
phểế  làôọ p muôế n mĩành côớ  ĩớch, đểể  khuynh nguy làà m nướớ c phàủ i                  lô. Vàủ  bàếy này thàề n
niọnh chuớ à hôô n, mớủ  bĩành triọ lôà ng trớà i hàẳ n muôế n; làọ i gàặọ p hôôọ i binh kiểôu dàô n ôàớ n, sưủ à môế i
riểềng tàà i càủ                phàủ i rà. Chướớ c vàọ n tôàà n đàà  tàọ c đàớ  Hôàà nh Sớn, binh tướ  khàắ c               làọ i
trướng buôề m Bàắ c Hàủ i (9). Sàng sôô ng Màọ nh (10) phàế t cớà  Chu Vuĩ  (11), rà  tày  sưủ à  chĩớnh
dểọp  tàà , vàà ô  đàế t  Quàn (12) thểớ t ngưọ à

              (1) Hoàng trừ : tướ c thàớ i tưủ  Lểô  Duy Vĩĩ. ỞỞ  đàôy nôớ i vểề  viểôọ c thàớ i tưủ  Lểô  Duy Vĩĩ biọ Triọnh Sàôm vu tôôọ i
thôô ng dàô m, bàắ t thàắ t côể  tưọ  tưủ .

             (2) Đoan vương : chĩủ Triọnh Tôô ng.
             (3)Triọnh Tôô ng  làà m  tràớ i  lớà i  di chuớ c cuủ à chà (Triọnh Sàô m), cướớ p ngôô i cuủ à ểm làà  Triọnh Càớ n.
             (4) Chĩủ Triọnh Càớ n. Càớ n tuy làà  côn thướ  nhưng đướọ c Triọnh Sàô m làôọ p làà m côn trướủ ng.
             (5) Hiểôọu cuủ à Triọnh Càớ n.
             (6) Tử cung :Quàn tàà i. Triọnh Sàôm chểế t  côà n quàà n trông phuủ , đàĩ  xàủy viểôọ c trành ngôô i giưĩ  Triọnh

Tôô ng vàà  Triọnh Càớ n.
             (7) Chĩủ Đàặọ ng Thiọ Huểôọ .
             (8) YÍ  nôớ i quyểền hàà nh trông tàu lôàọ n thàề n.
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(9) Chĩủ quàô n đôôọ i đàớ nh đàô u đướọ c đàếy.
      (10) Sông Mạnh : nới vuà nhàà  Chu hôọ p chư hàều đàớ nh vuà Truọ .
     (11) Vuĩ  vướng nhàà  Chu.
     (12) Đất Quan : tướ c đàế t Quàng Trung, nới Hàớ n Càô Tôể  đàớ nh Tàề n.
Hàớ n Hôàà ng (1) quyểế t chĩớ làếy nhàô n đôể i bàọ ô. Sàắp sưủ à vôế n nguyểền lôà ng thưọ c, vôễ  vểề  phàủ i ngôủ
lớà i ngày. Chưĩ  “hướớ ng minh” phàủ i mướọ n ài suy, thướng sĩĩ nưĩ  huyểền hôàà ng(2) làà  thểế ; màớy
“trớọ  thuàôọ n”  hàẳ n nhiểều kểủ  biểế t, Tàề n làọ i dàô n ngưu tưủ u nưĩ à tà (3) (4).             Ai biểế t suy lểĩ
phàủ i, quyểế t môôọ t lôà ng “Hàọ  chuớ ng hểề  tôô  (5); tà                chi phuọ  dàô n làà nh, àắ t bôề n chưĩ  thu hààô
vôô  phàọ m. Thôớ i bôôọ i bàọ n             chớớ  quển như trướớ c;  phuớ c thàớ i bĩành đểều hướủ ng vểề  sàu.
Nướớ c triểều đôô ng vĩớ chàẳ ng thuàôọ n lôà ng, làọ i cưọ  cướĩ ng dàớ m giớ tày               chàắ n; lưủ à chàớy, đàớ
nhớĩ   hôà à làề m ngôọ c, duà  hiểền ngu khôô n lôọ t            lướớ i trớà i. ÔỞ n vớớ i uy ngôủ  càớô lớà i hàằ ng;
thuàôọ n hày nghiọch màặọ c                        lôà ng ài quyểế t”.
        Ngàày 24, thàớ ng 6, thuyểền “nguọ y” xôô ng thàẳ ng vàà ô vàôy              hàĩ m tràế n Sớn Nàm. Chuớ à
triểôọ u Thàọ c quàôọ n côô ng Phuà ng                       Cớ, ngướà i Vàô n Côế c, tràế n Sớn Tàôy vàà ô hôôọ  vểôọ .
        Ngàày 25, chuớ à rà ngôàà i Tàôy Lông, lểôn làề u Nguĩ  Lông xểm quàô n đôôọ i. Quàô n hôôọ  vểôọ  ràế t
nghiểôm.
        Chĩớnh thàề n Trướng Đàặ ng Quyĩ  (6) vàà  Lyớ  Tràề n Quàớ n (7) (ngướà i Vàô n Cành) đểều xin vểề
quểô  chiểôu tàôọ p quàô n càề n vướng. Quàn quàô n sĩĩ thướ  dàôn trông thàà nh chàọy rà khôủ i thàà nh đàềy
đướà ng.

             (1) Hàớ n Càô Tôể .
             (2) Huyểền hôàà ng : tướ c  luọ à  đển, luọ à  vàà ng.  Khi  Vuĩ  Vướng nhàà  Chu đàớ nh vuà Truọ , sĩĩ  nưĩ   nhàà

Thướng  đểm  luọ à  đển  luọ à vàà ng rà đôớ n quàô n đôôọ i nhàà  vuà.
             (3)Khi Hàớ n Càô Tôể  đàớ nh Tàề n, dàô n nhàà  Tàề n đểm tràô u, rướọ c khàô quàô n đôôọ i nhàà  vuà.
             (4) Thểô Quôế c àôm phuớ  côà n côớ  càô u : “Tuy ràằ ng uy đàĩ ng điọnh vôế n nhớn nhớn, sông cớ dàọ  nôễ i

hàằ ng hôàà i đàu đàớ u”
             (5) Hàọ   chuớ ng  hểề   tôô , Kinh  thư côớ  càô u : “Hểề  ngàĩ  hàôọ u, hàôọ u lài kyà  tôô ” (đớọ i  vuà  tà, vuà  tà đểến

cướ u  sôế ng  tà). YÍ   muôế n  nôớ i nghĩĩà syĩ  đểm lôà ng cướ u vớớ t dàô n khôủ i làềm thàn.
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     Ngàày 26, quàô n Tàôy Sớn đểến bểến Thuớ y AÍ i, huyểôọn Thành               Trĩà; quàủ n cớ Tiểền tràọ ch
làà  Ngôô  hàề u (1) tưủ  tràôọ n. Quàô n Đinh                   Tĩớch Nhướĩ ng (2) hới nuớ ng, quàn quàô n thuà
tràôọ n.
     Đôàn Nàm vướng chàọy vểề  tràế n Sớn Tàôy, kinh thàà nh thàế t                   thuủ .
     Lĩớnh thuà tràôọ n tuớ m tuọ m hàà ng tràặ m nghĩàn đàớm, tày càề m            gướng giàớ ô, trôô ng thàếy
màếy trểủ  chàặ n tràô u chàọy đểến, hôế t hôàủ ng khôô ng biểế t làà m thểế  nàà ô, vướ t hểế t đôề  đàọ t bôủ  chàọy.
Đểến làà ng bểôn, gàặọ p ngướà i đi đướà ng cuà ng nhàu cướớ p đôàọ t. Đướà ng xàớ  vàắ ng                  tành.
     Nguyểễn Chĩủnh nghể lớà i xưà côớ  càô u : “Hôể  tưọ  tàôy sớn xuàế t,  lông tôà ng đôô ng hàủ i lài” (nghĩĩà
làà  : hôể  tưà  nuớ i phĩớà tàôy rà, rôề ng              tưà  biểển đôô ng đểến”. Chĩủnh ngướà i Đôô ng Hàủ i làếy lààm
đàắ c chĩớ.
     Đểôm àếy Buà i Dướng Liọch tràớ nh lôàọn ớủ  thôô n Phuà ng Quàng, huyểôọn Tưà  Liểôm, môôọ ng thàếy
môôọ t ngướà i đôọ c môôọ t bàà i thớ. Càô u                   đàề u làà  :
     Kiểềm chàô u nhàế t  đàớ n khuểếch thiểôn thành (Kiểềm Chàô u môôọ t  buôể i  sàớng bôễ ng nhiểôn
trông), hôủ i vểề  đàế t Kiểềm Chàô u thĩà nôớ i : “Đểến ngàày nààô nướớ c Kiểềm Chàô u trông, phàẳ ng làặọ ng
như àô,               sểĩ  sinh rà  bàôọ c  thàớ nh  nhàô n). Càôu  thướ   tư : “Đôề ng  thĩủ  tướ   phướng            

. . . . . .
              (6) Trương  Đăng Quỹ : ngướà i xàĩ  Thành Nểô , huyểôọn Chàô n Điọnh, tĩủnh Thàớ i Bĩành. ỞỞ   đàôy chểớp xin

vểề  quểô  chiểôu tàôọ p quàô n càề n vướng. Côớ  lểĩ  như vàôọ y khôô ng đuớ ng.Sưọ  viểôọ c nàày sàớ chHoàng Lê nhất
thống chí chểớp Nguyểễn Nôàĩ n ngướà i Vàô n Điểềm, côà n Trướủ ng Đàặ ng Quyĩ   xin  vểề  quểô  môôọ  quàô n mưu
giuớ p Chiểôu Thôế ng khôô i phuọ c nhàà  Lểô  sàu khi biọTàôy Sớn đàớ nh  bàọ i cuà ng vớớ i 10 vàọ n quàô n xàô m lướọ c
Màĩ n Thành.

              (7) Lý Trần Quán : ngướà i xàĩ  Vàô n Cành, huyểôọn Hôàà i Đướ c, ngôàọ i thàà nh Hàà  Nôôọ i, đôễ  tiểến sĩĩ khôà
Bĩớnh tuàế t [1766].

            (1) Ngô hầu : tướ c Ngôô  Càủ nh Hôàà n.
            (2) Đinh Tích Nhưỡng : ngướà i xàĩ  Hààm Giàng, huyểôọn Càểm Giàà ng, tĩủnh Hàủ i Hưng.
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bàủô quôế c chinh” (tểôn đôủ  này đướng bàủô vểôọ  viểôọ c chinh phàọ t            trông nướớ c). Càô u thướ
bàủy : “Kiểếm Hôàà nh mà đàủ ô tướng hàà         nhàôọ p” (đàặọ t ngàng kiểếm màà i ngướọ c sểĩ  duà ng vàà ô
đàô u). Ngôàà i           rà khôô ng nhớớ  nưĩ à. Nhàô n đàếy côớ  bàà i thớ ràằ ng :

                   Phân loạn thời nhân tối khả thương,
                   Chiêu thê Hà Liễu, mộ Phùng Quang.
                   Phong hàm chiến hưởng suy thanh bạo,
                   Thử đái binh phong diễm khí hoàng.
                   Kỷ ẩn thập niên, nho trách trọng,
                   Phần du thiên lý khách hoài mang.
                   Thùy nhân báo đắc Kiềm Châu cú,
                   Tằng thục nhân gian kỷ độ lương.
Diọch nghĩĩà :
                 Ngướà i trông thớà i buôể i rôế i rển ràế t đàớng thướng,
                 Sớớ m nướng Hàà  Liểễu, tôế i Phuà ng Quàng.
                 Giôớ  làễn tiểếng chiểến tràôọ n, thôể i dưĩ  dôôọ i,
                 Nàắ ng thểô lưủ à binh đàô, hới hưà ng hưọ c.
                 Mướà i nàặ m đểàn sàớ ch tràớ ch nhiểôọm nhàà  nhô nàặọ ng,
                 Quểô  hướng xà nghĩàn dàặọm, lôà ng ngướà i khàớ ch nhớớ  mông
                 Ai ngướà i đàớp đướọ c càô u thớ “Kiểềm Chàô u”
                 Tưà ng nàế u chĩớn màếy nôề i kểô  (1) trểôn đớà i nàày.

     Tràôọ n Thuớ y AÍ i, Ngôô  hàề u khôô ng trớủ  vểề  nưĩ à. Vớọ  làà  Thiọ                    Huàế n đểến nới chiểến điọà,
phàớ t tàng vàà  làôọ p đààn cuớ ng tểế , khôớ c               thàn hểế t sướ c ài ôàớ n, rôề i tưọ  giểô mĩành xuôế ng
sôô ng tưọ  (vàễ n)                    tưủ . Ngướà i đớà i sàu côớ   thớ viểếng ràằ ng :

                                 Phụ tử ư phụ thần tử quốc,
                                 Ngọc tinh ưng hữu thánh triều dương
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           (1) Càô u nàày muôế n nôớ i đểến giàế c môôọ ng hôàà ng lướng cuủ à ành Lư  Sinh. Chĩủ  trông  khôàủ ng  thớà i  
giàn  ngàắ n  nguủ i  (nôề i  kểô   nàế u  chưà  chĩớn) đàĩ  hiểôọn             lểôn  càủ   sưọ   giàà u  sàng  phuớ  quyớ   trông  quàĩ ng
đớà i 50 nàặ m  cuủ à  ành  hôọ c trôà  nghểàô.

Diọch nghĩĩà :
                     Vớọ  chểế t thểô chôề ng bểề  tôô i chểế t vĩà nướớ c,
                     Tàế m lôà ng nểôu giàớ  ngôọ c xướ ng đàớ ng vớớ i sưọ  biểểu dướng        
                                                                                     cuủ à triểều đĩành.
Làọ i côớ  bàà i thớớ  khàớ c ràằ ng :        
                      Tòng nhất nhi chung thệ bất phân(1)
                      Cổ kim liệt phục hứa  thùy  luân.
                      Nhị hà phong trích cương thường lệ,
                      Thúy Ái ba đào  tiết  nghĩa  thân.
                      Kích trọc nhất thời giang hữu  sắc, 
                      Lưu thanh thiên cổ thủy vô  trần.
                      Khả liên tam bách dư  niên  quốc,
                      Thiên lý dân di nhất phụ nhân.      
Diọch nghĩĩà : 
               Thểô  chôề ng  đểến  luớ c  chểế t  thểề   khôô ng  sài  lôà ng,
               Nhưĩ ng   ngướà i   đàà n   bàà n   nghĩĩà   liểôọ t  xưà  này  màếy  ài 
                                                                                           sàớnh   kiọp,
               Chiểến tràôọ n trểôn sôô ngnhiọ làà m rới giôọ t   lểôọ    cướng  thướà ng,
               Sôớ ng giôớ  bểến Thuớ y AÍ i (2) giưĩ à trôọ n tàếm thàô n tiểến  nghĩĩà.
               Khuớ c sôô ng côớ  khĩớ sàắ c đàĩ  kĩớch lểôọ  đướọ c  nhưĩ ng  kểủ   ôô   trôọ c  
                                                                                   trông môôọ t  thớà i.
               Càớ i chểế t đôớ  phới  trông  dôà ng  nướớ c  muôô n  thuủ à,   khôô ng
                                                                                              buọ i tràề n
               Thướng thày triểều đàọ i hớn 300 nàặ m àếy,
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               [Giưĩ  đướọ c] đàọ ô trớà i, đàọ ô ngướà i chĩủ làà  môôọ t ngướà i đàà n bàà .
               Trướớ c đàôy quàô n Tàôy Sớn đểến Viọ Hôàà ng (3). Hưĩ u quàô n Nguyểễn  Chĩủnh  làà  ngướà i
Nghểôọ   An, ngướà i  càủ   nướớ c  đểều biểế t, côớ  

                  (1) Liọch triểều tàọ p kyủ  chểớp : “ Thểôọ  chĩớ tôà ng phu nghĩĩà bàọ c vàô n”
                  (2) Bểến Thuớ y AÍ i : ớủ  điọà phàôọ n bàĩ i Thuớ y AÍ i, huyểôọn Thành trĩà.
                  (3) Viọ Hôàà ng : tểôn xàĩ  thuôôọ c huyểôọn Mĩĩ Lôôọ c, tĩủnh Hàà  Nàm Ninh

                                         
                                                                                                                        

ngướà i ngàề m đểến yểế t kiểến, Chĩủnh thướà ng nôớ i làà  phuà  Lểô  diểôọ t                 Triọnh. Khi àếy chĩớnh
quyểền cuủ à nhàà  vuà khôô ng côà n kyủ  cướng               gĩà nưĩ à. [Triểều đĩành] hôàng mành khôô ng
biểế t trôế n tràớ nh vàà ô                 đàô u nghể đướọ c tin nàày, bểàn đôớ ng cưủ à khôành tày màà  thôô i,
Nguyểễn Huểôọ , Nguyểễn Chĩủnh dàễ n quàô n vàà ô thàà nh, phàớ  tàn phuủ  chuớ à, triểôọ t hàọ  làề u Tàôy Sớn,
rôề i sàu đôớ  vàà ô điểôọn yểế t kiểến [vuà                Lểô ], tàô u bàày yớ  phuà  làôọ p chĩớnh thôế ng, rôề i triểôọ u càớ c
quàn vàặ n vôĩ      vàà ô chàề u, mớủ  khô Thàọ ch Viểôn làếy cuủ à càủ i [phàớ t chô dàôn] trông kinh kyà.
Phàà m bôế  càớô [càớ c viểôọ c] trông nướớ c đểều duà ng àế n               “ngưọ  tiểền chi bàủ ô”(1). Duy quàô n
lểôọnh cuủ à Tàôy Sớn thĩà duà ng     riểông àế n “Phuọ ng thiểôn phàọ t tôôọ i” (2). Nhàà  cưủ à trông kinh
thàà nh                   côớ  càớ i nààô côà n sôớ t làọ i thĩà viểế t chưĩ  “Nôôọ i điểôọn già thàề n” (3) hôàặọ c “Hưĩ u quàô n
già thuôôọ c” ớủ  ngôàà i  càớ nh cưủ à  đểể  đểề  phôà ng khôủ i  biọ  cướớ p bôớ c.  Quàô n lểôọ nh cuủ à Tàôy  Sớn
nghiểôm ngàặọ t khôô ng ài đướọ c           tớ hàà ô môôọ t tyớ  gĩà [cuủ à dàôn], nhưng phàớ  sàọ ch cung khuyểế t
hôọ              Triọnh, làếy hểế t cuủ à càủ i trông khô. Đôàn vướng chàọy đểến [làà ng]        Hàọ  Lôô i thuôôọ c
Vàặ n Làĩ ng. Tràề n Quàớ n (4) sài hôọ c trôà  cuủ à mĩành ngướà i làà ng Vàô n Điểềm đểến đôớ n. Quàô n Tàôy
Sớn đuôể i kiọp. Dàô n               côớ  kểủ  tểôn làà  Tuàề n Tràng phàủ n chuớ à, ngướà i Vàô n Điểềm biểế t sưọ
tĩành khôô ng thểể  làà m gĩà đướọ c, trành nhàu vớớ i Tuàề n Tràng, bướ c       chuớ à  dàô ng  chô  Tàôy  Sớn
đểể   làếy côô ng.
         Tràề n Quàớ n nôớ i : “YÍ  thàề n vôế n muôế n đôớ n chuớ à, khôô ng ngớà  trớủ  thàà nh hàọ i chuớ à”, liểền tưọ
môể  buọ ng (4) trướớ c màặọ t  chuớ à                 đểể  tôủ  lôà ng trung thàà nh, Chuớ à cuĩ ng tưọ  vàễ n
chểế t.Quàô n Tàôy Sớn chớủ  thi hàà i chuớ à vểề .

     (1) Bàớ u vàôọ t cuủ à vuà.
     (2) Vàô ng lểôọ nh trớà i triọ kểủ  côớ  tôôọ i.
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     (3) Bểề  tôô i nôôọ i điểôọn.
     (4) Lyớ  Tràề n Quàớ n khôô ng  môể  buọ ng,  màà  tưọ  nàằ m vàà ô àớ ô quàn rôề i nhớà  chuủ  nhàà  đàôọ y nàắ p àớ ô quàn 
đểm chôô n.

        Ngàày môề ng hài, sài chàớ u vuà làà  Duy Duểôọ  trôô ng nôm viểôọ c tàng, đểm chôô n càế t ớủ  Diọch
Vôọ ng. Tưà  đôớ  hôọ  Triọnh đểều làển                trôế n. (Khi àếy chuớ à sài Tràề n Quàớ n giưĩ  chướ c Phuọ ng
sài tuyểôn             uớ y. Ngướà i ểm làà  Tràề n Dưọ  trểủ  tuôể i đôễ  tiểến sĩĩ, ành ểm cuà ng               lààm
quàn trông  triểều).
        Tuọ c phướng Nàm gôọ i lĩớnh làà  “chà”. Ngướà i trông nướớ c                đểều tôô n kĩớnh “chà”. Buà i
Dướng Liọch tưà  thôô n Phuà ng Quàng             vàà ô thàà nh, côớ   thớ  kyớ   sưọ   ràằ ng :
                 Thành ngoại thành trung hãi kiến văn,
                 Ngôn thù, phục dị nhất ban tân.
                 Khi thiên, thử bối thành vô sỉ,
                 Hô phụ y thùy mạn tố thân.
                 Thiên cổ y quan thành thổ tử,
                 Bát vương miếu hiệu tại phong trần.
                 Càn khôn cử mục sơn hà dị,
                 Bất kiến tân đình sái lệ nhân.
Diọch nghĩĩà:

         Ngướà i trông thàà nh, ngôàà i thàà nh khi nghể, khi thàếy đểều 
                                                                                                 kinh hàĩ i,

         Nôớ i nàặ ng, àặ n màặọ c hôàà n tôàà n mớớ i làọ .
                     “Bôọ n àếy” dôế i trớà i thưọ c khôô ng thàếy nhuọ c,

        Ai gôọ i làà  chà đểể  dàền làà m thàô n [vớớ i hôọ ].
                    Nới àớ ô muĩ  ngàà n xưà thàà nh rà côủ  ràớ c,
                    Miểếu hiểôọ u tàớ m đớà i chuớ à trông làà n giôớ  buọ i,
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        Đưà màắ t nhĩàn trớà i đàế t nôn sôô ng biểến đôể i,
        Khôô ng thàếy ngướà i rới lểôọ  ớủ  Tàô n Đĩành.

        Khi đôớ  [quàô n Tàôy Sớn] gôọ i quàn làà  tôô n ôô ng, gôọ i lĩớnh                  làà  “chà”.
        Nguyểễn Nhàọ c thàếy ểm làà  Nguyểễn Huểôọ  đôớ ng làô u ớủ  Thàặ ng Lông, lô  ràằ ng  quàô n  đớn
đôôọ c  vàà ô  nới  đàế t  khàớ ch, sớọ  côớ  biểến côế  

khàớ c; làọ i dàễ n hớn vàọ n quàô n bôôọ  vàà  môôọ t tràặ m thớớ t vôi tiểến thàẳ ng           rà Thàặ ng Lông đểể
tiểếp ướ ng. Vuà [Lểô ] rà ngôàà i thàà nh đôớ n tiểếp, lààm nghi lểễ  hài nướớ c đôớ n tiểếp nhàu. Nhàọ c
cuĩ ng nôớ i môôọ t niểềm            tôô n  phôà   nhàà   Lểô , xin  kểế t  làà m  thôô ng  già  đểể   giưĩ   tĩành  hôà à
thàô n.
     Thàớ ng 7, vuà Lểô  tàến phông Nguyểễn Huểôọ  lààm Đàọ i                  nguyểôn sôàớ i phuọ  quôế c chĩớnh,
gàủ  côô ng chuớ à Ngôọ c Hàô n. Vuà               ôế m tưà  làô u, đểến đàôy bểôọnh tĩành nguy kiọch. Ngàày 17,
mưà tô                giôớ  lớớ n suôế t đểôm, trông thàà nh nướớ c ngàôọ p môôọ t thướớ c. Hôô m                 sàu
vuà màế t, lô liểôọ u viểôọ c khàô m liểôọm nàặ m ngàày thĩà xông.                Ngàày 25 [triểều đĩành] rướớ c
quàn tàà i xuôế ng thuyểền đưà vểề              Thành Hôà, tàớng ớủ  làặ ng Bàà n Thàọ ch, dàô ng miểếu hiểôọ u
làà  Hiểển         tôô ng Vĩĩnh Hôàà ng đểế .
          Hôàà ng Thàớ i tôô n Duy Khiểôm (1) lểôn ngôô i, đôể i tểôn làà  Tư   Khiểôm, đàọ i xàớ ,  đàặọ t nàặ m sàu
làà   nàặ m  Chiểôu  Thôế ng  thướ   nhàế t.
          Bàn duọ  ràằ ng : Mày nhớà  đướọ c vướng thướọ ng quyớ  quôế c             đàặọ c sài Đàọ i nguyểôn sôàớ i
phuọ  chĩớnh thướọ ng côô ng đểm binh tưà              xà đểến, nôớ i rôĩ  côô ng tôô n phôà  hôọ  Lểô . Này bôế  càớ ô
chô thiểôn hàọ             [đểều biểế t] :
        Thàớ ng 8, Nguyểễn Nhàọ c, Nguyểễn Huểôọ  dàễn quàô n lĩớnh vàà               vôi trớủ  vểề  nàm. Khi đôớ
cuủ à càủ i trông khô tàà ng đểều biọ quàô n             Tàôy Sớn thu hểế t khôô ng sôớ t môôọ t màủnh đôề ng,
môôọ t tàế c sàắ t, cuà ng     môọ i thướ   chàế t  đàềy  xể  chớủ   vểề  nàm.
     Chô Hưĩ u quàô n Nguyểễn Chĩủnh giưĩ  Nghểôọ  An đểể  phôà  giuớ p   Chiểôu Thôế ng.
     Khi àếy, tưà  Thành Hôà trớủ   rà, vuà Chiểôu Thôế ng đàĩ  sài           quàn tràế n giưĩ , chĩủnh  đôế n
kyủ   cướng  cuủ à  triểều  đĩành.
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     Quàô n Nguyểễn Nhàọ c đôớ ng ớủ  hàà nh cung Nghểôọ  An. Nguyểễn  Huểôọ   tưà   làô u  đàĩ   nghể  tiểếng
Là  Sớn  tiểôn  sinh,  sài  hài  viểôn 

(1) Tểôn khàớ c nưĩ à làà  Duy Kyà

quàn Đàọ i tư đôề , Đàọ i tư màĩ  đểến Là Sớn đôớ n tiểôn sinh Nguyểễn Thiểếp. Huểôọ  đôế i đàĩ i thểô nghi
lểễ  bàôọ c thàềy. [Huểôọ ] hôủ i ràằ ng : “ Hiểôọn này, thiểôn hàọ  biọ chià càắ t, đểến bàô giớà  thĩà bĩành điọnh
đướọ c?” [Nguyểễn Thiểếp] thưà ràằ ng : “Trông nướớ c côớ  lôàọ n lớớ n, thiểếu bàôọ c ành huà ng. Ngướà i
côớ  thểể  bĩành điọnh đướọ c phi tướớ ng            quàô n thĩà côà n ài nưĩ à?”. Huểôọ  im làặọ ng, sài ngướà i đưà
tiểôn sinh               vểề  nhàà  (1).
        Tàôy Sớn dành nghĩĩà nôớ i làà  tôô n phuà  nhàà  Lểô , nhưng vàĩ n             chià quàô n đôớ ng đôề n giưĩ
đàế t Thành Nghểôọ , thưọ c rà làà  kểế  làếy              dàề n  nhàà  Lểô .
        Tưà  đôớ  càớ c bểề  tôô i cuĩ  nhàà  Lểô  đểều bôủ  đi àể n nàớ u nới rưà ng nôôọ i,  tuọ  tàôọ p binh lĩớnh khớủ i
nghĩĩà, cuà ng lô viểôọ c nướớ c. Khi đôớ  côớ               ngướà i ớủ  Đàặọ ng Điểền, huyểôọn Chàô n Lôôọ c làà  Phàọ m
Vĩủ Khiểôm đểm hớn tràặ m đôề  đểôọ  đểến Thành Chướng, Càớ t Ngàọ n truyểền hiọch,             [khàắp]
quàôọ n huyểôọn đểều kểể  tôôọ i Nguyểễn Chĩủnh, xướớ ng nghĩĩà              càề n vướng. Quàô n vưà à tuọ  tàôọ p thĩà
Vĩủ Khiểôm ôế m chểế t. Làọ i côớ                 ngướà i ớủ  Đôề ng Môô n, Thàọ ch Hàà  làà  Nguyểễn Tiểến, cuà ng vớớ i
càớ c            bàôọ c kiểôọ t biểôọ t trông nhưĩ ng ngướà i thôể  hàà ô nhiểều làề n mài phuọ c                      bểôn
đướà ng chàặọ n giểế t quàô n Tàôy Sớn. Tiểến duĩ ng càủ m hớn               ngướà i, quàô n Tàôy Sớn sớọ
[Tiểến] như hôể . Sàu Tiểến biọ                     chểế t tràôọ n.
        Chĩủnh trớủ  vểề  chiểếm cướ  Nghểôọ  An, điểểm dàô n bàắ t lĩớnh, liểôọ u    tĩớnh càớ c nhàà  giàà u [đôớ ng
gôớ p] lướng thưọ c, làếy dành nghĩĩà giuớ p   vuà Lểô  khớủ i sưọ . Thôể  hààô nhiểều ngướà i hướủ ng ướ ng.
Thểế  cuủ à               Chĩủnh ngàày càà ng màọnh.
      Nguyểễn Nhàọ c đểm quàô n trớủ  vểề  thàà nh Quy Nhớn, chô              ngướà i ểm thướ  hài làà  Đôô ng
điọnh vướng, giưĩ  màặọ t nàm, ngướà i ểm thướ   3 làà  Nguyểễn  Huểôọ   làà m  Bàắ c  bĩành  vướng  đôớ ng
ớủ  Thuàôọ n Hôớ à.
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                (1) Thểô La Sơn phu  tử  cuủ à  Hôààng  Xuàôn Hàĩn  thĩà  làền  mớà i Là Sớn           phu tưủ  làền thướ  nhàế t, Nguyểễn
Huểôọ  sài môôọ t  quàn bôôọ  Binh, môôọ t  quàn bôôọ  Hôôọ   màng vààng,  luọ à đểến nuớ i  Thiểôn Phàôọ n mớà i  Nguyểễn Thiểếp,
Nguyểễn Thiểếp            tưà  chôế i khôô ng xuôế ng nuớ i.

     Thàớ ng 9, bểề  tôô i cuĩ  nhàà  Lểô , tràế n thuủ  Nghểôọ  An làà  Buà i Thểế            Tôàọ i khớủ i binh ớủ  Vàô n Truọ c,
[huyểôọn] Đôô ng Thàà nh. [tĩủnh Nghểôọ             An] chôế ng làọ i Nguyểễn Chĩủnh. Tôàọ i dưọ à vàà ô điọà thểế  ,
xàôy đàắp          luĩ y tưọ  vểôọ . Chĩủnh đểm bôọ n tướớ ng hiểôọ u Lểủ , Thàớ i Đôề  Tuyểển,               đểến đàớnh
tàn quàô n cuủ à Tôàọ i (Lểủ  làà  chàớ u xà dớà i cuủ à Thàớ i Nguyểôn quôế c côô ng) Đôề  Tuyểển ngướà i Vàọ n
Phàề n.
     Ngàày 21, thàớ ng àếy, mưà tô giôớ  lớớ n, giớà  thĩàn sàế m sểớ t nôể                  rểền như tiểếng suớ ng đàọ i
bàớ c.
     Thàớ ng 10, Nguyểễn Chĩủnh sài đôề  đàủ ng làà  Nguyểễn Như Thàớ i (1) ngướà i Nghểôọ  An lààm tràế n
thuủ  Nghểôọ  An, hướng côế ng làà  Lểô  Hàằ ng (ngướà i Nôô n Hôề ) làà m tràế n thuủ  Thành Hôà. Chĩủnh làọ i
kểớô quàô n rà Thành Hôà. Vuà Lểô  khôô ng tin, sài tướớ ng chôế ng cưọ , [Côà n sài]  làà m bàà i hiọch
bàằ ng quôế c àô m kểể  tôôọ i lôễ i cuủ à Chĩủnh. Đàọ i lướọ c côớ   càô u : “Chu thiểôn vướng ài chàẳ ng tôô n Chu,
cướ  chi rớọ  Tàôy Sớn mướọ n tiểếng, Hàớ n quôế c tàặọ c chàắ c nààô vĩà Hàớ n,cuĩ ng bớủ i tuà  Đôô ng Hàủ i làắp
vàôy”. Chĩủnh dôà  hôủ i bàà i hiọch đôớ  dô kyớ  luọ c thi đôễ  hướng           côế ng ngướà i xướ  đôớ  lààm rà.
[Chĩủnh] chô ngướà i vớà i đểến  khiểển       tràớ ch rôề i đểm giểế t.
     Lưu thuủ  tràế n Thành Hôà làà  Màĩ n quàôọ n côô ng (2) đàớnh nhàu        vớớ i Chĩủnh ớủ  Bàĩ i Hàà ô biọ
thuà rôề i chểế t.
     Khi àếy, lĩớnh bàủô vểôọ  ớủ  kinh đôô  khôô ng nhiểều, chĩớnh sưọ  tôế t            đểọp chưà đướọ c thi hàà nh.
Dàô n bôế n phướng nôể i lểôn như ông, tiểếng suớ ng  tiểếng  trôế ng  suôế t  ngàày  đểm  đểều nghể
thàếy.
     Cưọ u phôà  màĩ  ngướà i Già Làô m làà  Trướng Tuàô n (3), Thiểôm        đôô   ngưọ   sưủ   ngướà i  Làọ c Đàọô
làà   Trướng  trôọ ng  Tểế   (4)  đểm  dàôn

         (1) Nguyểễn Như Thàớ i : ngướà i Thướọ ng Xàớ , huyểôọn Nghi Lôôọ c, tĩủnh Nghểôọ  Tĩĩnh, làà  dôà ng dôĩ i
Cướng quôế c côô ng Nguyểễn Xĩớ.
        (2) Tướ c Lểô  Trung Nghĩĩà làà  hôàọ n quàn, ngướà i xàĩ  An Hôàọ ch, huyểôọn Đôô ng Sớn, tĩủnh Thành Hôớ à.
       (3) Trướng Tuàô n : ngướà i xàĩ  Như Kinh, huyểôọn Già Làô m ngôàọ i thàà nh Hàà  Nôôọ i
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      (4) Trướng Trôọ ng Tểế  : côà n côớ  tểôn làà  Dướng Trôọ ng Khiểôm, ngướà i  Xàĩ  Làọ c Đàà ô, huyểôọn Già Làô m,
đôễ  tiểến sĩĩ khôà giàớ p tuàế t [1754].

    Thuàôọ n An thuôôọ c Kinh Bàắ c đôớ n chuớ  cuủ à Đôàn vướng làà  Triọnh Lểôọ  vàà ô thàà nh làôọ p lểôn làà m
chuớ à. Vuà Lểô  sài vớà i bôọ n Tuàô n,             Trôọ ng Tểế  nôớ i điểều bàế t kĩớnh vớớ i sướ  giàủ , vuà rà lểôọ nh
đểm giểế t,        càớ c đĩành thàề n thà thiểế t càn, mớớ i thôô i. [Triọnh] Lểôọ  trông lôà ng               sớọ  hàĩ i,
khôô ng yểôn, đuớ ng luớ c àếy, côn trướủ ng cuủ à Tôàà n vướng                làà  Triọnh Bôề ng tưà  Sớn Tàôy vểề
ớủ  làà ng Nhàô n Muọ c, Trôọ ng Tểế             đểm dàô n Thuàôọ n An rà chôế ng cưọ  khôô ng thàắ ng đướọ c, bểàn
đểm [Triọnh] Lểôọ  vướọ t sôô ng sàng phĩớà Bàắ c.
     Quàôọ n Nhướĩ ng ngướà i Hààm Giàng ớủ  Hàủ i Dướng làà  Đinh              Tĩớch Nhướĩ ng cuĩ ng hôọ p
bểà  đàủ ng, đôớ ng ớủ  Hàà  Bàắ c xểm sưọ  viểôọ c  diểễn biểến, nghể tin Triọnh Bôề ng đểến, bểàn hôôọ i hôọ p vớớ i
Thàọ c quàôọ n côô ng tôô n Bôề ng lểôn làà m chuớ à. [Đôề ng thớà i] tàế u xin đểm quàô n      vàà ô bàủô vểôọ . Vuà
[Lểô ] đôề ng yớ. Bôề ng vàà ô bàớ i yểế t, đướọ c vuà Lểô  phông làà m Tiểế t chểế  thuủ y bôôọ  chư quàô n Bĩành
chướng quàô n quôế c trôọ ng sưọ  Thàớ i uớ y Côô n quôế c côô ng. Bôề ng đàĩ  nhàôọ n mểôọnh lểôọ nh  [Đinh]
Tĩớch Nhướĩ ng muôế n viểôọn viểôọ c cuĩ  rà đểể  càề u côô ng lớớ n,            đểm liểôu thuôôọ c vàà ô xin vuà Lểô
phông vướng chô Bôề ng. Vuà khôô ng nghể, Tĩớch Nhướĩ ng bểàn dàà n bàày quàô n, bàô vàôy cưủ à
cung điểôọn, đàặọ t suớ ng, tuôế t gướm. [Tĩớch Nhướĩ ng] vàà ô sàôn điểôọn Vàọ n              Thôọ , quyà  phuọ c
xuôế ng kiểôn quyểế t xin [phông vướng chô Bôề ng] Vuà vàễ n khôô ng nghể. Càớ c viọ đàọ i thàề n trông
hàà ng tôô n thàế t sớọ             sinh biểến, khôớ c lôớ c xin vuà. Vuà miểễn cướĩ ng nghể thểô.
       Ngàày 20, sàớ ch phông Triọnh Bôề ng lààm nguyểôn sôàớ i phuọ              quôế c chĩớnh Yểến đôô
vướng. Tĩớch Nhướĩ ng tưọ  phông lààm chướ c            Bĩành chướng sưọ  kiểôm Đôề ng thàm tuọ ng,
lààm quàn ngưọ  trông                càủ  nôôọ i điểôọn vàà  phuủ  chuớ à.
     [Triọnh] Bôề ng vôế n nhu nhướọ c, thiểếu tĩớnh quyểế t đôàớn. Đôế i               vớớ i bểề  dướớ i thĩà bểĩn
lểĩn, chĩớnh sưọ  đểều ớủ  Tĩớch Nhướĩ ng rà.                   Càớ c bểề  tôô i thĩà sô kểà  chướ c viọ hớn kểớm,
khôô ng lô viểôọ c nướớ c,                 chểàn ểớp làễ n nhàu, kểủ  trông ngướà i ngôàà i dôà m ngôớ  nhàu. Bôọ n
thuủ  hàọ  giưĩ  bàn ngàày cướớ p bôớ c nhàô n dàô n vển kinh thàà nh         khôô ng ài kiểềm chểế  nôể i.
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     Thàớ ng 11, Nguyểễn Chĩủnh đểm quàô n [hài xướ ] Thành                      Nghểôọ  vàà ô bàủô vểôọ  nhàà
Vuà. Tĩớch Nhướĩ ng, Hôàà ng Phuà ng Cớ              biểế t Triọnh Bôề ng khôô ng đàớ ng phôà  giuớ p, nểôn
Nhướĩ ng vểề  Hàủ i Dướng, biọ thôể  hàà ô Hàủ i Dướng uy hiểếp, [Nhướĩ ng] khôô ng nôể i              lểôn
đướọ c. Phuà ng Cớ cuĩ ng bôủ  vểề  Sớn Tàôy, Triọnh Bôề ng tàủ                       hưĩ u khôô ng ngướà i giuớ p đớĩ
bểàn sàng sôô ng chàọy vểề  phĩớà bàắ c.                Cớ đểm quàô n đàớ nh [Chĩủnh], biọ giểế t. Bôề ng,
Nhướĩ ng đểều biọ Tàôy Sớn giểế t                                                                                          Ô
     Chĩủnh vàà ô kinh thàà nh, dàà n quàô n trểôn bàĩ i càớ t, vuà ngưọ  lểôn             làề u Tàôy Lông nhàôọ n
triểều yểế t, môọ i viểôọ c trông nướớ c [vuà] đểều              hôủ i [Chĩủnh] vàà  thàặ ng [chô Chĩủnh] chướ c
Bĩành chướng quàô n quôế c trôọ ng sưọ ,  Đàọ i tư đôề  tướớ c Bàằ ng côô ng. Phàà m nhưĩ ngviểôọ c  phông
tướớ c, thướủ ng côô ng, sàắp đàặọ t côô ng viểôọ c, phàề n nhiểều thểô lớà i xin    cuủ à Chĩủnh. Bôọ n càề u càọ nh
chàọy vàọy, bàớm thểô hàà ng đàà n.
     Vuà lểôn ngôô i tưà  luớ c côà n trểủ  [làọ i] đàng buôể i khôớ  khàặ n, uy             đướ c chưà côớ  bàô nhiểôu.
Chĩủnh chuyểôn quyểền đàắ c yớ  sinh                 kiểôu càặ ng, khôô ng thu duọ ng đướọ c nhàô n tàà i tướ  tràế n
đểể                            cuà ng giuớ p viểôọ c nướớ c. Chàếp sưọ  Lểô  Trôọ ng Phiểôn chĩủ  ể dểà                   nhĩàn bểôn
nôọ , ngôớ  bểôn kià, khôô ng dàớm quyểế t đôàớ n. Riểông già thuôôọ c cuủ à Lểô  [Trôọ ng Phiểôn] thĩà muôế n
sàô làà m vàôọ y,  Vĩà  thểế  lôà ng ngướà i thàế t vôọ ng làọ i cuà ng nhàu phiểến đôôọ ng, mướọ n tiểếng đàớ nh
hôọ  Lểô , khôô i phuọ c hôọ  Triọnh, làôọ p đôề n tuọ  quàô n, bôế n phướng nàớô đôôọ ng. Đểến khi càớ c tràế n tàọ m
yểôn thĩà càặ n bàủ n đàĩ  lung lày                  trướớ c.
       Khi àếy, Chĩủnh thàếy lĩớnh mớớ i tuyểển vàà ô bàủ ô vểôọ  phàề n nhiểều chưà hiểểu chiểến tràôọ n, nểôn
giàủ i tàớn chô vểề  lààng, rôề i thểô thểể  lểôọ  trướớ c, triểôọ u càớ c lĩớnh cuĩ  trớủ  làọ i hàà ng nguĩ . Nhưng bôọ n
lĩớnh cuĩ               quển thôớ i kiểôu càặ ng, lướà i biểếng, sớọ  chiểến tràôọ n, dểễ  bôủ  chàọy, ngướà i côớ  hiểểu
biểế t chô ràằ ng binh cớ rôĩ  ràà ng khôô ng màọ nh, thểế  nướớ c               phàủ i suy yểếu.
        Thàớ ng 12, Nguyểễn Chĩủnh ớủ  Thàặ ng Lông chuyểôn nàắ m              chĩớnh  sưọ , mướọ n  dành
nhàà   vuà, sài  khiểến  môọ i  ngướà i, trưng  tàôọ p

 hểế t quàô n trông nướớ c làôọ p làọ i càớ c dôành vểôọ , chià đôề n tràế n giưĩ              đàặọ t quàn chểế , thày đôể i
luàôọ t lểôọ , chô bểà  đàủ ng làà  Nguyểễn Thàớ i, Hôàà ng Tuyểển làà m tướớ ng, chuyểôn sài đi đàớ nh dểọp. Tàôy

                                                                  55



Sớn ràế t  nghi ngớà .  Chĩủnh khôô ng tôô n trôọ ng đàọ ô Phàôọ t,  thu hểế t  tướọ ng Phàôọ t  [bàằ ng đôề ng],
chuôô ng đôề ng ớủ  trông chuà à, quàớ n phàớ  rà đuớ c tiểền.
     Nàặm đôớ , quàn tràế n thuủ  cuủ à nhàà  Lểô  ngướà i điọà phướng làà                 phôà  màĩ  cuủ à chuớ à
Triọnh, ngướà i Tiểôn Lyớ, Đôô ng Thàà nh tểôn làà                 Nhà Cà Nàô, vĩà làà  côn nhàà  thểế  phiểôọ t đướọ c
lààm  quàn,  nôớ i  nàặ ng  hôàọ t  bàớ t,  giôủ i  vàặ n  chướng,  nhưng  khôô ng  côớ  thưọ c  duọ ng.  Khi
quàô n Tàôy Sớn đểến, đướng tràế n thuủ  ớủ  Vĩĩnh Dôành (1) bôủ  chàọy                         lểôn Đôô  Lướng
(2). [rôề i làọ i] vểề  Đôô ng Thàà nh. Khi Hưĩ u quàô n                   lưu làọ i ớủ  Nghểôọ  An, Nàô tàôọ p hớọ p quàô n
chôế ng làọ i khôô ng đướọ c                   bểàn bôủ  trôế n lểôn  Kinh  Bàắ c  sàu  vểề   Nàm  quàn.
     Xuàế t Đểế , vuà làà  Hôàà ng Thàớ i tôô n, lểôn nôế i ngôô i vàà ô luớ c thểế  nướớ c khôớ  khàặ n, binh lưọ c suy
yểếu, khôô ng thu phuọ c đướọ c nôn                sôô ng, đểến nôể i phàủ i chàọy rà ngôàà i, ớủ  nhớà  đàế t Bàắ c
(3), chô niểôn hiểôọ u làà  Xuàế t Đểế . Kểủ  hiểếu sưọ  tàớ n hài chưĩ  Chiểôu Thôế ng ràằ ng : “Nhàôọ t bàà ng đàô
thướọ ng khàể u, thàớ i thàằ ng hểôọ  nhiọ huynh” (nghĩĩà              làà  chưĩ  Chiểôu 55* vàà  chưĩ  Thôế ng
56*). Sàu vuà chàọy sàng Bàắ c quôế c, Nguyểễn  Chĩủnh  biọ  giểế t ,  đểều  đuớ ng  như  lớà i  nôớ i  àếy
     Đinh mùi, năm Chiêu Thống thứ 1 [1787].
     Muà à xuàô n, thàớ ng 3, [vuà] xuôế ng chiểếu càế t nhàắ c nhưĩ ng                  ngướà i hiểền tàà i ngày
thàẳ ng dàớm nôớ i, dàớ m càn chô vàà ô thi đĩành     làà m bàà i đôế i sàớ ch, chô bôọ n Tràề n Bàớ  Làĩm (4)
hài ngướà i đôễ  chểế  khôà xuàế t thàô n.

       (1) Vĩĩnh Dôành : tràế n lyọ  Nghểôọ  An.
              (2) Đôô  Lướng : tểôn xàĩ  thuôôọ c huyểôọn Nàm Đướà ng.
              (3) Tướ c đàế t Trung Quôế c.
              (4) Tràề n Bàớ  Làĩ m : ngướà i Vàô n Cành, huyểôọn Tưà   Liểôm, ngôàọ i thàà nh    

            Hàà  Nôôọ i

     Tàôy Sớn sài bàềy tôô i Nguyểễn Đĩĩnh rà Thành Hôà, Nguyểễn  Duểôọ  rà Nghểôọ  An, hôể  tướớ ng
Đướ c rà Diểễn Chàô u, đểể  làà m Tràế n        thuủ . Duểôọ  đôớ ng đôề n ớủ  đàế t Thiểôn Lôôọ c, thu trể, nướ à, côề ng,
đàế t,              cuủ  nàô u, dàô n biọ phiểền nhiểễu tràặ m bểề  [Duểôọ ] côà n sài viểôn quàn khàớm duọ ng cuọ  đô
lướà ng cuủ à nhàà  giàà u. Viểôn quàn đểến đĩành Vuĩ  Liểôọ t viểế t thểủ  bàà i, bàớ ô chô càớ c tôể ng đểến kểô  khài
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nhàà  giàà u,                 môọ i ngướà i rung sớọ . (Khi àếy, Tàôy Sớn chô quàô n màặọ c àớ ô màà u             phàề n
nhiểều làà  màà u đôủ  tĩớà, trểôn đĩủnh nôớ n, muĩ  đĩớnh lôô ng chiểôn            đôủ , làọ i thướà ng màặọ c àớ ô gàế m
màà u. Binh khĩớ cuủ à hôọ  thướà ng             duà ng hôủ à tiểễn, hôủ à sàà ô buôôọ c trểôn đàề u ngôọ n giàớ ô, gôọ i
làà  hôủ à               hôể . Khi àếy, ài thàếy hôủ à hôể  vàà  lôô ng chiểôn đôủ  cuĩ ng đểều sớọ  hàĩ i            bôủ  chàọy)
     Ngàày môề ng 1, thàớ ng 5, nhàôọ t thưọ c, bàn ngàày trớà i tôế i ôm,                càớ c ngôô i sàô hiểôọn rà.
Dàô n ớủ  ngôàà i đôề ng khôô ng ài làà  khôô ng kinh sớọ  bôủ  chàọy. (Lớà i bĩành ràằ ng : Màặọ t  trớà i  phàề n
nhiểều khi mớớ i môọ c            thĩà nhàôọ t thưọ c. Nhưng làề n nàày nhàôọ t thưọ c vàà ô luớ c buôể i chiểều tàà ,
đôớ  làà  vĩà nhàà  Lểô  [lààm vuà] đàĩ  làô u ngàày sểĩ  màế t).
     Thàớ ng 7, bôế n tràế n xàắ p yểôn, duy Đôô ng Quàn (1) chưà hàọ  đướọ c. [vuà] sài Hôàà ng nhiọ đểôọ
làà  Điểền quàôọ n côô ng (2) đểến Sớn Nàm đôế c chiểến, làếy Buà i Dướng Liọch làà m Nôôọ i hàà n làô m viểôọn
cung phuọ ng sướ  thàm dưọ  viểôọ c quàô n, uủ y chô giàớ m sàớ t đàọô quàô n thuủ y cuủ à Nguyểễn Trôọ ng
Khàng. Ngàày 30 Trôọ ng Khành ngàề m vàà ô luyĩ  giàặọ c, nôể  suớ ng đàớ nh, [giàặọ c] thuà chàọy, bểàn dểọp
yểôn đướọ c. Tin thàắ ng tràôọ n bàớô vểề , [vuà] bàn chĩủ  chô Buà i Dướng Liọch làà m Xuàế t nàọ p tuà y
bĩành chướng sàủnh sưọ , sàu bôôọ  làọ i, làọ i thàặ ng bôể  Thàớ i bôôọ c tưọ  thưà à, thưọ  côô ng bôôọ , [làà m] côô ng
thàề n ty viểôn ngôàọ i làng.
     Thàớ ng 10 ngàày môề ng 5 [vuà] bàn chĩủ chô Buà i Dướng Liọch cuà ng vớớ i Nguyểễn Du, Hàà n
làôm viểôọn hiểôọ u lyớ  ngướà i Vàặ n Sàớ  (3) biểôn sôàn hôôọ  tiọch, kiểôm giàớ m phuà  bàủ ô àế n trông nôôọ i
điểôọ n.

          (1)Đôô ng Quàn : tểôn huyểôọn thuôôọ c tĩủnh Thàớ i Bĩành.
        (2)Điểền quàôọ n côô ng : tướ c Lểô  Duy Tuọ .
        (3)Vàặ n Xàớ  : tểôn xàĩ  thuôôọ c huyểôọn Thành Ôài, tĩủnh Hàà  Sớn Bĩành.

     Ngàày  13,  mớủ   khôà  thi  hôôọ i  chô  càớ c  côế ng  sĩĩ  trông thiểôn hàọ .
     Khi àếy, Nghểôọ  An biọ Tàôy Sớn chiểếm cướ , ngướà i đểến thi              ĩớt nhàế t. Côế ng sĩĩ càớ c tràế n côớ
1.212 ngướà i. Ngàày 5, thàớ ng 11,                   bôôọ  Lểễ  trểô bàủng đôễ  : truớ ng càớ ch 14 ngướà i Buà i
Dướng Liọch                              ngướà i An Tôàà n, thuôôọ c Là Sớn đôễ  thướ  nhàế t, Phàn Bàủô Điọnh (1)
đôễ  thướ  hài. Ngàày 22, thi đĩành, ngàày 24 trểô bàủ ng vàà ng chô                Buà i Dướng Liọch đôễ  đểôọ
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nhiọ giàớ p đểôọ  nhàế t dành tiểến sĩĩ xuàế t                thàô n, chô bôọ n Phàn Bàủ ô Điọnh đôễ  đểôọ  tàm giàớ p
đôề ng tiểến sĩĩ                  xuàế t  thàô n, tàế t  càủ   14  ngướà i.
        Nguyểễn Huểôọ  tưọ  phuọ  làà  ngướà i huà ng tàà i, thểế  lưọ c đàĩ  ngàng            nhàu, ruớ t Nguyểễn Đĩĩnh
vểề  Thuàôọ n Hôớ à. Vĩà cớớ  trành giàà nh tiểền    cuủ à, làọ i dàễ n quàô n  đàớ nh ành làà  Nguyểễn Nhàọ c, vàôy
thàà nh Quy Nhớn. [Nguyểễn Nhàọ c] đôớ ng cưủ à thàà nh chôế ng giưĩ . Huểôọ  đàớ nh thàà nh suôế t ngàày
đểôm, vàà i ngàày khôô ng hàọ  đướọ c, bểàn giàủ ng hôà à, giàủ i vàôy ruớ t quàô n vểề , chô quàô n đôớ ng đôề n
giưĩ  ớủ  Quàủ ng Nàm            làà m rành giớớ i.
     Lớà i bĩành ràằ ng : Tàôy Sớn đướọ c Hưĩ u quàô n dàễn đướà ng xàô m            lướọ c đàế t đài cuủ à ngướà i
khàớ c, vĩà hiểềm khĩớch trành giàà nh tiểền           cuủ à, khô tàà ng màà   chià càắ t bớà  côĩ i nướớ c tà.
Đướà ng lôế i đuớ ng đàắ n            tưà   luớ c  đàề u, ngày  thàẳ ng  tưà   gôế c  rểễ   chĩủ  côớ   như  thểế .
     Vuà nghể tin Nguyểễn Huểôọ  chôế ng làọ i Nguyểễn Nhàọ c, [bểàn]           sài Hôàà ng thàô n thướ  4 làà
Duy Duểôọ  bĩành chướng sưọ  Tràề n                    Côô ng Xàớn (ngướà i An Vĩĩ); Thiểôm thư Ngôô  Nhô
(ngướà i                           Tri Chĩủ ) đi Thuàôọ n Hôớ à, xin làọ i đàế t Nghểôọ  An. Huểôọ  bàắ t giưĩ  làọ i.
Làô u khôô ng thàếy tin bàớ ô, vuà triểôọ u càớ c bểề  tôô i hôọ p bàà n. Khi đôớ              vớọ  côn Nguyểễn Chĩủnh
tưà  Tàôy Sớn trớủ  vểề  quà Thuàôọ n Hôớ à, biọ                Huểôọ  giưĩ  làọ i, vĩà thểế  Chĩủnh khuyểôn chuủ  hôà à vàà
nôớ i : “Huểôọ  đàĩ     chôế ng cưọ  vớớ i Nhàọ c, lểĩ  nàà ô côà n dàớm sinh sưọ  vớớ i tà”. Duểôọ  làà                bểề   tôô i
cuĩ  cuủ à  Nhàọ c  côớ   yớ  lô làắ ng khôô ng yểôn. Đướ c cuĩ ng làà  bểề  tôô i

 
(1) Phan Bảo Định : ngướà i xàĩ  An Tôàà n, huyểôọn Là Sớn.

cuĩ  cuủ à chuớ à cuĩ  (1) àôm mưu bôủ  đi, hôọ  sài ngướà i ngàề m thôô ng               vớớ i Chĩủnh, hểọn hớọ p
sướ c đàớ nh Huểôọ , sàu khi thàắ ng lớọ i thĩà tràủ                              làọ i đàế t Nghểôọ  An, màĩ i màĩ i giưĩ  tĩành
giàô hàủ ô làớ ng giểềng. Chĩủnh khôô ng đàớp làọ i. Côớ  Cài cớ Quyành giưĩ  đôề n Tiểôn Lyớ, làà  ngướà i hàà
khàắ c tàà n bàọ ô. Duểôọ  chô ngướà i bàắ t đểể  triọ tôôọ i, Quyành trôế n vểề                Phuớ  Xuàô n tôế  càớô [vớớ i
Huểôọ ] đểể  bàớô thuà . Duểôọ  sớọ  biọ tôôọ i, bàế t              thĩành lĩành đểm quàô n bàủ n bôôọ  thểô đướà ng
thướọ ng đàọô ngàề m                 trôế n vểề  Quàủ ng Nàm vớớ i Nguyểễn Nhàọ c. Đướ c nghể tin chuớ à cuĩ
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ớủ  nướớ c Tiểôm Là cuĩ ng tĩàm đướà ng khàớ c sàng Tiểôm Là. Huểôọ                  đướọ c tin, sài quàô n đi
chàặọ n đàớ nh nhưng khôô ng kiọp, Duểôọ  đàĩ  bôủ               đi rôề i Chĩủnh cuĩ ng khôô ng dàớ m hàà nh đôôọ ng.
        Khôàủ ng mưới ngàày, Nguyểễn Huểôọ  sài Tiểế t chểế  quàôọ n Nhàôọ m (2) đểến tràế n Nghểôọ  An môôọ
binh đểể  xàô m làến miểền Bàắ c hàà . Nhàôọ m               tưọ  tiểôọ n duyểôọ t chôọ n, tàặ ng thểôm sôế  quàô n ớủ
Nghểôọ  An, lààm nhiểều mưu kểế  hàà  khàắ c tểôọ  nhuĩ ng.Điểểm binh xông,tiểến quàô n ràBàắ c thàà nh.
Đểến Thành Hôà, Thuủ  thàề n Lểô  Hàằ ng (3) chôế ng cưọ  khôô ng nôể i             bểàn sài Nguyểễn Như
Thàớ i, Hôàà ng Viểế t Tuyểển chià lààm nhiểều đướà ng chôế ng cưọ . Bôế  cuủ à Tuyểển biọ Huểôọ  bàắ t, Tuyểển
ngàế m                  ngàề m muôế n hàà ng, dưà ng quàô n vển biểển khôô ng tiểến. Quàô n Thàớ i thuà chàọy.
Vuà bàn chĩủ chô Thàớ i bôôọ c tưọ  khành Buà i Bàôọ t Trưọ c (4) làà m Thàm tàớn quàô n tràế n Sớn Nàm
đểến duọ  Viểế t Tuyểển;                  [Trưọ c] đểến đôế c thuớ c màếy làề n nhưng Viểế t Tuyểển đểều khôô ng
chiọu nghể lểôọnh, chàề n chưà  khôô ng tiểến, quàô n Nhàôọ m đàĩ  àôọ p tớớ i                          Sớn Nàm.

          (1) Chĩủ chuớ à Nguyểễn.
        (2) Quận Nhậm : tướ c Vuĩ  Vàặ n Nhàôọm.
        (3)Lê Hằng : sàớ ch Lểô  quyớ  kyủ  sưọ  chểớp Nguyểễn Trôọ ng Duàôọ t – Sàớ ch           Viểôọ t sưủ  thôô ng giàớ m cướng
muọ c chểớp Nguyểễn Duàôọ t.
        (4)Bùi Bật Trực : ngướà i xàĩ  An Đôề ng, huyểôọn Là Sớn, tĩủnh Nghểôọ  An, đôễ       
              Hướng côế ng

          Ngàày 25, thàớ ng 11, vuà sài Nguyểễn Chĩủnh đểm đàọ i quàô n                 đểến chôế ng cưọ  ớủ
sôô ng Sinh Quyểế t (1).
         Ngàày 30, Nhàôọ m sài ngướà i bàn đểôm làặọ n xuôế ng sôô ng lểủn                vàà ô chôễ  quàô n thuủ y
cuủ à Chĩủnh đôớ ng, duà ng thưà ng chàĩ ô buôôọ c thuyểền kểớô vểề  bớà  nàm, quàô n Chĩủnh tàn vớĩ . Nhàôọ m
thàắ ng tràôọ n              liểôn tiểếp kểớô quàô n đểến sàớ t thàà nh Thàặ nh Lông. Vuà nghể tin             bàớ ô
côớ  yớ  muôế n vểề  phĩớà tàôy ngàề m thểô đướà ng thướọ ng lưu ruớ t               vểề   Thành  Hôà.
       Nưủ à đểôm Chĩủnh tưà  sôô ng Sinh Quyểế t trớủ  vểề , vuà sài vớà i              màếy làề n, Chĩủnh khôô ng
vàà ô màà  uủ y chô Thàm tri chĩớnh sưọ  Nguyểễn Như Khuểô  (2) (ngướà i Chàô n Lôôọ c) vàà ô tàô u xin
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vuà chàọy lểôn phĩớà bàắ c vàà  nôớ i : Nguyểễn Càủ nh Thướớ c (3) ớủ  Kinh Bàắ c, thểế  lưọ c côớ               thểể
trôô ng càôọ y đướọ c.
     Vuà nghể thểô, đớọ i trớà i sàớ ng, vuà ngưọ  rà điểôọn Vàọ n Thôọ ,          bôọ n thiọ vểôọ  dàền dàề n bôủ
trôế n, vuà triểôọ u càớ c quàn sàủnh đướà ng đểể       xểớ t hôủ i,  thĩà  hôọ  đàĩ  ngàề m trôế n đi tưà  trướớ c,
khôô ng côà n môôọ t ngướà i  nàà ô trưọ c càủ . Bôọ n nôôọ i thiọ ài vểề  nhàà  nàếy thu xểếp hàà nh lyớ. Trông điểôọn
chĩủ côà n  Hôàà ng thàô n thướ  hài, cài quàủ n vểôọ  Hôề  bôô n Đàọ t            quàôọ n hàề u (4), ngướà i mớớ i đướọ c
tiểến triểều làà  Nguyểễn Khàủ i ngướà i Hướng Càề n, huyểôọn Kyà  Hôà (5), ngướà i hôọ  ngôàọ i làà  Tĩớch
Xuyểôn hàề u cuà ng hôàà ng giàớ p Buà i Dướng Liọch bưng khàặ n đướ ng hàề u  màà  thôô i.
     Khi sàắp đi, vuà trướớ c hểế t đểến nhàà  tàể m miểếu tiểôn đểế  bàớ i            khôớ c. Bôọ n  thiọ  vểôọ   làọ i  lểớn
bôủ  đi. Vuà  tôô i  chĩủ  đưà màắ t nhĩàn nhàu, 

         (1) Sôô ng Sinh Quyểế t : tướ c sôô ng Thành Quyểế t, thuôôọ c điọà phàôọ n xàĩ  Thành 
                Quyểế t, huyểôọn Già Viểễn, tĩủnh Hàà  Nàm Ninh

         (2) Nguyểễn Như Khuểô  : ngướà i làà ng Đàặọ ng Xàớ ,huyểôọn Chàô n Lôôọ c, làà  ành 
               rểễ  Hưĩ u Chĩủnh, đôễ  tiểến sĩĩ khôà Đinh Muà i [1787].

         (3) Nguyểễn Càủ nh Thướớ c : ngướà i Đôô  Lướng, huyểôọn Nàm Đướà ng, làà  
               dôà ng dôĩ i Tàế n quôế c côô ng Nguyểễn Càủ nh Môô .

         (4) Đàọ t quàôọ n hàều : tướ c Duy Đàọ t.
         (5) Kyà  Hôà : tểôn huyểôọn, này làà  huyểôọn Kyà  Anh, Nghểôọ  Tĩĩnh.

khôô ng biểế t lààm thểế  nàà ô. Buà i Dướng Liọch đểến trướớ c vuà tàô u            ràằ ng : “ Này Chĩủnh dàễ u
thuà tràôọ n ruớ t  lui, nhưng thuủ  hàọ  cuủ à    Chĩủnh côà n nhiểều, lôà ng ngướà i côà n biểế t sớọ  Chĩủnh, xin
nhàà  vuà truyểền duọ  đi đểến nhàà  Chĩủnh, sài Chĩủnh đi thểô hôôọ  giàớ , chàắ c             đướọ c, như thểế
côớ  sưọ  ràà ng buôôọ c”. Vuà chô làà  phàủ i, Dướng Liọch           làọ i bàủ ô Đàọ t quàôọ n hàề u đướ ng giưĩ  sàô n
lớớ n tiểếng triểôọ u tàôọ p. Bôọ n               thiọ vểôọ  dàề n dàề n tàôọ p hôọ p làọ i. Càớ c quàn nôôọ i thiọ đểều xểếp thàà nh
hàà ng. Vuà cướĩ i vôi đi tưà  tưà , đi thểô côớ  đểến vàà i tràặ m ngướà i.              Đểến nhàà  Chĩủnh, Chĩủnh
đôôọ i khàặ n xểếp màặọ c àớ ô thành càớ t khôớ c               làọy, đôớ n vuà. Vuà vàà ô nhàà , ngôề i trểôn ghểế  chểớô
ớủ  chĩớnh giưĩ               nhàà , ngướà i thểô hàề u màặọ c àớ ô giàớ p, càề m gướng đướ ng hàề u. Vuà             duọ
Chĩủnh cuà ng đi vớớ i vuà. Chĩủnh xin chô côn làà  Hôàằ ng cuà ng             đi. Hôàằ ng tưà  chôế i khôô ng

                                                                  60



chiọu đi, Chĩủnh chàề n chưà  nhĩàn quành trông nhàà . Trớà i sàắ p trưà, biọ ểớp màĩ i, Hôàằ ng bàế t đàắ c dĩĩ
đi thểô                    hàề u vuà. Xà giàớ  đểến đĩành Kiểôn Nghĩĩà bểôn bớà  sôô ng hôề i làô u                   rôề i
Chĩủnh mớớ i đểến.
     Khi àếy thuyểền côô ng đàĩ  đểể  chô Hôàà ng thàô n thướ  hài làớ i,                     hôôọ  vểôọ  thàớ i hàôọ u, Hôàà ng
phi, Hôàà ng nguyểôn tưủ  (1) vàà  cung tàền sàng trướớ c côà n vuà tôô i làếy hài chiểế c thuyểền cuủ à dàô n
vướọ t                  sôô ng sàng phĩớà bàắ c.
     Ngàày môề ng 1, thàớ ng 12, vuà chàọy tớớ i Kinh Bàắ c, xà giàớ                 đểến tràế n dôành, tràế n thuủ
Nguyểễn Càủnh Thướớ c mưu lààm phàủ n (Thướớ c làà  dôà ng dôĩ i côô ng thàề n Tàế n quôế c côô ng ớủ  Đôô
Lướng). [Thướớ c] càớô ôế m khôô ng rà chàề u, chô thuủ  hàọ  cướớ p bôớ c đôề  đàọ c             vuà đàng
duà ng, giàế u thuyểền, làà m ngàặ n trớủ  ớủ  bểến sôô ng                   Xướng Giàng (2). Chĩủnh đểến nhàà
Thướớ c đểể  thàặ m bểôọnh [làếy                                                                      lớà i] duọ  bàủô, Thướớ c giàủ  vớà
tưà  tàọ  làà  khôô ng biểế t, mớớ i sài côn                  đểm  5  chiểế c  thuyểền  đôớ n  nhàà   vuà  quà  sôô ng.
Khi  đểến  Như

           (1) Côn càủ  cuủ à vuà.
 (2)Xương Giang: tướ c sôô ng Thôọ  Xướng, hày sôô ng Nhàôọ t Đướ c, này                làà  sôô ng Thướng.

Thiểế t, huyểôọn Yểôn Duĩ ng côớ  tri huyểôọn làà  Nguyểễn Thàủ ng (1) tuôể i tràọ c sàớ u mưới, đểm dàô n
binh hôôọ  vểôọ  xể vuà vàà  tĩành nguyểôọn             giưĩ  thàà nh Xướng Giàng lààm nới càặ n cướ . Vuà khển
ngớọ i vàà              đàặọ t càớ ch càế t nhàắ c Thàủ ng làà m Làọ i khôà càế p sưọ  trung. Vuà vớớ i    binh lưọ c quàớ
ĩớt ôủ i, muôế n tiểến giưĩ  thàà nh Làọ ng Sớn, mướọ n tiểếng           côớ  thiểôn triểều giuớ p đớĩ . Khi tớớ i Muọ c
Sớn (2) côớ  Lểôọnh Tuàế n               làà  thôể  hààô đểm dàôn binh làọy đôớ n ớủ  bểôn đướà ng. Lểôọnh Tuàế n
ngướà i Yểôn Thểế , làà  tày hààô phuớ , đướọ c càủ  phuủ  Làọ ng Sớn suy               tôô n. Nhưĩ ng kểủ  đi trôế n
tràớ nh đểều dưọ à vàà ô Tuàế n làà m nới àển                nàớ u. Triểều đĩành tưà  làô u bôủ  quà khôô ng xểớ t hôủ i
đểến, dô đôớ  Lểôọnh Tuàế n tuọ  tàôọ p ngàày càà ng nhiểều kểủ  vông mểôọnh. Đểến khi àếy, côớ      chiểếu chĩủ
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càề n vướngLểôọnhTuàế n càủm kĩớch vàô ng mểôọnh.Nhưng Lểôọnh Tuàế n khôô ng côớ  tàà i lướọ c, binh lĩớnh
làà  quàô n ôô  hớọ p, khôô ng côớ                  kyủ  luàôọ t.
       Ngàày môề ng 4, quàô n cuủ à Nhàôọ m đểến, vuà sài Chĩủnh vàà               Lểôọnh Tuàế n chià quàô n
chôế ng cưọ . Vuà thuớ c ngưọ à đi trướớ c,                     càớ c quàn nôôọ i thiọ cướĩ i ngưọ à đểô kiểếm đi
chung quành. Lểôọnh               Tuàế n rà quàô n đàớ nh, biọ thuà, hài côn chểế t tàọ i tràôọ n. Nguyểễn
Chĩủnh biọ bàắ t, côn làà  Hôàằ ng biọ giểế t; Quàn quàô n tàn vớĩ  khôô ng          ài biểế t nhàà  vuà ớủ  đàô u.
       Nguyểễn Huểôọ  biểế t  quàôọ n Duểôọ  đàĩ  bôủ  trôế n, bểàn chô Chướủ ng     Tuớ c lểôn thày Duểôọ  làà m tràế n
thuủ , làọ i đàặọ t môôọ t viểôn quàn Thàm                   thiọ, đôớ ng đôề n tàọ i An Viểôọ t thuôôọ c Là Sớn, chô
Diểôọu vuĩ  hàề u                                 làà m đôế c tràế n đôớ ng đôề n ớủ  Cưủ à Tràà ô, Nghĩĩà Liểôọ t (3), đàặọ t khô
tààng ớủ  nuớ i Nghĩĩà Liểôọ t, làôọ p hàà nh cung ớủ  Khàớ nh Sớn .
       Mậu thân, năm Chiêu Thống 2 [1788].
      (Nàặ m Thàớ i Đướ c thướ  12. Tưà  đàôy càủ  nướớ c mớớ i duà ng niểôn                 hiểôọ u Thàớ i Đướ c).

         (1) Nguyểễn Thàủ ng : ngướà i huyểôọn Già Làôm, đôễ  hướng côế ng.
        (2) Muọ c Sớn : thuôôọ c huyểôọn Yểôn Thểế , tĩủnh Hàà  Bàắ c.
        (3) Đôề n thuôôọ c đàế t Nghểôọ  An.

         Lớà i bĩành ràằ ng : Chưĩ  Chiểôu Thôế ng viểế t tô chuà niểôn hiểôọ u              “nguọ y” triểều đểể  thàếy
Tàôy  Sớn khôô ng  đướọ c  kểế   tiểếp chĩớnh thôế ng.
         Khi àếy tràế n quàn đôà i càớ c sinh đôề , hướng côế ng cuủ à triểều                lểô   cuĩ   lààm  càớ c  chướ c
tràế n  tư,  Sàớ   sài  Trưọ c  làọ i.
         Muà à xuàô n, hôàà ng giàớ p Buà i Dướng Liọch tĩàm vuà khôô ng thàếy, bểàn đi Kinh Bàắ c đểể  thàặ m
dôà . Nghể tin luớ c đàề u vuà chàọy đểến           Bàủô Lôôọ c, thôể  hààô Hàủ i Dướng đôớ n vuà vểề  Giàớ p Sớn
(1). Dướng Liọch đi Làng Tàà i khôô ng quà đướọ c sôô ng Bĩành (2) phàủ i quày                 vểề . Côớ  thớ
ràằ ng:

                           Giang bắc, giang đông, nhất đái trường,
                           Bách  ưu  như  thủy loạn mang mang,
                           Phong  truyền hỏi lãng loan linh cận,
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                           Vân  ủng sơn thành tản cái trương,
                           Vị tín Ba xuyên năng trị Hán.
                           Khả linh thất huyện vị Vong Đường.
                           Phù nguy cứu bại tàm vô lực,
                           Bộ bộ đài đầu vọng thái dương.
Diọch nghĩĩà :
                         Phĩớà  bàắ c  đểến  phĩớà  đôô ng,   môôọ t   dàủ i   sôô ng   dàà i.
                         Tràặ m  môế i lô  như  nướớ c  cuôôọ n  chàủy mểônh môô ng,
                         Giôớ  đưà sôớ ng biểển như tiểếng   chuôô ng xể vuà gàề n
                                                                                            đàô u đàôy,
                         Màôy àếp thàà nh nuớ i  như  càớ i  tàớ n càớ i  lôọ ng  nhàà  vuà 
                                                                                         dướng lểôn,
                        Khôô ng tin đàế t Bà Thuọ c côớ  thểể  [làà  nới] lààm chô nhàà        
                                                                                 Hàớ n đướ ng vưĩ ng.

                                                                                                                                
          (1) Giáp Sơn: côà n gôọ i làà  Hiểôọn Sớn, thuôôọ c huyểôọn Kim Môô n, tĩủnh              Hàủ i Hưng
          (2) Sông Bình : sôô ng Kểônh Thàềy, côà n gôọ i làà  sôô ng Vàô n (Quàĩ ng Bĩành).

           Đàớ ng tiểế c  bàủy  huyểôọn  chưà  quểôn  nhàà   Đướà ng,
          [Tà] thểọn vĩà khôô ng côớ  sướ c đểể  phuà  nguy  cướ u  bàọ i,
          Tưà ng bướớ c chĩủ ngưủ ng đàề u màà  trôô ng  ngôớ ng  vưà ng 
                                                                        thàớ i dướng.

          Thàà nh Thàặ ng Lông biọ phàớ .
          Hôàà ng Viểế t Tuyểển biọ Hàà n Khểô  côô ng vàà  càớ c thuủ  hàọ  bướ c bàớ ch khôô ng hàà ng “giàặọ c”  đướọ c
đàĩ  quày làọ i chôế ng cưọ  vớớ i Nhàôọ m. Thểế  quàô n hới màọ nh lểôn, càớ c thôể  hàà ô miểền đôô ng nàm quy
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phuọ c vàà ô, xàôy đàắp hàà nh tàọ i ớủ  Nàm Xướng. [Tuyểển] đểm quàô n thuủ y đôớ n xể vuà. Vuà bểàn đi
vểề  phĩớà nàm.
        Thàớ ng 3, Nguyểễn Huểôọ  nghể tin Tiểế t chểế  Nhàôọ m đàĩ  giểế t           Hưĩ u quàô n, ràế t tiểế c tàà i trĩớ
cuủ à Chĩủnh , đàĩ  thuàôọ t làọ i côô ng làô côớ            càô u ràằ ng: “Gàọ ô Phuọ c Bà khểớô chàế t hĩành nôn,
đướà ng Thuọ c đàọô           rôĩ  bàày nới hiểểm dểễ ; dàôy Nhướọ c Thuủ y hày dôà  đàớy nướớ c, sôô ng
Nhiọ Hàà  tôủ  màọ ch chôế n sàô u nôô ng”. Làọ i nghĩĩ tớớ i Chiểôu Thôế ng           phàủ i chàọy vàọy, dành nghĩĩà
phôà  Lểô  khôô ng đướọ c trôọ n vểọn, bểàn              tưà  Phuớ  Xuàô n rà Nghểôọ  An chuàể n biọ rà Bàắ c thàà nh,
khi đi quà đôề n Tàm Thôàn, chàô u Bôế  Chĩớnh côớ  cài đôôọ i Thàôọ n trưọ c hàề u vôế n làà  ngướà i cướng
nghiọ, duĩ ng càủ m, thàẳ ng thàắ n. Nguyểễn Huểôọ  chô            thàặ ng lểôn làà m chĩủ huy, tướớ c Chuyểôn
tôà ng hàề u, vàà  bàn chướ c           quàủ n lĩĩnh tràế n Nghểôọ  An, khi đểến thàà nh Xàẳm, thàủô chiểếu sàắ c
bàn chô Thàôọ n trưọ c hàề u, làọ i truyểền lểôọnh tu sưủ à hàà nh cung, khô tàà ng, vàà  càớ c viểôọ c quàô n dàôn.
Thàớ ng 4, Nguyểễn Huểôọ  tiểến rà Bàắ c thàà nh, quàô n ớủ  Nàm Xướng làọ i tàn vớĩ . Vuà ngôề i thuyểền
nhôủ               vướọ t biểển chàọy vàà ô Thành Hôà, đểến Thiểế t Giàớ p (1) đi thểô     đướà ng bôôọ  lểôn
thướọ ng du, giàế u kĩớn tàặ m hới.
     Hôàà ng Viểế t Tuyểển môôọ t mĩành đểến cưủ à  quàô n Tàôy Sớn đàề u  hàà ng biọ Huểôọ  giểế t chểế t.

(1) Thiết Giáp : tểôn xàĩ , thuôôọ c huyểôọn Ngà Sớn, tĩủnh Thành Hôớ à.

         Thàớ ng 6, Nguyểễn Huểôọ  đểến Thàặ ng Lông, Nhàôọm tưọ  mĩành đểm tướớ ng sĩĩ rà tàôọ n ngôàà i
thàà nh đôớ n tiểếp. Huểôọ  ngớà  vưọ c vàà                ghểớ t Nhàôọ m uy quyểền quàớ  trôọ ng, giàủ  thàớ c làà  côớ  tôôọ i
lààm màế t               nhàà  Lểô , nhàô n đàếy bàắ t Nhàôọ m giểế t đi, giàủ i tàớ n quàô n nguĩ , chô Đàọ i   tư màĩ
Tràế n (1) thày Nhàôọ m lààm tràế n thuủ . Nguyểễn Huểôọ  bểàn                  triểôọ u tàôọ p càớ c kyà  muọ c trông
thiểôn hàọ  làà m biểểu khuyểôn Huểôọ  lểôn ngôô i. Thàớ ng 8 Nguyểễn Huểôọ  trớủ  vểề  kinh đôô  Phuớ  Xuàô n
        Thàớ ng 11, Nguyểễn Huểôọ  lểôn ngôô i hôàà ng đểế , làếy nàặm đôớ            làà m nàặ m Quàng Trung
thướ  1, làếy Phuớ  Xuàô n làà m Nàm Kinh,  Nghểôọ  An làà m Trung Kinh, Bàắ c thàà nh lààm Bàắ c Kinh,
phông Hôàà ng tưủ  thướ  tư (2) cuủ à nhàà  Lểô  cuĩ  làà  Suà ng Nhướọ ng côô ng làà m Giàớ m quôế c,  giưĩ   viểôọ c
thớà   cuớ ng  hôọ  Lểô .
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        Thà tôôọ i chô Nguyểễn Chĩủnh vĩà côớ  côô ng mớủ , càế p chô              vớọ  côn Chĩủnh 30 lĩớnh hàề u vàà
30 màễ u ruôôọ ng thớà  đểể  làà m sàủn nghiểôọp đớà i đớà i.
       Nguyểễn Huểôọ  nghể tin vuà chàọy vàà ô Thành Hôớ à, chià                quàô n đi đuôể i chàặọ n, dôà  xểớ t
nghiểôm ngàặọ t. Buà i Dướng Liọch            khôô ng biểế t vuà ớủ  đàô u, phàề n nhớớ  mểọ  nểôn quày trớủ  vểề
Nghểôọ  An, nhàô n làà m bàà i thớ thuàôọ t hôàà i ràằ ng :

                Lâm nạn thâu sinh độc tự lu,
                Nam quy hành sắc lộ du du.
                Bất năng hiếu tự di trung tự,
                Thủy tín gia mưu trọng quốc mưu.
                Vọng đoạn phiến vân quy hải giác,
                Sâu liên tế vũ nhập Thang châu.
                Phùng nhân tá vấn canh gia sự,
                Quyên nhất thanh đề song lệ lưu.

    (1)Nhiểều bàủ n chểớp làà  Sớủ :Tràế n hày Chàế n nôớ i ớủ  đàôy côớ  lểĩ  làà  Ngôô  Hôề ng
         Chàế n tướ c Ngôô  Vàặ n Sớủ .
            (2) Tướ c Lểô  Duy Càôọ n.

Diọch nghĩĩà :
     Gàặọ p hôàọ n nàọ n, sôế ng quà ngàày, tưọ  thểọn vớớ i bàủn thàô n,
     Hàà nh   trĩành   vểề    nàm   đướà ng   dàà i   dàằ ng   dàặọ c.
     Khôô ng thểể  đểm chưĩ  hiểếu chuyểển thàà nh chưĩ  trung,
     Mớớ i  tin  lô  viểôọ c  nhàà   nàặọ ng  hớn  viểôọ c  nướớ c.
     Trôô ng  huớ t  đàớ m  màôy  bày  vểề   gôớ c  bểể ,
     Nôễ i buôề n triểền miểôn như đàớm màôy dàôy kểớô vàà ô chàô u 
                                                                             thàng (1).
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     Gàặọ p  ngướà i  nhớà   hôủ i  côô ng  viểôọ c  nhàà   nôô ng.
     Nghể  tiểếng  cuôế c  kểôu,  hài  hàà ng  lểôọ   chàủy.
     Thàớ ng 12, Hôàà ng thàớ i hàôọ u càề u viểôọn nhàà  Thành, vuà Thành sài quàô n đểến cướ u viểôọn.
     Trướớ c đàôy, vuà dưà ng chàô n ớủ  Muọ c Sớn, sài bôọ n nôôọ i thiọ                Trướà ng phàớ i hàề u Lểô
Quyớnh (2) bàủô vểôọ  hôàà ng thàớ i hàôọ u, hôàà ng phi, hôàà ng nguyểôn tưủ  vàà  “phuà  àế n quôế c bàủ ô” lểôn
Làọ ng Sớn trướớ c. Vĩà  vàôọ y thàớ i hàôọ u đểm nguyểôn tớà  sàắ c phôngvàà bàủ ô àến thểô đướà ng tràọ m
chàọy vàà ô nôôọ i điọà (3) tàô u lểôn triểều đĩành nhàà  Thành. Vuà Càà n                       Lông sài tuàề n phuủ
sướ  Quàủ ng Tàôy làà  Tôô n Sĩĩ Nghiọ đểm quàô n                   đểến cướ u viểôọn, duọ  phàủ i thu phuọ c Thàặ ng
Lông, làôọ p vuà nôế i ngôô i.
     Thàớ ng àếy, Sĩĩ Nghiọ đểm quàô n vướọ t quà tràế n Nàm Quàn,                  tưà  đướà ng Làọ ng Sớn
đểến Kinh Bàắ c, đi đểến đàô u thàắ ng tràôọ n đểến                  đôớ , đàớ nh bàọ i quàô n Tàôy Sớn ớủ  Xướng
Giàng.
     Hôô m àếy vuà ớủ  Hưng Hôớ à, vàô ng thểô yớ  chĩủ cuủ à thàớ i hàôọ u,               hôôọ i hớọ p vớớ i quàô n Sĩĩ
Nghiọ ớủ  tràế n Kinh Bàắ c, tiểến vểề  Thàặ ng                Lông, đàặọ t thàà nh 9 đôề n, cớà  mớủ , trôế ng rông,
gướm giàớ ô làễ m              liểôọ t.  Quàô n Tàôy Sớn đàớ nh nhiểều làền biọ  thuà, lui vểề  giưĩ  sôô ng
Sinh Quyểế t, chôế t nới hiểểm trớủ  đớọ i quàô n cướ u viểôọn.
 

          (1) Châu  Thang : Thành Hôớ à ngàày này.
       (2) Bàủ n nàày chểớp làà  Buà i Quyớnh, chuớ ng tôô i chưĩ à làọ i làà  Lểô  Quyớnh.

             (3) Chĩủ điọà phàôọ n đàế t Trung Quôế c.

        Sĩĩ Nghiọ  đàĩ  vàà ô thàà nh Thàặ ng Lông, vàô ng thểô sàắ c thư                   cuủ à vuà nhàà  Thành,
phông chô Chiểôu Thôế ng lààm An Nàm             Viểôọ t quôế c vướng. Trông sàớ ch phông côớ  càô u : “
Nhớớ  tớớ i  tôể                  tôô ng trướớ c,  lô chướ c  côế ng môôọ t  tràặ m nàặ m mưới nàặ m; khôô ng
phàủ i thàm gĩà đàế t đài màà  chià rà côĩ i bớà  mướà i bà đàọ ô”.
       Thàớ ng àếy, Nguyểễn Huểôọ  nghể tin bàớ ô, bểàn tưọ  mĩành đểm              đàọ i quàô ncuà ngvôi
chiểến,huy đôôọ ng hểế t càủ  quàô n cuủ à càớ c tràế n Quàủ ng, Thuàôọ n, Nghểôọ , Thành “xàô m làế n” đàế t Bàắ c,
thểề  quyểế t  đàớnh.  Quàô n  tớớ i  Nghểôọ  An,  Huểôọ  sài  vớà i  Là  Sớn  tiểôn  sinh  đểến,  hôủ i  vểề  mưu
kểế  đàớnh vàà  giưĩ . Là Sớn tiểôn sinh thư ràằ ng : “Chuớ à thướọ ng             xuàế t quàô n làề n nàày, khôô ng
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quàớ  10 ngàày thĩà giàặọ c Thành biọ diểôọ t hểế t”. Huểôọ  khển ngớọ i, nhàôọ n kểế  đôớ , rôề i tiểến quàô n đi gàế p
ngàày đểôm, nhàằ m Thàặ ng Lông thàẳ ng tiểến. Nguyểễn tiểôn sinh nôớ i : “Ngàày này              trông
nướớ c trôế ng rôễ ng, lôà ng ngướà i ly tàớn. Quàô n Thành tưà                     xà tớớ i, vàà ô sàô u đàế t nướớ c tà,
chưà biểế t tĩành hĩành màọ nh yểếu,              khôô ng hiểểu đướọ c thểế  chiểến tràôọ n, đàớnh trông
khôàủ ng mưới ngàày             côớ  thểể  dểọp yểôn đướọ c”.
      Kỷ dậu, năm Lê Chiêu Thống 3 [1789] (Tây Sơn Quang Trung 2).
      Thàớ ng giểông, ngàày ràằ m, giớà  thàô n côớ  hài màặọ t trớà i chôọ i                    nhàu.
      Khi àếy vuà Chiểôu Thôế ng đàọ i hôôọ i vớớ i Tôô n Sĩĩ Nghiọ nhàà              Thành ớủ  nới đôớ ng quàô n, bôế
trĩớ quàô n đôôọ i. Tuà y tôà ng côớ  bôọ n                Càô Bĩành phuọ  đàọô Điọnh quàôọ n côô ng Hôàà ng Khiểôm
Hiểểu ngướà i Nôô n Hôề , thuôôọ c Nàm Đướà ng. Thưọ  Kinh Bàắ c tràế n thuủ  làà  Lểô                   Hàô n ngướà i
Tyà  Bàà , thuôôọ c Lung Tàà i ; Thĩớch Uyểển Nguyểễn Quôế c Đôế ng ngướà i Thư Trĩà, thuôôọ c Sớn Nàm;
Đểề  lĩĩnh tướ   thàà nh                    Phàọ m Như Tuà ng ngướà i Thành Tuyểền, thuôôọ c Nàm Đướà ng;
phôớ  đểề  lĩĩnh Nguyểễn Viểế t Triểôọ u ngướà i Quyành Côô i, thuôôọ c Sớn Nàm; Hiểôọp lyớ  binh vuọ  Phàọm
Tràề n Thiểôọn ngướà i Nghĩĩà Đôôọ ng, 

    
Nàm Đàà n ; thưọ  tri côô ng tướọ ng Lểô  Vàặ n Trướng ngướà i Đôề ng Phướng,  Thành  Hôà, Chướủ ng
tướ  bàủô  Lểôọ   Quyớ  Thĩớch.
        Quàô n Thành đàớnh nhàu vớớ i quàô n Tàôy Sớn ớủ  Bĩành Vôọ ng. Quàô n Tàôy Sớn đàớ nh tàn quàô n
Thành, Tri phuủ  Tướ  Xuyểôn Sàềm Nghi Đôế ng(1) tưọ  thàắ t côể  ớủ  đểền Đôế ng Đà, Sĩĩ Nghiọ nhôể  tràọ i
vướọ t quà sôô ng chàọy vểề  phĩớà bàắ c, càề u phàô biọ gàĩy, quàô n sĩĩ rới xuôế ng sôô ng chểế t đuôế i vôô  kểể .
Vuà môôọ t mĩành môôọ t ngưọ à cuà ng Sĩĩ Nghiọ  chàọy lểôn phĩớà bàắ c, chĩủ  côớ  Viểế t Triểôọ u càề m cướng
ngưọ à             đi thểô. Bôọ n IÍch, Hiểểu chàọy vểề  nôôọ i điểôọn bàủ ô vểôọ  thàớ i hàôọ u, màng côn càủ  cuủ à vuà
chàọy khôủ i thàà nh quà sôô ng.
     Quàô n Thành biọ chểế t, biọ thướng vàà  biọ bàắ t ràế t nhiểều, khĩớ              giớớ i quàô n lướng vướ t bôủ
làọ i hểế t.
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      Vuà Chiểôu Thôế ng tớớ i tràế n Nàm Quàn, bểề  tôô i mớớ i luọ c tuọ c              kểớô đểến. Vuà tưà  tàọ  Sĩĩ
Nghiọ ràằ ng : Xàĩ  tàắ c biọ màế t, đướọ c ngàà i thướng yểôu, vàô ng lểôọ nh đểến cướ u viểôọn, thàôọ t làà  càủ m kĩớch
vôô  hàọ n. Này ngàà i làọ i bôủ  đi, chưà dàớm nghĩĩ bàô giớà  làọ i đướọ c gàặọ p. Cuớ i mông ngàà i vểề  triểều
đướọ c hài chưĩ  “vàọ n phuớ c” Côô  (2) nguyểôọn            trớủ  làọ i đàế t nướớ c, thu thàôọ p dàôn binh đểể  mưu
tĩớnh viểôọ c khôô i            phuọ c. Mông môủ i đướọ c dưọ à vàà ô uy thành, mày rà nểôn viểôọ c thĩà cuĩ ng làà
dô ngàà i bàn chô. Nểếu viểôọ c khôô ng thàà nh, sểĩ  làọ i đểến nới ngàà i càề u xin. Nghiọ làếy ngôớ n tày viểế t
vàà ô vàớ n ràằ ng : “ Khôô ng               giểế t đướọ c Quàng Bĩành thĩà khôô ng thôô i” (Quàng Bĩành làà  tểôn
giàủ     cuủ à Tàôy Sớn). Nghiọ làọ i nôớ i : “ Đàĩ  dàông biểểu tàô u vểề  xin thểôm quàô n, khôô ng đàềy môôọ t
thàớ ng thĩà viểôọ n binh sểĩ  đểến. Chôế n nàày            gàề n kểề  bôọ n giàặọ c, khôô ng tiểôọ n chô viểôọ c đôớ ng
quàô n, tĩớch lướng           thàủô, nểôn tàọm vểề  Nàm Ninh nghĩủ  ngới, đểể  đớọ i chiểếu chĩủ  cuủ à
triểều đĩành. Vuà bểàn cuà ng Sĩĩ Nghiọ vểề  Nàm Ninh. Khi tớớ i Nàm Ninh, Sĩĩ Nghiọ làọ i mớà i vuà vểề
côô ng quàớ n ớủ  Quểế  Làô m, thàếy                   

             (1)Sàề m Nghi Đôế ng khôô ng phàủ i làà  tri phuủ  Tướ  Xuyểôn, màà   làà   tri  phuủ            Diểễn Chàô u.
            (2)Tiểếng tưọ  xưng.

trểôn đướà ng đi trểô tớà  chĩủ duọ , nôớ i “Quàng Bĩành giàớ m chôế ng                  làọ i quàô n đôôọ i cuủ à thiểôn
triểều, tôôọ i khôô ng thểể  thà thướ ”.
        Khi àếy, quàô n Tàôy Sớn tiểến đểến thàà nh Làọ ng Sớn, dàôn nôôọ i         điọà (1) xôô n xàô. Sưọ  viểôọ c
đướọ c tàô u lểôn, triểều đĩành nhàà  Thành               đàĩ  sài Càớ c thàề n (2) Phuớ c Lông An (3) lààm đểề
đôế c  binh  màĩ  9  tĩủnh  đi  đàớnh  An  Nàm.  Lông  An  ngướà i  Kyà  Tướng  Hôàà ng  thuôôọ c
Màĩ n Chàô u, dô chàô n àếm sinh làà m đểến ngôô i tểể  phuọ . Hôàà ng đểế              nhàà  Thành ràế t tin
duà ng, sài đểến Quàủ ng Tàôy lô liểôọ u côô ng viểôọ c            An Nàm.
       Thàớ ng 2, Lông An đểến Màọ c phuủ  ớủ  Quàủ ng Tàôy. Khi đôớ             ngướà i trông nướớ c làề n lướọ t
kểớô đểến nôôọ i điọà. Hôàà ng thuớ c Trung quàôọ n côô ng Lểô  Duy AÍ n thểô đướà ng Du quàn đi sàng,
bôọ n Đinh Nhàọ  Hàà nh, Đinh Lểôọnh Dàôọ n ngướà i Hàà m Giàng vàà i chuọ c ngướà i           tưà  tràế n Lông
Môô n đi sàng, Nôôọ i hàà n Tràề n Huy Làôm ngướà i               Nàm Chàô n vàà  xuàế t nàọ p Lểô  Nguyểôn
ngướà i  Nghểôọ  An tưà  tràế n  Nàm Quàn đi  sàng,  Càô Bàằ ng  phuọ  đàọ ô  Bểế  Nguyểôn  Cung,  Bểế
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Nguyểôn Dôàĩ n tưà  àủ i Càô Bàằ ng đi sàng. Lông An tuà y chô sàắ p xểếp  chô hôọ  vàà  chiểếu càế p lướng
thưọ c. Chô Phàn Khàủ i Đướ c làà m Đôô  ty ớủ  Diểễn Chàô u, Đinh Nhàọ  Hàà nh lààm thuủ  biọ ớủ  Tôàà n Chàô u.
Bểế  Nguyểễn Dôàĩ n làà m Bàớ ch tôể ng. Chĩủ côớ  Lểô  Duy An vàà  bôọ n Huy Làô m, Dôàĩ n Hiểôọu đướọ c đưà
vàà ô Quểế  Làô m đểến ớủ  chôễ  nhàà  vuà.
     Tàôy Sớn nghể tin Lông An tớớ i, sài sướ  làà  Ngôô  Nhiểôọm đểến nới đôớ ng quàô n cuủ à Lông An tàọ
tôôọ i, tràủ tuà  binh vàà  quàn tàà i Sàềm tri phuủ (4) chô nhàà  Thành, làọ i hôế i lôôọ  ràế t nhiểều vàà ng bàọ c
chàô u bàớ u nhớà  Lông An thu xểếp chô, xin nôôọ p côế ng vàôọ t hàà ng nàặm vàà  càề u xin sàắ c phông.
Lông An mông đướọ c vôô  sưọ  , 

        (1) Nôôọ i điọà : chĩủ  Trung Quôế c.
        (2) Càớ c thàề n : môôọ t chướ c đàọ i thàề n trông triểều nhàà  Thành.
        (3) Khôô ng phàủ i Phuớ c Lông An màà  làà  Phuớ c Khàng An.
        (4) Sàềm tri phuủ  : tướ c Sàề m Nghi Đôế ng.

dàông biểểu vểề  triểều đĩành trĩành bàày thày chô Tàôy Sớn vàà  khàể n khôàủ n xin chiểếu chĩủ, vuà
Thành nhàôọ n chô sướ  bôôọ  vàà ô triểều.
     Trướớ c đàôy, Tàôy Sớn Nguyểễn Huểôọ  vôế n biểế t tiểếng Nguyểễn Khàủ i Xuyểôn ngướà i đướọ c nhàô n
dàôn luớ c bàếy giớà  tôô n trôọ ng gôọ i làà  tiểôn sinh vàà  giưĩ  lểễ  làà  bàôọ c thàềy. Nguyểễn Huểôọ  muôế n dưọ à vàà ô
đôớ  đểể  thu phuọ c lôà ng ngướà i, bểàn sài sướ  đểm thư đểến Nghểôọn An khển thướủ ng, lớà i lểĩ  ràế t
cung kĩớnh, tàặọ ng vàà ng luọ à vàà  mớà i ôô ng rà. Khàủ i Xuyểôn khôô ng đểến. Khàủ i Xuyểôn sài hôọ c trôà  làà
Phàn Khàủ i Đướ c ngướà i An AẤ p vểề  Phuớ  Xuàô n, dàông biểểu khàể n khôàủ n tưà  chôế i. Nguyểễn Huểôọ  làọ i
bàn chô vàà ng luọ à ràế t nhiểều đểể  àn uủ i. Khi àếy Tàôy Sớn đàớnh thàắ ng quàô n Thành, Nguyểễn Huểôọ
thàếy Khàủ i Xuyểôn quàủ  làà  ngướà i côớ  kiểến thướ c, càà ng thểôm kĩớnh trôọ ng, triểôọ u Khàủ i Xuyểôn đểến
Thàặ ng Lông, sài đi Kinh Bàắ c xểm dàế t Côể  Bi(1), sàu đôớ  vểề  Nghểôọ  An xểm đàế t An Trướà ng(2),
vĩà côớ  yớ  muôế n bàà n dớà i đôô , bàn lôôọ c chô Khàủ i Xuyểôn môôọ  sôế  ruôôọ ng, sôế  đinh ớủ  quểô  ôô ng  làà  xàĩ
Nguyểôọ t Aô, miểễn lĩớnh vàà  tôô  đểể  tôủ  yớ  tôô n kĩớnh ngướà i hiểền.
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     Thàớ ng 4 Nguyểễn Huểôọ  thàắ ng tràôọ n trớủ  vểề , bểàn điọnh đôô  ớủ  Phuớ  Xuàô n, đàắ p thểôm thàà nh
quàớ ch, mớủ  rôôọ ng cung điểôọn, đàặọ t tểôn  quàn chướ c, điọnh luàôọ t lểôọ , tu sưủ à sôể  hôôọ  tiọch, thu thuểế
ruôôọ ng, chểế  đôôọ  đướọ c đôể i mớớ i môôọ t lôàọ t. Vĩà chô đàế t nới àếy hiểểm trớủ  màà  càặ n bàủn làà  ớủ  phĩớà
Nàm Hàà .
     Trướớ c đàôy, Tàôy Sớn chô Nghểôọ  An làà  nới trung tàôm đàế t nướớ c nểôn xàôy dưọ ng thàà nh
Trtung Kinh, đàặọ t tểôn làà  thàà nh Phướọ ng Hôàà ng. Đểế  khi àếy, truyểền lểôọ nh xàôy dưọ ng cung điểôọn
ớủ  Vĩĩnh Đôô   ( thuôôọ c xàĩ  An Tướà ng). Càớ c quàn tràế n, đôế c thuớ c dàô n phu càớ c huyểôọn đểến An
Trướà ng làế p hôề  àô, chàặọ t càôy côế i, côô ng viểôọ c ràế t gàế p, dàôn phu nhiểều ngướà i bôủ  trôế n. Quàn
tràế n điọà phướng làọ i truyểền lểôọ nh 

       (1) Côể  Bi : thuôôọ c huyểôọn Già Làô m, ngôàọ i thàà nh Hàà  Nôôọ i.
(2) An Trướà ng : thuôôọ c huyểôọn Chàô n Lôôọ c, tĩủnh Nghểôọ  Tĩĩnh

chô càớ c quàn phàô n tri (1) ngôớ i càớ c đểền chuà à  vàà  khàớ m xểớ t làếy càớ c thướ  tôế t cuủ à nhàà  dàô n lààm
hàà nh làng tàủ  hưĩ u. Môọ i ngướà i ài cuĩ ng cà thàớ n. Tàôy Sớn truyểền chô xàĩ  Thàớ i Làĩ ô ( thuôôọ c
huyểôọn Hưng Nguyểôn) xàôy dưọ ng tôể  miểếu cuà à nhàà  vuà đểể  thớà  cuớ ng, vĩà thểô già phàủ , làếy xàĩ
Thàớ i Làĩ ô, huyểôọn Hưng Nguyểôn làà m quểô  quàớ n cuủ à tôể  tiểôn mĩành. Cuọ  tôể  ngàày xưà đi lĩớnh vàà ô
nàm, đôớ ng ớủ  Quy Nhớn. Nàặm àếy, Nguyểễn Huểôọ  “xàôm làế n” đàế t Bàắ c, thàắ ng tràôọ n khàủ i hôàà n vểề
đểến Nghểôọ  An, nhàô n đi quà xàĩ  àếy chô nhô sinh làà  Kiểều tôà ng hàề u, tướớ c Thiọ Làng làà m tri phuủ
phuủ  Đướ c  Quàng vàà  làà m phàô n tri huyểôọn  Hưng Nguyểôn.
   Sàớ ch làôọ p Lểô  Thiọ Ngôọ c Hàô n làà  Bàắ c cung hôàà ng hàôọ u.
   Nàặ m àếy màế t muà à, hàọ n hàớ n, luớ à ngôàà i đôề ng khôô  hểớô , thiểôn hàọ  đôớ i tô, ngướà i biọ diọch chểế t
nàằ m gôế i lểôn nhàu. Tiểền môôọ t màọ ch chĩủ đôể i đướọ c môôọ t bàớ t gàọ ô nhôủ  hàọ t bàằ ng miểôọng, kểủ  hày
vểĩ  chuyểôọn, làếy tiểền tĩớnh rà gàọ ô, cướ  môôọ t đôề ng tiểền đướọ c hài mướớ i bàủy hàọ t gàọô.
     Tàôy Sớn thàếy dàô n đôớ i kểớm, bàn chiểếu đàọ i xàớ  tôô  ruôôọ ng.
     Thàớ nh 5, Phuớ c Lông An nhàà  Thành trớủ  vểề  Quểế  Làô m, bàĩ i hểế t binh màĩ  càớ c tĩủnh, mớủ  yểến
tiểôọ c, cà nhàọ c linh đĩành. Chiểôu Thôế ng ngàọ c nhiểôn hôủ i, Lông An nôớ i : “Muà à hàọ  nôớ ng nưọ c, đi
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đàớnh phướng nàm khôô ng lớọ i, đớọ i đểến muà à thu  màớ t mểủ  mớớ i điểều đôôọ ng quàô n đi. Lông An
làọ i mớà i Chiểôu Thôế ng yểến tiểôọ c sày sưà, thông thàủ  nôớ i ràằ ng : “Thớà i kyà  rà quàô n khôô ng côà n xà
nưĩ à, vướng nểôn đĩớch thàô n dàễn càớ c liểôu thuôôọ c đi trướớ c dàễ n đướà ng . Nhưng lôế i tràng phuọ c
cuủ à An Nàm vôế n biọ Tàôy Sớn côi khinh. Ngàày trướớ c Tôô n tôể ng đôế c biọ bàọ i tràôọ n, càớ i hàọ i chĩớnh
làà  chôễ  nàày. Nểếu càọ ô đàề u tểế t tôớ c (2), thày đôể i quàề n àớ ô như  Trung Quôế c, khiểến quàô n giàặọ c
trôô ng thàếy khôô ng thểể  phàô n biểôọ t 

       (1) Phàô n tri làà  tri huyểôọn thớà i Tàôy Sớn.
(2)Kiểểu đàề u cuủ à ngướà i Màĩ n Thành : gôọ t trôà n xung quành như càớ i nôề i đàế t, rôề i tểế t đuôô i sàm ớủ  
đàằ ng sàu  (thểô CT HLNTC tr.377).

đướọ c, chĩủ thàếy màà u àớô cuủ à quàô n Thiểôn triểều  thĩà hôề n bày phàớ ch làọ c, như vàôọ y côô ng viểôọ c lớớ n
mớớ i hôàà n thàà nh đướọ c. Đớọ i khi đàĩ  khôô i phuọ c đàế t nướớ c , sểĩ  làọ i thểô phông tuọ c nướớ c mĩành
viểôọ c quàô n phàủ i duà ng nhưĩ ng kểế  quyủ  quyểôọ t, vướng sàô chàẳ ng nghĩĩ tớớ i. Vuà tin làà  thàôọ t, đàớ p
ràằ ng : “Đểể  màế t nướớ c, màế t nhàà  thớà   đướọ c thiểôn triểều cướ u viểôọn thĩà duà  bàắ t càủ  nướớ c àặ n màặọ c
thểô lôế i phướng bàắ c thĩà cuĩ ng tuàô n mểôọnh. Viểôọ c đôớ  côớ  hểề  gĩà”. Dô đàếy vuà tôô i càọ ô đàều tểế t tôớ c
thày đôể i càớ ch àặn màặọ c, hàặ m hớủ  mông trớủ  vểề  nàm. Lông An mưà ng vĩà đàọ t đướọ c mưu kểế , biểếu
tàặọ ng tiểền bàọ c ràế t hàôọ u , tiểếp đàĩ i tưủ  tểế  vàà  màôọ t tàế u vớớ i vuà Thành ràằ ng  : “Vuà Lểô  tưọ  nguyểôọn
yểôn tàôm ớủ  đàế t Trung Quôế c, khôô ng côớ  yớ  càề u viểôọn nưĩ à nểôn đàĩ  càọ ô đàề u tểế t tôớ c, thày đôể i càớ ch
àặ n màặọ c”
      Khi đôớ  côớ  càớ c thàề n làà  Hôà à Khôô n chuủ  trĩà côô ng viểôọ cbểôn trông cuà ng vớớ i Lông An cài quàủ n
nới phiểôn viểôọn  (1), Lông An bàủô Tàôy Sớn đểm nhiểều tiểền đuớ t  lôớ t  chô Hôà à Khôô n. Bểôn
trông, bểôn ngôàà i tướng ướ ng vớớ i nhàu, ngàềm khuyểôn vuà Thành bàĩ i binh, khôô ng gàôy hiểền
khĩớch ớủ  miểền biểôn giớớ i đểể  khôủ i tôể n hàọ i đểến Trung Quôế c. Vuà Thành nghể thểô lớà i bàà n àếy
rà lểôọ nh chô Nguyểễn Huểôọ  vàà ô chàề u. Nguyểễn Huểôọ  bểàn uủ y chô bểền tôô i  làà  Tư Màĩ  Chàế n đểến
Yểôn Kinh đểể  vàà ô chàề u vuà Thành. Triểều đĩành nhàà  Thành giàủ  vớà  như khôô ng biểế t, hàôọ u đàĩ i
sướ  thàề n đểể  vôễ  vểề . Lông An ớủ  Quểế  Làô m, ĩớt làô u sàu làọ i mớà i vuà Chiểôu Thôế ng vàà ô dinh. Trông
dinh giàà n bàày gướm, giàớ ô khàớ c hàẳ n ngàày thướà ng, hài bểôn tàủ  hưĩ u màếy tràặm quàô n ràế t uy
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nghi, tràng trôọ ng. Chĩớnh giưĩ à dưọ ng môôọ t làớ  cớà  lớớ n đểể  màếy chưĩ  : “Đôế c cưủ u tĩủnh binh màĩ”
(Đôế c suàế t binh màĩ  9 tĩủnh). Sàu khi uôế ng tràà , àặn hôà quàủ  xông. Lông An im làặọ ng khôô ng nôớ i
gĩà, vuà cuĩ ng khôô ng hiểểu yớ  rà sàô, đướ ng dàôọ y đi rà. Đểến ngôàà i làề n cưủ à thướ  hài thĩà thàếy sướ
giàủ  Tàôy Sớn đàĩ  ớủ  đàếy rôề i. Nhưng [vuà] côà n chô làà

(1) Biểôn giớớ i giàớ p nướớ c khàớ c

Trung Quôế c làếy tĩớn nghĩĩà đểể  đểể  chô ngướà i tưà  xà đểến mểến phuọ c, chướ  khôô ng lưà à dôế i tà. Vàủ
làọ i viểôọ c binh khôô ng càô u nểôọ  sưọ  quyểền biểến, càề n phàủ i bĩành tĩĩnh đểể  xểm sàô.
     Thàớ ng 6, Tàôy Sớn thàếy khô tààng đàĩ  vớọ i, rà lểôọ nh thu thuểế  ruôôọ ng; ruôôọ ng nàà ô cuĩ ng đướọ c
giàủ m nhểọ .
     Muà à thu, Tàôy Sớn mớủ  khôà thi chô hôọ c trôà  ớủ  Nghểôọ  An , sài Nguyểễn Khàủ i Xuyểôn làà m Đểề
điểôọ u trướà ng thi
     Thàớ ng 7, Trướà ng phàớ i hàề u Lểô  Quyớnh vớớ i Lyớ  Bĩủnh Tàọ ô, Lểô  Triọ, Triọnh Hiểến mướà i màếy
ngướà i vàà ô nôôọ i điọà, Quyớnh trướớ c đàôy vàô ng lểôọnh ớủ  làọ i nướớ c tà, chiểôu duọ  thôể  hààô đểể  mưu
viểôọ c khôô i phuọ c. Đểến khi àếy, sàng nhàà  Thành thểô vuà cuĩ .
     Thàớ ng àếy, Lông An đưà tràớ t triểôọ u  vớà i Lểô  Quyớnh bàà n viểôọ c nướớ c, Quyớnh đểến Quàủ ng Tàôy
yểế t kiểến. Lông An duọ  càọ ô đàề u tểế t tôớ c, thày đôể i càớ ch àặ n màặọ c, Quyớnh biểế t Lông An lưà à dôế i
đàớp ràằ ng : “Tiểếp tớà  tràớ t nôớ i đểể  bàà n viểôọ c nướớ c, này khôô ng bàà n bàọ c gĩà càủ , chĩủ nôớ i càọô đàề u tểế t
tôớ c màà  thôô i, thểế  làà  nghĩĩà lyớ  gĩà. Đàề u tôô i côớ  thểể  chàặọ t đướọ c, chướ  tôớ c tôô i khôô ng thểể  càọ ô đướọ c”.
Lông An giàôọ n, làôọ p tướ c chô àn trĩớ ớủ  nới àếy, rôề i sàu giàủ i đi Yểôn Kinh.
     Quyớnh đi đểến Sớn Đôô ng gàặọ p vuà nhàà  Thành đi tuàề n thuớ  vểề  miểền đôô ng, bểàn triểôọ u
Quyớnh vàà ô chàề u. Vuà Thành duọ  ràằ ng : “Chuớ à ngưới tưọ  nguyểôọ t ớủ  làọ i Trung Quôế c đểể  nhớà  ớn
trớà i mưà môớ c, càớ c ngưới môôọ t lôà ng thểô chuớ à thĩà hàĩy thày đôể i lôế i àặn màặọ c đểể  đớọ i đướọ c
tuyểển duọ ng”. Quyớnh tàô u ràằ ng : “Hàọ  thàề n muôô n dàặọm đi thểô vuà làớnh nàọ n, xin đướọ c giưĩ
thểô quôế c tuọ c vàà ô yểế t kiểến quôế c vướng, sàu đôớ  sểĩ  vàô ng thểô chĩủ duọ  chuĩ ng chưà muôôọ n”.

                                                                  72



Vuà Thành khển làà  trung thàề n cuủ à nhàà  Lểô , rôề i chô vàà ô Yểôn Kinh, đưà xuôế ng ty Thàôọ n hĩành
thuôôọ c bôôọ  Binh.
Ngàày 13, thàớ ng 8, bàĩ ô lớớ n, nhàà  cưủ à cuủ à dàôn Nghểôọ  An biọ đôể  nàớ t quàớ  nhiểều. Khi đôớ , dàô n xàĩ
Vàọ n Phàô n(1) luớ c giớà  thàô n thàếy càôy nướớ c càô như nuớ i ớủ  

(1)Xàĩ  Vàọ n Phàô n : thuôôọ c huyểôọn Đôô ng Thàà nh, tĩủnh Nghểôọ  Tĩĩnh.

ngôàà i biểển đôể  xuôế ng, tràà n vàà ô ngướà i chàọy khôô ng kiọp. Trớà i sàắp tôế i làọ i, côớ  bà đớọ t sôớ ng lớớ n
dôề n đểến ngướà i vàà  già suớ c mướà i phàề n chểế t chĩủ côà n bà.
     Thàớ ng 12, vuà Thành trớủ  vểề  Yểôn Kinh, phông tàặọ ng chô tri phuủ  đàĩ  chểế t làà  Sàề m Nghi
Đôế ng lààm “Điểền chàô u thàớ i thuớ ”, sài sướ  màng sàắ c phông chô Tàôy Sớn Nguyểễn Quàng Bĩành
lààm An Nàm quôế c vướng, tàặọ ng bàà i thớ trông đôớ  côớ  càô u ràằ ng : “Trành nàọ i tôề n Lểô , Lểô  yểếm
đướ c; phiểôn giàớ ô phông Nguyểễn, Nguyểễn thàô u thàà nh” (Côế  giưĩ  nhàà  Lểô  thĩà nhàà  Lểô  gểế t đướ c;
nểôn phông chô hôọ  Nguyểễn thĩà  nhàà  Nguyểễn mành lôà ng thàà nh), làọ i  bàn tàặọ ng môôọ t  chiểế c
khàặ n luọ à, trểôn khàặ n côớ  thểôu môôọ t dôà ng chưĩ  vàà ng : “Xà tàôm triểế t truọ c nhàô n dô thưủ , hôà à
trôọ ng sinh vinh tôể ng tàọ i ngưu” (Truọ c ruôôọ t xể gàĩy vĩà côn chuôôọ t; luớ à tôế t bớà i bớà i làà  nhớà  côn
tràô u). Ngướà i đớà i chô làà  lớà i sàế m.
     Sướ  nhàà  Thành tớớ i Thàặ ng Lông làôọ p đàà n tểế  Sàềm thàớ i thuớ (1). Bàà i vàặ n tểế  vuà bàn đàọ i lướọ c
ràằ ng : “Hôề  thĩủ(2) bôế n phướng làà  chĩớ khĩớ buôể i đàề u cuủ à ngướà i nàm tưủ  ; kiểếm cung muôô n
dàặọm làà  sưọ  nghiểôọp trôọ n đớà i cuủ à bàôọ c ành huà ng. Nhớớ  làọ i buôể i đàề u khi nghể tiểếng khàớ nh!
Càủm khàớ i càớ i chểế t như nuớ i như nôn. Duy tướớ ng quàô n làà  bàôọ c càô tàà i ớủ  xướ  Trung Nguyểôn, làà
ngướà i kiểôọ t xuàế t trông hàà ng tướớ ng sôàớ i. Ngôàà i nguĩ  lĩĩnh giàớ ô vàà ng làễm liểôọ t, mông làôọ p côô ng
dành như Bàn Siểôu; bểôn Là Thàà nh suớ ng lưủ à rểền vàng, bôễ ng màế t trĩớ tuểôọ  cuủ à Màĩ  Viểôọn”
     Vuà Thành bàn chiểếu chĩủ triểôọ u vuà Lểô  vàà ô chàề u. Tưà  đôớ , quàô n Thành khôô ng xuàế t quàô n
nưĩ à. Vuà Lểô  đàà nh àn phàôọ n bểôn Bàắ c triểều.
     Em thướ  bà vuà Lểô  (Lểô  Chiểôu Thôế ng) chàọy lểôn miểền Bàủ ô Làọ c. Tuyểôn Quàng khớủ i binh.

        (1) Chĩủ Sàề m Nghi Đôế ng.
        (2) Hôề  thĩủ : cung tểôn, chĩủ sưọ  nghiểôọp cuủ à ngướà i côn trài gàớ nh vàớ c viểôọ c 
              đớà i
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     Trướớ c đàôy khi Thàặ ng Lông thàế t thuủ , hôàà ng đểôọ  thướ  bà hôôọ  vểôọ  hôàà ng phi, cung tàề n chàọy rà
khôủ i thàà nh. Khi đểến bểến sôô ng biọ tàắ c đướà ng vĩà càề u gàĩy, khôô ng quà đướọ c sôô ng, nểôn chàọy vểề
đướà ng phĩớà tàôy, dưọ à vàà ô càớ c xướ  tuyểôn Quàng, Hưng Hôớ à, chiểôu môôọ  hààô kiểôọ t, lô viểôọ c khôô i
phuọ c, nhiểều làền đàọ i chiểến vớớ i quàô n Tàôy Sớn, bàọ i tràôọ n, biọ bàắ t giàủ i vểề  Phuớ  Xuàô n rôề i biọ giểế t.
Hôàà ng phi làể n trôế n vểề  quểô  ớủ  Kinh Bàắ c. Tàôy Sớn nhiểều làề n tĩàm bàắ t khôô ng đướọ c, côớ  ngướà i
thàếy hôàà ng đểôọ  chểế t vĩà nướớ c, côớ  tàặọ ng môôọ t càô u đôế i ràằ ng :

                                 Phú Xuân hữu địa mai tân hận,
                                Bảo Lạc vô thiên báo cựu thù.
Dịch nghĩa:
                               Phú Xuân có đất chôn vùi hận mới,
                              Bảo Lạc không trời báo thù xưa

     Tàôy Sớn Nguyểễn Huểôọ  làôọ p côn trướủ ng làà  Nguyểễn Quàng Tôàủ n làà m Hôàà ng thàớ i tưủ  vàà
phông tướớ c chô càớ c côn : côn thướ  làà  Nguyểễn Thuà y làà m Khàng côô ng, quàủ n lĩĩnh miểền bàắ c,
làĩnh chướ c Tiểế t chểế  thuủ y bôôọ  chư quàô n. Nguyểễn Bàà n làà m Tuyểôn côô ng, làĩ nh chướ c Đôế c tràế n
Thành Hôà, nàắ m giưĩ  môọ i viểôọ c quàô n sưọ  vàà  dàô n sưọ
     Tàôy Sớn điọnh làọ i viểôọ c đàặọ t quàn chướ c. Hàà ng quàn vàặ n côớ  phàô n tri ; hàà ng quàn vôĩ  côớ
phàô n suàế t. Môễ i tràế n đàặọ t môôọ t viểôn tràế n thuủ , môôọ t viểôn hiểôọp tràế n, môôọ t viểôn thàm tràế n. Môễ i
huyểôọn đàặọ t chướ c phàô n tri vàà  hài viểôn quàủ n lyớ  tàủ  hưĩ u, thu tôô  thuểế , xểớ t xưủ  kiểôọ n tuọ ng. Quàô n
sưọ  thĩà đàọ ô thôế ng lĩĩnh cớ, cớ thôế ng lĩĩnh đôôọ i, đểều côớ  viểôn phàô n suàế t cài quàủ n, huàế n luyểôọn.
     Làọ i bàn chiểếu : “Càớ c tràế n tưà  sôô ng Linh Giàng trớủ  rà bàắ c, sướ c chô càớ c phuủ  huyểôọn đôế c
thuớ c dàôn xàĩ  kểô  khài sôế  đinh thểô tưà ng lôàọ i ; làếy lĩớnh thểô lểôọ  cuĩ . Côà n sôế  dàô n thưọ c nàọp(1),
môễ i môôọ t suàế t đinh đôớ ng môôọ t quàn tiểền thuểế  dung,

(1) Dàô n thưọ c nàọ p : sôế  dàô n nàằ m trông dành sàớ ch nôôọ p sưu thuểế
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môôọ t màọ ch tiểền thuểế  màn, môôọ t bàớ t gàọ ô thuểế  cướớ c. Chô lààm sôể  điểền bàọ , điọnh rôĩ  ngàọ ch thuểế
chô ruôôọ ng côô ng, ruôôọ ng tư (ruôôọ ng côô ng lôàọ i 1, môễ i màễ u, nôôọ p trểôn môôọ t tràặ m nàặm mưới bàớ t
thôớ c;  lôàọ i 2, môễ i màễ u nôôọ p tàớ m mưới bàớ t thôớ c, lôàọ i 3, môễ i màễ u nôôọ p nàặ m mưới tàớm bàớ t
thôớ c. Lôàọ i  1,2,3 môễ i màễ u nôôọ p tiểền môôọ t  màọ ch tàọp vàôọ t,  tiểền khôàớ n lààm khô làà  50 đôề ng.
Ruôôọ ng tư lôàọ i 1, môễ i màễ u nôôọ p bôế n mưới bàớ t thôớ c tướ c làà  26 thàặ ng, 6 hớọ p, 3 thướọ c, 7 sàô
(1); lôàọ i 2 môôọ i màễ u nôôọ p bà mưới bàớ t thôớ c tướ c 20 thàặ ng; lôàọ i 3 môễ i màễ u nôôọ p hài mưới bàớ t
thôớ c tướ c làà  13 thàặ ng, 3 hớọ p, 3 thướọ c, 3 sàô. Tàế t càủ  lôàọ i ruôôọ ng 1, 2,3  môễ i màễ u đểều nôôọ p tiểền
1 màch tàọp vàôọ t, tiểền thuểô  khôàớ n làà m khô làà  30 đôề ng, đàặọ t lààm lểôọ  thướà ng hàà ng nàặ m.
     Nguyểễn Huểôọ  chô thàô n huàô n(2) làà  Nguyểễn Diểôọu  (ngướà i Quy Nhớn) làà m Đàọ i đôô  đôế c,
làĩnh chướ c Đôế c tràế n Nghểôọ  An, Lểô  Vàặ n Trung làà m Đôô  đôế c tràế n ti, chiểôu môôọ  quàô n bôể  sung
vàà ô càớ c đôôọ i côớ  vôi vàà  đôôọ i vôi tràôọ n đàặọ t thàà nh tưà ng vểôọ  tưà ng cớ. Càớ c thớớ t vôi càô tưà  6 thướớ c
trớủ  lểôn môễ i thàớ ng môễ i thớớ t đướọ c càếp lướng 5 phướng(3); càô tưà  5 thướớ c trớủ  lểôn môễ i
thớớ t môễ i thàớ ng đướọ c càế p lướng 4 phướng, càô tưà  4 thướớ c trớủ  lểôn vàà  vôi làớ i thĩà môễ i thớớ t
môễ i thàớ ng đướọ c càế p lướng 3 phướng.
     Tàôy Sớn triểôọ u hôàà ng giàớ p thớà i Lểô  cuĩ  làà  Buà i Dướng Liọch vàà  tiểến sĩĩ Phàn Bàủ ô Điọnh đểến
phuớ  xuàô n, ớủ  đôớ  hài tuàề n làọ i trớủ  vểề .
     Khi đôớ , càớ c bểề  tôô i vàặ n, vôĩ  [cuủ à nhàà  Lểô ] bôô n bà giàn khôể , hôàặọ c biọ Tàôy Sớn giểế t hàọ i, hôàặọ c
rà làà m viểôọ cvớớ i Tàôy Sớn cuĩ ng nhiểều. Dướng Liọch khi đi đướà ng côớ  lààm bàà i thớ thuàôọ t hôàà i :

       (1) Thàặ ng, hớọ p, thướọ c, sàô, đớn viọ đông ngàày xưà.
       (2) Thàô n huàô n : ngướà i vưà à côớ  côô ng, làọ i vưà à côớ  hôọ  gàề n.
       (3)  Phướng : đớn viọ đô lướà ng, duà ng đểể  đông htểô dung tĩớch
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                         Tảo  tri   tâm   tích   lưỡng  quải   sơ
                         Bất  nhược  đương  sơ  bất  độc  thư.
                         Hiếu   vị   khả   tri,   trung   dĩ   thất.
                         Hành   như   hoặc   sử   chỉ   hà   cư?
                         Trấn quan vân viễn nhân tòng  đích,
                         Nam  giới  sương   hàn,   mẫu   ỷ  lư.
                         Trù  trương  vô  liêu  hành  khách  ý
                         Hải  ba   hàm   vũ   chính   suy   khư.

Dịch nghĩa:
                        Sớm biết suy nghĩ và việc làm trái ngược nhau,
                        Thì   thà   rằng   khi   xưa   không   đi  học   nữa
                        Chữ    hiếu   chưa   biết    chữ    trung   đã   mất,
                        Khi làm quan, khi  nghỉ v iệc,  cư  xử   thế  nào?
                        Nhớ người cần cương nơi quan trấn, mây núi xa  
                                                                                                 vời   
                        Cõi nam sương  lạnh,  mẹ  ngồi  tựa cửa chờ con,
                        Lòng   người   khách    nghẹn    ngào    khôn   tả.
                        Sóng   biển   mang  hơi   mưa   đang   thét   gào.
 
     Đi quà huyểôọn Thàọ ch Hàà , gàặọ p ngướà i thuôôọ c làọ i (1) cuĩ , lôà ng càủ m đôôọ ng bểàn làà m bàà i thớ:
                         Bất năng vũ trụ hứa trì khu,
                         Lao lộc chi trần thất xích khu,
                         Ly lệ hướng phong suy vị lạc,
                         Ngâm hoài đắc vũ nhuận nhưng khô,
                         Ngạo nhân ngoan thạch lâm trung lập,
                         Nộ thế hồng đào hải ngoại hô,
                         Khả tiêu đạo bàng cố huyện lại,
                         Tương phùng nhan diện bán mơ hồ.
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Dịch nghĩa:
                         Không thể rong ruổi trong vũ trụ được,
                        Tấm thân này long đong trong gió bụi.

        (1)Thuôôọ c làọ i : ngướà i lààm vàặ n thư

                      Giọt lệ li biệt trước gió, còn chưa ráo.
                      Khúc ngâm dù được mưa thấm, vẫn khô.
                      Như phiến đá chỏng chơ lọt trong rừng thẳm,
                     Tựa sóng lớn giận đời gào thét ngoài biển cả.
                     Thật nực cười, bên đường thấy người thuộc lại cũ,
                     Gặp nhau mà nét mặt còn ngỡ ngàng.

     Canh tuất, năm Quang Trung thứ 3 [1790].
     Vuà Chiểôu Thôế ng ớủ  Quàủ ng Tàôy, ngàày 21 thàớ ng 2 rà đi, ngàày 5 thàớ ng 5 đểến Yểôn Kinh (1),
trôọ  ớủ  ngôàà i cưủ à chĩớnh dướng. Ngướà i trông nướớ c sàng sàu cuĩ ng tiểếp tuọ c đểến. Ngàày môề ng 7
ngướà i nhàà  Thành chô xể vàà  lĩớnh đôớ n vuà, quôế c thàớ i hàôọ u  vàà  côn càủ  vuà vểề  ớủ  cưủ à Tàôy Điọnh,
càọ nh ngôĩ  Quôế c Tưủ  Giàớ m [trướớ c cưủ à côớ  biểển đểề ] “Tàôy An Nàm dôành”. Càớ c bểề  tôô i ớủ  càọ nh
ngôĩ  Đôô ng Trưọ c càọ nh ngôĩ  Dướng phôế , [trướớ c cưủ à côớ  biểển đểề ]: “Đôô ng An Nàm dôành” [Tàế t
càủ  môọ i ngướà i] đểều đướọ c càế p lướng àặn, tưọ  dô đi làọ i. Khi àếy, vuà nhàà  Thành đểến hàà nh cung
Nhiểôọ t Hàà  đểể  tràớ nh nàắ ng, sớớ m mài lểôn đướà ng. Vuà Chiểôu Thôế ng sài bểề  tôô i thàủ ô tớà  biểểu xin
quàô n, nhớà  Kim Giàủ n, Đôô  thôế ng đôôọ i quàô n cớà  vàà ng(2) xin vàà ô yểế t kiểến.
     Ngàày môề ng 8, sàớ ng sớớ m, xể vuà Thành khớủ i hàà nh. Vuà Chiểôu Thôế ng đớọ i ớủ  bểôn đướà ng,
đôớ n xể vuà Thành, suọ p xuôế ng làọy, xể vuà Thành dưà ng làọ i tĩớ chuớ t vàà  thàếy thôô ng sĩĩ bàớô ràằ ng
: “Hôàà ng đểế  côớ  chĩủ khển thướủ ng”, giuọ c làọy tàọ . Khi trớủ  vểề  dôành, thĩà Kim Giàủ n vàô ng mểôọnh
vuà Thành bàn phông chô Chiểôu Thôế ng chướ c Tàớ  làĩ nh, đớà i đớà i nôế i chướ c vàà  đướọ c bàn chô
muĩ  àớô tàm phàể m. Vuà Chiểôu Thôế ng bàế t đàắ c dĩĩ phàủ i nhàôọ n.

   (1)Yểôn Kinh : tướ c làà  Bàắ c Kinh ngàày này.
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(2) Đôôọ i quàô n cớà  vàà ng : Hôôọ  khàểu cuủ à dàô n Màĩ n Thành chià thểô binh chểế  gôề m 8  đôôọ i cớà  : cớà  vàà ng, cớà
tràắ ng, cớà  xành, cớà  đôủ , cớà  viểền vàà ng, cớà  viểền tràắ ng, cớà  viểền xành, cớà  viểền đôủ . Càớ c đôôọ i cớà  nàày luớ c

thướà ng làà m dàô n, luớ c      
          đôôọ ng lààm binh

     Ngàày 11, viểôn quàn nôôọ i phuủ  vàô ng mểôọnh vuà Thành triểôọ u vuà Chiểôu Thôế ng vàà ô sàô n
điểôọn, thướủ ng chô 400 làọ ng bàọ c vàà  truyểền chô ngướà i ngướà i ớủ  đôôọ i cớà  đôớ  sàắm sưủ à càớ c thướ
đôề  duà ng, côà n nhưĩ ng ngướà i đi thểô đểều đướọ c chô 500 quàn tiểền. Phàà m viểôọ c hiểếu, viểôọ c hĩủ
cuủ à ngướà i trông nướớ c đểều chiểếu thểô thểể  lểôọ  cuủ à ngướà i ớủ  tàớm đôôọ i cớà  màà  điọnh.
     Thàớ ng 4, quàn tràế n thuủ  Nghểôọ  An chĩủnh đôế n binh màĩ , đi kinh lướọ c càớ c huyểôọn miểền
thướọ ng.
     Thàớ ng 5, quàn tràế n thuủ  làọ i sài quàn phàô n tri, phàô n xuàế t cuà ng càớ c quàn tràế n ty, đi khàớ m
đô ruôôọ ng đàế t trông xướ  đểể  xểớ t xểm làà  ruôôọ ng thưọ c cành hày bôủ  hôàng. Khi àếy, quàn tràế n thuủ
làà  Diểôọ u vểề  chàề u, quàn phàô n xuàế t càớ c đàọ ô phàề n nhiểều hàà  làọ m, àặ n hôế i lôôọ . Trướớ c đàếy, càếp
trểôn tưọ  tày viểế t  chiểếu chưĩ  sôn màôọ t  sài càớ c quàn tràế n thuủ  phàủ i  kiểềm chểế  đướọ c nàọ n tểôọ
nhuĩ ng. Càớ c quàn ớủ  tràế n sài bà viểôn quàn ngướà i điọà phướng ớủ  trông đàọ ô, chià nhàu đi dôà
hôủ i càớ c dàô n xàĩ  đểể  dàô n càớ c xàĩ  kểô  khài nhưĩ ng viểôn phàô n xuàế t tểôọ  nhuĩ ng. Quàn màôọ t thàớ m thu
làếy đớn tưà , đưà vểề  tràế n. Càớ c quàn ớủ  tràế n giàô xuôế ng chô càớ c viểôn tri huyểôọn, làôọ p nới trà
cướ u ớủ  dôành tràọ i cuủ à tràế n đểể  trà xểớ t.
     Thàớ ng 8, vuà nhàà  Thành vểề  Yểôn Kinh, Kim Giàủ n vàô ng lểôọ nh vuà Thành đểến thàặ m hôủ i
[vuà Chiểôu Thôế ng].
     Chô Phàn Khàủ i Đướ c(1) lààm Kiểôu Kyọ  hiểôọ u uớ y, Đinh Nhàọ  Hàà nh (2), Phàọ m Tràề n Thiểôọn(3)
lààm Làĩ nh thôô i. Ngôàà i rà côà n càế p chô môễ i ngướà i khàể u phàề n lướng thưọ c bàằ ng bà ngướà i vàà
môễ i thàớ ng 3 làọ ng bàọ c. Sàu Khàủ i Đướ c vôô  lểễ

        (1)Phàn Khàủ i Đướ c ;trướớ c lààm tràế n thuủ  Làọ ng Sớn, đàề u hàà ng giàặọ c Thành   ngày tưà  luớ c bôọ n Tôô n Sĩĩ 
Nghiọ vàà  Hưĩ u Thểế  Hành.

(2)Đinh Nhàọ  Hàà nh : ngướà i Hàà m Giàng, thuôôọ c huyểôọn Càể m Bĩành, Hàủ i Hưng, thểô vuà chàọy sàng nhàà
Thành biọ bểôọnh chểế t.
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 (3)Phàọm Tràề n Thiểôn : tướ c Phàọm Đĩành Thiểôọn, ngướà i Bàớ c Tràọ ch, huyểôọn Chàô n Điọnh làà  dôà ng dôĩ i
Phàọm Đĩành Sĩĩ.

biọ tôôọ i vớớ i vuà, sài Đinh Nhàọ  Hàà nh làà m Kiểôu kyọ  hiểôọ u uớ y thày Đướ c.
     Thàớ ng 10, biểế t khôô ng thểể  trôô ng càôọ y vàà ô ngướà i nhàà  Thành, vuà Chiểôu Thôế ng cuà ng bểề
tôô i đôề ng tàôm quyểế t chĩớ mưu tĩớnh kểế  khàớ c, lưọ à chôọ n 10 ngướà i bểề  tôô i : Phàọ m Như Tuà ng,
Hôàà ng IÍch Hiểển, Lểô  Hàô n, Nguyểễn Quôế c Đôế ng, Nguyểễn Viểế t Triểôọ u, Lểô  vàặ n Trướng, Lểô  Quyớ
Thĩớch vàà  Nguyểễn Đĩành Càểm (ngướà i Tưà  Liểôm), Lểô  Tuà ng (ngướà i Tàôy Đàà m), Lểô  Thướ c (ngướà i
Hôàằ ng Hôớ à) uà ng uôế ng màớ u àặn thểề , thàủô tớà  biểểu [xin quàô n cướ u viểôọn]. Nểếu khôô ng đướọ c thĩà
xin chô hài chàô u Tuyểôn Quàng, Hưng Hôớ à làà  đàế t cuủ à nhàà  Lểô  trướớ c đểể  thớà  cuớ ng tôể tiểôn;
hôàặọ c lểủn vàà ô Già Điọnh bààn cuà ng chuớ  Nguyểễn mưu tĩớnh viểôọ c khôô i phuọ c, quyểế t khôô ng sôế ng
thưà à ớủ  đàế t Bàắ c. Vuà tôô i phuọ c xuôế ng sàôn đĩành, côế  tĩành xin nểếu côớ  điểều gĩà bàế t tràắ c thĩà sôế ng
chểế t cuĩ ng liểều. Trướớ c tiểôn [vuà nhàà  Lểô ] đểến nhàà  Kim Giàủ n, Kim Giàủ n khôô ng tiểếp, bểàn cuà ng
nhàu rà ngôàà i cưủ à phuủ , phuọ c xuôế ng đàế t gàà ô lểôn. Giàủ n bàế t đàắ c dĩĩ phàủ i mớà i vàà ô nhàà  phà tràà
tiểếp đàĩ i vàà  bàủ ô : “Hàĩy vểề  côô ng quàớ n, đớọ i bàà n bàọ c sàu”.
     Thàớ ng 11, côớ  bà ngướà i khôớ à làn đàọ i (4) đểến bàớ ô ràằ ng : “Kim Giàủ n đàĩ  vàô ng chĩủ chô
vướng cuà ng đàế t Khàô m Chàô u; cuôế i xuàô n sàng nàặ m, khi hôà nớủ  trớủ  vểề  nướớ c cuĩ ng chưà
muôôọ n (Khôớ à làn đàọ i cuĩ ng như chướ c thướ  kyớ  cuủ à nướớ c tà).
     Tàôy Sớn vớà i Tràề n AÍ n, tiểến sĩĩ nhàà  Lểô  vàà ô chàề u. AÍ n lààm thớ côế  yớ  càớ ô bểôọnh tưà  chôế i khôô ng
đểến, vuà Tàôy Sớn phểô  bàằ ng sôn đôủ  ràằ ng : “Chô đướọ c lààm thểô chĩớ hướớ ng càô thướọ ng”. AÍ n
côớ  thớ ràằ ng :
Phiên âm :
                         Vô tri phong nghị hữu quân thần,
                          Bỉ vật do nhiên huống ngã nhân.

(4) Khôớ à làn đàọ i : trông Hôàà ng Lểô  nhàế t thôế ng chĩớ diọch làà  : “côớ  môôọ t ngướà i tểôn làà  Khôớ à Làn tớớ i bàớ ô
vớớ i vuà ràằ ng……”

                                                                  79



                     Khấu, Đặng thượng yên phù Hán tộ.
                     Tạ, Văn hạ hỹ sỉ Nguyên dân.
                     Thiên như vô ý hòan sinh mục.
                     Ngã diệc cam tâm tác tử thần.
                     Thảng đắc hậu nhân đề mộ chí,
                     Lê triều tiến sĩ tính xưng Trần.
Dịch nghĩa:
             Vô tri như loài ong, kiến còn có vua tôi,
              Loài vật kia còn như thế, huống chi ta là người,
              Họ Khấu(1), họ Đặng (2) gặp vận khá, phò giúp ngôi 
                                                                                    vua Hán;
               Họ Tạ(3), họ Văn(4) gặp vận suy thổ thẹn làm dân nhà 
                                                                                         Nguyên.
               Trời nếu không có ý cho vua sốngtrờ về ,
               Ta cũng cam tâm làmm tử thần.
               Mong được người đời sau đề lên mộ chí,
               Đây là tiến sĩ triều Lê hộ Trần.

Tân hợi, năm Quang Trung thứ 4 [1791]

Vuà Chiểôu Thôế ng ớủ  bểôn nhàà  Thành.

(1) Khàế u : tướ c làà  Khàế u Thuàể n, ngướà i đớà i Tôế ng. Khi Khuàế t Đàn vàà ô cướớ p phàớ , vuà giàô quyểền bĩớnh
chô Chuàể n, giàặọ c khôô ng dàớ m xàô m phàọm phàủ i ruớ t quàô n vểề . Chuàể n đướọ c phông Lài quôế c côô ng.

(2) Đàặọ ng : tướ c Đàặọ ng Vuĩ , ngướà i thớà i Đôô ng Hàớ n, giuớ p Quàủ ng Vuĩ  đểế  khớủ i binh, đướọ c phông tướớ c Càô
màôọ t hàều, đướ ng đàề u 28 tướớ ng vôĩ  ớủ  Vàô n Đàà i.
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(3) Tàọ  : tướ c Tàọ  Phôà ng Đàắ c, ngướà i cuôế i đớà i Tôế ng, đôễ  tiểến sĩĩ, khi quàô n Nguyểôn kểớô đểến, ôô ng bàọ i tràôọ n
trôế n vàà ô nuớ i  Đướà ng Thàọ ch. Nhàà  Nguyểôn tĩàm đướọ c ôô ng, ểớp đưà ôô ng sàng phĩớà bàắ c, ôô ng nhiọn àặ n rôề i
chểế t.

(4) Vàặ n : tướ c Vàặ n Thiểôn Trướà ng, ngướà i thớà i Tôế ng, đôễ  tiểến sĩĩ làà m thưà à tướớ ng, biọ quàô n Nguyểôn đàớ nh
bàọ i, biọ bàắ t, ôô ng làà m bàà i cà chĩớnh khĩớ đểể  tôủ  yớ  khôô ng chiọu khuàế t phuọ c, rôề i biọ giểế t.

     Thàớ ng 3, khôớ à làn đàọ i làọ i đểến mớà i nhàà  vuà vàà  càớ c bểề  tôô i đểến àế n phôà ng (1), uôế ng tràà , àặ n
hôà quàủ  xông làọ i trớủ  vểề . Khôô ng ngớà  biọ càớ c thàề n làà  Hôà à Khôô n làà m hàọ i, chuớ ng đàĩ  ngàặ n trớủ
viểôọ n binh, làọ i muôế n phàô n hôớ à ngướà i nướớ c mĩành đểể  khôủ i tài tiểếng.
     Ngàày 20, thàớ ng 4, khôớ à làn đàọ i làọ i cướĩ i ngưọ à đểến bàớ ô ràằ ng : Vàô ng chĩủ truyểền chô vướng
vểề  đàế t Tuyểôn Quàng, giuọ c càớ c bểề  tôô i đi thểô phàủ i chĩủnh đôế n àớ ô muĩ  vàà ô tàọ  ớn. Càớ c bểề  tôô i
thểô khôớ à làn đàọ i đểến àến phôà ng, ngướà i Thành làếy khôớ à sàắ t khôớ à luôô n làọ i, chô lểôn vể tràô u
đưà xà bà tràặ m dàặọ m đểể  àn trĩớ.
     Ngàày 21, Hôàà ng IÍch Hiểểu  biọ đưà đểến Y Lểô  (2), Lểô  Hàô n biọ đưà đểến Phuọ ng Thiểôn (3)
Phàọ m Như Tuà ng biọ đưà đểến Hàắ c Lông  Giàng (4), Nguyểễn Quôế c Đôế ng biọ đưà đểến Càớ t Làô m
(5),  bôọ n Nguyểễn Viểế t Triểôọ u, Lểô  Vàặ n Trướng biọ đưà đểến Trướng Già Khàể u, thuôôọ c Nhiểôọ t Hàà
(6), chĩủ chô Phàọm Đĩành Thiểôọn vàà  Đinh Nhàọ  Hàà nh ớủ  làọ i hàề u vuà Chiểôu Thôế ng ớủ  Yểôn Kinh.
Vuà Chiểôu Thôế ng lô buôề n, bôề n chôề n, sàớng sớớ m đểến phuủ  đểôọ  cuủ à Kim Giàủ n muôế n tôế  khôể
chô càớ c bểề  tôô i.  Giàủ n đướng hàề u vuà Thành ớủ  vướà n Viểôn Minh. Vuà Chiểôu Thôế ng cướĩ i
ngưọ à vàà ô vướà n, ngướà i dàắ t ngưọ à làà  Nguyểễn Vàặ n Quyểôn (ngướà i làà ng Bôế  Vểôọ , thuôôọ c Thành
Hôà) đểến vướà n, phuọ c xuôế ng đàế t kểôu àềm lểôn. Ngướà i trông vướà n sớọ  tiểếng kểôu thàế u đểến chôễ
vuà Thành, bểàn cuà ng nhàu cướớ p làếy ngưọ à, vưọ c luôô n vuà Chiểôu Thôế ng lểôn xể đưà xuôế ng ty
Thàôọ n hĩành. Vàặ n Quyểôn lớớ n tiểếng màắ ng chưủ i : “Thàằ ng Ngôô  vôô  lểễ , dàớ m làà m nhuọ c vuà tà”. Rôề i
làếy gàọ ch ớủ  sàô n đàớ nh bôọ n giưĩ  vướà n đểể  giàủ i nàọ n chô vuà. Bôọ n 

        (1)Phôà ng àế n : như phôà ng khàớ ch.
        (2)Y Lểô  : môôọ t trôọ ng tràế n ớủ  phĩớà tàôy Trung Quôế c.
        (3)Phuọ ng Thiểôn : tướ c tĩủnh Liểôu  Ninh, ớủ  đôô ng bàắ c Trung Quôế c.

(4,5,6) làà  nhưĩ ng tĩủnh ớủ  đôô ng bàắ c Trung Quôế c
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giưĩ  vướà n xuớ m làọ i đàớnh Vàặ n Quyểôn gàề n chểế t rôề i đưà xuôế ng ty Thàôọ n hĩành, môôọ t thàớ ng mớớ i
thà vểề  dôành, vĩà thểế  Vàặ n Quyểôn biọ ôế m chểế t.
     Trông luớ c vuà Chiểôu Thôế ng ớủ  ty Thàôọ n hĩành, ngướà i Thành đểến dôành bàắ t ểớp Quôế c thàớ i
hàôọ u làà m tớà  biểôọ u nôớ i ràằ ng : “Vuà nướớ c tôô i vôế n tĩành nguyểôọn ớủ  làọ i đàế t Trung Quôế c, viểôọ c màọ ô
muôôọ i lààm huyểôn nàớ ô làà  tôôọ i cuủ à càớ c bểề  tôô i cuĩ  gàôy rà. Đướng thàủ ô tớà  biểểu thĩà quàn Giàớ m
thàề n làà  Nguyểễn Trôọ ng Đàặọ c (1) giàôọ t làếy bàà n thàủ ô xểớ  đi, vàà  nôớ i ràằ ng : “Biọ ngướà i tà lưà à dôế i,
đưà bểề  tôô i đểến chôễ  chểế t đàếy”. Nướà i Thành làọ i bàắ t Trôọ ng Đàặọ c trớủ  vểề  Đôô ng dôành, càế m hài
dôành khôô ng đướọ c tưọ  tiểôọ n quà làọ i vớớ i nhàu.
     Trướớ c đàếy, hôàà ng tưủ  thướ  6 nhàà  Thành nhàô n luớ c bàĩ i triểều, đểến nhàà  Hôà à Khôô n đàớ nh cớà ,
ung dung bàà n đểến chuyểôọn nướớ c An Nàm. Vướng nôớ i [vuà tôô i] nướớ c An Nàm chàọy sàng
nướớ c tà, xin cướ u viểôọn, đàĩ  khôô ng đướọ c lểôọ nh rà quàô n thĩà cuĩ ng nểôn thướng xôớ t hôọ . Này hôọ
vôô  tôôọ i màà  biọ àn trĩớ, càớ c nướớ c ngôàà i nghể thàếy hôọ  sểĩ  bàủ ô Trung Quôế c rà sàô? Hôà à Khôô n
nôớ i : “Viểôọ c àếy hôàà ng thướọ ng đàĩ  côớ  chiểếu chĩủ bàn xuôế ng, khôô ng phàủ i viểôọ c cuủ à vướng già
càề n biểế t đểến”. Vướng nôớ i tiểếp : “Hôàà ng thướọ ng tuôể i giàà  triọ vĩà, viểôọ c thiểôn hàọ  hểế t thàủy dô
quyểền càớ c làĩ ô(2) xưủ  trĩớ,  viểôọ c  đuớ ng hày sài, quàn hểôọ  khôô ng phàủ i làà  nhôủ ,  tà đàôy sàô làọ i
khôô ng biểế t?” Hôà à Khôô n càôọ y đướọ c vuà yểôu, nôớ i nàặ ng vôô  lểễ . Vướng nôể i giàôọ n  càề m làếy bààn cớà
điọnh đàớ nh. Nhưĩ ng ngướà i ngôề i đôớ  côế  hểế t sướ c càn ngàặ n, mớớ i thôô i. Khôô n vàà ô tàô u vớớ i vuà
Thành, vuà Thành giàôọ n làắ m chô dôà i vướng đểến, tưọ  tày càề m gàôọ y đàớ nh. Quàn Nôôọ i càớ c làà  A
Quểế  (3) phuủ  phuọ c trướớ c màặọ t vuà, côế  sướ c càn ngàặ n, vuà Thành bểàn sài Quểế  đàớ nh vướng
10 gàôọ y tàọ i sàô n, vướng uàế t ướ c phàớ t ôế m. Khi sàắ p chểế t, chô gôọ i vướng 

      (1)Côớ  bàủ n chểớp làà  Nguyểễn Trôọ ng Đàắ c.
       (2)Nhưĩ ng ngướà i bểề  tôô i làà m quàn tô trông triểều đàĩ  làô u ngàày.
       (3)Côớ  sàớ ch diọch làà  A Làôm.
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thướ  8, thướ  11, thướ  17 đểến, dàặọ n làọ i ràằ ng : Hôà à Khôô n càôọ y vuà yểôu, chể giàế u viểôọ c lààm giàn
giàủ ô,  khiểến kyủ  cướng triểều đĩành rôế i  lôàọ n. Trông càớ c vướng 3 ngướà i  chưà biểế t.  Hôàà ng
thướọ ng làôọ p ài, ngàày sàu tàế t côớ  ngướà i nôế i ngôô i, nểôn trưà  khưủ  tểôn tướớ ng giàn đôớ , chớớ  đểể  làọ i
môế i lô chô xàĩ  tàắ c. Càớ c vướng làọy tàọ  nhàôọ n lớà i di giàớ ô. Nôớ i xông, vướng màế t.
     Thàớ ng 8, Ai Làô thiểếu côế ng (Ai Làô này đôể i thàà nh nướớ c Vàọ n Tướà ng, nướớ c gôọ i Thàà nh
Chàặ n). Tàôy Sớn bààn viểôọ c đàớ nh Ai Làô, lểôọ nh chô Nghểôọ  An chĩủnh đôế n quàô n đôôọ i. Chô đàọ i đôô
đôế c Nguyểễn Diểôọu làà m Đàọ i tôể ng quàủ n, Lểô  Vàặ n Trung làà m Đàọ i tư lểôọ .
     Thàớ ng 10, quàn tràế n thuủ ,  quàn đôế c tràế n đểến đàọô Tràế n Ninh đôớ ng ớủ  đôề n Đàọ i Nàủ i,
Chướủ ng cớ làà  Điọnh (càôọ u cuủ à đôế c tràế n tiểến đểến đàọô Làọ c Hôà n chô đôô  đôế c quàôọ n Cààn tràế n giưĩ
đàọô Đôô ng Chi. Quàôọ n Giàủ ng điểều khiểển viểôọ c làôọ p đàà n tểế  đểể  xuàế t quàô n.
     Quàôọ n Càà n tuôể i  đàĩ  giàà ,  khi đôớ ng ớủ  đôề n Tiểôn Lyớ(1) dung tuớ ng chô già tướớ ng thàm
nhuĩ ng, nhiểều ngướà i biọ làà n khôể . Đểến khi àếy mớớ i thày ngướà i giưĩ  chướ c tràế n thuủ  trướớ c khi rà
quàô n. Quàôọ n Càà n tàô u xin làà m tĩớn bàà i, nàắ m sôể  dàô n đinh, khôô ng bôủ  xôớ t ài, lôà ng ngướà i kinh
hàĩ i, làắ m kểủ  muôế n làà m lôàọ n. Giàớ m sinh ớủ  Chưng Lư, Nàm Đướà ng làà  Lểô  Ngôọ c, giàớ m sinh ớủ
Phuà  Lông, Hưng Nguyểôn làà  Nguyểễn Khiểếm Quàng, côn nhàà  phuớ  già cuĩ  ớủ  An Thàà nh, huyểôọn
Đôô ng Thàà nh làà  Trung uớ y Ngàô n khôủ i binh. Bàn đểôm ngàềm vàà ô tràế n sớủ  vàôy dinh quàôọ n Càà n,
đôế t tĩớn bàà i, giểế t Trướủ ng cớ làà  Hàôọ u. Quàôọ n Càà n chàọy thôàớ t, quàn quàô n ớủ  tràế  đểều đểến cướ u
viểôọn, bôọ n đôớ  đểều phàô n tàớn hểế t. Vàà i ngàày sàu, càớ c hàà ô muọ c làọ i tuọ  tàôọ p quàô n ớủ  Sà Nàm(2)
giểế t quàn phàô n chi cuủ à [huyểôọn]

       (1) Đôề n Tiểôn Lyớ  : ớủ  xàĩ  Tiểôn Lyớ  huyểôọn Đôô ng Thàà nh.
       (2) Sà Nàm : tểôn xàĩ  thuôôọ c huyểôọn Nàm Đướà ng, tĩủnh Nghểôọ  tĩĩnh.
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Nàm Đướà ng, tiểến sàớ t càề u Chàô n Đĩớch. Quàôọ n Giàủ ng đểm quàô n vàà  vôi rà chôế ng cưọ , bểà  đàủng
àếy ruớ t lui. Sàu đôớ  quàô n cuủ à Ngàô n làọ i xàô m làến đểến chớọ  Bààô, biọ quàô n phĩớà Nàm đàớ nh, phàủ i
bôủ  chàọy. Quàô n cuủ à ngôọ c tuọ  tàôọ p ớủ  Hướng Sớn, quàô n cuủ à Ngàô n tuọ  tàôọ p ớủ  nới hiểểm thuôôọ c
Đôô ng Thàà nh. Hiểếu thuà  sướ  cuĩ  cuủ à Thành Hôà cuĩ ng hướủ ng ướ ng, khớủ i binh ớủ  huyểôọn Nàm
Đướà ng.
     Thàớ ng 11, phàớ i nôôọ i  hàề u làà  quàôọ n Tướ  đểến bàủ n tràế n vưà à duọ ,  vưà à đàớnh. Quàôọ n Tướ  sài
trướủ ng nguĩ  đàớ nh vàà  bàắ t quàô n cuủ à Ngàô n ớủ  Đôô  Lướng, giểế t đướọ c ràế t nhiểều, làà ng xôớ m phàề n
nhiểều biọ hàọ i làôy. Làọ i sài Trướủ ng cớ làà  Chàế t điểều đôôọ ng quàô n lĩớnh, kiểểm duyểôọ t hài huyểôọn, bàắ t
nhưĩ ng kểủ  làà m giàặọ c. Nhàô n dàôn càớ c xàĩ  phàề n nhiểều biọ quàn quàô n đôế t phàớ , cướớ p bôớ c.
     Tàôy Sớn đàĩ  đướọ c phông, sinh kiểôu, côớ  yớ  côi khinh Trung Quôế c. Khi côớ  giàặọ c Tàà u ÔÔ  ớủ
vuà ng Lướĩ ng Quàủ ng(1) cướớ p bôớ c ngôàà i biểển, ngướà i nhàà  Thành đuôể i bàắ t, hôọ  biọ thuà, chàọy
sàng đàề u hàà ng xin quy phuọ  nướớ c tà. Tàôy Sớn đểều chô càớ c trướủ ng tààu lààm Thôế ng binh, chô
hôọ  quày làọ i quàếy nhiểễu Trung Quôế c, thuyểền phướng bàắ c khôô ng quà làọ i buôô n bàớn đướọ c.
Làọ i côớ  giàặọ c Tàà u ÔÔ  ớủ  Tướ  Xuyểôn gôọ i làà  Thiểôn điọà hôôọ i (2) cuĩ ng chàọy đểến thểô tà. Ngướà i Thành
biểế t, nhưng làọ i sớọ  sướ c màọ nh cuủ à Tàôy Sớn, khôô ng dàớm hôủ i đểến.

     Nhâm tý, năm Quang Trung 5 [1792]
      Vuà Chiểôu Thôế ng ớủ  bểôn nướớ c Thành muôế n vểề  nướớ c cuĩ  nhưng mưu kểế  khôô ng thàà nh,
nểôn ràế t lô buôề n.
     Thàớ ng giểông, Tàôy Sớn bàn chiểếu chô càớ c tràế n thi hàà nh lểôọ nh duà ng “tĩớn bàà i” bướ c dàôn ghi
tểôn vàà ô sôể , bà suàế t đinh chôọ n làếy môôọ t ngướà i lĩớnh, dàôn chuớ ng khôể  vĩà chuyểôọn đôớ .

        (1) Lướĩ ng Quàủ ng : tướ c Quàủ ng Đôô ng, Quàủ ng Tàôy, Trung Quôế c.
        (2)Thiểôn điọà hôôọ i : làà  môôọ t tôể  chướ c chôế ng nhàà  Thành ớủ  nhiểều tĩủnh ớủ  
             Trung Quôế c

                                                                  84



     Khi àếy Tàôy Sớn sưủ à làọ i sôể  đinh. Sôể  đinh làôọ p làọ i tưà  nàặ m Nhàô m dàề n [1722] đớà i Lểô  cuĩ  đểến
này đàĩ  sàớ u, bàủy mưới nàặ m, hôôọ  khàể u nới đôô ng thểôm, nới hàô huọ t, khàớ c nhàu ràế t nhiểều,
nểôn thuểế  khôớ à, sài diọch khôô ng đểều. Đểến nàặ m Quyớ  tyọ  [1773] bàn chĩủ làà m làọ i, nhưng dàô n
thĩà cướng ngàọ nh, quàủ n thĩà àặn hôế i lôôọ , khôô ng lààm xông đướọ c, sàu đôớ  làọ i phàủ i thểô sôể  cuĩ .
Đểến bàôy giớà , Tàôy Sớn hàọ  lểôọnh chô dàôn xàĩ  càớ c nới phàủ i mớủ  sôể  cuủ à thôô n àếp : tưà  9 tuôể i đểến
17 tuôể i gôọ i làà  hàọ ng chưà càôọ p càớ ch; tưà  18 đểến 55 tuôể i gôọ i làà  hàọ ng đinh tràớ ng, tưà  56 tuôể i
đểến 60 tuôể i thuôôọ c hàọ ng làĩ ô; tưà  61 tuôể i trớủ  lểôn gôọ i làà  làĩ ô nhiểôu. Quàn huyểôọn tàôọ ô hớọ p càớ c
sôể  đôớ , đôế i chiểếu phàớ t chô môễ i ngướà i môôọ t tàế m thểủ ,  trông tàế m thểủ  in chưĩ  “thiểôn hàọ  đàọ i
tĩớn”bàằ ng chưĩ  triểôọ t côớ  vàặ n hôà, xung quành viểế t hôọ  tểôn, quểô  quàớ n vàà  côớ  điểểm chĩủ làà m bàằng.
Môễ i ngướà i phàủ i màng thểô, gàặọ p ngướà i hôủ i thĩà xuàế t trĩành, gôọ i làà  “tĩớn bàà i”. Ngướà i nàà ô khôô ng
côớ  “tĩớn bàà i” gôọ i làà  dàôn àển làôọ u, bàắ t tôôọ i dàôn xàĩ  àếy. Làọ i uủ y chô viểôn cài quàủ n đểm binh vàôy bàắ t
trà xểớ t, dàô n chuớ ng kinh sớọ , nhôế n nhàớ ô. Khi đôớ  sôế  dàô n nhiểều ĩớt, phàề n lớớ n làà  dô ngướà i đướọ c
uủ y nhiểôọm nghiểôm ngàặọ t hày dểễ  dàĩ i, liểôm khiểế t hày thàm nhuĩ ng đểể  đểến nôể i nới quàớ  nhểọ ,
nới quàớ  nàặọ ng, côớ  đểến bôế n nàặm phàề n mướà i như thểế . Tràế n quàn làọ i truyểền lểôọnh chô dàôn
càớ c xàĩ  làôọ p điểểm cành, bàắ t nhưĩ ng ngướà i khôô ng côớ  tĩớn bàà i, quàn quàô n quà làọ i cuĩ ng biọ tà hôủ i
tĩớn bàà i.
     Quàôọ n Giàủ ng vĩà côớ  côô ng chôế ng giàặọ c đướọ c thàặ ng làà m đàọ i đôàà n huyểôọn sướ , tràế n giưĩ  bàủn xướ
sàu đướọ c triểôọ u vểề  triểều. Quàôọ n Giàủ ng làà  ngướà i thàặ m hiểểm, tưọ  dô chểớm giểế t, duọ ng tàôm xôày
tiểền, nhiểều ngướà i biọ hàọ i. Làọ i bàắ t càủ  phôà  màĩ  làà  tràế n thuủ  triểều đàọ i cuĩ  đểm giểế t đi ( côn cuủ à
đàọ i vướng quàôọ n Đôàn ngướà i làà ng Tiểôn Lyớ, huyểôọn Đôô ng Thàà nh, côn rểể  chuớ à Triọnh).
     Càớ c hààô muọ c điọà phướng Thàọ ch Hàà  tuọ  tàôọ p dàô n chuớ ng ớủ  Ngà Khểô , huyểôọn Thiểôn Lôôọ c,
muôế n đàớ nh uớ p tràế n dôành. Hôọ  suy tôô n Tràề n Phướng Bĩớnh làà m quàô n sư, Bĩớnh đểm quàô n
đểến nuớ i Hôề ng gàặọ p quàô n Tàôy Sớn, vưà à đàớnh đàĩ  

                                                                  85



thàế t bàọ i, Phướng Bĩớnh tưọ  đàôm côể  chểế t. Phướng Bĩớnh làà  ngướà i Ngôọ c Điểền, huyểôọn Thàọ ch
Hàà , côn cuủ à Tràề n Tôế  tiểến sĩĩ triểều Lểô  cuĩ , giưĩ  nghĩĩà khôô ng rà lààm quàn vớớ i Tàôy Sớn, lààm thớ
bôôọ c lôôọ  yớ  chĩớ cuủ à mĩành :
                             Địa   phúc,   thiên   phiên,   tản   dư,
                             Cố   gia   công   tử   hựu   hà   như ?
                             Trung trường  ám  tích  càn  khôn  hận, 
                             Diên mục  minh  tâm  nhật  nguyệt  cư,
                             Thặng  đắc   thử  thân  chinh  khổ   tiết,
                             Bất    từ    vô    mễ    chử    cam      chư.
                             Phận đồng  tước  mỹ  trường  điêu  thư,
                             Mạc hướng xuân phong hãnh phái thư,



                             Thương tang để sự thái  phân  phi,
                             Khổ tiết chung hoàn  thử  bách  ly.
                             Hà  Hán  bất  tằng  luân  nịch  cốt,
                             Vân   sơn   mọn   tự    tỏa  sầu   mi.
                             Hoàn  khu  đồ  khổ,  tam  sinh  tại,
                             Đỉnh  hoạch  di  cam  nhất  tử  quy.
                             Nghị đoạn tạ, tiền thiên tại thượng,
                             Cảnh thuần nhất mệnh đính hà  kỳ.
Dịch nghĩa :
                             Đất   đổ,   trời   nghiêng,  đã  hơn  sáu  năm,
                             Con  cái  nhà  cựu  thần  phải  như  thế  nào ?                   
                             Trong  lòng  chất  chứa  mối  hận  trời   đất,
                             Mặt mày rõ ràng hổ thẹn, tháng ngày trôi qua,
                             Tấm thân  này  giữ  vững  tiết  hạnh  khổ   cực.
                             Nào    khi    không    gạo    nấu    nồi    khoai,

                                                                  86



           Danh phận cũng như tước lộc ràng buộc mãi mãi
           Chớ hóng gió xuân  để  may  ra  được  thú  nhàn
                                   
            Sự việc bể dâu quá ư rắc rối,
            Phải làm trọn vẹn tiết hạnh, trong trăm mối lo này
            Sông Hà, sông Hán chưa từng nhận chìm nắm  xương  tàn,
            Mây núi dần dà  làm  cho  nét  mày  chau  lại  vì  lo  buồn,
            Cõi   đời   cay   đắng    còn    lại    đến    ba    kiếp    người,
            Coi vạc dầu ngọt như đường, coi cái chết như được về nhà.
            Dư   luận   nghị  đoán  phía  trước,  nhưng  có  trời  soi  xét.
            Một tấm thân  thuần  khiết  được  mọi  người  ngưỡng  mộ
                                                                         biết hẹn đến bao giờ.
     Tàôy Sớn làọ i triểôọ u Nguyểễn Khàủ i Xuyểôn đểến Phuớ  Xuàô n, muôế n ôô ng trôô ng côi viểôọ c kinh
diểôn. Khàủ i Xuyểôn khàể n thiểế t tưà  chôế i vĩà tuôể i đàĩ  giàà . Tàôy Sớn chô ôô ng làà m viểôọn trướủ ng viểôọn
Suà ng chĩớnh đểể  tôủ  lôà ng yểôu mểến, ưu đàĩ i, sài xàôy dưọ ng viểôọn ớủ  nuớ i Nàm Hôà (1) diểễn diọch bôôọ
sàớ ch  Thư nghĩĩà tiểểu hôọ c.
     Ngàày 20, thàớ ng 5, côn đàề u cuủ à vuà Chiểôu Thôế ng màắ c bểôọnh sớủ i chểế t bểôn đàế t Thành, vuà
vĩà thểế  buôề n sinh ôế m.
     Ngàày 30, thàớ ng 7, vuà Tàôy Sớn màế t, tôô n miểếu hiểôọ u Thàớ i tôể  Vuĩ  hôàà ng đểế .Thàớ i tưủ  làà
Nguyểễn Quàng Tôàủ n mớớ i 10 tuôể i (tểôn tuọ c làà  Kyủ) nôế i ngôô i. Đôể i niểôn hiểôọ u làà  Càủnh Thiọnh thướ
1 [1793]. Thểô di mểôọnh cuủ à vuà chà đểể  tàng ngàắ n ngàày; bà thàớ ng thôô i màặọ c àớô tàng, sài
sướ bàớ ô tàng vớớ i nhàà  Thành, dàông sàủn vàôọ t điọà phướng làà  hàicôn vôi đưọ c vàà  nhưĩ ng đôề  tiểến
côế ng, đểể  xin sàắ c phông. Triểếu đĩành nhàà  Thành sài sướ  sàng viểếng. Quàng Tôàủ n làà m nhàà  môôọ

       (1)Nuớ i Nàm Hôà : ớủ  huyểôọn Nàm Đàà n, tĩủnh Nghểôọ  Tĩĩnh.
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giàủ  ớủ  Thướng Đướà ng (1) đểể  nhàôọ n lểễ  vàà  bàớ ô vớớ i sướ  nhàà  Thành ràằ ng: “ Thểô di mểôọnh cuủ à
vuà chà, khôô ng đưà thi hàà i vểề  quểô  hướng, màà  chôô n càế t ớủ  đàôy đểể  tôủ  lôà ng quyểến luyểến cung
khuyểế t”. Triểều đĩành nhàà  Thành nghể thàếy khển ngớọ i,  phông Quàng Tôàủ n lààm An Nàm
quôế c vướng. Sàu đôớ  bàn tớà  duọ  ràằ ng: “ Chuớ c mưà ng ngôô i bàắ c cưọ c, tôủ  lôà ng trung, đàặọ c biểôọ t
khển ngớọ i viểôọ c quy phuọ c triểều đĩành; yểôn hôề n nới Tàôy hôề , màế t rôề i vàễ n khôô ng quểôn cưủ à
khuyểế t”. Côớ  lểĩ  vĩà nhàà  Thành vàễ n sớọ  sướ c màọ nh cuủ à Tàôy Sớn màà  giàủ  vớà  làà m như khôô ng biểế t
viểôọ c nàày.
      Thàớ ng đôớ , hàọ  lểôọ nh bôủ  tĩớn bàà i, ruớ t lĩớnh đi bàắ t ngướà i khôô ng côớ  tĩớn bàà i ớủ  càớ c đàọ ô vểề .
     Trướớ c kià, Tàôy Sớn muôế n đôớ ng đôô  ớủ  dôành Nghểôọ  An, dưọ ng làề u rôề ng bà tàề ng, làà m điểôọn
Thàớ i Hôà à, làọ i sài lĩớnh càớ c đàọ ô đàà ô làếy đàớ  ông xàôy nôôọ i thàà nh. Nguyểễn Huểôọ  màế t, viểôọ c dưọ ng
đôô  biọ bàĩ i bôủ , nhưng vàễ n côà n làếy đôớ  làà m nới triểều hàọ . Chô quôế c cưĩ u làà  Buà i Đàắ c Tuyểôn lààm
Thàớ i sư, chuyểôn nàắ m quyểền bĩớnh

     Quý sửu, năm Cảnh Thịnh 1 [1793]
      Thàớ ng 5, chuớ à Nguyểễn cuĩ  tưà  phuủ  Tàôy Điọnh (này làà  thàà nh Già Điọnh) dàễ nbinh đàớ nh Tàôy
Sớn, vàôy thàà nh Quy Nhớn, hôủ i  tôôọ i  Nguyểễn Nhàọ c. Thàà nh biọ  bàô vàôy ràế t ngàặọ t,  quàô n cuủ à
Nhàọ c cuà ng quàễ n đểến càề u viểôọn ớủ  kinh đôô  Phuớ  Xuàô n. Quàng Tôàủ n sài tướớ ng đểm quàô n cướ u
viểôọn, triểôọ u đàọô quàô n Tiểền Khuôô ng vàà  Tà Bàôọ t ớủ  tràế n Nghểôọ  An vểề  kinh đểể  tiểến đàớ nh. Giàô
chô đôô  đôế c Thàớ i ớủ  làọ i giưĩ  dôành, đàọ i đôô  đôế c Điọnh điểều khiểển viểôọ c binh trông tràế n. Thàớ ng
àếy ớủ  thôô n Kim Liểôn, xàĩ  Trung Lư, huyểôọn Nàm Đướà ng, tĩủnh Nghểôọ  

(1)Côớ  bàủ n chểớp làà  Linh Đướà ng
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An, côớ  môôọ t côn bôà  đểủ  môôọ t côn bểô , môôọ t thàô n hài đàề u, 3 đuôô i, 6 chàô n, ngướà i tà thàếy kyà  làọ
đểm vướ t đi.
     Khi đôớ , sài tướớ ng sĩĩ tiểến vàà ô thàà nh Quy Nhớn đểể  giàủ i vàôy, chô Đàọ i tôể ng lyớ  làà  quàôọ n Chàế n
lààm tiểôn phông, tiểến đểến phuủ  Hôà à Nghĩĩà,  quàô n cuủ à chuớ à Nguyểễn cuĩ  chàặọ n ớủ  sôô ng Tràà
Khuớ c(1) (nướớ c sôô ng ngôọ t nhàọ t làọ i phàủ ng phàế t muà i thớm), quàôọ n Chàế n chàề n chưà  khôô ng
tiểến quàô n, nểôn mớớ i bàn chô quàôọ n Thàôọ n (tràế  thuủ  Nghểôọ  An) lĩĩnh àến tiểôn phông. Quàôọ n Thàôọ n
làôọ p tướ c dàễn quàô n lểôn phĩớà trướớ c, đểến sàớ t sôô ng Tràà  Khuớ c,  sài quàô n bàắ t càề u phàô, ruôể i
ngưọ à quà sôô ng, xôô ng vàà ô đàớ nh. Quàô n chuớ à Nguyểễn thuà chàọy, quàôọ n Thàôọ n thưà à cớ  vưà à
đuôể i vưà à đàớ nh đểến Thành Hiểếu. Quàôọ n Chàế n ghểớ t quàôọ n Thàôọ n làôọ p đướọ c côô ng càô, phàô đôề n
chuyểôọn khàớ c, àôm mưu duọ  quàôọ n Thàôọ n đểến dôành đểể  giểế t đi. Quàôọ n Thàôọ n biểế t đướọ c mưu đôớ ,
tràớ nh đướọ c nểôn thôàớ t chểế t.
     Quàôọ n Thàôọ n làọ i đuôể i quàô n chuớ à Nguyểễn đểến Hôà Sớn, hểọn càớ c quàô n cuà ng đểến thàẳ ng
thàà nh Quy Nhớn, chuớ à Nguyểễn giàủ i vàôy, ruớ t quàô n vểề  phuủ  T6ày Điọnh.
     Nguyểễn Nhàọ c mớủ  thàà nh đôớ n tiểếp quàn quàô n, phàớ ttiểền bàọ c, quàề n àớô, lướng thưọ c. Tướớ ng
sĩĩ cuủ à Nguyểễn Diểôọu càôọ y côô ng côớ  phàề n làế n bướ c, vôô  lểễ . Khôô ng bàô làô u, Nguyểễn Nhàọ c ôô m hàôọ n
uôế ng thuôế c đôôọ c chểế t, côn trướủ ng nôế i ngôô i, xưng làà  tiểểu triểều. Nguyểễn Diểôọu nhàô n đôớ  tiọch
thu vàà ng, bàọ c trông khô vàà  vôi ngưọ à dàô ngnôôọ p. Quàng Tôàủ n sài ướớ ng chià quàô n chiểếm cướ
thàà nh Quy Nhớn.
     Thàớ ng 9, vuà Chiểôu Thôế ng ớủ  bểôn nướớ c Thành ôế m nàặọ ng, bểề  tôô i biọ àn trĩớ ớủ  càớ c tĩủnh đểều
dàông biểểu thàặ m hôủ i, vuà đểều tràủ  lớà i đểể  àn uủ i hôọ . Khi đôớ  côớ  già đôề ng cuủ à Phàọm Như Tuà ng
làà  Lểô  Huy Vướọ ng hàề u hàọ  thuôế c thàng côô ng làô

(1) Sôô ng Tràà  Khuớ c : thuôôọ c điọà phàôọ n tĩủnh Quàủ ng Ngàĩ i.
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khôớ  nhôọ c, vuà chô làà  ngướà i côớ  nghĩĩà nhàôọ n lààm côn nuôô i, đàặọ t tểôn làà  Duy Khàng phuọ ng
mểôọnh thớà  cuớ ng Hôàà ng khàủô vàà  hàề u hàọ  quôế c thàớ i hàôọ u.[Vuà] bểàn triểôọ u tàôọ p càớ c bểề  tôô i chuàể n
biọ vàôọ t cuớ ng tểế   vàà  bàớ ô càớô chô nhàà  Thành biểế t.
     Thàớ ng 10 nàặ m àếy, bểôọnh nhàà  vuà càà ng nàặọ ng, bểàn triểôọ u càớ c bểề  tôế i đểến nhàôọ n di mểôọnh, dàặọ n
làọ i Duy Khàng ràằ ng : “Gàặọ p khi vàôọ n nhàà  suy kểớm, khôô ng thểể  liểều chểế t đểể  giưĩ  xàĩ  tàắ c, phàủ i
chàọy sàng đàế t ngướà i  đểể  mưu đôề  khôô i phuọ c. Khôô ng ngớà  làọ i biọ ngướà i lưà à dôế i, đểể  đểến nôể i
như thểế  nàày, khôô ng côà n biểế t lààm sàô đướọ c. Ngàày sàu, càớ c ngướà i  trớủ  vểề  nướớ c nhàà  đướọ c,
nhàế t thiểế t phàủ i màng nàắ m xướng tàà n cuủ à tà  vểề  chôô n ớủ  nướớ c nhàà  đểể  lààm chô chĩớ cuủ à tà
đướọ c tôủ ”. Càớ c bểề  tôô i khôớ c, làọy nhàôọ n di mểôọnh. Ngàày 16, vuà màế t  ớủ  bểôn nhàà  Thành. Vuà nhàà
Thành sài duà ng lểễ  tướớ c côô ng, bàn càếp nàặ m côễ  xể đưà àn tàớng, ớủ  tướớ ng Đàà i, ngôàà i cưủ à
Đôô ng Trưọ c, bểề  tôô i đểều đướọ c màng àớô tàng thểô lểễ . [ Sàu đôớ ] thày phiểôn nhàu đi làọ i trôô ng
nôm. Khu làặng rôôọ ng chưà ng hài dàặọ m, chung quành côớ  dàôọ u ngàặ n. [Vuà Thành] chô Duy
Khàng đớà i đớà i nôế i chướ c Tàớ  Lĩĩnh.
     Viểế t Triểôọ u ớủ  Nhiểôọ t Hàà  (1) nghể tin, làôọ p bàà n thớà  cuớ ng khôớ c thướng thàủ m thiểế t, hôô n mểô ,
vàà i ngàày rôề i cuĩ ng sinh bểôọnh chểế t

(1)Nhiểôọ t Hàà  : tểôn môôọ t tĩủnh ớủ  Trung Quôế c
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          BẢNG LIỆT KÊ CHỮ HÁN- NÔM
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Số chú   CHỮ HÁN-NÔM   Số chú       CHỮ HÁN 
-NÔM
Thích                                   thích

1                                       14

2                                       15

3                                       16

4                                       17

5                                       18

6                                       19

7                                       20

8                                       21

9                                       22

10                                     23

11                                     25

12                                     26

13                                     27                      



  27
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Số chú    CHỮ HÁN-NÔM      Số chú       CHỮ HÁN-NÔM
Thích                                      thích   

27                                        41

28                                        42

29                                        43

30                                        44

31                                        45

32                                        46

33                                        47

34                                        48

35                                        49

36                                        50

37                                        51

38                                        52

39                                        53

40                                        54



LÊ QUÝ DẬT SỬ

                             
                      Biên tập                           :  LEÔ  VAĂ N QUYÍ NH

          Biên tập kỹ thuật             : NGUYEỄ N VAĂ N TIÍNH
          Trình bày bìa                   : HÔAÒ NG TRƯỞÒ NG
          Sửa bản in                        : CHI MINH
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                  In 5.000 cuôế n khôể  13x19 cm, tàọ i NHAÒ  IN KHÔA HÔọ C XAÃ  HÔÔọ I,
        240 Nguyểễn Trôọ ng Tuyểển, Quàôọ n Phuớ  Nhuàôọ n, Thàà nh phôế  Hôề  Chĩớ Minh,
                Giàếy xuàế t bàủ n sôế  7/KHXH. Sôế  in 22S. In lxông thàớ ng 7 nàặ m 1987.
                                         Nôôọ p lưu chiểểu thàớ ng 7 nàặ m 1987
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	LÊ QUÝ DẬT SỬ
	Hiển Tông Vĩnh hoàng đế.
	Mậu dần, năm cảnh hưng thứ 19 (1758)
	Trước đây, vào buổi trung suy của nhà Lê, quyền thần họ Mạc (Mặc Đăng Dung) tiếm ngôi. Trải qua nhiều năm, các hoàng tử, tôn thất đều lưu ly ẩn náu. Bấy giờ Thái tể Nguyễn Kim (tên thụy là Chiêu Huân Vương) người làng Gia Miêu, huyện Tống Sơn, xứ Thanh Hoa(1), tìm được hoàng tử nhà Lê ở Ai Lao, rước về lập [làm vua], về sau hiệu là Trung Tông Vũ hoàng đế (2), lên ngôi ở huyện Lôi Dương (3) (thuộc xứ Thanh Hoa). Từ đó, nhà Mạc làm vua bốn trấn (4),nhà Lê làm vua từ Thanh Hóa trở vào.[Hai bên] đánh nhau hơn năm mươi năm. Thái tể Nguyễn Kim được
	(1) Thanh Hoa : thời Lê bao gồm Thanh Hóa và Ninh Bình.
	(2) Trung Tông Vũ Hoàng đế : tức là Trang Tôn Dụ hoàng đế [1533- 1548] (Đại Việt Sử Ký toàn thư tập IV, bản kỷ tục biên quyển16, trang 129. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 1973).
	(3) Lên ngôi ở huyện Lôi Dương : theo Đại Việt Sử Ký tục biên chép “đón sang Ai Lao tôn lập”.
	(4) Bốn trấn :tức Hải Dương, Sơn Tây, Sơn Nam, Kinh Bắc. Nhà Mạc lúc đó còn cai quản các xứ An Bang, Lạng Sơn, Thái Nguyên ở Miền Bắc.
	thăng đại Nguyên Soái, tổng quản quân đội, một lòng khuông phò dòng dõi nhà Lê. Ông là người trung thực, không hay nghi ngờ, nên bị một viên tướng nhà Mạc đầu hàng (1) được coi là thân cận, bỏ thuốc độc vào bánh (2), ông ăn phải mà chết. Con rể của Thái tể là bộ tướng hiệu úy Trịnh Kiểm có tài lược, thay quyền coi quân, đến Trịnh Cối (3) dũng cảm mưu lược, hết sức tiễu trừ đảng Mạc, cha con [họ Trịnh] kế tiếp nhau nắm quyền đại nguyên súy, điều một lòng trung thành. Khi đó con trai Thái tể là Nguyễn Hoàng còn nhỏ. Nhà Mạc tiếm ngôi được 67 năm thì mất. (có lời sấm rằng : Mạc được ở hợi, mất ở hợi (4)).Mặt trời lại tỏ, ngôi nhà lê lại trung hưng. Bấy giờ họ Trịnh quyền trọng, tự xưng chúa, nhưng không dám manh tâm lấn bức [vua Lê], chỉ đối với Nguyễn Hoàng, con Thái tể công thì [họ Trịnh] đuổi đi [bằng cách] cho vào Quảng Nam (5), hàng năm về chầu. Từ đó hai họ Trịnh, Nguyễn nghi kỵ lẫn nhau. Tuy nhiên công giúp nhà lê trung hưng thực do họ Nguyễn mở đầu, mà họ Trịnh thì hoàn thành vậy.
	Canh Thìn, năm Cảnh Hưng thứ 21 [1760]
	Hoàng thân Lê Duy Mật nghi hoặc lời phao tin đồn đại chạy về Thạch Thành, Thanh Hóa, ít lâu sau lại tìm đến xã
	(1)Tên Dương Chấp Nhất, người Hoằng Hóa, hoạn quan nhà Mạc, làm Tổng trấn Thanh Hóa, trá hàng được vua Lê cho giữ binh quyền.
	(2) Cương Mục : chép bỏ thuốc độc vào quả dưa.
	(3) Thực ra, chỉ mấy tháng sau khi Trịnh Kiểm chết, Trịnh Cối đã đầu hàng nhà Mạc. Công lao giúp nhà Lê dẹp họ Mạc thuộc về Trịnh Tùng, em Trịnh Cối.
	(4) Mạc Đăng Dung cướp ngôi vua Lê Cung hoàng năm Đinh hợi [1527] nhà Mạc đến năm kỷ hợi [1599], chỉ còn nương náu ở Cao Bằng nhờ sự che trở của nhà Thanh (mất năm hợi không chính xác lắm)
	(5) Đúng ra là Thuận Hóa. Quảng Nam lúc đó đã có Bùi Tá Hán làm Trấn thủ.

	Ngọc Lâu, tổng Cổ Lũng(1). Chiêu dụ các dân man dựa vào thế hiểm trở để tự thủ. Minh vương Trịnh [Doanh] cho nội thần là Vực quận công Đàm Xuân Vực làm thống lĩnh, Xuân nhạc hầu Nguyễn Nghiễm làm tán lý quân vụ, tiến đánh Ngọc Lâu. Mật lại chạy vào Trấn Ninh (2) xây thành đắp lũy, dựng cung thất đặt doanh vệ hùng cứ một phương, lại dựa vào Ai Lao để nhờ quân và lương. ( Đàm Xuân Vực người làng Tương Trúc (3) xuất thân là một quan hoạn ; Nguyễn Nghiễm người làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, thi đỗ tiến sĩ).
	Giáp Thân, năm Cảnh Hưng 25 [1764].
	Sách lập hoàng tử Lê Duy Vĩ làm Hoàng thái tử. Lời sách rằng :
	“Nối đức đời trước, mong giữ nghiệp lớn vô cùng;
	Noi phép đạo vương, sáng tỏ lẽ thường không đổi.
	Bèn ban sách dẹp; thực hợp ngày lành.
	Lê Duy Vĩ ngươi ở hàng con đích, giỏi làm văn,
	làm thơ.
	Đóng mở máy kiền khôn, nhờ Trịnh Vương sửa sang
	đất nước.
	(1) Cổ Lũng : tên sách, đồng thời là tên tổng thuộc huyện Cẩm Thủy, Ngọc Lâu : tên xã, thuộc huyện Thạch Thành.
	(2)Trấn Ninh : xưa là đất Bồn Man, phía đông giáp huyện Kỳ Sơn, tây giáp nước Nam Chưởng,nam giáp với nước Vạn Tượng,bắc giáp phủ Trấn Biên. Đời Lê Thánh Tông, Bồn Man xin phụ thuộc nước Đại Việt, vua Thánh Tông lấy làm phủ Trấn Ninh lãnh bảy huyện là Quang Vinh, Minh Quảng, Cảnh Thuần, Kim Sa, Thanh Vị, Châu Lang, Trung Thuận. Đến đời Nguyễn nước trên thuộc về nước Vạn Tượng. Năm Minh Mạng thứ 3 (1827), nước Vạn Tượng bị nước Xiêm xâm lấn, đất Trấn Ninh lại thuộc về nước Đại Nam. Thời thuộc pháp, người Pháp đem Trấn Ninh xác nhập vào nước Lào, nay là tỉnh Xiêng khoảng của Lào.
	(3) Tương Trúc : tên xã thuộc huyện Thanh Trì, ngoại hành Hà Nội.
	Sáng ngòi vững nhật nguyệt, ở đông cung ngày một
	lớn khôn.
	Ngôi thái tử đã cảm nhận được dân tình; giữ trọng trách
	phải tuân lời phó thác.
	Ngươi nên : kính nhận mệnh lớn; sáng nối nghiệp
	xưa.
	Tôn thống được trọng, lòng dân được hòa, hưởng
	phúc lành cả muôm nước.
	Ngôi vua được bền, nghiệp chúa được vững, có đạo
	đức hàng ức năm.
	Phải kính tuân tờ sách này (1)”.
	
	Ất dậu, năm Cảnh Hưng 26 [1765].
	Trước đây, nhà Trần đánh được nước Bồn Man ớ phía tây (tây giáp với nước Nam Chưởng (2), đông giáp với phủ Trà Quỳ, nam giáp Cao Châu(3),bắc giáp Hưng Hóa,Thanh Hóa), đặt thành các huyện thuộc phủ Trấn Ninh (có các huyện Thanh Vị, Cảnh Thuần). Sau thấy không có việc gì, không đặt quan nữa, nhập hai huyện ấy vào các phủ huyện khác.
	Khi đó, binh quyền và chính quyền trong nước đều do phủ nguyên soái của họ Trịnh nắm giữ. Vua lê chỉ ôm hư vị. Chúa Trịnh không noi theo ý trung thành giúp rập của tiên tổ, rắp tâm mưu đồ tiếm đoạt. Thế tử chúa Trịnh mưu giết thái tử nhà Lê (Duy Vĩ), đã bịa chuyện thêu dệt thành tội, khiến cho thái tử phải thắt cổ chết. Thần dân đều căm giận [Thế tử chúa Trịnh] còn giam hãm con thái tử là Duy Khiêm, Duy Miên vào ngục đề Lãnh, đến nỗi các hoàng tử như Hoàng Chúc,Hoàng Mật.
	(1) Chúng tôi dịch ý, không dịch theo thể biến ngẫu như nguyên văn.
	(2) Nam chưởng :tức Lão Qua xưa, phía đông nam tiếp giáp địa giới nước ta.
	(3) Cao Châu : Châu Trình Cao, thuộc phủ Trấn Ninh, Nghệ Tĩnh.
	phải trốn ra phủ Trấn Ninh, sắm sửa khí giới, chiêu tập binh mã để tự giữ mình và phát hịch hiểu dụ thần dân. Các bậc văn nhân tài tử và dân chúng có nhiều người theo về, chờ khi lớn mạnh sẽ trở về diệt trừ họ Trịnh. Từ phủ Trấn Ninh có đường nối liền với Trà Quỳ, Nghệ An, lại có đường thông với Ai Lao, Cao Châu và miền thượng Thanh Hoa.[Hoàng Chúc, Hoàng Mật] thường chia quân tràn xuống cướp bóc. Các địa phương Chi Quân, Cao Điền ở trong huyện thường bị quân kéo tới. Thái bảo Dĩnh quận công Bích lấy giám sinh người trong xã là Nguyễn Trọng Huân làm trưởng đồn để phòng thủ.
	 Đinh hợi, năm Cảnh Hưng 28 [1767]
	Ngày mồng 3, tháng giêng, quân lính của các hoàng tử nhà Lê ở Trấn Ninh kéo ra Cao Châu xâm phạm các địa phương Chi Quân, Cao Điền.
	Mậu tý, năm Cảnh Hưng 29 [1768]
	Minh Vương Trịnh [Doanh] mất, sách lập thế tử Trịnh Sâm làm Tĩnh Đô vương.
	Kỷ sửu, năm Cảnh Hưng 30 [1769]
	Mùa xuân, tháng 2, thi hội Giám sinh tiến triều (1) là Phạm Vĩ Khiêm (người Đặng Điền, huyện Châu Lộc, Nghệ Tĩnh) dự thi, bị trượt đệ nhị trường, chúa Trịnh vốn thích văn từ của ông, vời ông vào phủ đường, ra đề thi hỏi kế sách đánh dẹp Trấn Ninh.
	Hồi đó, đại nguyên soái Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm đã nối ngôi chúa, nắm chính quyền. Từ Triều Trước, Nguyễn
	Hoàng trấn thủ Quảng Nam bất đồng với họ Trịnh, mưu đồ lập nghiệp bá một phương. Trải bao đời xưng vương, không chịu triều cống, ngăn chặn từ sông Thanh Giang ( tục gọi là sông Gianh) của thuận Hóa, làm ranh giới xây đồn, đắp lũy kiên cố, lại đặt lưới sắt, khóa sắt ở cửa biển để phòng thủ. Họ Trịnh nhiều lần sai quân tiến đánh bảy huyện phía nam hà nhưng không được, bèn thiết lập đồn Tam Hiệu (tục gọi là Ba Đồn) chống giữ nhau ở châu Bố Chính. Đến lúc ấy, hai hoàng tử họ Lê lại chiếm cứ vùng Trấn Ninh. [nhà Trịnh] biết thần dân còn kính mến họ Lê, ngờ người ta mưu hại mình rất lấy làm lo. Tháng 3 năm đó, sai tướng chia nhiều đường tiến đánh thành Trấn Ninh, đại tướng là Phan quận công (1) (người Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa hiệu Phan Phái hầu), tiến quân theo đường Thanh Hoa. Trấn thủ Nghệ An là Đại tướng Đoan quận công (người Tiên Lý, Đông Thành, tự Bùi Thời Đạt) tiến theo đường Nghệ An, trấn thủ Hưng Hóa là Hoàng Đình Thề(sau được phongThề quận công) tiến theo đường Hưng Hóa.Cho Hoàng Nghĩa Hồ (người huyện Hưng Nguyên, Nghệ Tĩnh) thuộc cơ Hữu nhuệ, tước Quyền trung hầu làm tiên phong. Bốn chung quanh phủ Trấn Ninh có núi non bao bọc rất hiểm trở. Từ khi hai hoàng tử đến, đào hào sâu, đắp lũy cao. Bốn phía dưới chân thành nhiều bùn lầy, phải bắc cầu để ra vào. Khi tin quân Trịnh đến, quận Phan tấn công mười một trận mới xông được vào thành. Ba đạo quân cùng tiến, tranh lợi thế của núi, đắp lũy, dựng đài quan sát, đem súng bắn nhau. Tướng sĩ họ Trịnh không chịu được thủy thổ, lại bị bắn, chết mất quá nửa, quân sĩ đóng đồn lâu, mệt mỏi không đánh phá nổi. O
	 Khoảng tháng 7, tháng 8, sao Chổi hiện, đầu ở hướng đông nam, đuôi ở hướng tây bắc, đuôi to như tấm lụa, khắp
	(1)Phan quận công: tức nguyễn Phan
	bầu trời màu vàng gọi là sao cờ. Người ta cho đó là điềm Hoàng Mật bị hại.
	Mùa xuân năm sau, miền Trấn Ninh được dẹp yên, bề tôi chúa Trịnh dâng biểu mừng có câu rằng : “Vua hỏi tình hình kẻ địch, sao Chổi mùa thu là điềm quét sạch giặc. Dân nói : phải đánh dẹp quân thù, trai mống mùa hạ là điềm dấy quân cứu vớt !”. Người đời tương truyền bài biểu này là do tiến sĩ Ngô Thì Sĩ khảo thảo. Tiến sĩ Nguyễn nghiễm người Tiên Điền sửa lại. Vì dùng chữ chưa nhuyễn nên văn nhân tài tử sửa giúp, có người đổi những chữ triệu (49*), chữ thị (50*) đều không cho đổi. Đến nay, tác giả muốn đổi rằng “sao tuệ mùa thu là điềm quét sạch (yêu quái), trai mống mùa hạ như quân đem mưa tới!”. Lại nói sao chổi thì ví như chổi quét, trai mống thì có mưa, thế mới hay.
	Năm ấy thường có động đất lớn.
	Mùa xuân, phủ Trấn Ninh đã bình định, tướng sĩ chiến thắng trở về. Năm trước, [quân Trịnh] đánh thành nhưng không hạ được; lần này phò mã của Hoàng Mật là quận Bản (1) ngầm đầu hàng, đã mở cầu và cửa thành cho quan quân Trịnh xông thẳng vào. Hai Hoàng tử hoảng hốt đem vợ con và tùy tùng chạy trốn sang phía tây rồi tự thiêu chết.
	Tháng 3, kéo quân về, bắt sống được quận Thuật, quận Bản bên “ngụy” đóng cũi đưa về kinh. Bàn xét công đánh dẹp phủ Trấn Ninh, Đoan quận công được thăng [vượt cấp] hai mươi ba lần, Phan phái hầu được thăng [vượt cấp] mười ba lần, còn tướng sĩ đều được thăng cấp có hơn kém khác nhau.
	Tháng 3, thi hội thám hoa lang người Lai Thạch, huyện La Sơn, xứ Nghệ An là Nguyễn Huy Quýnh quyển thi đầy đủ, đáng lẽ được đỗ cao, nhưng vì bài sách hiến kế của ông có nói nên tha cho việc tuyển lính ở hai xứ Thanh Nghệ, Tĩnh vương không bằng lòng nên cho đỗ thứ 6. Đến khi thi đình, cho hai người là Hồ Sĩ Đống và Nhữ Công Điền (1) đỗ hoàng giáp và mười người đỗ đồng tiến sĩ.
	Năm đó nắng to, có người chết nắng.
	Quý tỵ, năm Cảnh Hưng 34 [1773] O
	Miền đông nam có lụt lớn, đê điều đều bị phá hủy, hơn nghìn nhà dân phải lưu tán. Miền đó có nhiều nơi đất nứt ra, quan huyện đến khám và đo.
	Tháng 8, các đỉnh núi đều sụt lở.
	Giáp ngọ, năm Cảnh Hưng 35 [1774].
	Mùa xuân, động đất. Con của Chiêu Huân Tĩnh vương [Nguyễn Kim] từ sau khi vào trấn thủ Quảng Nam [Thuận Hóa] làm bá Nam Hà, chia ranh giới từ giữa sông Gianh, cắm mốc làm giới hạn chống lại họ Trịnh. Trải năm, sáu đời, cha truyền con nối xưng chúa, dựng đô ở Phú Xuân (gọi là Nam Triều) và dùng lịch nhà Lê (2)
	(1)Nhữ công Điền : Người làng Hoạch Trạch, huyện Đông An, là con của Nhữ Đình toản.
	(2)Sự thật của lịch sử là các chúa Nguyễn nối tiếp nhau trấn trị xứ đàng trong (Nam Hà) không phải năm, sáu đời mà có đến chín đời : từ Nguyễn Hoàng (1558-1612), qua Nguyễn Phúc Nguyên (1613- 1634), Nguyễn Phúc Lan (1635-1648), Nguyễn Phúc Tần (1648- 1687), Nguyễn Phúc Trăn (1687-1691), Nguyễn Phúc Chu (1691- 1725), Nguyễn Phúc Chú (1725-1738), Nguyễn Phúc Khoát (1738-1765), Nguyễn Phúc Thuần (1765-1775).
	Triều Lê từ trước hàng năm lấy người vàng đến mạng tướng nhà Minh là Liễu Thăng bị Lê Thái Tổ giết. Quảng Nam, Thuận Hóa chịu góp đền một tay bằng vàng. Chúa Nguyễn nhiều đời được thừa hưởng thái bình, đến đời Hiếu Vũ vương (1) thời cường thịnh, dùng y phục Bắc triều, lại học kiểu cách ca múa của Bắc triều nữa (cũng thấy được khí tượng vũ dũng, nhưng có điềm Nam triều bị thôn tính).
	 Đến đời thứ 7, chúa nối nghiệp là Nguyễn Thuần (2). Khi đó có người họ ngoại là Quốc phó họ Trương (3) làm thừa tướng phụ chính lộng quyền, tác oai tác phúc, mặc ý gian tà, bỏ thuốc mê làm dâm loạn chốn cung vi, tự tiện làm việc phế lập, ngầm mưu tính kế tiếm ngôi, bèn sai xứ đi đường tắt sang nhà Thanh triều cống, dâng biểu xin nội thuộc. Từ đấy thay đổi phép tắc định chế độ riêng của một nước, thi hành chính sách hà khắc, thuế má nặng nề, trăm họ rất khổ Đàng trong rối loạn.
	Lúc ấy có bọn “giặc” ở Tây Sơn là ba anh em Nguyễn Nhạc tụ tập bè đảng đi cướp bóc , lại có quân lính, nhân thời cơ vùng vậy ở Tây Sơn, đánh phá quấy nhiễu miền Quảng Nam, chiếm núi Hải Vân. Miền Nam có kẻ vượt qua cửa ải cầu viện, nói rằng : “Quốc phó Trương Phúc Loan dối vua lừa trên, ngược đãi thần dân, gây phiền hà cho trăm họ, xin triều đình trừ khử kẻ gây mầm mống nội loạn họ trương để cứu dân lành”. Quan trấn thủ Nghệ An tây bày mọi việc lên trên, tĩnh vương Trịnh Sâm sai nội thần quốc là lão Việp
	quận công tức Hoàng Đình Việp (1) làm thượng tướng thống lĩnh ba vạn tinh binh đi đánh miền Nam , Tĩnh Vương lại ngự giá thân chinh để gây thanh thế [chúa] đi thuyền bắt dân phu địa phương mở đường cảng, tiến đến Doanh Cầu (2) rồi trở về
	Ngày mồng 1, tháng 8, nhật thực.
	Tháng 9, Việp quận công cầm quân tiến đến châu Bố Chính, ban bố 40 điều quân lệnh để [quân sĩ] răn bảo lẫn nhau.
	Tháng 10 [quân của Việp] vượt sông Gianh, Tướng giữ thành của Nam Triều đã ngầm dâng cửa quan Lũy Thầy, Việp tiến vào, đóng quân ở Quảng Bình, mấy lần viết thư qua lại, đem tình nghĩa họ ngoại đến cứu viện để dụ, nói rõ ý định là trừ loạn, an dân không có ý đồ nào khác. Nếu bắt Quốc phó [Trương Phúc Loan] đem giải đến đây thì sẽ rút quân, trở về tâu bày [với triều đình], tình thông gia được bền chặt mãi mãi.
	Quốc phó họ Trương dìm việc đó đi , bèn chia sai các đạo quân đến sông Độc chống giữ, cử Thống binh Tiệp là con thứ của Quốc thúc làm đại tướng chống cự lại [quân Trịnh]. Vì thế, các quan Nam triều bàn nhau ngầm mưu bắt Quốc phó đóng cũi đưa lên xe giải đến nơi đóng quân của Việp ở Quảng Bình nâng nộp. Quốc lão Việp cũng không rút quân mà cuốn cờ, bó súng lặng lẽ tiến vào.
	Thống binh Tiệp sai cai đội họ Tô thuộc quân bản bộ trá hàng, dụ Việp đến chỗ hiểm, để quân mai phục đón đánh.
	(1) Hoàng Đình Việp : tức Hoàng Ngũ Phúc, Việt Sử Cương Mục chép Trịnh Sâm .cử Hoàng Ngũ Phúc thống lĩnh .quân đội đi đánh xứ đường trong.
	(2) Doanh Cầu : tức huyện kỳ Anh, tỉnh Nghệ Tĩnh
	
	
	Nhưng ngược lại, Việp biết được mưu đó, phá tan quân của Tiệp ở sông Độc. Thống binh Tiệp thua chạy, quay về đóng quân ở một ngôi chùa, đến nửa đêm bỗng nghe thấy chiếc trốnglớn trong chùa rơi xuống đất tiếng kêu rầm rầm. Thống binh Tiệp hốt hoảng bỏ chạy, quân miền Bắc thừa kế đuổi mãi đến tận sông Bái Đáp (1) mới [dừng lại] đóng đồ. Nam triều lại chọn nội thuộc là cai đội họ Đặng làm tướng cai quản quân cấm vệ đến đồn Bái chống cự, cùng với 20 chiến thuyền đi theo đường biển, quân thủy quân bộ chia hai mũi tiến đánh không thắng được.
	Khi đó, tôn thất họ Nguyễn bôn ba ở phủ Gia Định. Thượng hoàng (hiệu Gia Long) tuổi còn nhỏ (nghe nói mới 8 tuổi) cũng bôn ba theo. Sau đó chúa Trịnh đặt quan trấn
	thủ doanh Phú Xuân, có đại tướng, phó tướng, bên văn thì có sinh đường của quan đốc thị.
	Trong phủ chúa Nguyễn có hai con trâu đá của tây nằm như trâu thật, chúa Trịnh đưa về Trường Yên (1) đặt ở chùa Tiên Tích.
	Mùa Xuân năm đó, triều đình vâng lệnh ra sắc chỉ đặt khoa thi hương.
	Tháng 5, quan tri huyện khảo hạch học trò. Theo lệ của triều đình, viên quan tri huyện phải do chân hương cống nhiều lần thi hội đỗ tam trường, trước nhận chức huấn đạo thăng bổ lên, lại có một viên huyện thừa. Tục truyền : các ông tú huyện, nhị huyện là những người kém văn học, nhưng do biết cách xoay xỏa mà được lên làm việc. [họ Trịnh] phần nhiều sử dụng người tông thất, đến nổi có cả người không biết chữ. Tại cửa quan thì : Các quan ở nhà giáp, nhà ất và quan tri huyện, quan nhị huyện cùng làm các công việc xử kiện, chấm thi. Duy con dấu của huyện thì quan tri huyện giữ.
	Trước đó, mỗi khoa thi hương, lệ của địa phương lấy 50 người đỗ hương cống tứ trường, 400 người đỗ sinh đồ tam trường. Theo của lệ triều đình, các năm tý, ngọ, mão, dậu là khoa thi hương, các năm thìn, tuất, sửu, mùi là khoa thi hội. Đến kỳ thi hương thấy có sắc chỉ đưa đến thì dân xã phải điểm duyệt học trò xã mình, từ 12 tuổi trở lên đã thông thuộc luật làm thơ, biết làm văn từng đoạn, sát hạch chia ra từng loại, từng bậc, nộp cho quan huyện. Căn cứ vào các xã lớn, vừa, nhỏ, khác nhau, quan huyện khảo hạch hai kỳ : kỳ đầu làm tiểu đọan hoặc thơ phú, kỳ thứ hai làm văn sách. Lấy đỗ : huyện lớn 200 người, huyện
	(1)Nay thuộc huyện Hoa Lư, tỉnh Hà Nam Ninh
	vừa 150 người, huyện nhỏ 100 người. Thi xong, quan huyện dâng sổ lên quan thừa ty tại trị sở (thừa ty có một viên tả tham chính đỗ tiến sĩ được cất nhắc lên, một viên hữu tham chính từ chức hiến phó sứ được cất nhắc lên).
	Mùa thu, quan thừa ty và quan hiến sát cùng nhau chấm cả 2 kỳ thi (quan Thanh hình hiến sát sứ là người đỗ tiến sĩ được cất nhắc. Hiếu phó sứ là quan tri phủ được cất nhắc) người không được dự vào trong số trúng tuyển của huyện thì cho phép kêu lên để được thi một lần, đỗ thì được vào thi sảo thông. Kỳ đầu, theo từng huyện chia phiên mà thi, thường dùng thơ phú, câu đối và tiểu đoạn, kỳ sau, các huyện cùng vào thi lẫn lộn với nhau. Lệ thi văn sách, lấy đỗ 100 người, gọi là thi đỗ sảo thông (theo lệ của địa phương, mỗi khoa lấy đỗ hơn 400 sinh đồ, trong đó trừ sảo thông 100 người còn 300 người được coi như thi đỗ tam trường của huyện). Thi xong, quan trị xứ (1) nộp quyển cho bộ lại ở phủ đường, những người đã đỗ ở huyện và người đã thi sảo thông đều nộp quyển thi ( người đã thi ở huyện nộp 3 quyển, người đã thi sảo thông nộp 4 quyển ) và nộp tiền năm mạch (2) rồi đợi dự thi hương.
	Tháng 3, mở trường thi ở xã An Tràng, huyện Chân Phúc (3). Từ kinh đô phái ba vị quan : đề điệu (4), giám thị (5), giám khảo (6) (ba vị quan này đều đỗ tiến sĩ) cùng với quan thừa ty và hiến sát của địa phương, ở trường thi
	gọi là ngoại trường, quan giám khảo, cùng với quan sơ khảo, phúc khảo (đều là hương cống, thi hội đã đỗ tam trường và đã giữ chức Huấn đạo) ở riêng bên trong, gọi là nội trường. Nội trường, ngoại trường được ngăn cách bằng cửa có khóa, có viên quan khiêm nhiệm việc khóa cửa.
	Trước hết tam trường thi kinh nghĩa, tứ lục và phú. Những người trúng tuyển ở huyện và trúng sảo thông cùng vào thi lẫn với nhau. Sảo thông đã đỗ tam trường mới được gọi là sinh đồ. Sảo thông cũng có nhiều người bị rớt mất cả sảo thông. Đến tứ trường, thi văn sách có bài kim văn. Sảo thông vốn là người có học lực mà thi đỗ gọi là “nhất cử hương cống” [thi một lần đỗ ngay hương cống] trong số này, người đỗ ở huyện mà nay đỗ tam trường gọi là “sinh đồ tam trường”, nhưng không được thi văn sách. Cho nên “nhất cử hương cống” là quý lắm. Còn những người đỗ ở huyện mà đỗ tam trường, học lực tạm được, tình nguyện thi lược vấn [hỏi miệng] thì gọi là “tứ trường sinh đồ”. Cùng là sinh đồ nhưng người giỏi văn học vẫn hơn. Xét từ buổi đầu dựng nước, không biết phép thi cử thế nào, từ thời gian này dùng phép huyện suất(1), (nghe nói giữa thời Hồng Đức mới lập). Huyện suất buổi đó ít mà lệ lấy đỗ nhiều, cho nên học trò đua nhau chuộng việc thực học để dự thi, chạy theo con đường huyện suất. Lại nữa trong thời đó lánh binh là học sinh thông hiểu luật thơ thì cho thi một bài thơ, Những lánh binh ở kinh, ở trấn mà thi đỗ thì cho về quê dự thi ở huyện, phép thi cũng còn khá. Gần đây (khoa canh ngọ) [1750], chúa Trịnh ngheo theo kế làm tiền của kẻ nịnh thần Việp quận công, không theo lệ thi ở huyện, cho phép quan lệnh doãn huyện mở hai kỳ thi, lấy đỗ ở huyện lớn 70 người, huyện vừa 50 người, huyện nhỏ 30 người. Người đỗ là cử tri, được gọi là
	(1) Huyện suất : lấy số người đỗ theo huyện to, nhỏ
	
	học sinh thứ thông. Học sinh nhỏ, từ 10 tuổi trở lên, đều cho phép dân xã xếp loại làm sổ để dự thi và nộp 3 quan tiền gọi là tiền thông kinh. Dân xã phần nhiều phân loại tràn lan trẻ còn nhỏ hoặc 3, 4 tuổi mà đỗ tam trường người ta gọi diễu là “sinh đồ ba quan”. Bậc thức thông và sảo thông đều lấy làm xấu hổ phải dự vào lệ ấy, huống hồ lại đặt ra nhiều thể văn phiền phức. Nếu như người nào huyện khảo hạch không được ở loại cử tri, đến kỳ quan khảo hạch ở xứ lại cho phép đầu đơn tình nguyện, được bao nhiêu tên [những người này] trước tiên cho khảo hạch riêng một lần, người đỗ thì cho được vào thi sảo thông, lại đỗ sảo thông thì được là hạng trong sổ, người không đỗ thì là hạng ngoài sổ. Người ngoài sổ chưa phục tình thì cho phép đầu đơn suy tỵ. Trong huyện người nào đã đỗ lại bị hơn 10 người suy tỵ thì quan nhận đơn xong, khảo xét lại một lần, nếu như chưa phân hơn kém lại khảo hạch một lần nữa. [Quyển thi] như nhau thì lại là cớ cho quan khảo hạch ăn hối lộ. Nếu người ngoài sổ trượt mà vẫn chưa phục tình cho phép đến chính phủ đường kêu tỵ. Cho nên được trúng sảo thông là khó, huống chi còn thi hương. Các quyển thi của bậc khảo thông tam trường lại cùng điểm duyệt lẫn với [quyển thi] của bậc thứ thông học trò và bọn trẻ nhỏ, [do vậy] nhiều người bất hạnh bị trượt. Phép thi đó từ năm canh ngọ [1750] trở về sau thành lệ thường, huống chi việc khảo hạch có khoa cho người ngoài sổ hoặc người trong sổ hơn kém nhau nhưng cũng có khoa không cho hơn nhau mà đánh trượt cả, như vậy há không phải là phiền phức, tạo ra vận rủi cho học trò và mở đường cho quan khảo hạch ăn hối lộ đấy sao? May mắn sao đến khoa Nhâm ngọ [1762] những người đã đỗ sảo thông được thu quyển riêng, giành riêng cho vào cửa vi giáp (1) của trường
	(1) Cửa vi giáp : một trong những khu vực của trường thi
	thi, quyển thi của họ cất vào vào hòm riêng được chấm riêng không đến nổi đánh hỏng chữ sai. [cho nên họ] đều không bị trượt.
	Ất mùi, năm Cảnh Hưng 36 [1775]
	Mùa xuân thi hội, cho bọn Phan Huy Ích (người làng Thu Hoạch, huyện Thiên Lộc (1), con của Huy Cận, anh của Huy Chú, cha con anh em đều là chân tiến sĩ cùng một triều) Nguyễn Thế Bình (người làng Cát Ngạn, huyện Thanh Chương [tỉnh Nghệ An] con của Tăng Mãn), 18 người đỗ đồng tiến sĩ.
	Tháng 4, Quốc lão Việp cho quân vượt qua đèo [Hải]Vân đến Quảng Nam, Tây Sơn hẹn nhau với Trung Nghĩa. Hòa Nghĩa chia quân làm ba đạo chống lại, cho Tập Đình Hầu tướng quân tầu đầu hàng lãnh đạo Trung Nghĩa làm tiên phong. Quân Tây Sơn phối hợp mặt sau, giao chiến với quân đàng ngoài ở Cẩm Sa (2). Tập Đình Hầu bị tướng tiên phong đàng ngoài tung đội kỵ binh xông vào, chém giết hỗn loạn. Quân đạo Trung Nghĩa bị giết quá nửa, đại bại. Quân Tây Sơn và quân đạo Hòa Nghĩa không đánh tự tháo chạy bèn cùng mưu giết Tập Đình Hầu. Tập Đình Hầu thấy thế bất lợi, cướp tàu chiến chạy về Quảng Đông, Việp đại thắng, đóng đồn ở Quảng Nam.
	Tháng 6, ôn dịch phát triển, quân sĩ nhiều người bị mắc bệnh chết. Việp bèn hạ lệnh bãi binh về phú xuân nghỉ ngơi, Nguyễn Nhạc bèn sai sứ đem vàng bạc châu báu đến hối lộ Quốc lão Việp, xin quy hàng triều cống. Việp vì thế xin
	(1) Thiên Lộc : tên huyện thuộc Nghệ Tĩnh có từ niên hiệu Quang Thuận đời Lê Thánh Tông. Năm Tự Đức 15 [1862] đổi làm Can Lộc cho đến ngày nay
	(2) Cẩm Sa : tên xã, thuộc huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam
	mệnh lệnh của triều đình phong cho Nguyễn Nhạc làm trưởng hiệu Tây Sơn và ban cho áo mũ, ngựa. Việp đặt quân giữ từ Hải Vân trở ra, chia quân đóng đồn chiếm giữ đất đó làm phiên trấn. Việp ở Thuận Hóa hai năm, đào hào, sửa sang dinh lũy, đặt quan lại, bổ thuế khóa, sai dịch tuyển chọn lính địa phương, thay đổi cách ăn mặc, khiến cho trở về với phong tục chung cả nước.
	 Tĩnh vương cho võ thần tạo sĩ cơ là Phạm Ngô Cầu (1) làm đại tướng, tạo sĩ Thể là Hoàng Đình Thể(2) làm phó tướng. Lại cho văn thần là Nguyễn Trọng Đương(3) làm đốc đến đóng giữ thay, triệu Việp rút quân. (Việp là người Kinh Bắc, xuất thân một hoạn quan, nuôi Hoàng Đình Huy làm con để nối dõi. Huy đỗ hương cống, lại thi võ đỗ tạo sĩ, lấy quận chúa, sau được thăng Điển quận công. Đến năm Nhâm dần [1782] bị loạn binh giết chết.
	Bính thân, năm Cảnh Hưng 37 [1776].
	Nguyễn Nhạc từ khi được phong nhận mệnh lệnh, lấy làm đắc chí, dựa trên nền cũ của Chiêm Thành, đắp thành Đổ Bàn, sai đào lấy đá ong, xây đắp thành lũy, dựng mở cung điện, cát cứ một phương, tự làm hùng trưởng.
	Tháng 3 [Nguyễn Nhạc] tiếm xưng vương, đúc ấn vàng, luyện binh chứa lương, chiêu mộ vong mệnh, thu nhận kẻ bạn nghịch, uy thế lừng lẫy. Năm Cảnh tý [1780] Nguyễn Nhạc xưng đế, đặt niên hiệu là Thái Đức, cho em là Huệ làm Long Nhương tướng quân, em là Bẩy (4) làm tiết chế
	
	thủy bộ. Kẻ thức giả giải hai chữ Thái Đức là “tam nhân tranh nhất thủy, thập tứ niên nhi vong” (ba người tranh nhau một dòng nước, mười bốn năm thì mất). Sau này quả như lời ấy.
	Mùa thu, trong cõi dần dần bị đói.
	 Đinh dậu, năm Cảnh Hưng 38 [1777].
	Cả nước đói to, gạo một bát nhỏ trị giá một quan tiền, dân gian thậm chí phải lấy củ nâu, củ chuối thay cơm, người chết đói đến quá nửa, lại thêm ôn dịch thịnh hành, dân chúng nhiều người ốm chết.
	Tháng 10, lụt to.
	Năm này chuẩn định điều lệ xử kiện gồm hơn 30 điều
	Mậu tuất, năm Cảnh Hưng 39 [1778].
	Hoàng thái tử [Lê Duy Vĩ] bị người vu thành tội, chúa Trịnh tâu xin phế làm thứ dân, khép vào luật thắt cổ.
	Cả nước lại đói to.
	Tháng 3, thi hội, cho bọn Ninh Tốn (1) đỗ tiến sĩ. Khoa này, Lê Quý Kiệt (người huyện Duyên Hà, trấn Sơn Nam, con bảng nhãn Lê Quý Đôn chức Lang trung bộ Lại, mượn Đinh Thì Trung người huyện Đông Sơn. Thanh Hoa chức Huấn đạo gà văn. Sự kiện bị phát giác. Quý Kiệt phải trở về làm dân, Thì Trung bị phát phối (2). Khi đó có câu giễu rằng : “Thời Trung tông phối, chấn Yên Quảng (3) chi văn phong; Quý Kiệt hoàn dân, tăng Duyên Hà chi đinh xuất” nghĩa là: Thời Trung bị phát
	
	phối làm chấn động văn phong vùng Yên Quảng; Quý Kiệt trở về làm dân, tăng thêm suất đinh cho đất Duyên Hà).
	Đại hạn (từ mùa đông năm trước đến tháng 4 [năm này] không mưa).
	Tĩnh vương xuống chỉ cầu lời nói thẳng. Lánh binh ở xã Quang Chiếu, huyện Ngọc Sơn, [tỉnh Thanh Hóa] trần tình thời xưa có câu :Trước đây hoàng sừ (1) là con vua mà phế làm thứ dân , là rể chúa mà xử theo phép nước, như thế là trị tội không trừ kẻ quý hiển. Đó là điều mà thiên hạ không dám nói, Văn vương trị tội người không làm liên lụy đến vợ con nó. Trẻ nhỏ mấy tuổi có tội gì mà bắt giam oan ở Đề Lĩnh. Trước đây Hòa Cung là anh em vua mà giam vào ngục tối. Là con vua mà cũng bị gia hình, như vậy là pháp luật thi hành từ người cầc. Đó là điều thần dân không dám bàn. Vua Thuấn phạt kẻ có tội không phạt đến dòng dõi, trẻ nhỏ mới hơn mười tuổi có tội gì mà bắt giam lâu trong ngục ở Sơn Tây?
	Ở xứ Thanh Hoa có cựu tham nghị Lê Thế Toại trần tình rằng : Dĩnh Thành Hầu [Lê Quý Đôn] mưu đồ cho con mình trộm mượn người làm bài trong khoa thi, lại ngầm chiếm đất cấm của vua Hùng(2). Mạnh tử nói : “xem con ngươi của mắt thì người đó dấu sao được [hay dở]. Xin hãy xem con ngươi Dĩnh Thành Hầu luôn luôn chuyển động. Người ấy mà được trọng dụng tất làm hại đến nhân dân. Kiều Nhạc hầu (3) từ khi được chúa tin dùng đến nay, chưa nghe nói tiến cử được một người hiền nào, loại bỏ được một kẻ gian nào, làm được một việc lợi nào, trừ bỏ được một việc hại nào mà chỉ chuyên dùng cung hoa thắng cảnh làm dâm đãng lòng
	(1) Tức thái tử khi chưa lên ngôi.
	(2) Xét việc gian lận trong khoa thi là việc mượn Đinh Thì Trung làm hộ văn, chiếm đất cấm tức là việc chôn trộm mộ tổ trên núi Tản Viên (theo Việt Sử).
	(3) Kiều Nhạc hầu :tức Nguyễn Lệ.
	chúa, mới nhận chức Tham lĩnh ở Nghệ An mà dân ở Nghệ phiêu lưu quá nửa, kính xin trị tội Dĩnh Thành Hầu, bãi chức Kiều Nhạc hầu để tạ lỗi với thiên hạ, thì trời sẽ mưa.
	Tháng 6, Tĩnh Vương ban chỉ mở khoa gián(1) định đến tháng 10 mở khoa thi hương.
	Khi đó, Hoàng Tố Lý(2) (cháu của Việp quận công [được quận công] nuôi làm con), vâng mệnh giữ chức trấn thủ xứ Nghệ An, bắt đầu lập trấn doanh ở xã Sa Nam, huyện Nam Đường(3), đặt trường thi Nghệ An tại bãi phù sa xã Lương Trường(4). Chưa được bao lâu quan phủ liêu vâng mệnh truyền bảo hoãn thi, lại gỡ trường thi đi.
	Tháng 8, ở đạo Sơn Nam(5), có giặc biển tự xưng là An Hải quận công (gọi là quận Mèo) cướp bóc nhân dân ven biển, kéo thẳng tới sông Vị Hoàng, người trấn Sơn Nam náo động. Tĩnh vương cho Hoàng Tố Lý làm kiêm thống, đem Đinh Tích Nhưỡng, Nguyễn Chỉnh đi đánh dẹp, cuối mùa thu mới dẹp yên được, cho nên việc mở khoa thi hương tạm hoãn (Đinh Tích Nhưỡng là dòng dõi công thần ở huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, thi đỗ tạo sĩ. Nguyễn Chỉnh người xã Đông Hải, huyện Chân Phúc thi đỗ hương cống nhờ Hoàng Tố Lý tiến cử, làm tới chức cai Tiền ninh cơ
	Xét việc nổi loạn ở An Hải, có câu truyền miệng rằng “Áo màu Đinh lót Lý, vặt cành Lê dũ tuột bụi Trần”. Người đời có vế đối giễu rằng : “Sông Ngân, Hán cắm Hàn, vượt
	Bể Sở dẹp tan loài Ngụy”(1). Khi đó Đinh thời Trung ở Yên Quảng được giặc biển tôn làm tham mưu nên mới có câu truyền miệng ấy. Đến khi Tố Lý đem đại quân đến đánh dẹp, Thời Trung đầu hàng. Tố Lý sai Thời Trung đi dụ bọn giặc biển bị bọn này giết hại.
	 Kỷ hợi, năm Cảnh Hưng 40 [1779].
	Tĩnh vương lập con trưởng Trịnh Tông làm vương thế tử, cho nội thần Nhàn quận công(2) và Khê quận công(3) làm A phụ cho thế tử.
	Tháng 10 mở thinh khoa thi hương.
	Tháng 12, thi hội, cho Lê Huy Trâm(4), Nguyễn Du đỗ hoàng giáp, bọn Phạm Quý Thích, Hoàng Vĩnh Chân 13 người đỗ đồng tiến sĩ. (Phạm Quý Thích người Hoa Đường, huyện Thọ Xương. Nguyễn Du người Chân Lộc tên cũ là Phạm Vỉ Khiêm, năm kỷ mão ông 16 tuổi đỗ đầu khoa thi, văn chương của ông nổi tiếng, được Tĩnh vương yêu, làm quan đến tham tri bộ Hình, sau làm quốc sư. Ông là con nuôi Nguyễn Hoàn. [vì thế] lấy họ Nguyễn tên Du. Khoa này ông đã 40 tuổi)
	Năm đó [chúa Trịnh] sai Nội sai Khoái Trung hầu kiểm soát binh lính Nghệ An (ngạn ngữ có câu : Năm nay sai Khoái, năm ngoái nhất hùng.)
	Canh tý, năm Cảnh Hưng 41 [1780].
	Mùa xuân, quận công Nguyễn Nghiễm (5) mất (sau được phong đại vương phúc thần).
	
	(1) Nguyên văn viết bằng chữ Nôm
	(2) Nhàn quận công : Chu Xuân Hán
	(3) Khê quận công : Nguyễn Khắc Tuân.
	(4) Lê Huy Trâm : người xã Bối Khê, huyện Thanh Oai, Hà Sơn
	Bình.
	(5) Nguyễn Nghiễm : (1707-1780) hiệu Nghi Hiên, người làng
	Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Nghệ Tĩnh.
	Triều đình triệu tập cống sĩ hai xứ Thanh Nghệ hỏi về sự việc hai xứ đó, [cho] trình bày những điều hay dở. [triều đình] xếp cống sĩ Bùi Dương Lịch (1) người Nghệ An đứng thứ ba, thưởng cho 5 quan tiền, và cho phép vào thi hội, trúng tam trường, sau thi hội lại trúng tam trường một lần nữa. Bộ Lại cho là ông đã trúng cách hai lần, bổ ông chức Tướng sĩ lang, làm nho học huấn đạo ở phủ Từ Nhân.
	Khi ấy cung tần của Tĩnh vương Trịnh [Sâm] là Đặng Thị Huệ rấy được chúa yêu, ban cho hàm chức tu dung, sinh được con trai đặt tên là Cán. [Thị Huệ] được lập làm Tuyên phi (Huệ người làng Trà Hương, huyện Phù Đổng, trấn Kinh Bắc).
	Vương thế tử Trịnh Tông bị vu cáo.
	Trước đây mẹ thế tử là bà Phương (Nguyễn Thị Bốn(2) quê ở xã Long Phúc, huyện Thạch Hà (tỉnh Nghệ Tĩnh) hầu trong phủ chúa, vào năm Quý mùi [1763] sinh thế tử đặt tên là Tông. Đến khi lớn [Tông] trông nom công việc trong phủ chúa, tuyển mộ gia thần, ghi tên lập sổ. Lúc đó có tiến sĩ Ngô Thì Nhậm bè đảng với họ Đặng [Thị Huệ] cùng với thủ khoa Nguyễn Huy Bá(3) vu khống thế tử âm mưu làm điều bất chính.[Trịnh Sâm] hạ lệnh bắt thế tử bỏ ngục và bắt các quan A Bảo là Nhàn quận công,Khuê quận công cùng cả bọn Xuất, Sáu., Triều, Lâm. Tất cả bọn đều bị tra hỏi nghiêm ngặt. Nhàn quận công và Khuê quận công đều uống thuốc độc tự tử, các môn thuộc đều bị sát hại. Người nhũ mẫu là Thị Quỳnh (vợ người lính Sơn Tây là Quỳnh Tài, có nhiều sữa tết, làm vú nuôi thế tử) chạy trốn ở Sơn Tây, làm bà vãi trong
	chùa, bị lính đuổi theo, bắt được giải về kinh, [chúa] sai cho voi đực dày xéo. Khi đấy đang nóng nực, không có gió mây, bỗng mưa to như trút, mọi người đều cho là lạ. Lần này năm trước thì giết Đông cung(1), sau đó bắt bỏ tù thế tử, giết đại thần, [dân chúng] ngoài kinh thành bàn tán xôn xao. Quan phụ tá là Hồng Lĩnh hầu (2) và tri châu cũ là Lê Vĩ (người xã Nhân Mục) đến cửa khuyết mạo tội can chúa dâng sớ kêu oan. Sớ rằng : Từng nghe cha con tính trời rất thân, bất hiếu lắm mới lên truất bỏ; vua tôi cương thường rất lớn, tội nặng lắm mới phải gia hình.
	Nay thì : Thế tử bách nổi hiềm nghi, tuổi trẻ đả tin, kém kế trong mà phải dựa bên ngoài thì lẽ chưa ổn, chẳng qua là dự kế tự phòng; Đoài khổn gặp duyên tri ngộ, ơn sâu hai kỳ phận là tôi mà tình thờ bố thì lòng nào nỡ phụ đâu lại giám lập mưu phản bội.
	Bỗng nên chuyện dèm pha thêu dệt; khiến cho điều tàn khốc tràn lan.
	Sự biến cố sinh ra trong cửa trong nhà, tố cáo giá họa vu oan, làm động lòng thánh hoàng thục hậu(3). Khi tra tấn đứng trước lưỡi rìu lưỡi búa, gán ghép đành bảo sao nghe vậy, thành vụ án tặc tử loạn thần(4). Dù bản án đã đưa tới đình thần, nhưng đơn kiện chưa được qua mắt chúa.
	Than ôi !
	Nguyên thần thạc phục(5) tội gì ? Bỗng phải chịu dèm pha vô cớ.
	(1) Chỉ thái tử Lê Duy Vĩ
	(2) Hồng Lĩnh hầu : Nguyễn Khản
	(3)Thánh hoàng thục hậu : vua sáng suốt như thánh, và bà hoàng hậu hiền lành
	(4) Con làm giặc, bề tôi nổi loạn
	(5) Bề tôi đứng đầu có công giúp lớn.
	Thiên hạ quốc gia đáng tiếc ! Sợ xảy ra tai họa khôn lường; kẻ ngu cuồng dám mạo muội trình bày; lượng dung nạp mong bề trên nghe rõ.
	Kính nghĩ : Vua tôi thực có quan hệ tới lộc phúc của đất nước khiến cho ngôi nhà hiện ở ấy được vững chãi như núi Thái Sơn.
	Xét gương ra đời trước [lại phải để] tiếng giết đại thần, hãy cho bề tôi chưa bị chết oan, được hai vừng nhật nguyệt vô tư soi xét.
	Trịnh vương chỉ dụ cho thiên hạ rằng : “ Trịnh Tông trước đây vốn là đứa con giòng, đã cho ra theo quan bảo phó ở ngoài, nhưng người dạy dỗ, bồi dưỡng không giáo huấn nổi đến nỗi bị bọn tiểu nhân dẫn dắt, ngầm có mưu phản. Nếu theo nghĩa trong kinh Xuân Thu thì đáng trị tội nặng. Nhưng ta nghĩ cốt nhục tình thâm, có điều không nỡ, cho nên nhẹ về pháp luật, nặng về ân tình, truất xuống làm con út, khiến cho suốt đời giữ đạo làm tôi để trọn vẹn tình thân do tính trời sinh ra.
	Cất nhắc Ngô Thì Nhậm làm Công bộ tả thị lang (vì tố cáo thế tử nên được ban thưởng, thăng [vượt cấp] bảy lần).
	Đốc trấn xứ Lạng Sơn Ngô Thì Sĩ học rộng văn hay lại có phẩm hạnh cao quý, thi đỗ tiến sĩ, từng được bổ vào quốc sử quán. Con ông là Ngô Thì Nhậm cũng đỗ tiến sĩ; cha con cùng làm quan trong triều. Sĩ thấy con bè đảng xu phụ tuyên phi, vu khống thế tử, ông rất bất bình, ra sức khuyên ngăn, nhưng [Ngô Thì Nhậm] không nghe, ông phẫn uất uống thuốc độc tự tử (Vụ loạn năm Nhâm dần [1782] Ngô Thì Nhậm bỏ trốn, sau ra làm quan với Tây Sơn, giữ chức thượng thư bộ Binh đến năm Nhâm tuất [1802] triều đình nhà nguyễn mở nước, xử tội kết án, bị giết).
	Tân sửu, năm Cảnh Hưng 42 [1781].
	Thi hội cho Nguyễn Bảo, Nguyễn Cầu 2 người đỗ tiến sĩ (Bảo người Đông An (1), Cầu người Đông Khê).
	Đoan quận công Bùi Thế Toại mất, được tặng là Du liệt đại vương, phong phúc thần.
	Nguyễn Thiếp người xã Nguyệt Áo, huyện La Sơn, tỉnh Nghệ An (cháu họ tiến sĩ Nguyễn Công Hanh), lại có tên là Khải Xuyên, thi hội đỗ tam trường, được bổ làm nho học huấn đạo ở Anh Đô (2), từng làm tri huyện Thanh Chương, [tỉnh Nghệ An]. Bị phạt, ông cáo quan xin về, dựng nhà ở núi Nam Hoa(3) bên ngoài thành Lục Niên, ở ẩn, vui cảnh nhàn. Khi Tĩnh vương cầm quyền, trấn thành Nghệ An là Điển quận công(4) tiến cử ông. Chúa sai đem gấm vóc, tiền đến mời Khải Xuyên, lệnh cho lính địa phương ấy hộ vệ đưa ông tới kinh, chưa kịp dẫn vào yết kiến thì chúa ốm nặng, mấy tháng sau chúa mất, [ông] bèn quay trở về.
	Khải Xuyên là người hiểu rộng biết nhiều, học vấn uyên bác, các bậc nho đều kính trọng. Ông lấy hiệu là Lạp Phong tiên sinh, có làm thơ tự ví mình.
	Ngưu Lang Chức Nữ định giai kỳ
	Nguyệt hạ tiên nhân vịnh cổ thi.
	Tự viễn bất văn chung cổ tiện
	Canh thâm phương kiến đẩu ngưu di
	Đa thiểu thần tiên du cổ miếu
	Triều trung tể tướng phí tâm ky.
	(1) Đông An : tên cũ của huyện Khoái Châu, tỉnh Hải Hưng
	ngày nay
	(2) Anh Đô : năm Minh Mệnh 3 [1822] đổi làm huyện Anh Sơn
	(3) Núi Nam Hoa : thuộc Nghệ An.
	(4)Điển quận công : tức Hoàng Đình Bảo
	
	Kỷ thời đắc đáo Đào nguyên(1) động
	Đồng giữ tiên nhân hạ tượng kỳ.
	Dịch nghĩa:
	Ngưu Lang Chức Nữ hẹn ngày tốt gặp nhau
	Dưới bóng trăng người tiên ngâm thơ cổ.
	Chùa xa không nghe thấy tiếng chuông kêu.
	Đêm khuya mới thấy sao Đẩu sao Ngưu di chuyển
	Biết bao thần tiên đến thăm miếu cổ
	Tể tướng trong triều uổng phí tâm sức.
	Bao giờ cũng được đến động Đào Nguyên,
	Cùng với người tiên ngồi đánh cờ.
	Người đời cho ông là người biết trước [mọi việc].
	Khi đó ở Cổ Liêu(2), Phú Xuyên, trấn Sơn Nam có Hồ Danh Siêu, mới lên 6 tuổi là thần đồng [sinh ra đã biết không phải học]. Ở Kim Động cùng quận có người giám sinh nghe tiếng Siêu, đến nhà ra câu đối để thử : “Bán thiên danh thế, tự cổ liêu văn” [Nửa nghìn năm nổi tiếng trên đời, xưa nay ít thấy]. Siêu ứng khẩu rằng : “Ngũ bách xương kỳ, vu kim tái kiến” [Năm trăm năm thịnh vượng, đến nay lại hiện]. Mọi người thấy thế khen là lạ, Tĩnh vương nghe tin sai sứ triệu vào yết kiến. Chúa thấy (Siêu) đĩnh ngộ ra câu đối rằng : “Thần đồng lục tuế bàng hoàng đan phượng lệ thanh vân” (Thần đồng 6 tuổi hình như chim phượng đỏ bay lên mây xanh). Siêu đối ngay : “Thánh chúa vạn niên phảng phất hoàng long du bích thủy” [Thánh chúa muôn năm, phảng phất như rồng vàng bơi trên dòng nước biếc]. Chúa lại ra câu đối : “Lý Bí(3)
	(1) Động Đào Nguyên : động tiên ở. Ở đây ý tác giả muốn ca ngợi cuộc đời ẩn vật.
	(2) Nay thuộc huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Sơn Bình.
	(3) Lý Bí : người đời Đường, 7 tuổi biết làm văn, lớn lên học rộng kinh sử, giỏi văn chương.
	thất tuế phú kỳ” [Lý Bí bảy tuổi biếc đánh cờ]. Siêu đáp: “Thành vương ấu niên lỵ tộ” [Thành vương tuổi nhỏ lên ngôi]. Chúa nghe lời này rất không hài lòng, cho trở về nhà. Triều thần Lê Quý Đôn đến hỏi về nghĩa lý. Siêu không trả lời. Đôn dâng lời khải nói là quái dị, xin ngầm quẳng xuống sông giết đi.
	Nhâm dần, năm Cảnh Hưng thứ 43 [1782].
	Mùa thu Tĩnh vương Trịnh Sâm mất, con là Cán nối ngôi.
	Trước kia, chúa quá yêu Tuyên phi (gọi bà chúa Chè) bèn lập con thứ là Trịnh Cán [chúa] dâng biểu [lên vua Lê] xin sách phong làm Trịnh [Điện] Đô vương.
	Cán mới 7 tuổi (1), chúa để lại sắc chỉ cho bọn Điển quận công 7 người phò giúp [Trịnh Cán] Dụ rằng : “ Dụ chỉ cho thân huân đại thần và các quan văn võ biết. Ta vì tài đức nhỏ mọn, kế giữ ngôi chúa phò giúp nhà vua, hết sức lo lắng công việc cho xã tắc, mong muốn cho con cháu mãi mãi phồn vinh. Nay [ta] ốm đau đã lâu ra lệnh cho vương tử Cán nối ngôi và ủy cho Hương quận công, Viện quận công(2), Châu quận công(3), Huy quận công, Tứ Xuyên hầu(4), Thùy Trung hầu(5) cùng nhận cố mệnh, trong thì theo ý thánh từ quốc thánh mẫu(6) và ngôi chính cung(7) tạm cùng nhau phán quyết việc quân quốc(8) quan trọng. Ngoài thì nhờ các
	(1) Lịch triều tập kỷ chép rằng bấy giờ Cán mới 6 tuổi.
	(2)Viện quận công : tức Nguyễn Viện.
	(3) Chân quận công : tức Lê Đình Châu, người làng Liên Hồ, huyện Ngọc Sơn.
	(4)Tứ Xuyên hầu : tức Phan Lê Phiên, người làng Đông Ngạc, Từ Liêm.
	(5)Thùy Trung Hầu : tức Tạ Danh Thùy, hoạn quan, người làng Khương thượng, Yên Mô, Ninh Bình.
	(6) Mẹ Trịnh Sâm, bà chúa Sét.
	(7) Chỉ Đặng thị Huệ mẹ Trịnh Cán.
	(8) Quân quốc : mọi việc quân sự, chính trị trong nước.
	quan chức lớn nhỏ đồng tâm hiệp lực, thận trọng giúp vương thế tử vượt qua những lúc gian nguy để cho tôn miếu xã tắc vững vàng muôn vạn năm, đó là sự nghiệp của chúa, hãy cung kính. (Nay ban sắc chỉ).
	Hoàng thượng Lê Hiển Tông phong Trịnh Cán làm nguyên soái Trịnh Đô vương. Sắc dụ rằng : Sắc dụ Vương thế tử Trịnh Cán : Trẫm đức mọn nhờ tiên phụ sư Tĩnh vương(1) phò tá giúp đỡ, nay bỗng bỏ ra đi, việc quân việc nước trong thiên hạ không thể một ngày không có [chúa]. Vương thế tử là người hiền đức, sai quan hữu ty chuẩn bị lễ vật, sách lệnh tấn phong làm nguyên soái Tổng quốc chính Trịnh Đô vương. Hãy cung kính. Nay ban sắc.
	Làm lễ thanh phục(2) cho Tĩnh vương. Triều đình bàn rằng : Trịnh Đô vương còn nhỏ, thế tử cũ là [Trịnh Tông] chủ việc tang.
	Trước đây, Trịnh tướng quân [Trịnh Sâm] đi đánh dẹp phương nam, đặt quan trấn thủ doanh Phú Xuân. Từ đó, Phú Xuân là trấn quan trọng, trấn Doanh Cầu hơi nhẹ đi, cho nên rút quân trấn thủ Nghệ An về đóng đồn ở trấn Vĩnh An. Quan trấn thủ Phú Xuân chia quân đóng đồn ở núi Hải Vân (núi này kéo dài tới bờ biển, chia ranh giới hai xứ Quảng Nam, Thuận Hóa), lại thường sai người đi tuần tiễu ở các phủ Quy Nhơn, Hòa Nghĩa(3). Bỗng nhiên ở sách Tây Sơn, phía trên phủ Quy Nhơn có một quan thổ bào(4) tên là Đồng Toàn, Đồng Toàn sinh ra Đồng Phúc, [còn gọi] là Thư Nhạc, chiếm cứ nơi, hiểm yếu, tự xưng là Trại chủ, chiêu tập binh mã anh em có tất cả bốn người, đều nổi tiếng, đánh cướp dân
	(1) Chỉ Trịnh Sâm vừa là cha vừa là thầy của Trịnh Cán.
	(2) Lễ thành phục : lễ phát tang, mọi người từ đây mặc tang phục.
	(3) Hòa Nghĩa : thuộc tỉnh Nghĩa Bình.
	(4) Thổ hào : hào trưởng địa phương được phong quan chức.
	lành, chống cự với quan quân. Triều đình không đánh dẹp được, cũng lấy làm lo. Hơn nữa, họ Nguyễn di chuyển về Gia Định lập ra cái thế có thể xưng hùng, xưng bá một vùng, từng đánh nhau với Tây Sơn.
	Quân lính phò thế tử Tông lập chính phủ, nối nghiệp chúa, giết Hoàng Tố Lý ở cửa hậu cung.
	Xưa kia khi vương tử Tông sinh ra đã làm lễ cáo tổ tiên, cho đốt 3 tiếng ống lệnh, đến khi sinh vương tử Cán, Tĩnh vương lại sai quân Thiên hùng đốt ống lệnh, mới đốt được một tiếng, quốc sư Nguyễn Viện đang ở trong phủ, sai bắt quản cơ quân Thiên hùng toan đem chém, [quản cơ] van xin thảm thiết mới được tha và ngừng không đốt nữa.
	Khi đó, Điển quận công (Hoàng Tố Lý) được chúa tin dùng, quyền cao chức trọng, chính cung dựa vào để mưu toan kế hoạch đoạt ngôi của con cả. Vì thế vu khống tội trạng cho thế tử, nên mưu kế bỏ con cả lập con thứ được thực hiện. May có thánh từ quốc mẫu (mẹ của Tĩnh vương, là cung phi của của Minh vương, người xã Thịnh Liệt, huyện Thanh Trì là đức bà Sét) thường che chở. Vương thế tử mới được bảo toàn. Đến khi Tĩnh vương mất, lệnh cho con là Cán nối ngôi, quân sĩ hai xứ Thanh Nghệ đều ngấm ngầm phẫn uất kêu ca. Lính trong phủ ước hẹn cùng vào núi bí mật toan định ngày giờ phế lập. Bên trong theo [ý] quốc mẫu , bên ngoài dựa vào sự chi viện của Phan quận công(1), và nhờ tiến triều Nguyễn. Nhưng (người Vạn Lộc, huyện Đông Sơn) làm bài hịch khích lệ quân lính, phù chính nghĩa. Lời hịch bằng quốc âm(2) : “Sắc khuynh quốc dễ bao phen nhẫm tịch, nỗi yêu da nên đích tử dời ngôi, Mộng bại gia lâu sấm chốn đình vi;
	lời kết tóc để đông cung rủi mạng . Kết bè dữ há e chi nữa? Òm thống thiêng mon giữ được chăng? Ngây thơ bệnh não bấy lâu, thuốc xích tử khôn tìm phải mặt quỷ quái tinh ma dường ấy chè Hoàng đài chi có dừng tay ! Trên thánh từ liệu lượng làm sao? Dưới tể phụ thờ ơ khéo nhỉ? Chẳng đoái tới công gây dựng, giang sơn ai, thiên hạ nhà ai? Chẳng toan nên chước chống phò, tôn xã ấy, tự vương dường ấy? Dù cố mệnh cũng mơ màng chưa tỏ, sao thiên cơ mà khuây khoắt cho đành? Đuốc cao thông tưởng(1) ngất che, chữ quý tử cũng còn(2) thâm ý. Nền nhân hậu cảm phen vun vén, phúc trưởng quân ấy mới viễn đồ. Tựa ngai Chu nào nào thấy mặt Cơ công ! Dòm vạc Hán dễ tin lòng Mạnh Đức? Nào những kẻ cân đai đeo lộc nặng ! Chẳng đau lòng di đức đấng tiên vương, nào những người chung đỉnh đội ơn dày; chẳng ngứa mắt phỉ mưu loài nghiệt phụ? Đóng vải áo lên cờ chu thái úy, chốn khuyết đình đều sau trước hiệu trung. Dịp chân ma vững gót Địch Lương công, dân thang mộc vốn xưa nay hướng nghĩa”.
	Bài hịch làm xong, quân sĩ truyền cho nhau biết, trong ngoài đồng lòng. Ngày 23 tháng 10, các quân còn hầu trong phủ chưa tan, quân sĩ theo lời hẹn nhau đã vây kín bốn mặt phủ chúa, tiếng người huyên náo, có thư lại đội quân Tiệp bao là Nguyễn Bằng(3) tự xin lên gác phủ đánh trống làm hiệu. Biện lại là Trù(4) tuốt gươm canh giữ cửa thang lên lầu. Đúng giờ dần [4 giờ sáng] ngày 25, họ hành động. Khi đó có lính Thượng doanh, Trung khuông, Trung dũng(lính do Điển cai quản), ngày 24 đã đến doanh của Điển mật báo trước. Điển cả giận, lập tức sai quân khiêng kiệu vào trong phủ chúa
	túc trực tại đấy để xem sự biến. Đều đầu canh năm, bỗng nghe một hồi trống trên lầu phủ (như lệ lập chúa). Điển truyền bắt Nguyễn Bằng giải xuống gác dưới, rút kiếm định chém; may có hội thần là Châu quận công(1) khuyên giải rằng: “Đây là nơi cung cấm, nên giam lại đợi tra xét để tìm ra kẻ thủ mưu. Điển đồng ý. Bằng được thoát chết”.
	Lính tam phủ ở ngoài lầu gác, nghe tiếng trống ở trên lầu và tin Nguyễn Bằng bị bắt, đánh trống hò la ầm ỹ, muốn phá cửa khóa xông thẳng vào, Điển quở trách Châu quận công biết kỷ luật quân sĩ mà răn bảo không nghiêm. Châu quận công lấy cớ già không đương nổi, quận Huy sai đội quản voi chỉnh đốn bành voi. Huy lên voi tuần hành để răn đe quân sĩ. Quân sĩ ở cửa sau phủ đã rút kiếm khỏi vỏ.Điển ở trong phủ không biết mình đã rơi vào trong vòng vây, mới trèo lên bành voi quân sĩ đập phá lấy gạch ngói ném bừa vào Điển, Điển bị thương ngã gục trên mình voi, quân sĩ lại lấy kiếm dài đâm lên bành voi, làm Điển bị thương tiếp rồi lấy câu liêm lôi xuống, băm ra từng khúc, tranh nhau ăn gan Điển. Khi đó, lính trong phủ đã rước thế tử Trịnh Tông lên chính phủ, nối nghiệp chúa và dời Trịnh Cán đến ở một cung khác. Ngày hôm đó, nhà cửa dinh thự của quan lại trong kinh đô đều bị lính phá hủy gần hết, đình thần im hơi lặng tiếng, đứng yên một chỗ ( từ đó quyền hành về tay quân sĩ).
	Các bề tôi văn võ và quân lính dâng biểu xin [vua Lê] tấn phong Trịnh thế tử Tông làm Đoan Nam vương tổng quốc chính (danh hiệu không đáng như vậy).
	Hoàng thượng sắc phong, [chúa mới] ban chỉ vụ thiên hạ rằng : Vương huynh (2) thơ ấu chưa kham nổi công việc,
	ta nhờ quan quân trong ngoài đồng lòng tôn phò lên nối ngôi chúa. Vì vậy ban lời bố cáo để thần dân đều biết.
	Lời kim sách rằng :
	Hoàng thượng nói : Theo mưu trước, noi phép xưa vui nghĩ đạo thường kế thuật (1).
	Dâng lễ lớn, đặt hiệu đẹp, bèn cử hành điển lễ tôn sùng. Vừa gặp ngày lành. Liền ban sách đẹp. Bèn nghĩ : Nguyên soái tổng quốc chính Đoan Nam vương, thần giúp thông minh, trời sinh văn võ. Lời ca thoả lòng mong làm chúa, đại hiếu nối nghiệp nhà. Chữ Địch bảo(2) có công cảm cách trời, chí nhân định việc nước. Đương lúc cơ đồ vừa chỉnh đốn, hợp khi trời mở việc kinh Luân(3). Công việc cẩn thận lúc ban đầu, kỷ cương chính thì xa gần vui phục. Công giúp đỡ ngang xây dựng lại, uy đức ban, yên ổn trong ngoài. Yên dân, dẹp loạn là làm tốt cho cơ đồ, trị nước chia khu thì biết rõ việc căn bản. Đặt phép dạy, phải giảng mưu quân kế nước; giữ mối hòa, rạng rỡ phúc xưa. Giữ việc học phải tìm lẽ trời bệnh dân, giúp thịnh trị theo lên đạo lớn. Mong sao được thỏa chí, nhờ cậy cơ nghiệp đã hoàn thành, thì hãy kê cứu điều lệ thông thường của điển lễ. Vậy đặc sai bề tôi cầm phù tiết, đem sách vàng ấn ngọc tôn làm Đại nguyên soái tổng quốc chính thượng sư Đoan Nam vương.
	Hãy nên :
	Nhân danh hiệu lớn ; Hưởng phúc tốt lành. Trở lại lối thịnh trị thái hòa từ nghìn thưở, làm rạng rỡ công đức thánh thần; Kéo dài đường phúc lộc, gìn giữ hàng ức năm, được vững chãi cơ đồ vua chúa.
	Khi đó, quân sĩ đã tôn lập ngôi chúa, lại thả con của cố thái tử (1) bị giam là Duy Khiêm, Duy Tụ, Duy Chi rước về nội diện. [Quân lính] lại đến cửa khuyết xin lập hoàng thái tôn. Vua ban sắc thưởng cho quân sĩ hai nghìn lạng bạc và ban cho mỗi người thêm một bậc chức tước và cho phép nhường cho họ hàng quen biết để lấy đó làm ơn, giáng hoàng tử thứ tư trước đây được lập để nối dòng, làm Sùng Nhượng công, ra sức chỉ lập Duy Khiêm làm hoàng Thái tôn. Lời văn của sách chỉ : Kính nghĩ : Hoàng tôn là giòng cháu đích, tuổi đã trưởng thành. Ta nhờ tự vương mở rộng được mưu lớn xoay chuyển càn khôn được đúng đắn, ngươi là đích tôn, noi theo đức xưa giữ đồ thờ cúng.
	Cố thái tử là người thiên tư anh tuấn. Minh vương rất yêu quý, lại gả con gái yêu là Ngọc Nhuận cho. Khi đó, Tĩnh Vương còn là thế tử, ngầm ghen ghét cố thái tử. Đến khi Tĩnh vương nối ngôi chúa,buộc tội oan cho cố thái tử rồi giết chết.Bọn Hoàng tôn cũng đều bị giam cấm, đến khi ấy, quân phò giúp ra khỏi ngục. Quân sĩ được hoàng thượng ban thưởng tiền bạc và bằng sắc, quân sĩ đều bái tạ.
	Trịnh vương [Tông] xét công tên phò, cho Biện Bằng làm chức thủ hiệu, cai quản quân doanh Trung thắng. Biện Thọ (người Phật Kệ, [huyện] Nam Đường) làm thủ hiệu thị hầu tả tượng cơ. Quân sĩ đều được thăng ba bậc, lại được cấp riêng khám hợp (nửa con dấu đóng ở giữa gọi là khám hợp, như chức tri bạ, tri sự, phó sở sứ). Lệnh chỉ cai hợp, thủ hợp, bách ngu mỗi người đều hai bản, cho phép nhường cho họ hàng thân thích và người ngoài để lấy. tiền. Vua lê cũng gượng nghe theo.
	Khi đó, quân lính cậy có công tôn phò càng kiêu căng ngang ngược, viên cai quản không kiềm chế được [Kiêu binh] đòi hỏi những mối lợi nơi điếm tuần, bến đò, đầm hồ, gò bãi, cửa ải, chợ búa. Uy đức của triều đình không thi hành được, dân chúng khổ sở vì sự quấy nhiễu hà khắc của chúng, mối hận thắm vào cốt tủy. Từ đấy lính với dân coi nhau như kẻ thù. Triều đình lại đặt ra đội phong vân để tuần phòng trong kinh kỳ, dò xét quân lính, hễ ai dám còn có thói cũ, rủ nhau tập hợp phá nhà lấy của thì lập tức bắt giải về triều xét xử.
	Ban cho Nguyễn Bằng tước hầu.
	Quản tiền ninh cơ đóng đồn ở Nghệ An là Nguyễn Chỉnh (Chỉnh người làng Đông Hải, huyện Chân Phúc) là con nhà hào phú, tuổi trẻ có tài thao lược, thi văn đỗ hương cống, thi võ lại đỗ, có tài làm thơ Nôm. Kết giao với Điển quận công và là gia thần của Việp quận công. Việp quận công cho Chỉnh cai quản tiền ninh cơ. Hai ngày sau, nghe được tin báo Chỉnh tránh nạn loạn quân, chạy về Chân phúc đem theo vợ con và quân nghĩa dũng hơn trăm người vượt biển chạy vào Quy Nhơn đầu hàng Tây Sơn. Nguyễn Nhạc thấy Chỉnh có tài thao lược, cho quản hữu quân. Chỉnh có ý báo thù cho Điển quận công, [bèn] bày kế cho Nhạc huấn luyện quân sĩ, thao diễn trận đồ, quân ngũ hiệu lệnh nghiêm túc, [do vậy] đánh đâu thắng đấy. Nguyễn Nhạc rất tin và nghe theo mưu kế của Chỉnh, Chỉnh bèn khuyên Nhạc sớm mưu lấy lại Thuận Hóa, chớ bỏ mất cơ hội, Nhạc nghe theo kế ấy.
	Hơn tháng sau, Trịnh Cán mất, bị giáng làm Cung quốc công, chúa sai bà chúa Chè trở về Thanh Hoa coi giữ lăng Tĩnh vương.
	Việc cho Bùi Huy Bích, Hồ Sĩ Đống làm tham tụng phủ liêu, Phan quận công Nguyễn Phan làm đề lĩnh tứ thành quân vụ sự, Đương thọ hầu Bùi Thế Toại làm trấn thủ Nghệ An là
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	do sự bầu cử của quân sĩ. (Bùi Huy Bích người ở làng Định Công, huyện Than Trì, là giòng dõi tiến sĩ Bùi Xương Trạch và Bùi Vĩnh, đỗ hoàng giáp, làm Thiêm sai phủ liêu, được thăng dần tới chức đốc đồng hành tham chính Nghệ An tước Hiệp trấn công. Hồ Sĩ Đống, người làng Hoàn Hậu, huyện Quỳnh Lưu là cháu năm đời của thượng thư Hồ Sĩ Dương, đỗ hoàng giáp, đi sứ Trung Quốc làm tham chính Hải Dương, đến khi ấy quyền chức tham tụng, tước Ban hải hầu Bùi Thế Toại là con của Đoan quận công Bùi Thế Đạt, đỗ tạo sĩ, lấy con gái đầu lòng của công chúa Ngọc Anh, từng quản Tiền ninh cơ lại làm Thiêm sai ngũ phủ, Thủ hiệu vệ tả thủy cơ. Vì bất hòa với công chúa, bị biếm, đến khi ấy quân sĩ bầu cử lên, mới có mệnh lệnh ấy).
	Giờ tỵ ngày 6, tháng 12, trời không mây không mưa, bỗng nổ một tiếng như tiếng súng, vang rền hơn một khắc.
	Quý mão, năm Cảnh Hưng 44 [1783].
	Cho Nguyễn Khản làm tham tụ phủ liêu, thượng thư bộ lại, tước Tán quận công, cai quản doanh Trung dũng.
	Giờ thìn, tháng giêng, núi Hùng Vương sụt hơn 20 trượng.
	Khi ấy, quân lính tam phủ không vừa lòng với chúa, lại âm mưu lập Hoàng thái tôn lên ngôi vua, tôn vua làm Thái thượng hoàng, bỏ chúa, đoạt quyền họ Trịnh. Quân tam phủ lấy cớ vào nội điện để bái tạ việc sắc phong,mật tâu xin lệnh chỉ của vua Lê. Việc bị phát giác, chúa ủy cho tạo sĩ Nguyễn Triêm (1) quản đội. Nhưng nhất đi bắt được 7 người thủ mưu. [Triều đình] bàn xét nếu đem giết hết e sẽ gây ra biến loạn, nếu
	(1) Nguyễn Triêm : người xã Phú Đa, huyện Tiên Phong, tỉnh
	Sơn Tây.
	không giết thì không lấy gì răn đe được, muốn trước tiên đem chém một hai tên gian ác đầu sỏ để dần dần ức chế tính kiêu ngạo [của chúng]. Lúc bấy giờ, trong triều đình có thượng thư bộ Lại Nguyễn Khản, quản Trung uy cơ Nguyễn Khuông mới được cất nhắc, vốn ghét quân sĩ không phục mình, đã viện nghị định của triều đình, chiếu theo luật : “Lén vào hoàng thành” xử tội chém chết để răn quân lính.
	Khản làm tư giảng cho chúa, Khuông là cậu chúa, người làng Thạch Hà, huyện Long Phúc. Vào năm Canh tý [1780], vì có liên can tới thế tử nên bị bắt giam. Đến khi chúa lên ngôi, được vọt lên ở vào địa vị quyền quý. Khản, Khuông đều không có tài năng danh vọng nhưng lại thích tự ý mình, xử sự thô bạo, người hiểu biết cho đó là nguy hiểm. Được sáu ngày,quân sĩ lại gây bạo loạn, họ gào thét xông thẳng vào phủ chúa tìm giết bọn Khản, Khuông. Khản trốn về trấn Sơn Tây, Khuông nấp mình trong phủ chúa. Mẹ chúa là Dương Thị bước ra phủ đường khóc kêu xin tha cho Khuông ; chúa lại cho nhiều tiền bạc để chuộc cho cậu, quân sĩ mới chịu giải tán, trở về đập phá nhà riêng của Khản, Khuông. Hôm sau [quân sĩ] lại đòi đem Nguyễn Triêm giết đi để hả giận riêng. Chúa không còn cách nào nữa, vời Triêm đến, lấy lời lẽ yên nước, yên nhà mà dụ bảo, lại cho dân một xã thờ cúng, ruộng thế nghiệp 30 mẫu, rồi sai Triêm ra để chịu chết.
	Khản cùng với em là Nguyễn Điền ở trấn Sơn Tây bí mật dâng tờ khải lên chúa xin mộ nghĩa sĩ tứ trấn để giết kiêu binh, dẹp hết thói kiêu căng [của chúng], Chúa nghe kế ấy, ban chiếu cho dân tứ trấn cùng nhau tụ tập làm lính, gặp người Thanh Nghệ là mắng nhiếc. [Như vậy] sớm muộn thế nào cuộc xô sát cũng bùng ra.
	Khi ấy huấn đạo Bùi Dương Lịch đi chơi ở Trường Yên trở về quê, có bài ký sự rằng :
	Sóc súy tiêu tao tuyết vũ phân,
	Nan tương thử ý vấn đông quân.
	Biên thành hà sách đoàn dân ngũ,
	Long miếu vô quyền thúc loạn quân.
	Lữ kế bách tiền tư bất mị,
	Ngoa ngôn thôi hậu thính như phần.
	Nam quy tự tín càn khôn khoát,
	Tùng Lĩnh, Nam Sơn đa bạch vân.
	Dịch nghĩa :
	Gió bắc thổi mưa rơi như tuyết trông cảnh tiêu điều.
	Khó đem ý ấy hỏi chúa xuân.
	Nơi biên thành có kế gì đoàn kết quân dân.
	Triều đình không còn quyền hành để kiềm chế loạn quân
	Mưu kế của kẻ kữ khách bức bách không sau ngủ được.
	Nghe lời ngoa truyền dục phía sau mà lòng như lửa đốt.
	Trở về nam tự tin trời đất rộng.
	Núi Tùng Lĩnh, núi Nam Sơn phủ nhiều mây trắng.
	Đoan Nam vương mưu cầu mọi kế sách, thấy có câu “Lê tồn Trịnh tại, Lê bại Trịnh vong” (vua Lê còn thì chúa Trịnh còn; vua Lê mất, chúa Trịnh cũng mất). Chúa lấy làm lo lắng.
	Ban sắc chỉ xuống cho các xứ mở khoa thi hương. Huyện lớn trước lấy 70 “cử tri”, [nay] lấy thêm thành 100; huyện nhỏ trước lấy 50 “cử tri”, nay lấy thêm thành 70. Hạng sảo thông , hương cống cũng lấy thêm.
	Ngày tháng 11 năm đó, khi đang thi, có một ngôi sao lớn rơi xuống hồ kinh thành, tiếng kêu to, mặt nước bóc khói, cá chết hết. Quan tư thiên tâu rằng sao hỏa rơi. Coi điềm đó đoán rằng : “Vận văn suy đồi, sĩ phu bị khuất nhục 30 năm”.
	Giáp thìn, năm Cảnh Hưng thứ 45 [1784].
	Quân lính phá doanh thự của Tán quận công (1).
	(1) Tán quận công : tức Nguyễn Khản.
	Khi đó quân lính kiêu căng lắm, hội họp bè đảng, vào nơi thượng điện, quỳ tâu bày công giúp hoàng tôn xin ban thưởng. Vua sai quan Hữu tư đề đạt việc đó sang phủ chúa để bình nghị ban thưởng. Tán quận công nói rằng : “Không chém thì không thể nghiêm chỉnh được”. [Bấy giờ] bắt được 5 tên đầu sỏ giao cho Viên lãnh hầu đem đi chém. Thế là quân lính liền phá dinh thự của Tán quận công và Viên lãnh hầu . Tán quận công lánh về Thái Nguyên, Viên lãnh hầu chạy lên Kinh Bắc. Quân sĩ liền vào phủ tâu trước mặt chúa, kể công, chúa giao cho quan chức Ngũ phủ bàn xét, ban thưởng đặt biệt. Tất cả quân sĩ trong ngoài, mỗi người được thưởng một đạo khám hợp, một đạo bách hợp để họ yên lòng.
	Cho Đại tướng Tạo sĩ Cơ đã về hưu trí ở hành cung Phú Xuân lại được ra lưu trấn. Đại tướng Cơ, phó tướng Thể nhận được bức thư giả của Nguyễn Nhạc xin nộp cống quy hàng. Khi đó quân sĩ kiêu căng lười biếng, ngày đêm không chú ý đề phòng. Tạo sĩ Cơ vốn không có tài phòng ngự địch. Lúc ấy, Ngũ phủ có việc về quyền quân lính, tiến sĩ Hồ Sĩ Đống từ hành cung trở về, nhiều lần tâu xin thay tướng khác. Gặp lúc Sĩ Đống mất, việc đó bèn thôi. Tạo Sĩ Cơ chuyên lấy việc dỗ dành mơn trớn làm điều nhân, không sửa sang võ bị. Tây Sơn bề ngoài giả bộ đầu hàng, nhưng vẫn tự lập làm Tây Sơn trưởng đặt niên hiệu từ lâu đã có ý đồ nhòm ngó biên cương.
	Mở khoa thi hội, cho Nguyễn Du (người Chương Đức) đỗ hoàng giáp và 11 người một người đỗ đồng tiến sĩ.
	Thượng thư trí sĩ Nguyễn Bá Lân mất (ông người Cổ Đô, Tiên Phong) (1).
	(1) Huyện Tiên Phong : nay nằn trong huyện Ba Vì, ngoại thành
	Hà Nội.
	Ất tỵ, năm Cảnh Hưng thứ 46 [1785].
	Thánh từ “Dịch” mất. Chúa sai Thùy Trung hầu làm Chính đổng lĩnh, Bằng Trung hầu làm phó đổng lĩnh, an táng Thánh từ, xây lăng ở Thanh Hóa.
	Bằng trung hầu được tiến cử từ trong quân ngũ coi quân Trung thắng 700 người. Khi về Thanh Hóa, không răn đe được quân sĩ, thả phóng ngựa và voi phá hủy ruộng dân. Dân đem việc đó tâu lên. Bằng trung thành hầu bị biếm trật, giáng xuống cho coi [một] tiểu đội.
	Tham đốc Ban quận công Hồ Sĩ Đống mất, ông là người ôn hòa, bình dị, thi đỗ hoàng giáp, vâng mệnh đi sứ có công. Khi Tĩnh vương còn sống, chưa được trọng dụng, nhưng lòng người đều kính phục đức vọng của ông. Đến thời Đoan vương, ông được thăng vọt lên chức Hành tham tụng. Đến năm Giáp thìn, vì có tang cha, ông xin về [chịu tang]. [Sau] chúa lại triệu vào, trao cho chức quan võ cai quản Tả uy cơ, lại được cử làm án sát đạo Quảng Nam, Thuận Hóa. Sau đó [triều đình] lại triệu về trao cho quyền chính sự trong phủ. Đến khi ông ốm, chúa thường sai người thăm hỏi và ban cho chức tham đốc, lại ban cho tước Ban quận công. Khi ông mất, được tặng làm thượng thư bộ Hành
	Quân lính các doanh cơ thuyền, đội ở kinh không ai là không thương sót. Ông Bùi Hành tham tụng có bài văn tế rằng :Bạn cũ là Bích nay nghe tin ông mất [trong lúc] sắp quay trở về Nghệ An, đem đến bó cỏ tươi(1) khóc tiễn ông : Kẻ sĩ đạ phu có văn học, có đức độ, có phẩm vọng như ông ít lắm. Tất cả những bậc trước tôi, sau tôi, bên tả, bên hữu
	Bính ngọ, năm Cảnh Hưng 47 [1786].
	Ngày mồng 1, tháng giêng nhật thực, mưa to, trời tối sầm.
	Trước đấy, lính Ngũ phủ có công tôn phò, chúa Trịnh đều ban sắc lệnh theo ý muốn của họ. Vì vậy họ ngày càng kiêu căng càn rỡ. Lúc này chỉ còn có thượng thư tham tụng tiến sĩ Bùi Huy Bích đúng đắn đứng lại trong triều đình, còn các người khác đều sợ bọn kiêu binh phá hại, bọn quân lính càng tung hoành hống hách, người các thôn xã ai cũng sợ hãi tránh mặt.
	Tháng 5, tại Phú Xuân, đại tướng Tạo Sĩ Cơ cho là vô sự, mặc sức dong chơi bày đặt ra hội hè phù phiếm xa xỉ, lập các đàn chay lớn, mở hội đàn tràng tụng niệm bảy ngày bảy đêm. Hội chưa xong thì Tây Sơn Nguyễn Nhạc cho em là Nguyễn Huệ làm nguyên soái, thân thần Nguyễn Chỉnh làm hữu quân, đem hết quân thủy bộ tiến đánh Thuận Hóa. Ngày 18, Huệ và Chỉnh dẫn quân ập đến, vây đánh mạnh cả bốn
	phía, Đại tướng Cơ, phó tướng Thể hoảng hốt ra trận, quân hai bên đánh nhau dữ dội, hai tướng bị phục kích, đều chết trận. Ngày 20 thành bị hãm. Hiếp mưu Nguyễn Trọng Đang (1) cũng tự sát. Toàn quân bị tiêu diệt.
	Khi ấy những người Thanh Nghệ bị thiếu đói, vào Phú Xuân kiếm ăn đều bị hại, thây chết đầy khe, Thuận Hóa, Quảng Nam đều thuộc về Tây Sơn.
	Ngày 24, tin từ biên giới báo về, đình thần bàn việc sai tướng đem quân vào cứu viện, bàn kế bảo vệ các trấn và canh giữ ven biển. Nội giám là Quyến được Đoan vương tin cẩn, xin cho con nuôi là Mãn làm thống lĩnh, đình thần bác đi bác lại (ba bốn lần) vẫn chưa quyết định. Quân sĩ quen thói kiêu căng, vốn sợ chinh chiến, đòi tiền đòi lương, chần chừ không tiến quân. Vì thế viện binh mãi không tới. Vả chăng xưa nay biên cương có điều nguy cấp, thì tuy không có việc gì xảy ra, cũng phải có tin báo ngay địch tình, [thế mà] cả tuần vẫn bặt tin tức. Trong kinh đô đã lo sợ xôn xao, bậc đại thần có người đem gia quyến ra ngoài để tính kế rút chạy. Do vậy tình hình đổ sụp không thể cứu vãn được nữa.
	Huấn đạo Bùi Dương Lịch đang ở kinh, thấy tình cảnh này có làm bài thơ rằng :
	Nam lai nhất kỵ địch trần phi.
	Quốc thế biên tình vị khả tri,
	Tuệ giới bất linh biên tướng cấp,
	Thái a ký đảo viện binh trì
	Thùy đầu Ban lão phong hầu bút,
	Bất kiến phùng quân thoái lỗ thi,
	Vô kế ưu thiên hoàn tự tiếu,
	Khu khu văn mặc quả hà vi.
	(1) Nguyễn Trọng Đang : người xã Trung Cần, huyện Thanh Chương, đỗ tiến sĩ khoa Kỷ Sửu [1769].
	Dịch nghĩa:
	Một con ngựa chạy trạm tung bụi từ phương nam phi tới
	Thế nước và tình hình nơi biên cương chưa biết thế nào
	Phật chùa không thiêng [nên] tướng [cầm quân] nơi biên
	thùy nguy cấp
	Gươn Thái A cầm ngược cán nên viện binh chậm trễ.
	Ai ném bút [tòng quân] được phong hầu như Ban lão (1).
	Không thấy thơ đuổi lui giặc của Phùng Quân (2)
	Không mưu kế nào mà lo trời [sụp] chỉ tự cười mình,
	Bo bo với sách vở thì làm được gì.
	Ngày 3 tháng 6, nhà trạm Nghệ An nhận được thư cụ thể về tình hình thất thủ Phú Xuân. Triều đình giữ kín không nói ra, nhưng lời ngoài đường sá phao đồn, lòng người dao động. Khi ấy gió đông nam thổi mạnh suốt ngày đêm không ngớt, “giặc Liêu” ở Hải Dương, “giặc Thục” ở Kinh Bắc tung hoành, Ở miền đông nam quân triều đình đi đánh nhiều lần không thắng, tình thế trong nước trống rỗng, lòng người không còn là chỗ trông cậy. Đình thần bàn bạc đều cho Thanh Hoa là nơi có lăng tẩm, lại hiểm trở có thể dựa được nên sớm xếp đặt giữ gìn phòng ngự. Nhưng chúa bị mê hoặc lời của Nguyễn Khản, chỉ chú ý tới trấn Sơn Tây, triều đình thảng thốt cũng không nghĩ đến đất căn bản, các trấn tướng ít, quân yếu lại kiêu căng, không thể dùng được. Việc nước hỏng cả.
	Khi đấy trấn Nghệ An đương khảo hạch học trò, mới được kỳ đầu, thì nghe Nguyễn Chỉnh dẫn quân Tây Sơn từ đông nam tới, đánh úp doanh Phú Xuân, cả xứ Nghệ An sợ hãi. Quan ở trấn nhân đấy đình việc khảo hạch.
	Nguyễn Chỉnh nói với Nguyễn Huệ rằng : “Việc binh quý ở chỗ thần tốc, cái thế mạnh như chẻ tre không nên để lỡ” Huệ cho ý đó là phải, bèn dẫn quân thủy trên một trăm thuyền theo chiều gió vào đánh phá thành Thăng Long. Thuyền đến cửa Hội [thuộc Nghệ An], trấn thủ là Bùi Thế Toại bỏ trấn chạy, thuyền đi như vào nơi không người. Quân đi đến đâu như gió lướt đến đó, không ai dám chống cự. Nguyễn Tiến Phúc tiến quân theo đường bộ, tự xưng hoàng đế, nêu niên hiệu là năm “Thái đức thứ 9”. Treo bài hịch để phỉnh lừa thiên hạ. Lời hịch rằng : “Sinh dân phải nuôi dân làm trước. vậy hoàng thiên dựng đấng quân sư, gặp loạn đành dẹp loạn mới xong, ấy vương giả có phen binh cách. Hội thuận ứng thế đừng được chửa; việc chinh tru lòng khá muốn ru. Đây cấu khí trời Nam, vốn dòng dõi họ Nguyễn.Nhờ lộc nước phải lo việc nước, đòi phen Trương tử giả ơn Hàn (1), ăn cơm vua nên nhớ nghĩa vua, chi để Tào Man nhòm vạc Hán (2). Giận quốc phó ra dòng bội thương, nên Tây Sơn xướng nghĩa cần vương. Trước là ngăn cột đá giữ dòng, kẻo đảng nghịch đặt mưu ngấp nghé, sau là tưới mưa dầm khi hạn, kẻo cùng dân sa chốn lầm than. Ví lòng trời còn nề nếp Phú Xuân, ắt dấu cũ lại cơ đồ Hữu Hạ(3). Nào biết tộ đời có bảy(4), giặc họ Trương toan phiến biến mười tuần,; bỗng xui thế nước nên ba, tôi nhà Hạ phải thu hồi hai nước(5), Thế bạng duật (6) đang
	(1) Trương tử : tức Trương Lương bề tôi nước Hàn, vì vua Hàn mà diệt Tần và Sở.
	còn đối mặt, thói (1) đường lang (2) sao khéo lắng tai. Ngoài mượn lời cứu viện làm danh, dân kinh loạn (3) ngỡ binh điếu phạt, trong cưu chư (4) thừa nguy để dạn, chốn thừa bình nên nỗi lưu li. Cung đài thành quách phá lâng lâng, súng ống thuyền bè thu thảy thảy. Cơn gấp khúc chẳng thương lòng ngoại tộc, đã cùng rừng đuổi thú thời thôi, dấu dưỡi rồng còn nhớ đức tiên quân, lại khoét lỗ bừa sâu sao nử ? So chữ bạo, lửa nồng quá Hạng (5), dò lòng người, nước chảy về lưu (6), Chúng điêu tàn mong cờ nghĩa vể đầu, khiến quân số một ngày một thịnh, dân cơ cận cảm lòng nhân ngóng cổ, nên binh uy càng tháng càng thêm. Quảng Nam đã quét sạch bụi nhơ; Thuận Hóa lại đem về bờ cõi. Nam một giải tăm kình phẳng lặng, cơ thái bình đứng đợi đã gần, bắc mấy thành chằm nhạn (7) chưa yên, bề cứu viện ngồi xem sao tiện? Cảm công đức vua Lê dám phụ; lộng quyền hành họ Trịnh khó nghe (8). Ngôi hoàng đế đặt không, há nước thấp (9) lung lao lấy trịch
	tội Hoàng trừ (1) chẳng có mang lòng riêng thêu dệt vào hình Hiệu Đoan vương(2) càng tỏ dạ vô quân; mưu thoán vị lại cưu lòng bội phụ (3). Trưởng cung(4) vốn xưa nay là đích, quyền cha trao bội bạc sao đành? Điện đô(5) tuy bé mọn nhưng anh, mệnh cha lập tranh khi sao phải. Tai chẳng đoái tới lời cố mệnh, mặt nào trông vào chốn tử cung?(6). Khiến một đàn con trẻ đàn bà(7), đem chữ hiếu nỡ gieo xuống đất, để những kẻ tôi ngay người thẳng, tiếng kêu oan đã động đến trời ! Ví tôn phù ủng bách chẳng mưu mình; thì sắc lệnh ngân tiền sao đãi nó. Gươm ngược cán (8) trên đem xuống đưới, nghĩa lý nào còn trời đất dung? Lưới đứt giềng quân đuổi được quan, chính sự ấy xưa nay cũng lạ! Vì phế lập muốn mình có ích, để khuynh nguy làm nước phải lo. Vả bấy nay thần nịnh chúa hôn, mở bình trị lòng trời hẳn muốn; lại gặp hội binh kiêu dân oán, sửa mối riềng tài cả phải ra. Chước vạn toàn đà tạc đá Hoành Sơn, binh tứ khắc lại trương buồm Bắc Hải (9). Sang sông Mạnh (10) phất cờ Chu Vũ (11), ra tay sửa chính dẹp tà, vào đất Quan (12) thét ngựa
	(1) Hoàng trừ : tức thái tử Lê Duy Vĩ. Ở đây nói về việc thái tử Lê Duy Vĩ bị Trịnh Sâm vu tội thông dâm, bắt thắt cổ tự tử.
	(2) Đoan vương : chỉ Trịnh Tông.
	(3)Trịnh Tông làm trái lời di chúc của cha (Trịnh Sâm), cướp ngôi của em là Trịnh Cán.
	(4) Chỉ Trịnh Cán. Cán tuy là con thứ nhưng được Trịnh Sâm lập làm con trưởng.
	(5) Hiệu của Trịnh Cán.
	(6) Tử cung :Quan tài. Trịnh Sâm chết còn quàn trong phủ, đã xảy việc tranh ngôi giữ Trịnh Tông và Trịnh Cán.
	(7) Chỉ Đặng Thị Huệ.
	(8) Ý nói quyền hành trong tau loạn thần.
	(9) Chỉ quân đội đánh đâu được đấy.
	(10) Sông Mạnh : nơi vua nhà Chu họp chư hầu đánh vua Trụ.
	(11) Vũ vương nhà Chu.
	(12) Đất Quan : tức đất Quang Trung, nơi Hán Cao Tổ đánh Tần.
	Hán Hoàng (1) quyết chí lấy nhân đổi bạo. Sắp sửa vốn nguyền lòng thực, vỗ về phải ngỏ lời ngay. Chữ “hướng minh” phải mượn ai suy, thương sĩ nữ huyền hoàng(2) là thế; máy “trợ thuận” hẳn nhiều kẻ biết, Tần lại dân ngưu tửu nữa ta (3) (4). Ai biết suy lẽ phải, quyết một lòng “Hạ chúng hề tô (5); ta chi phụ dân lành, ắt bồn chữ thu hào vô phạm. Thói bội bạn chớ quen như trước; phúc thái bình đều hưởng về sau. Nước triều đông ví chẳng thuận lòng, lại cự cưỡng dám giơ tay chắn; lửa cháy, đá nhỡ hòa lầm ngọc, dù hiền ngu khôn lọt lưới trời. Ỏn với uy ngỏ cáo lời hằng; thuận hay nghịch mặc lòng ai quyết”.
	Ngày 24, tháng 6, thuyền “ngụy” xông thẳng vào vây hãm trấn Sơn Nam. Chúa triệu Thạc quận công Phùng Cơ, người Vân Cốc, trấn Sơn Tây vào hộ vệ.
	Ngày 25, chúa ra ngoài Tây Long, lên lầu Ngũ Long xem quân đội. Quân hộ vệ rất nghiêm.
	Chính thần Trương Đăng Quỹ (6) và Lý Trần Quán (7) (người Vân Canh) đều xin về quê chiêu tập quân cần vương. Quan quân sĩ thứ dân trong thành chạy ra khỏi thành đầy đường.
	(1) Hán Cao Tổ.
	(2) Huyền hoàng : tức lụa đen, lụa vàng. Khi Vũ Vương nhà Chu đánh vua Trụ, sĩ nữ nhà Thương đem lụa đen lụa vàng ra đón quân đội nhà vua.
	(3)Khi Hán Cao Tổ đánh Tần, dân nhà Tần đem trâu, rược khao quân đội nhà vua.
	(4) Theo Quốc âm phú còn có câu : “Tuy rằng uy đãng định vốn nhơn nhơn, song cơ dạ nỗi hằng hoài đau đáu”
	(5) Hạ chúng hề tô, Kinh thư có câu : “Hề ngã hậu, hậu lai kỳ tô” (đợi vua ta, vua ta đến cứu sống ta). Ý muốn nói nghĩa sỹ đem lòng cứu vớt dân khỏi lầm than.
	Ngày 26, quân Tây Sơn đến bến Thúy Ái, huyện Thanh Trì; quản cơ Tiền trạch là Ngô hầu (1) tử trận. Quân Đinh Tích Nhưỡng (2) hơi núng, quan quân thua trận.
	Đoan Nam vương chạy về trấn Sơn Tây, kinh thành thất thủ.
	Lính thua trận túm tụm hàng trăm nghìn đám, tay cầm gương giáo, trông thấy mấy trẻ chăn trâu chạy đến, hốt hoảng không biết làm thế nào, vứt hết đồ đạt bỏ chạy. Đến làng bên, gặp người đi đường cùng nhau cướp đoạt. Đường xá vắng tanh.
	Nguyễn Chỉnh nghe lời xưa có câu : “Hổ tự tây sơn xuất, long tòng đông hải lai” (nghĩa là : hổ từ núi phía tây ra, rồng từ biển đông đến”. Chỉnh người Đông Hải lấy làm đắc chí.
	Đêm ấy Bùi Dương Lịch tránh loạn ở thôn Phùng Quang, huyện Từ Liêm, mộng thấy một người đọc một bài thơ. Câu đầu là :
	Kiềm châu nhất đán khuếch thiên thanh (Kiềm Châu một buổi sáng bỗng nhiên trong), hỏi về đất Kiềm Châu thì nói : “Đến ngày nào nước Kiềm Châu trong, phẳng lặng như ao, sẽ sinh ra bậc thánh nhân). Câu thứ tư : “Đồng thỉ tứ phương
	. . . . . .
	(6) Trương Đăng Quỹ : người xã Thanh Nê, huyện Chân Định, tỉnh Thái Bình. Ở đây chép xin về quê chiêu tập quân cần vương. Có lẽ như vậy không đúng.Sự việc này sáchHoàng Lê nhất thống chí chép Nguyễn Noãn người Vân Điềm, còn Trưởng Đăng Quỹ xin về quê mộ quân mưu giúp Chiêu Thống khôi phục nhà Lê sau khi bịTây Sơn đánh bại cùng với 10 vạn quân xâm lược Mãn Thanh.
	(7) Lý Trần Quán : người xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, ngoại thành Hà Nội, đỗ tiến sĩ khoa Bính tuất [1766].
	(1) Ngô hầu : tức Ngô Cảnh Hoàn.
	(2) Đinh Tích Nhưỡng : người xã Hàm Giang, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Hưng.
	bảo quốc chinh” (tên đỏ nay đương bảo vệ việc chinh phạt trong nước). Câu thứ bảy : “Kiếm Hoành ma đảo tương hà nhập” (đặt ngang kiếm mài ngược sẽ dùng vào đâu). Ngoài ra không nhớ nữa. Nhân đấy có bài thơ rằng :
	Phân loạn thời nhân tối khả thương,
	Chiêu thê Hà Liễu, mộ Phùng Quang.
	Phong hàm chiến hưởng suy thanh bạo,
	Thử đái binh phong diễm khí hoàng.
	Kỷ ẩn thập niên, nho trách trọng,
	Phần du thiên lý khách hoài mang.
	Thùy nhân báo đắc Kiềm Châu cú,
	Tằng thục nhân gian kỷ độ lương.
	Dịch nghĩa :
	Người trong thời buổi rối ren rất đáng thương,
	Sớm nương Hà Liễu, tối Phùng Quang.
	Gió lẫn tiếng chiến trận, thổi dữ dội,
	Nắng theo lửa binh đao, hơi hừng hực.
	Mười năm đèn sách trách nhiệm nhà nho nặng,
	Quê hương xa nghìn dặm, lòng người khách nhớ mong
	Ai người đáp được câu thơ “Kiềm Châu”
	Từng nấu chín mấy nồi kê (1) trên đời này.
	Trận Thúy Ái, Ngô hầu không trở về nữa. Vợ là Thị Huấn đến nơi chiến địa, phát tang và lập đàn cúng tế, khóc than hết sức ai oán, rồi tự gieo mình xuống sông tự (vẫn) tử. Người đời sau có thơ viếng rằng :
	Phụ tử ư phụ thần tử quốc,
	Ngọc tinh ưng hữu thánh triều dương
	Theo chồng đến lúc chết thề không sai lòng,
	Những người đàn bàn nghĩa liệt xưa nay mấy ai
	sánh kịp,
	Chiến trận trên sôngnhị làm rơi giọt lệ cương thường,
	Sóng gió bến Thúy Ái (2) giữa trọn tấm thân tiến nghĩa.
	Khúc sông có khí sắc đã kích lệ được những kẻ ô trọc
	trong một thời.
	Cái chết đó phơi trong dòng nước muôn thủa, không
	bụi trần
	Thương thay triều đại hơn 300 năm ấy,
	[Giữ được] đạo trời, đạo người chỉ là một người đàn bà.
	Trước đây quân Tây Sơn đến Vị Hoàng (3). Hữu quân Nguyễn Chỉnh là người Nghệ An, người cả nước đều biết, có
	
	
	người ngầm đến yết kiến, Chỉnh thường nói là phù Lê diệt Trịnh. Khi ấy chính quyền của nhà vua không còn kỷ cương gì nữa. [Triều đình] hoang manh không biết trốn tránh vào đâu nghe được tin này, bèn đóng cửa khoanh tay mà thôi, Nguyễn Huệ, Nguyễn Chỉnh dẫn quân vào thành, phá tan phủ chúa, triệt hạ lầu Tây Sơn, rồi sau đó vào điện yết kiến [vua Lê], tâu bày ý phù lập chính thống, rồi triệu các quan văn võ vào chầu, mở kho Thạch Viên lấy của cải [phát cho dân] trong kinh kỳ. Phàm bố cáo [các việc] trong nước đều dùng ấn “ngự tiền chi bảo”(1). Duy quân lệnh của Tây Sơn thì dùng riêng ấn “Phụng thiên phạt tội” (2). Nhà cửa trong kinh thành có cái nào còn sót lại thì viết chữ “Nội điện gia thần” (3) hoặc “Hữu quân gia thuộc” ở ngoài cánh cửa để đề phòng khỏi bị cướp bóc. Quân lệnh của Tây Sơn nghiêm ngặt không ai được tơ hào một tý gì [của dân], nhưng phá sạch cung khuyết họ Trịnh, lấy hết của cải trong kho. Đoan vương chạy đến [làng] Hạ Lôi thuộc Văn Lãng. Trần Quán (4) sai học trò của mình người làng Vân Điềm đến đón. Quân Tây Sơn đuổi kịp. Dân có kẻ tên là Tuần Trang phản chúa, người Vân Điềm biết sự tình không thể làm gì được, tranh nhau với Tuần Trang, bức chúa dâng cho Tây Sơn để lấy công.
	Trần Quán nói : “Ý thần vốn muốn đón chúa, không ngờ trở thành hại chúa”, liền tự mổ bụng (4) trước mặt chúa để tỏ lòng trung thành, Chúa cũng tự vẫn chết.Quân Tây Sơn chở thi hài chúa về.
	Ngày mồng hai, sai cháu vua là Duy Duệ trông nom việc tang, đem chôn cất ở Dịch Vọng. Từ đó họ Trịnh đều lẩn trốn. (Khi ấy chúa sai Trần Quán giữ chức Phụng sai tuyên úy. Người em là Trần Dự trẻ tuổi đỗ tiến sĩ, anh em cùng làm quan trong triều).
	Tục phương Nam gọi lính là “cha”. Người trong nước đều tôn kính “cha”. Bùi Dương Lịch từ thôn Phùng Quang vào thành, có thơ ký sự rằng :
	Thành ngoại thành trung hãi kiến văn,
	Ngôn thù, phục dị nhất ban tân.
	Khi thiên, thử bối thành vô sỉ,
	Hô phụ y thùy mạn tố thân.
	Thiên cổ y quan thành thổ tử,
	Bát vương miếu hiệu tại phong trần.
	Càn khôn cử mục sơn hà dị,
	Bất kiến tân đình sái lệ nhân.
	Dịch nghĩa:
	Người trong thành, ngoài thành khi nghe, khi thấy đều
	kinh hãi,
	Nói năng, ăn mặc hoàn toàn mới lạ.
	“Bọn ấy” dối trời thực không thấy nhục,
	Ai gọi là cha để dần làm thân [với họ].
	Nơi áo mũ ngàn xưa thành ra cỏ rác,
	Miếu hiệu tám đời chúa trong làn gió bụi,
	Đưa mắt nhìn trời đất non sông biến đổi,
	Không thấy người rơi lệ ở Tân Đình.
	Khi đó [quân Tây Sơn] gọi quan là tôn ông, gọi lính là “cha”.
	Nguyễn Nhạc thấy em là Nguyễn Huệ đóng lâu ở Thăng Long, lo rằng quân đơn độc vào nơi đất khách, sợ có biến cố
	khác; lại dẫn hơn vạn quân bộ và một trăm thớt voi tiến thẳng ra Thăng Long để tiếp ứng. Vua [Lê] ra ngoài thành đón tiếp, làm nghi lễ hai nước đón tiếp nhau. Nhạc cũng nói một niềm tôn phò nhà Lê, xin kết làm thông gia để giữ tình hòa thân.
	Tháng 7, vua Lê tấn phong Nguyễn Huệ làm Đại nguyên soái phụ quốc chính, gả công chúa Ngọc Hân. Vua ốm từ lâu, đến đây bệnh tình nguy kịch. Ngày 17, mưa to gió lớn suốt đêm, trong thành nước ngập một thước. Hôm sau vua mất, lo liệu việc khâm liệm năm ngày thì xong. Ngày 25 [triều đình] rước quan tài xuống thuyền đưa về Thanh Hoa, táng ở lăng Bàn Thạch, dâng miếu hiệu là Hiển tông Vĩnh Hoàng đế.
	Hoàng Thái tôn Duy Khiêm (1) lên ngôi, đổi tên là Tư Khiêm, đại xá, đặt năm sau là năm Chiêu Thống thứ nhất.
	Ban dụ rằng : May nhờ được vương thượng quý quốc đặc sai Đại nguyên soái phụ chính thượng công đem binh từ xa đến, nói rõ công tôn phò họ Lê. Nay bố cáo cho thiên hạ [đều biết] :
	Tháng 8, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ dẫn quân lính và voi trở về nam. Khi đó của cải trong kho tàng đều bị quân Tây Sơn thu hết không sót một mảnh đồng, một tấc sắt, cùng mọi thứ chất đầy xe chở về nam.
	Cho Hữu quân Nguyễn Chỉnh giữ Nghệ An để phò giúp Chiêu Thống.
	Khi ấy, từ Thanh Hoa trở ra, vua Chiêu Thống đã sai quan trấn giữ, chỉnh đốn kỷ cương của triều đình.
	Quân Nguyễn Nhạc đóng ở hành cung Nghệ An. Nguyễn Huệ từ lâu đã nghe tiếng La Sơn tiên sinh, sai hai viên
	quan Đại tư đồ, Đại tư mã đến La Sơn đón tiên sinh Nguyễn Thiếp. Huệ đối đãi theo nghi lễ bậc thầy. [Huệ] hỏi rằng : “ Hiện nay, thiên hạ bị chia cắt, đến bao giờ thì bình định được?” [Nguyễn Thiếp] thưa rằng : “Trong nước có loạn lớn, thiếu bậc anh hùng. Người có thể bình định được phi tướng quân thì còn ai nữa?”. Huệ im lặng, sai người đưa tiên sinh về nhà (1).
	Tây Sơn danh nghĩa nói là tôn phù nhà Lê, nhưng vãn chia quân đóng đồn giữ đất Thanh Nghệ, thực ra là kế lấy dần nhà Lê.
	Từ đó các bề tôi cũ nhà Lê đều bỏ đi ẩn náu nơi rừng nội, tụ tập binh lính khởi nghĩa, cùng lo việc nước. Khi đó có người ở Đặng Điền, huyện Chân Lộc là Phạm Vỉ Khiêm đem hơn trăm đồ đệ đến Thanh Chương, Cát Ngạn truyền hịch, [khắp] quận huyện đều kể tội Nguyễn Chỉnh, xướng nghĩa cần vương. Quân vừa tụ tập thì Vỉ Khiêm ốm chết. Lại có người ở Đồng Môn, Thạch Hà là Nguyễn Tiến, cùng với các bậc kiệt biệt trong những người thổ hào nhiều lần mai phục bên đường chặn giết quân Tây Sơn. Tiến dũng cảm hơn người, quân Tây Sơn sợ [Tiến] như hổ. Sau Tiến bị chết trận.
	Chỉnh trở về chiếm cứ Nghệ An, điểm dân bắt lính, liệu tính các nhà giàu [đóng góp] lương thực, lấy danh nghĩa giúp vua Lê khởi sự. Thổ hào nhiều người hưởng ứng. Thế của Chỉnh ngày càng mạnh.
	Nguyễn Nhạc đem quân trở về thành Quy Nhơn, cho người em thứ hai là Đông định vương, giữ mặt nam, người em thứ 3 là Nguyễn Huệ làm Bắc bình vương đóng ở Thuận Hóa.
	(1) Theo La Sơn phu tử của Hoàng Xuân Hãn thì lần mời La Sơn phu tử lần thứ nhất, Nguyễn Huệ sai một quan bộ Binh, một quan bộ Hộ mang vàng, lụa đến núi Thiên Phận mời Nguyễn Thiếp, Nguyễn Thiếp từ chối không xuống núi.
	Tháng 9, bề tôi cũ nhà Lê, trấn thủ Nghệ An là Bùi Thế Toại khởi binh ở Vân Trục, [huyện] Đông Thành. [tỉnh Nghệ An] chống lại Nguyễn Chỉnh. Toại dựa vào địa thế , xây đắp lũy tự vệ. Chỉnh đem bọn tướng hiệu Lẻ, Thái Đồ Tuyển, đến đánh tan quân của Toại (Lẻ là cháu xa dời của Thái Nguyên quốc công) Đồ Tuyển người Vạn Phần.
	Ngày 21, tháng ấy, mưa to gió lớn, giờ thìn sấm sét nổ rền như tiếng súng đại bác.
	Tháng 10, Nguyễn Chỉnh sai đồ đảng là Nguyễn Như Thái (1) người Nghệ An làm trấn thủ Nghệ An, hương cống là Lê Hằng (người Nôn Hồ) làm trấn thủ Thanh Hoa. Chỉnh lại kéo quân ra Thanh Hoa. Vua Lê không tin, sai tướng chống cự, [Còn sai] làm bài hịch bằng quốc âm kể tội lỗi của Chỉnh. Đại lược có câu : “Chu thiên vương ai chẳng tôn Chu, cứ chi rợ Tây Sơn mượn tiếng, Hán quốc tặc chắc nào vì Hán,cũng bởi tù Đông Hải lắp vây”. Chỉnh dò hỏi bài hịch đó do ký lục thi đỗ hương cống người xứ đó làm ra. [Chỉnh] cho người vời đến khiển trách rồi đem giết.
	Lưu thủ trấn Thanh Hoa là Mãn quận công (2) đánh nhau với Chỉnh ở Bãi Hào bị thua rồi chết.
	Khi ấy, lính bảo vệ ở kinh đô không nhiều, chính sự tốt đẹp chưa được thi hành. Dân bốn phương nổi lên như ong, tiếng súng tiếng trống suốt ngày đem đều nghe thấy.
	Cựu phò mã người Gia Lâm là Trương Tuân (3), Thiêm đô ngự sử người Lạc Đạo là Trương trọng Tế (4) đem dân
	(1) Nguyễn Như Thái : người Thượng Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ Tĩnh, là dòng dõi Cương quốc công Nguyễn Xí.
	(2) Tức Lê Trung Nghĩa là hoạn quan, người xã An Hoạch, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
	(3) Trương Tuân : người xã Như Kinh, huyện Gia Lâm ngoại thành Hà Nội
	(4) Trương Trọng Tế : còn có tên là Dương Trọng Khiêm, người Xã Lạc Đào, huyện Gia Lâm, đỗ tiến sĩ khoa giáp tuất [1754].
	Thuận An thuộc Kinh Bắc đón chú của Đoan vương là Trịnh Lệ vào thành lập lên làm chúa. Vua Lê sai vời bọn Tuân, Trọng Tế nói điều bất kính với sứ giả, vua ra lệnh đem giết, các đình thần tha thiết can, mới thôi. [Trịnh] Lệ trong lòng sợ hãi, không yên, đúng lúc ấy, con trưởng của Toàn vương là Trịnh Bồng từ Sơn Tây về ở làng Nhân Mục, Trọng Tế đem dân Thuận An ra chống cự không thắng được, bèn đem [Trịnh] Lệ vượt sông sang phía Bắc.
	Quận Nhưỡng người Hàm Giang ở Hải Dương là Đinh Tích Nhưỡng cũng họp bè đảng, đóng ở Hà Bắc xem sự việc diễn biến, nghe tin Trịnh Bồng đến, bèn hội họp với Thạc quận công tôn Bồng lên làm chúa. [Đồng thời] tấu xin đem quân vào bảo vệ. Vua [Lê] đồng ý. Bồng vào bái yết, được vua Lê phong làm Tiết chế thủy bộ chư quân Bình chương quân quốc trọng sự Thái úy Côn quốc công. Bồng đã nhận mệnh lệnh [Đinh] Tích Nhưỡng muốn viện việc cũ ra để cầu công lớn, đem liêu thuộc vào xin vua Lê phong vương cho Bồng. Vua không nghe, Tích Nhưỡng bèn dàn bày quân, bao vây cửa cung điện, đặt súng, tuốt gươm. [Tích Nhưỡng] vào sân điện Vạn Thọ, quỳ phục xuống kiên quyết xin [phong vương cho Bồng] Vua vẫn không nghe. Các vị đại thần trong hàng tôn thất sợ sinh biến, khóc lóc xin vua. Vua miễn cưỡng nghe theo.
	Ngày 20, sách phong Trịnh Bồng làm nguyên soái phụ quốc chính Yến đô vương. Tích Nhưỡng tự phong làm chức Bình chương sự kiêm Đồng tham tụng, làm quan ngự trong cả nội điện và phủ chúa.
	[Trịnh] Bồng vốn nhu nhược, thiếu tính quyết đoán. Đối với bề dưới thì bẽn lẽn, chính sự đều ở Tích Nhưỡng ra. Các bề tôi thì so kè chức vị hơn kém, không lo việc nước, chèn ép lẫn nhau, kẻ trong người ngoài dòm ngó nhau. Bọn thủ hạ giữ ban ngày cướp bóc nhân dân ven kinh thành không ai kiềm chế nổi.
	Tháng 11, Nguyễn Chỉnh đem quân [hai xứ] Thanh Nghệ vào bảo vệ nhà Vua. Tích Nhưỡng, Hoàng Phùng Cơ biết Trịnh Bồng không đáng phò giúp, nên Nhưỡng về Hải Dương, bị thổ hào Hải Dương uy hiếp, [Nhưỡng] không nổi lên được. Phùng Cơ cũng bỏ về Sơn Tây, Trịnh Bồng tả hữu không người giúp đỡ bèn sang sông chạy về phía bắc. Cơ đem quân đánh [Chỉnh], bị giết. Bồng, Nhưỡng đều bị Tây Sơn giết O
	Chỉnh vào kinh thành, dàn quân trên bãi cát, vua ngự lên lầu Tây Long nhận triều yết, mọi việc trong nước [vua] đều hỏi [Chỉnh] và thăng [cho Chỉnh] chức Bình chương quân quốc trọng sự, Đại tư đồ tước Bằng công. Phàm nhữngviệc phong tước, thưởng công, sắp đặt công việc, phần nhiều theo lời xin của Chỉnh. Bọn cầu cạnh chạy vạy, bám theo hàng đàn.
	Vua lên ngôi từ lúc còn trẻ [lại] đang buổi khó khăn, uy đức chưa có bao nhiêu. Chỉnh chuyên quyền đắc ý sinh kiêu căng, không thu dụng được nhân tài tứ trấn để cùng giúp việc nước. Chấp sự Lê Trọng Phiên chỉ e dè nhìn bên nọ, ngó bên kia, không dám quyết đoán. Riêng gia thuộc của Lê [Trọng Phiên] thì muốn sao làm vậy, Vì thế lòng người thất vọng lại cùng nhau phiến động, mượn tiếng đánh họ Lê, khôi phục họ Trịnh, lập đồn tụ quân, bốn phương náo động. Đến khi các trấn tạm yên thì căn bản đã lung lay trước.
	Khi ấy, Chỉnh thấy lính mới tuyển vào bảo vệ phần nhiều chưa hiểu chiến trận, nên giải tán cho về làng, rồi theo thể lệ trước, triệu các lính cũ trở lại hàng ngũ. Nhưng bọn lính cũ quen thói kiêu căng, lười biếng, sợ chiến trận, dễ bỏ chạy, người có hiểu biết cho rằng binh cơ rõ ràng không mạnh, thế nước phải suy yếu.
	Tháng 12, Nguyễn Chỉnh ở Thăng Long chuyên nắm chính sự, mượn danh nhà vua, sai khiến mọi người, trưng tập
	hết quân trong nước lập lại các doanh vệ, chia đồn trấn giữ đặt quan chế, thay đổi luật lệ, cho bè đảng là Nguyễn Thái, Hoàng Tuyển làm tướng, chuyên sai đi đánh dẹp. Tây Sơn rất nghi ngờ. Chỉnh không tôn trọng đạo Phật, thu hết tượng Phật [bằng đồng], chuông đồng ở trong chùa, quán phá ra đúc tiền.
	Năm đó, quan trấn thủ của nhà Lê người địa phương là phò mã của chúa Trịnh, người Tiên Lý, Đông Thành tên là Nha Ca Nao, vì là con nhà thế phiệt được làm quan, nói năng hoạt bát, giỏi văn chương, nhưng không có thực dụng. Khi quân Tây Sơn đến, đương trấn thủ ở Vĩnh Doanh (1) bỏ chạy lên Đô Lương (2). [rồi lại] về Đông Thành. Khi Hữu quân lưu lại ở Nghệ An, Nao tập hợp quân chống lại không được bèn bỏ trốn lên Kinh Bắc sau về Nam quan.
	Xuất Đế, vua là Hoàng Thái tôn, lên nối ngôi vào lúc thế nước khó khăn, binh lực suy yếu, không thu phục được non sông, đến nổi phải chạy ra ngoài, ở nhờ đất Bắc (3), cho niên hiệu là Xuất Đế. Kẻ hiếu sự tán hai chữ Chiêu Thống rằng : “Nhật bàng đao thượng khẩu, thái thằng hệ nhị huynh” (nghĩa là chữ Chiêu 55* và chữ Thống 56*). Sau vua chạy sang Bắc quốc, Nguyễn Chỉnh bị giết , đều đúng như lời nói ấy
	Đinh mùi, năm Chiêu Thống thứ 1 [1787].
	Mùa xuân, tháng 3, [vua] xuống chiếu cất nhắc những người hiền tài ngay thẳng dám nói, dám can cho vào thi đình làm bài đối sách, cho bọn Trần Bá Lãm (4) hai người đỗ chế khoa xuất thân.
	Tây Sơn sai bầy tôi Nguyễn Đĩnh ra Thanh Hoa, Nguyễn Duệ ra Nghệ An, hổ tướng Đức ra Diễn Châu, để làm Trấn thủ. Duệ đóng đồn ở đất Thiên Lộc, thu tre, nứa, cồng, đất, củ nâu, dân bị phiền nhiễu trăm bề [Duệ] còn sai viên quan khám dụng cụ đo lường của nhà giàu. Viên quan đến đình Vũ Liệt viết thẻ bài, báo cho các tổng đến kê khai nhà giàu, mọi người rung sợ. (Khi ấy, Tây Sơn cho quân mặc áo màu phần nhiều là màu đỏ tía, trên đỉnh nón, mũ đính lông chiên đỏ, lại thường mặc áo gấm màu. Binh khí của họ thường dùng hỏa tiễn, hỏa sào buộc trên đầu ngọn giáo, gọi là hỏa hổ. Khi ấy, ai thấy hỏa hổ và lông chiên đỏ cũng đều sợ hãi bỏ chạy)
	Ngày mồng 1, tháng 5, nhật thực, ban ngày trời tối om, các ngôi sao hiện ra. Dân ở ngoài đồng không ai là không kinh sợ bỏ chạy. (Lời bình rằng : Mặt trời phần nhiều khi mới mọc thì nhật thực. Nhưng lần này nhật thực vào lúc buổi chiều tà, đó là vì nhà Lê [làm vua] đã lâu ngày sẽ mất).
	Tháng 7, bốn trấn xắp yên, duy Đông Quan (1) chưa hạ được. [vua] sai Hoàng nhị đệ là Điền quận công (2) đến Sơn Nam đốc chiến, lấy Bùi Dương Lịch làm Nội hàn lâm viện cung phụng sứ tham dự việc quân, ủy cho giám sát đạo quân thủy của Nguyễn Trọng Khang. Ngày 30 Trọng Khanh ngầm vào luỹ giặc, nổ súng đánh, [giặc] thua chạy, bèn dẹp yên được. Tin thắng trận báo về, [vua] ban chỉ cho Bùi Dương Lịch làm Xuất nạp tùy bình chương sảnh sự, sau bộ lại, lại thăng bổ Thái bộc tự thừa, thự công bộ, [làm] công thần ty viên ngoại lang.
	Tháng 10 ngày mồng 5 [vua] ban chỉ cho Bùi Dương Lịch cùng với Nguyễn Du, Hàn lâm viện hiệu lý người Văn Sá (3) biên soan hộ tịch, kiêm giám phù bảo ấn trong nội điện.
	Khi ấy, Nghệ An bị Tây Sơn chiếm cứ, người đến thi ít nhất. Cống sĩ các trấn có 1.212 người. Ngày 5, tháng 11, bộ Lễ treo bảng đỗ : trúng cách 14 người Bùi Dương Lịch người An Toàn, thuộc La Sơn đỗ thứ nhất, Phan Bảo Định (1) đỗ thứ hai. Ngày 22, thi đình, ngày 24 treo bảng vàng cho Bùi Dương Lịch đỗ đệ nhị giáp đệ nhất danh tiến sĩ xuất thân, cho bọn Phan Bảo Định đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân, tất cả 14 người.
	Nguyễn Huệ tự phụ là người hùng tài, thế lực đã ngang nhau, rút Nguyễn Đĩnh về Thuận Hóa. Vì cớ tranh giành tiền của, lại dẫn quân đánh anh là Nguyễn Nhạc, vây thành Quy Nhơn. [Nguyễn Nhạc] đóng cửa thành chống giữ. Huệ đánh thành suốt ngày đêm, vài ngày không hạ được, bèn giảng hòa, giải vây rút quân về, cho quân đóng đồn giữ ở Quảng Nam làm ranh giới.
	Lời bình rằng : Tây Sơn được Hữu quân dẫn đường xâm lược đất đai của người khác, vì hiềm khích tranh giành tiền của, kho tàng mà chia cắt bờ cõi nước ta. Đường lối đúng đắn từ lúc đầu, ngay thẳng từ gốc rễ chỉ có như thế.
	Vua nghe tin Nguyễn Huệ chống lại Nguyễn Nhạc, [bèn] sai Hoàng thân thứ 4 là Duy Duệ bình chương sự Trần Công Xán (người An Vĩ); Thiêm thư Ngô Nho (người Tri Chỉ ) đi Thuận Hóa, xin lại đất Nghệ An. Huệ bắt giữ lại. Lâu không thấy tin báo, vua triệu các bề tôi họp bàn. Khi đó vợ con Nguyễn Chỉnh từ Tây Sơn trở về qua Thuận Hóa, bị Huệ giữ lại, vì thế Chỉnh khuyên chủ hòa và nói : “Huệ đã chống cự với Nhạc, lẽ nào còn dám sinh sự với ta”. Duệ là bề tôi cũ của Nhạc có ý lo lắng không yên. Đức cũng là bề tôi
	
	(1) Phan Bảo Định : người xã An Toàn, huyện La Sơn.
	cũ của chúa cũ (1) âm mưu bỏ đi, họ sai người ngầm thông với Chỉnh, hẹn hợp sức đánh Huệ, sau khi thắng lợi thì trả lại đất Nghệ An, mãi mãi giữ tình giao hảo láng giềng. Chỉnh không đáp lại. Có Cai cơ Quỳnh giữ đồn Tiên Lý, là người hà khắc tàn bạo. Duệ cho người bắt để trị tội, Quỳnh trốn về Phú Xuân tố cáo [với Huệ] để báo thù. Duệ sợ bị tội, bất thình lình đem quân bản bộ theo đường thượng đạo ngầm trốn về Quảng Nam với Nguyễn Nhạc. Đức nghe tin chúa cũ ở nước Tiêm La cũng tìm đường khác sang Tiêm La. Huệ được tin, sai quân đi chặn đánh nhưng không kịp, Duệ đã bỏ đi rồi Chỉnh cũng không dám hành động.
	Khoảng mươi ngày, Nguyễn Huệ sai Tiết chế quận Nhậm (2) đến trấn Nghệ An mộ binh để xâm lấn miền Bắc hà. Nhậm tự tiện duyệt chọn, tăng thêm số quân ở Nghệ An, làm nhiều mưu kế hà khắc tệ nhũng.Điểm binh xong,tiến quân raBắc thành. Đến Thanh Hoa, Thủ thần Lê Hằng (3) chống cự không nổi bèn sai Nguyễn Như Thái, Hoàng Viết Tuyển chia làm nhiều đường chống cự. Bố của Tuyển bị Huệ bắt, Tuyển ngấm ngầm muốn hàng, dừng quân ven biển không tiến. Quân Thái thua chạy. Vua ban chỉ cho Thái bộc tự khanh Bùi Bật Trực (4) làm Tham tán quân trấn Sơn Nam đến dụ Viết Tuyển; [Trực] đến đốc thúc mấy lần nhưng Viết Tuyển đều không chịu nghe lệnh, chần chừ không tiến, quân Nhậm đã ập tới Sơn Nam.
	(1) Chỉ chúa Nguyễn.
	(2) Quận Nhậm : tức Vũ Văn Nhậm.
	(3)Lê Hằng : sách Lê quý kỷ sự chép Nguyễn Trọng Duật – Sách Việt sử thông giám cương mục chép Nguyễn Duật.
	(4)Bùi Bật Trực : người xã An Đồng, huyện La Sơn, tỉnh Nghệ An, đỗ
	Hương cống
	Ngày 25, tháng 11, vua sai Nguyễn Chỉnh đem đại quân đến chống cự ở sông Sinh Quyết (1).
	Ngày 30, Nhậm sai người ban đêm lặn xuống sông lẻn vào chỗ quân thủy của Chỉnh đóng, dùng thừng chão buộc thuyền kéo về bờ nam, quân Chỉnh tan vỡ. Nhậm thắng trận liên tiếp kéo quân đến sát thành Thănh Long. Vua nghe tin báo có ý muốn về phía tây ngầm theo đường thượng lưu rút về Thanh Hoa.
	Nửa đêm Chỉnh từ sông Sinh Quyết trở về, vua sai vời mấy lần, Chỉnh không vào mà ủy cho Tham tri chính sự Nguyễn Như Khuê (2) (người Chân Lộc) vào tâu xin vua chạy lên phía bắc và nói : Nguyễn Cảnh Thước (3) ở Kinh Bắc, thế lực có thể trông cậy được.
	Vua nghe theo, đợi trời sáng, vua ngự ra điện Vạn Thọ, bọn thị vệ dần dần bỏ trốn, vua triệu các quan sảnh đường để xét hỏi, thì họ đã ngầm trốn đi từ trước, không còn một người nào trực cả. Bọn nội thị ai về nhà nấy thu xếp hành lý. Trong điện chỉ còn Hoàng thân thứ hai, cai quản vệ Hồ bôn Đạt quận hầu (4), người mới được tiến triều là Nguyễn Khải người Hương Cần, huyện Kỳ Hoa (5), người họ ngoại là Tích Xuyên hầu cùng hoàng giáp Bùi Dương Lịch bưng khăn đứng hầu mà thôi.
	Khi sắp đi, vua trước hết đến nhà tẩm miếu tiên đế bái khóc. Bọn thị vệ lại lén bỏ đi. Vua tôi chỉ đưa mắt nhìn nhau,
	(1) Sông Sinh Quyết : tức sông Thanh Quyết, thuộc địa phận xã Thanh
	Quyết, huyện Gia Viễn, tỉnh Hà Nam Ninh
	(2) Nguyễn Như Khuê : người làng Đặng Xá,huyện Chân Lộc, là anh
	rễ Hữu Chỉnh, đỗ tiến sĩ khoa Đinh Mùi [1787].
	(3) Nguyễn Cảnh Thước : người Đô Lương, huyện Nam Đường, là
	dòng dõi Tấn quốc công Nguyễn Cảnh Mô.
	(4) Đạt quận hầu : tức Duy Đạt.
	(5) Kỳ Hoa : tên huyện, nay là huyện Kỳ Anh, Nghệ Tĩnh.
	không biết làm thế nào. Bùi Dương Lịch đến trước vua tâu rằng : “ Nay Chỉnh dẫu thua trận rút lui, nhưng thủ hạ của Chỉnh còn nhiều, lòng người còn biết sợ Chỉnh, xin nhà vua truyền dụ đi đến nhà Chỉnh, sai Chỉnh đi theo hộ giá, chắc được, như thế có sự ràng buộc”. Vua cho là phải, Dương Lịch lại bảo Đạt quận hầu đứng giữ sân lớn tiếng triệu tập. Bọn thị vệ dần dần tập họp lại. Các quan nội thị đều xếp thành hàng. Vua cưỡi voi đi từ từ, đi theo có đến vài trăm người. Đến nhà Chỉnh, Chỉnh đội khăn xếp mặc áo thanh cát khóc lạy, đón vua. Vua vào nhà, ngồi trên ghế chéo ở chính giữ nhà, người theo hầu mặc áo giáp, cầm gương đứng hầu. Vua dụ Chỉnh cùng đi với vua. Chỉnh xin cho con là Hoằng cùng đi. Hoằng từ chối không chịu đi, Chỉnh chần chừ nhìn quanh trong nhà. Trời sắp trưa, bị ép mãi, Hoằng bất đắc dĩ đi theo hầu vua. Xa giá đến đình Kiên Nghĩa bên bờ sông hồi lâu rồi Chỉnh mới đến.
	Khi ấy thuyền công đã để cho Hoàng thân thứ hai lái, hộ vệ thái hậu, Hoàng phi, Hoàng nguyên tử (1) và cung tần sang trước còn vua tôi lấy hai chiếc thuyền của dân vượt sông sang phía bắc.
	Ngày mồng 1, tháng 12, vua chạy tới Kinh Bắc, xa giá đến trấn doanh, trấn thủ Nguyễn Cảnh Thước mưu làm phản (Thước là dòng dõi công thần Tấn quốc công ở Đô Lương). [Thước] cáo ốm không ra chầu, cho thủ hạ cướp bóc đồ đạc vua đang dùng, giấu thuyền, làm ngăn trở ở bến sông Xương Giang (2). Chỉnh đến nhà Thước để thăm bệnh [lấy lời] dụ bảo, Thước giả vờ từ tạ là không biết, mới sai con đem 5 chiếc thuyền đón nhà vua qua sông. Khi đến Như
	(1) Con cả của vua.
	(2)Xương Giang: tức sông Thọ Xương, hay sông Nhật Đức, nay là sông Thương.
	Thiết, huyện Yên Dũng có tri huyện là Nguyễn Thảng (1) tuổi trạc sáu mươi, đem dân binh hộ vệ xe vua và tình nguyện giữ thành Xương Giang làm nơi căn cứ. Vua khen ngợi và đặt cách cất nhắc Thảng làm Lại khoa cấp sự trung. Vua với binh lực quá ít ỏi, muốn tiến giữ thành Lạng Sơn, mượn tiếng có thiên triều giúp đỡ. Khi tới Mục Sơn (2) có Lệnh Tuấn là thổ hào đem dân binh lạy đón ở bên đường. Lệnh Tuấn người Yên Thế, là tay hào phú, được cả phủ Lạng Sơn suy tôn. Những kẻ đi trốn tránh đều dựa vào Tuấn làm nơi ẩn náu. Triều đình từ lâu bỏ qua không xét hỏi đến, do đó Lệnh Tuấn tụ tập ngày càng nhiều kẻ vong mệnh. Đến khi ấy, có chiếu chỉ cần vươngLệnhTuấn cảm kích vâng mệnh.Nhưng Lệnh Tuấn không có tài lược, binh lính là quân ô hợp, không có kỷ luật.
	Ngày mồng 4, quân của Nhậm đến, vua sai Chỉnh và Lệnh Tuấn chia quân chống cự. Vua thúc ngựa đi trước, các quan nội thị cưỡi ngựa đeo kiếm đi chung quanh. Lệnh Tuấn ra quân đánh, bị thua, hai con chết tại trận. Nguyễn Chỉnh bị bắt, con là Hoằng bị giết; Quan quân tan vỡ không ai biết nhà vua ở đâu.
	Nguyễn Huệ biết quận Duệ đã bỏ trốn, bèn cho Chưởng Túc lên thay Duệ làm trấn thủ, lại đặt một viên quan Tham thị, đóng đồn tại An Việt thuộc La Sơn, cho Diệu vũ hầu làm đốc trấn đóng đồn ở Cửa Trào, Nghĩa Liệt (3), đặt kho tàng ở núi Nghĩa Liệt, lập hành cung ở Khánh Sơn .
	Mậu thân, năm Chiêu Thống 2 [1788].
	(Năm Thái Đức thứ 12. Từ đây cả nước mới dùng niên hiệu Thái Đức).
	(1) Nguyễn Thảng : người huyện Gia Lâm, đỗ hương cống.
	(2) Mục Sơn : thuộc huyện Yên Thế, tỉnh Hà Bắc.
	(3) Đồn thuộc đất Nghệ An.
	Lời bình rằng : Chữ Chiêu Thống viết to chua niên hiệu “ngụy” triều để thấy Tây Sơn không được kế tiếp chính thống.
	Khi ấy trấn quan đòi các sinh đồ, hương cống của triều lê cũ làm các chức trấn tư, Sá sai Trực lại.
	Mùa xuân, hoàng giáp Bùi Dương Lịch tìm vua không thấy, bèn đi Kinh Bắc để thăm dò. Nghe tin lúc đầu vua chạy đến Bảo Lộc, thổ hào Hải Dương đón vua về Giáp Sơn (1). Dương Lịch đi Lang Tài không qua được sông Bình (2) phải quay về. Có thơ rằng:
	Giang bắc, giang đông, nhất đái trường,
	Bách ưu như thủy loạn mang mang,
	Phong truyền hỏi lãng loan linh cận,
	Vân ủng sơn thành tản cái trương,
	Vị tín Ba xuyên năng trị Hán.
	Khả linh thất huyện vị Vong Đường.
	Phù nguy cứu bại tàm vô lực,
	Bộ bộ đài đầu vọng thái dương.
	Dịch nghĩa :
	Phía bắc đến phía đông, một dải sông dài.
	Trăm mối lo như nước cuộn chảy mênh mông,
	Gió đưa sóng biển như tiếng chuông xe vua gần
	đâu đây,
	Mây ấp thành núi như cái tán cái lọng nhà vua
	dương lên,
	Không tin đất Ba Thục có thể [là nơi] làm cho nhà
	Hán đứng vững.
	
	(1) Giáp Sơn: còn gọi là Hiện Sơn, thuộc huyện Kim Môn, tỉnh Hải Hưng
	(2) Sông Bình : sông Kênh Thầy, còn gọi là sông Vân (Quãng Bình).
	Đáng tiếc bảy huyện chưa quên nhà Đường,
	[Ta] thẹn vì không có sức để phù nguy cứu bại,
	Từng bước chỉ ngửng đầu mà trông ngóng vừng
	thái dương.
	Thành Thăng Long bị phá.
	Hoàng Viết Tuyển bị Hàn Khê công và các thủ hạ bức bách không hàng “giặc” được đã quay lại chống cự với Nhậm. Thế quân hơi mạnh lên, các thổ hào miền đông nam quy phục vào, xây đắp hành tại ở Nam Xương. [Tuyển] đem quân thủy đón xe vua. Vua bèn đi về phía nam.
	Tháng 3, Nguyễn Huệ nghe tin Tiết chế Nhậm đã giết Hữu quân, rất tiếc tài trí của Chỉnh , đã thuật lại công lao có câu rằng: “Gạo Phục Ba khéo chất hình non, đường Thục đạo rõ bày nơi hiểm dễ; dây Nhược Thủy hay dò đáy nước, sông Nhị Hà tỏ mạch chốn sâu nông”. Lại nghĩ tới Chiêu Thống phải chạy vạy, danh nghĩa phò Lê không được trọn vẹn, bèn từ Phú Xuân ra Nghệ An chuẩn bị ra Bắc thành, khi đi qua đồn Tam Thoan, châu Bố Chính có cai đội Thận trực hầu vốn là người cương nghị, dũng cảm, thẳng thắn. Nguyễn Huệ cho thăng lên làm chỉ huy, tước Chuyên tòng hầu, và ban chức quản lĩnh trấn Nghệ An, khi đến thành Xẳm, thảo chiếu sắc ban cho Thận trực hầu, lại truyền lệnh tu sửa hành cung, kho tàng, và các việc quân dân. Tháng 4, Nguyễn Huệ tiến ra Bắc thành, quân ở Nam Xương lại tan vỡ. Vua ngồi thuyền nhỏ vượt biển chạy vào Thanh Hoa, đến Thiết Giáp (1) đi theo đường bộ lên thượng du, giấu kín tăm hơi.
	Hoàng Viết Tuyển một mình đến cửa quân Tây Sơn đầu hàng bị Huệ giết chết.
	(1) Thiết Giáp : tên xã, thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
	Tháng 6, Nguyễn Huệ đến Thăng Long, Nhậm tự mình đem tướng sĩ ra tận ngoài thành đón tiếp. Huệ ngờ vực và ghét Nhậm uy quyền quá trọng, giả thác là có tội làm mất nhà Lê, nhân đấy bắt Nhậm giết đi, giải tán quân ngũ, cho Đại tư mã Trấn (1) thay Nhậm làm trấn thủ. Nguyễn Huệ bèn triệu tập các kỳ mục trong thiên hạ làm biểu khuyên Huệ lên ngôi. Tháng 8 Nguyễn Huệ trở về kinh đô Phú Xuân
	Tháng 11, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, lấy năm đó làm năm Quang Trung thứ 1, lấy Phú Xuân làm Nam Kinh, Nghệ An làm Trung Kinh, Bắc thành làm Bắc Kinh, phong Hoàng tử thứ tư (2) của nhà Lê cũ là Sùng Nhượng công làm Giám quốc, giữ việc thờ cúng họ Lê.
	Tha tội cho Nguyễn Chỉnh vì có công mở, cấp cho vợ con Chỉnh 30 lính hầu và 30 mẫu ruộng thờ để làm sản nghiệp đời đời.
	Nguyễn Huệ nghe tin vua chạy vào Thanh Hóa, chia quân đi đuổi chặn, dò xét nghiêm ngặt. Bùi Dương Lịch không biết vua ở đâu, phần nhớ mẹ nên quay trở về Nghệ An, nhân làm bài thơ thuật hoài rằng :
	Lâm nạn thâu sinh độc tự lu,
	Nam quy hành sắc lộ du du.
	Bất năng hiếu tự di trung tự,
	Thủy tín gia mưu trọng quốc mưu.
	Vọng đoạn phiến vân quy hải giác,
	Sâu liên tế vũ nhập Thang châu.
	Phùng nhân tá vấn canh gia sự,
	Quyên nhất thanh đề song lệ lưu.
	(1)Nhiều bản chép là Sở:Trấn hay Chấn nói ở đây có lẽ là Ngô Hồng
	Chấn tức Ngô Văn Sở.
	(2) Tức Lê Duy Cận.
	Dịch nghĩa :
	Gặp hoạn nạn, sống qua ngày, tự thẹn với bản thân,
	Hành trình về nam đường dài dằng dặc.
	Không thể đem chữ hiếu chuyển thành chữ trung,
	Mới tin lo việc nhà nặng hơn việc nước.
	Trông hút đám mây bay về góc bể,
	Nỗi buồn triền miên như đám mây dây kéo vào châu
	thang (1).
	Gặp người nhờ hỏi công việc nhà nông.
	Nghe tiếng cuốc kêu, hai hàng lệ chảy.
	Tháng 12, Hoàng thái hậu cầu viện nhà Thanh, vua Thanh sai quân đến cứu viện.
	Trước đây, vua dừng chân ở Mục Sơn, sai bọn nội thị Trường phái hầu Lê Quýnh (2) bảo vệ hoàng thái hậu, hoàng phi, hoàng nguyên tử và “phù ấn quốc bảo” lên Lạng Sơn trước. Vì vậy thái hậu đem nguyên tờ sắc phongvàbảo ấn theo đường trạm chạy vào nội địa (3) tâu lên triều đình nhà Thanh. Vua Càn Long sai tuần phủ sứ Quảng Tây là Tôn Sĩ Nghị đem quân đến cứu viện, dụ phải thu phục Thăng Long, lập vua nối ngôi.
	Tháng ấy, Sĩ Nghị đem quân vượt qua trấn Nam Quan, từ đường Lạng Sơn đến Kinh Bắc, đi đến đâu thắng trận đến đó, đánh bại quân Tây Sơn ở Xương Giang.
	Hôm ấy vua ở Hưng Hóa, vâng theo ý chỉ của thái hậu, hội hợp với quân Sĩ Nghị ở trấn Kinh Bắc, tiến về Thăng Long, đặt thành 9 đồn, cờ mở, trống rong, gươm giáo lẫm liệt. Quân Tây Sơn đánh nhiều lần bị thua, lui về giữ sông Sinh Quyết, chốt nơi hiểm trở đợi quân cứu viện.
	
	(1) Châu Thang : Thanh Hóa ngày nay.
	(2) Bản này chép là Bùi Quýnh, chúng tôi chữa lại là Lê Quýnh.
	(3) Chỉ địa phận đất Trung Quốc.
	Sĩ Nghị đã vào thành Thăng Long, vâng theo sắc thư của vua nhà Thanh, phong cho Chiêu Thống làm An Nam Việt quốc vương. Trong sách phong có câu : “ Nhớ tới tổ tông trước, lo chức cống một trăm năm mươi năm; không phải tham gì đất đai mà chia ra cõi bờ mười ba đạo”.
	Tháng ấy, Nguyễn Huệ nghe tin báo, bèn tự mình đem đại quâncùngvoi chiến,huy động hết cả quân của các trấn Quảng, Thuận, Nghệ, Thanh “xâm lấn” đất Bắc, thề quyết đánh. Quân tới Nghệ An, Huệ sai vời La Sơn tiên sinh đến, hỏi về mưu kế đánh và giữ. La Sơn tiên sinh thư rằng : “Chúa thượng xuất quân lần này, không quá 10 ngày thì giặc Thanh bị diệt hết”. Huệ khen ngợi, nhận kế đó, rồi tiến quân đi gấp ngày đêm, nhằm Thăng Long thẳng tiến. Nguyễn tiên sinh nói : “Ngày nay trong nước trống rỗng, lòng người ly tán. Quân Thanh từ xa tới, vào sâu đất nước ta, chưa biết tình hình mạnh yếu, không hiểu được thế chiến trận, đánh trong khoảng mươi ngày có thể dẹp yên được”.
	Kỷ dậu, năm Lê Chiêu Thống 3 [1789] (Tây Sơn Quang Trung 2).
	Tháng giêng, ngày rằm, giờ thân có hai mặt trời chọi nhau.
	Khi ấy vua Chiêu Thống đại hội với Tôn Sĩ Nghị nhà Thanh ở nơi đóng quân, bố trí quân đội. Tùy tòng có bọn Cao Bình phụ đạo Định quận công Hoàng Khiêm Hiểu người Nôn Hồ, thuộc Nam Đường. Thự Kinh Bắc trấn thủ là Lê Hân người Tỳ Bà, thuộc Lung Tài ; Thích Uyển Nguyễn Quốc Đống người Thư Trì, thuộc Sơn Nam; Đề lĩnh tứ thành Phạm Như Tùng người Thanh Tuyền, thuộc Nam Đường; phó đề lĩnh Nguyễn Viết Triệu người Quỳnh Côi, thuộc Sơn Nam; Hiệp lý binh vụ Phạm Trần Thiện người Nghĩa Động,
	
	Nam Đàn ; thự tri công tượng Lê Văn Trương người Đồng Phương, Thanh Hoa, Chưởng tứ bảo Lệ Quý Thích.
	Quân Thanh đánh nhau với quân Tây Sơn ở Bình Vọng. Quân Tây Sơn đánh tan quân Thanh, Tri phủ Tứ Xuyên Sầm Nghi Đống(1) tự thắt cổ ở đền Đống Đa, Sĩ Nghị nhổ trại vượt qua sông chạy về phía bắc, cầu phao bị gãy, quân sĩ rơi xuống sông chết đuối vô kể. Vua một mình một ngựa cùng Sĩ Nghị chạy lên phía bắc, chỉ có Viết Triệu cầm cương ngựa đi theo. Bọn Ích, Hiểu chạy về nội điện bảo vệ thái hậu, mang con cả của vua chạy khỏi thành qua sông.
	Quân Thanh bị chết, bị thương và bị bắt rất nhiều, khí giới quân lương vứt bỏ lại hết.
	Vua Chiêu Thống tới trấn Nam Quan, bề tôi mới lục tục kéo đến. Vua từ tạ Sĩ Nghị rằng : Xã tắc bị mất, được ngài thương yêu, vâng lệnh đến cứu viện, thật là cảm kích vô hạn. Nay ngài lại bỏ đi, chưa dám nghĩ bao giờ lại được gặp. Cúi mong ngài về triều được hai chữ “vạn phúc” Cô (2) nguyện trở lại đất nước, thu thập dân binh để mưu tính việc khôi phục. Mong mỏi được dựa vào uy thanh, may ra nên việc thì cũng là do ngài ban cho. Nếu việc không thành, sẽ lại đến nơi ngài cầu xin. Nghị lấy ngón tay viết vào ván rằng : “ Không giết được Quang Bình thì không thôi” (Quang Bình là tên giả của Tây Sơn). Nghị lại nói : “ Đã dâng biểu tâu về xin thêm quân, không đầy một tháng thì viện binh sẽ đến. Chốn này gần kề bọn giặc, không tiện cho việc đóng quân, tích lương thảo, nên tạm về Nam Ninh nghỉ ngơi, để đợi chiếu chỉ của triều đình. Vua bèn cùng Sĩ Nghị về Nam Ninh. Khi tới Nam Ninh, Sĩ Nghị lại mời vua về công quán ở Quế Lâm, thấy
	trên đường đi treo tờ chỉ dụ, nói “Quang Bình giám chống lại quân đội của thiên triều, tội không thể tha thứ”.
	Khi ấy, quân Tây Sơn tiến đến thành Lạng Sơn, dân nội địa (1) xôn xao. Sự việc được tâu lên, triều đình nhà Thanh đã sai Các thần (2) Phúc Long An (3) làm đề đốc binh mã 9 tỉnh đi đánh An Nam. Long An người Kỳ Tương Hoàng thuộc Mãn Châu, do chân ấm sinh làm đến ngôi tể phụ. Hoàng đế nhà Thanh rất tin dùng, sai đến Quảng Tây lo liệu công việc An Nam.
	Tháng 2, Long An đến Mạc phủ ở Quảng Tây. Khi đó người trong nước lần lượt kéo đến nội địa. Hoàng thúc Trung quận công Lê Duy Án theo đường Du quan đi sang, bọn Đinh Nhạ Hành, Đinh Lệnh Dận người Hàm Giang vài chục người từ trấn Long Môn đi sang, Nội hàn Trần Huy Lâm người Nam Chân và xuất nạp Lê Nguyên người Nghệ An từ trấn Nam Quan đi sang, Cao Bằng phụ đạo Bế Nguyên Cung, Bế Nguyên Doãn từ ải Cao Bằng đi sang. Long An tùy cho sắp xếp cho họ và chiếu cấp lương thực. Cho Phan Khải Đức làm Đô ty ở Diễn Châu, Đinh Nhạ Hành làm thủ bị ở Toàn Châu. Bế Nguyễn Doãn làm Bách tổng. Chỉ có Lê Duy An và bọn Huy Lâm, Doãn Hiệu được đưa vào Quế Lâm đến ở chỗ nhà vua.
	Tây Sơn nghe tin Long An tới, sai sứ là Ngô Nhiệm đến nơi đóng quân của Long An tạ tội, trảtù binh và quan tài Sầm tri phủ(4) cho nhà Thanh, lại hối lộ rất nhiều vàng bạc châu báu nhờ Long An thu xếp cho, xin nộp cống vật hàng năm và cầu xin sắc phong. Long An mong được vô sự ,
	(1) Nội địa : chỉ Trung Quốc.
	(2) Các thần : một chức đại thần trong triều nhà Thanh.
	(3) Không phải Phúc Long An mà là Phúc Khang An.
	(4) Sầm tri phủ : tức Sầm Nghi Đống.

